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Lờ  cảm  n 

 

 

Đ  án t t nghi p  ỹ sư     d ng      t   ng tr nh   u tiên    người sinh 

viên  ư   th   gi  thiết  ế. Mặ  d   h  ở        s     thiết  ế   t s    u  i n, 

 hi tiết  iển h nh. Nhưng với nh ng  iến th        n     ư   họ  ở nh ng n   họ  

qu ,    án t t nghi p n      gi p    t ng  ết   i h  th ng  iến th         nh. 

Để ho n th nh  ư      án n  ,       nhận  ư   s  gi p    nhi t t nh     

 á  th   hướng dẫn  h    o nh ng  iến th     n thiết, nh ng t i  i u th    h o 

ph   v   ho    án   ng như  ho th   tế s u n  . E   in  h n th nh     t    ng  iết 

 n s u s         nh   i với s  gi p    qu   áu      á  th   hướng dẫn: 

TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 

PGS.TS. ĐINH TUẤN HẢI 

C ng qu          in  ư   t    ng  iết  n  ến  á  th  ,    v   án    nh n 

viên trong trường Đ i họ  D n Lập H i Ph ng n i  hung v   ặ   i t     ho      

d ng n i riêng v  nh ng  iến th          ư   tiếp thu dưới  ái trường su t 5 n   

qua. 

Do  iến th     n nhiều h n  hế v   hư      inh nghi   nên Đ  án        

 h ng tránh  h i nh ng  hiế   hu ết v  s i s t. E    nh  ong  á  th       h    o 

thêm. 

E   in  h n th nh      n  
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PHẦN I 

KIẾN TRÚC 

 (10%) 

 

 

GVHD            : TS  ĐOÀN V N DUẨN 

SINH VI N   :  Đ n  M n  P   

M  TH        : 1513104026 

 

 

N I DUNG: 

KT.01: G    ặt  ằng t ng 1, t ng 2-6 , t ng  ái t     1/ 100. 

KT.02: G   1  ặt   ng ti    1/100, g    ặt   t A-A(dọ  nh ) v  B-B(ngang nhà) 

KT.03: G    ặt   ng ti    1/100,  ặt  ằng t ng thể t     1/500 v   hi tiết   u th ng 

 

 

 

NHI M V : 

 

Vẽ   i  ặt  ằng,  ặt   ng,  ặt   t       ng tr nh với  á     h thướ       n như 

sau: 

 Nhịp nh :  6,3 ; 2,9  

  ướ    t: 5  

  hiều   o t ng: 3,7  
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH. 

1  G ớ  t  ệu công trình: Trụ sở UBND T àn  p ố Hả  P òn  

1 1  Địa đ ểm xây dựn   

       - Th nh ph  H i Ph ng 

1 2  Mục tiêu xây dựn  công trình. 

                    -Nhằ         h ph   v  vi    inh do nh. Do   ,  ng tr nh  ư       d ng với  

yêu   u  ĩ thuật v  thẩ   ĩ   o, ph  h p với qu  ho  h     th nh ph . 

2  Đ ều k ện tự n  ên k u đất xây dựn  côn  trìn   

2 1  Đ ều k ện địa  ìn   

     - Đị   iể      d ng nằ  trên  hu   t r ng 1346.2 ( 
2
),  ằng phẳng,thuận   i 

 ho   ng tá  s n   p  ặt  ằng, ung qu nh   ng tr nh     á    ng tr nh     ư   

    d ng từ trướ   

2 2  Đ ều k ện k í  ậu. 

        - C ng tr nh nằ  ở H i Ph ng, nhi t      nh qu n trong n      27
0
C, chênh 

   h nhi t    gi   tháng   o nh t (tháng 4) v  tháng th p nh t (tháng 12)    12
0
C. 

         - Đ  ẩ  trung   nh 85% 

3  H ện trạn   ạ tần  kỹ t uật  

3 1  H ện trạn  cấp nước  

       - Ngu n nướ   ung   p  ho   ng tr nh  ư       từ ngu n nướ  th nh ph  qu  

 á   ng nướ  ng    ến tận   ng tr nh v   ể nướ  d  tr , ư ng nướ   ư    ung 

  p  iên t   v   ưu    ng       ,  t  hi     r    t nướ  

3 2  Hệ t ôn  cấp đ ện  

        -Ngu n  i n  ư    ung   p từ th nh ph , ngo i r    ng tr nh   n   p  ặt tr   

 iến áp riêng v   á  phát  i n d  ph ng.Nên       o   p  i n 24/24. 

3 3 H ện trạn  t oát nước  

- Nướ  từ  ể t  ho i, nướ  th i sinh ho t,  ư   dẫn qu  h  th ng  ường  ng 

thoát nướ    ng với nướ   ư     v o h  th ng thoát nướ     sẵn      hu v  . 

4  G ả  p áp m t đứn  và  ìn  k ố  k ến trúc công trình. 

4 1  Quy  oạc  tổn  t ể m t bằn   
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- C ng tr nh nằ  trên  hu   t r ng 1346.2 ( 
2
), di n t  h     d ng  hiế  

880.3(m
2
). C ng tr nh d i 60( ), r ng 18( ),   o 26.4( )(t nh  ến   t  ặt nền 

nh ) g   6 t ng. Hướng   ng tr nh :   ng – nam , 

4 2   T  ết kế k ến tr c côn  trìn   

4 2 1  M t bằn  côn  trìn  
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4.2.2. MÆt ®øng c«ng tr×nh 
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4.2.3. MÆt c¾t c«ng tr×nh. 
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4 3 Tổ c ức   ao t ôn  nộ  bộ  

     - Mỗi ph ng  ư   thiết  ế ,   tr   á  ph ng với   ng n ng sử d ng riêng  i t v  

 ư    iên h  với nh u th ng qu  h nh   ng gi        á  ph ng 

     - H nh   ng   á  t ng  ư      tr  r ng 2,9( )       o    r ng,  i   i thuận   i 

- C u th ng      t vế  ư      tr    nh với th ng  á .Chiều r ng  ậ  th ng    

300(  )  hiều   o  ậ  150(  ),   i  i th ng r ng 1,4( .).S   ư ng  ậ  th ng 

 ư    hi  ph  h p với  hiều   o   ng tr nh v    ướ   h n     người       o  i   i  

5  C  ếu sán  và t ôn    ó  

5 1  G ả  p áp c  ếu sán : 

    - Kết h p     hiếu sáng t  nhiên v   hiếu sáng nh n t o: 

5 2  G ả  p áp t ôn    ó. 

-Th ng gi       t trong nh ng  êu   u qu n trọng trong thiết  ế  iến tr  , nhằ  

      o v  sinh, s    hoẻ  ho  on người  hi     vi   v  ngh  ng i. 

-Về t ng thể, to n      ng tr nh nằ  trong  hu thoáng  át, di n t  h r ng r i, 

      o  ho ng  á h v  sinh so với nh   há . Do      ng       o  êu   u th ng 

gi        ng tr nh. 

- Về n i      ng tr nh,  á  ph ng   ư   th ng gi  tr   tiếp v  t   h    ỗ  ử , 

hành lang, thông gió xuyên phòng. 

- Mặt  há , do t t     á   ặt nh   ều tiếp giáp với h  th ng  ường gi o th ng v  

  t  ưu  h ng nên  h   ếu    th ng gi  t  nhiên. 

6  P ư n  án kỹ t uật côn  trìn   

6 1 P ư n  án cấp đ ện: 

   - Đi n  ung   p  ho   ng tr nh  ư       từ  ưới  i n th nh ph , ngu n  i n  ư   

    từ tr    iến áp V n C o hi n   . Đi n  ư     p từ ngo i v o tr    iến áp Kios 

560 KVA – 22/ 0.4 KV      hu nh   ằng  áp h  ng   . 

   - To n        dẫn trong nh  sử d ng d   ru t   ng  á h  i n h i  ớp PVC  u n 

trong  ng nh   15  i ng   th o tường, tr n, d   dẫn th o phư ng   ng  ư    ặt 

trong h p  ĩ thuật,   t. 

    - Ngo i r  trong to  nh    n    h  th ng  i n d  ph ng     h  n ng  ung   p 

 i n  hi   ng  i n  ên ngo i  ị   t h    hi    s    . 
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6 2  P ư n  án cấp nước 

- H  th ng nướ  trong   ng tr nh g   h  th ng   p nướ  sinh ho t, h  th ng   p  

nướ    u ho , h  th ng thoát nướ  sinh ho t v  h  th ng thoát nướ   ư . 

- Cá   ường  ng   p thoát nướ  ph   v   ho t t     á   hu v  sinh t i  á  t ng. 

- Nướ  từ  ể nướ  ng    ư        ên  ến t ng  ái  

- H  th ng nướ    u ho    ư   thiết  ế riêng  i t  i  ến  á  tr   h    há   ư   

   tr  trên to n   ng tr nh. 

6.3. P ư n  án t oát nước 

 -To n    nướ  th i, trướ   hi r  h  th ng thoát nướ    ng   ng, ph i qu  tr   

 ử     ặt t i t ng ng   2 . 

- Nướ  từ  ể t  ho i, nướ  th i sinh ho t,  ư   dẫn qu  h  th ng  ường  ng thoát 

nướ    ng với nướ   ư     v o h  th ng thoát nướ     sẵn      hu v  . 

- Lưu  ư ng thoát nướ   ẩn: 40  /s. 

- H  th ng thoát nướ  trên  ái,  êu   u       o thoát nướ  nh nh. 

- H  th ng thoát nướ   ư      ường  ng riêng  ư  thẳng r  h  th ng thoát nướ  

th nh ph . 

6 4  G ả  p áp p òn  c áy c ữa c áy và c ống sét : 

 ) T i  ỗi t ng  ều    2     u ho  , ỗi   g      2   nh   u ho  v    t họng 

nướ . T t     á  ph ng  ều  ư     p  ặt thiết  ị  áo  há  v  thiết  ị  h    há  t  

  ng nh t    trong  ho     ng n h ng .Cá  thiết  ị  i n  ều  ư   t t  hi     r   há  

. Mỗi t ng  ều      nh   ng C n i C   on t v    it Sunfuri     v i phun  ể ph ng 

 hi ho  ho n. 

     - Cá  h nh   ng   u th ng       o  ưu  ư ng người  ớn  hi    h   ho n, 1 th ng 

    ư      tr    nh th ng  á . 

    - Cá   ể  h   nướ  trong   ng tr nh     ung   p nướ    u ho  trong 2 giờ.Khi 

phát hi n     há , ph ng   o v  v  qu n    sẽ nhận  ư   t n hi u v   ịp thời  iể  

soát  h ng  hế ho  ho n  ho   ng tr nh 

b) H  th ng  h ng sét g  :  i  thu   i, h  th ng d   thu   i, h  th ng d   dẫn 

 ằng thép,  ọ  n i   t, t t     ư   thiết  ế th o   ng qu  ph   hi n h nh. Sử d ng 
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 i   h ng sét  ặt t i n   nh  .Ki   ư       từ thép     ẽ   h ng g      hiều 

 hiều d i    1,5 .v   hiều   o trên 40  ét so với  ặt s n . 

6 5  Xử lý rác t ả  

- H  th ng thu go  rá  th i d ng  á  h p thu rá   ặt t i  á  s nh   u th ng v  

thu rá   ằng  á h  ư   u ng  ằng th ng  á  v   ư  v o ph ng thu rá  ngo i   ng 

tr nh. Cá   ường  ng  ỹ thuật  ư   thiết  ế  p v o  á    t  ớn từ t ng  ái  h   

 u ng t ng 1. 

6 6  T ôn  t n l ên lạc 

 - C ng tr nh  ư   tr ng  ị   t ph ng t ng   i  ặt t i t ng tr t v  h  th ng 

 ngt n p r  o  trên  ái. T i  á  ph ng  ều tr ng  ị  á   ường d   t   phon , f  , 

telex . 
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PHẦN 

KẾT CẤU 

45% 
 

 

ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 

NHIỆM VỤ: 

1. THIẾT KẾ SÀN TẦNG 4 

2. THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 10 

3. THIẾT KẾ M NG TRỤC 10 

 

 

 

 

GIÁO VI N HƯỚNG DẪN : TS  ĐOÀN V N DUẨN 

SINH VI N THỰC HIỆN : Đ NG MINH PHÚ 

LỚP                                        : XDL902 

      

  

 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 18- 

CHƯƠNG 2  LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

1  SƠ BỘ CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 

1 1  P ư n  án sàn: 

- Với h   ưới   t 6,3 5  ; 2,9 5   t   họn phư ng án s n sườn to n  h i: 

C u t o   o g   h  d   v    n s n. 

- Ưu  iể : T nh toán   n gi n,  ư   sử d ng ph   iến ở nướ  t , với   ng 

ngh  thi   ng phong ph , thuận ti n  ho vi        họn   ng ngh  thi công. 

1 2  P ư n  p áp tín  toán  ệ kết cấu: 

- S     t nh: S     t nh    h nh  nh   n gi n hoá       ng tr nh,  ư    ập r  

 h   ếu nhằ  hi n th   hoá  h  n ng t nh toán  á   ết   u ph   t p. Như vậ  với 

 á h t nh th    ng, người thiết  ế  u   ph i d ng  á  s     t nh toán   n gi n,  h p 

nhận vi    hi    t  ết   u th nh  á  ph n nh  h n  ằng  á h    qu   á   iên  ết 

 h ng gi n. Đ ng thời s      vi       vật  i u   ng  ư     n gi n hoá,  ho rằng 

n      vi   trong gi i  o n   n h i, tu n th o  ịnh  uật Hoo  . Trong gi i  o n 

hi n n  , nhờ s  phát triển   nh  ẽ      á  t nh  i n tử,       nh ng th     i 

qu n trọng trong  á h nh n nhận phư ng pháp t nh toán   ng tr nh. Khu nh hướng 

 ặ  th  hoá v    n gi n hoá  á  trường h p riêng  ẻ  ư   th   thế  ằng  hu nh 

hướng t ng quát hoá. Đ ng thời  h i  ư ng t nh toán s  họ   h ng   n      t trở 

ng i n  . C   phư ng pháp  ới    thể d ng  á  s     t nh sát với th   tế h n,    

thể  ét tới s      vi   ph   t p      ết   u với  á    i qu n h  ph  thu    há  

nhau trong không gian. 

- Với     h nh  á   ho phép v  ph  h p với  h  n ng t nh toán hi n n  ,    

án n   sử d ng s     t nh toán  hư   iến d ng (s       n h i) h i  hiều (phẳng). 

H   ết   u g   h  s n d   BTCT to n  h i  iên  ết với  á    t. 

+) T i trọng: 

- T i trọng   ng: G   trọng  ư ng   n th n  ết   u v   á  ho t t i tá  d ng 

 ên s n,  ái. T i trọng tá  d ng  ên s n, thiết  ị...  ều qui về t i ph n     ều trên 

di n t  h   s n. 

- T i trọng ng ng:T i trọng gi   ư   t nh toán qui về tá  d ng t i  á      

sàn. 

+) N i     v   hu ển vị: 
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 - Để  á   ịnh n i     v   hu ển vị, sử d ng  hư ng tr nh t nh  ết   u 

SAP2000. Đ        t  hư ng tr nh t nh toán  ết   u r t   nh hi n n  . 

Chư ng tr nh n   t nh toán d   trên    sở     phư ng pháp ph n tử h u h n. 

2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: 

2 1  C ọn loạ  vật l ệu sử dụn  : 

- Bêt ng   p     ền B20   :     Rb =11,5 MPa = 11500 KN/m
2
. 

Rbt= 0,9 MPa = 900 KN/m
2
. 

- Thép có  12 dùng thép CI có:  Rs= 225 MPa = 225000 KN/m
2
. 

Rsc = 225 MPa = 225000 KN/m
2
. 

 

- Thép có  ≥ 12 d ng thép CII có:Rs= 280 MPa = 280000 KN/m
2
. 

Rsc= 280 MPa = 280000 KN/m
2
. 

2 2  Lựa c ọn   ả  p áp kết cấu c o sàn : 

- Chọn gi i pháp  ết   u s n sườn to n  h i. 

2 3  C ọn kíc  t ước c  ều dày sàn : 

- Chiều d   s n ph i tho    n  iều  i n về     ền,      ng v   inh tế.  

- Chiều d     n  ư    á   ịnh s     th o   ng th   s u: 

 
Với       D:  H  s  ph  thu   t i trọng tá  d ng  ên   n, D = 0,8÷1,4 

              :  H  s  ph  thu    iên  ết       n. 

 : nhịp       n (nhịp th o phư ng   nh ng n) 

2.3.1 S n trong ph ng (t ng 1-6) 

- Với    h thướ :  1= B = 5m; l2 = = = 3,15m 

- Xét tỷ s :  = =0,63<2 =>B n     vi   th o h i phư ng(  n  ê 4   nh) 

- Với t i trọng tá  d ng  ên   n thu   d ng trung   nh  họn D=1,2.(D=0.8-1.4) 

- B n     vi   th o h i phư ng  họn   = 40.(  = 40-45) 

 
 Vậ  t   họn  hiều d     n s n  ho     n trong ph ng :hs = 10(cm). 

2.3.2 Sàn hành lang.       

-  Để thuận ti n  ho   ng tá  thi   ng ván  hu n t   họn  hiều d     n s n 

h nh   ng   ng với  hiều d     n trong ph ng vậ  nên  họn:  hs = 10(cm). 

2.3.3 Sàn mái. 

- T   họn  ề d   s n  ái :hsm  = 10(cm). 

 

2 4  Lựa c ọn kíc  t ước t ết d ện của các bộ p ận: 

 K  h thướ  tiết di n d  . 
- T ết d ện dầm AB, CD: Dầm c ín  tron  p òn  

+ Nhịp d  :  

+ Chiều   o d  :  
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 Chọn  hiều   o d   hdc= 60cm. 

+ Chiều r ng d  : (0,3 0,5) (0,3 0,5).60 18 30 cm.dc dcb h     
 

Chọn  dc = 22cm. 

 Vậ  với d    h nh trong ph ng  họn:   hdc = 60 cm; bdc = 22 cm. 

- T ết d ện dầm BC: (Dầm  àn  lan )  

+ Nhịp d  :  m 

+ Chiều   o d  :  

 Chọn  hiều   o d   hhl = 30cm. 

+ Chiều r ng d  :Để thuận ti n  ho   ng tá  thi   ng v  t  h p ván  hu n  

t   họn  hl = 22cm 

 Vậ  với d   h nh   ng  họn:   hhl = 30 cm; bhl = 22 cm. 

- T ết d ện dầm p ụ dọc n à: 

+ Nhịp d  :  

+ Chiều   o d  :  

Chọn hdp= 30cm. 

+ Chiều r ng d  : 
 

Chọn  dp = 22cm.
  Vậ  với d   ph   họn:   hdp = 30 cm; bdp = 22 cm. 

2 5  Lựa c ọn s  bộ kíc  t ước t ết d ện cột : 

 

1 1 1
( ) .0,3 0,15 .
4 2 2

dp dpb h m   

50
00

50
00

a b c d

sa sB sC sD

9

10

11

6300 2900 6300
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DI N CH U TẢI C A C T. 

Di n t  h tiết di n   t  ư    á   ịnh th o   ng th  :  

+ k= 1,11,5: H  s  d  tr   ể  ến  nh hưởng         n. Chọn   =1,3 

+ Fb: Di n t  h tiết di n ng ng       t 

+ Rb: Cường     hịu nén t nh toán      êt ng .T   họn  B20 

Có Rb=11,5 ;  Mpa =115 kG/cm
2
 

+ N: L   nén  ớn nh t    thể  u t hi n trong   t. 

                                               N= S.q.n 

Trong   : 

            + S: Di n t  h tru ền t i về   t  

            +q: Tĩnh t i + ho t t i tá  d ng     th o  inh nghi   thiết  ế 

Sàn dày (10-14  )      q=(1-1,4)T/m
2
 

             + n: S  s n ph   trên tiết di n   ng  ét. 

*C t tr   B,C: 

Di n t  h tru ền t i       t tr   B,C (h nh trên): 

 

L   dọ  do t i ph n     ều trên   n s n. 

  với , s      họn qs = 1200kg/m
2
 

Nh  6 t ng    5 s n ph ng     vi   v  1 s n  ái, t i trọng tru ền  u ng   t t ng 1 

là: 

N = 23x6x1200 = 165600 kg 

  

 Vậ  t   họn    h thướ    t  cxhc= 30x 60= 1800 cm
2 

*C t tr   A,D: 

Di n t  h tru ền t i       t tr   B,C (h nh trên): 

 

L   dọ  do t i ph n     ều trên   n s n.
 

  với , s      họn qs = 1200kg/m
2 

b

kN
A

R


1 s BN q S s s sq p g 

1 s AN q S s s sq p g 
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Nh  6 t ng    5 s n ph ng     vi   v  1 s n  ái, t i trọng tru ền  u ng   t t ng 1 

là: 

N = 15,75x6x1200 = 113400 kg 

 

Vậ  t   họn    h thướ    t  cxhc=30x45 = 1350 cm
2 

C ng  ên   o     dọ    ng gi   nên t   họn    h thướ  tiết di n s u: 

T ng 1,2,3  á    t  h nh tr   B v  C  họn tiết di n: 300   600   . 

T ng 4,5,6  á    t  h nh tr   B v  C  họn tiết di n: 300   550   . 

T ng 1,2,3  á    t  h nh tr   Av  D  họn tiết di n: 300  450   . 

T ng 4,5,6  á    t  h nh tr   A v  D  họn tiết di n: 300   400   . 

Vậy ta có kíc  t ước các bộ p ận n ư sau: 

- Sàn:   hs = hhl = 10cm. 

- Sàn mái:  hsm = 10cm. 

- Dầm n an :   bdchdc = 2260 cm. 

- Dầm  àn  lan : bhlhhl  = 2230 cm. 

- Dầm dọc:  bdphdp = 2230 cm. 

- Cột trục A, D     bchc= 3045 cm. 

- Cột trục B, C          bchc= 3060cm. 
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2 6  M t bằn  bố trí kết cấu: 

 

MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 

6300 2900 6300 2500

18000

6300 2900 6300 2500

18000

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

48
00

48
00

60
00

0

50
00

50
00

50
00

60
00

0

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

A A
'

BCD

A
'

ABCD
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3  TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 10 : 

3 1 S  đồ tín  toán k un  trục 10 : 

3.1.1 S     h nh họ : 

 

 

SƠ ĐỒ HÌNH HỌC KHUNG TR C 10 

 

  

3
9
0
0

3
7
0
0

3
7
0
0

3
7
0
0

3
7
0
0

3
7
0
0

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30
D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

C-30x45

C-30x45

C-30x40

D-22x30

D-22x30

C-30x40

C-30x40

C-30x45

6300 110110

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

C-30x45

C-30x45

C-30x40

C-30x60

C-30x60

C-30x55

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

D-22x30

C-30x60

C-30x60

C-30x55

+18700

+22400 D-22x30

D-22x30

D-22x30

C-30x40 C-30x55

D-22x60

D-22x60 D-22x30 D-22x30

C-30x55

D-22x30

C-30x40 C-30x55

D-22x60

D-22x30 D-22x30

C-30x55

C-30x45

110 6300 2900 110

5
0
0

450

+15000

+11300

+7600

+3900

-450
+_0,000

C B A

C-30x60 C-30x60

D
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3.1.2. S      ết   u: 

M  h nh h    ết   u  hung th nh  á  th nh   ng (  t) v   á  th nh ng ng 

(d  ) với tr       h   ết   u  ư   t nh  ến trọng t       tiết di n  á  th nh. 

+Nhịp t nh toán     d  . 

Nhịp t nh toán     d        ằng  ho ng  á h gi    á  tr     t. 

- Xá   ịnh nhịp t nh toán     d   AB: 

 

                                                           (với t     hiều r ng tường : t = 22   ) 

- Xá   ịnh nhịp t nh toán     d   BC: 

 

+Chiều   o       t 

Chiều   o       t      ằng  ho ng  á h  á  tr   d  .Do d    hung th     i 

tiết di n nên t  sẽ  á   ịnh  hiều   o       t th o tr   d      tiết di n nh  

(d   h nh   ng). 

- Xá   ịnh  hiều   o       t t ng 1. 

L    họn  hiều s u  h n   ng từ  ặt   t t  nhiên (  t -0,9) trở  u ng: 

Hm =500(mm)=0.5(m). 

 

(Với : Z=0,9      ho ng  á h từ   t +0.00  ến  ặt   t t  nhiên) 

- Xá   ịnh  hiều   o t ng: 2,3,4,5,6. 

 
  

11 3,9 0,9 0,5 5,3 (m).mth H Z H      
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- T     s      ết   u  ư   thể hi n như h nh 6: 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG TR C 10 
  

D-22x60

C-30x45 C-30x60

D-22x30

C-30x45

C-30x45

C-30x40

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x30

D-22x30
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C-30x55

C-30x40 C-30x55

C-30x40

D-22x60 D-22x30

C-30x55

D-22x60 D-22x30

C-30x60

C-30x60

C-30x60

C-30x55

C-30x55

C-30x55

ABCD

C-30x45

C-30x45

C-30x45

C-30x40

C-30x40

C-30x40

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x60

D-22x60
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3
7
0
0

3
7
0
0

3
7
0
0

3
7
0
0

5
3
0
0

6095 2670
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3 2  Tín  toán tả  trọn  tác dụn  vào k un  trục 10: 

-T i trọng tru ền v o  hung   o g      tĩnh t i v  ho t t i dưới d ng t i tập trung 

v  t i ph n     ều. 

+Tĩnh t i: t i trọng   n th n   t, d  , s n,tường, á   ớp trát. 

+Ho t t i: t i trọng sử dung trên nh . 

*Ghi  h : T i trọng do s n tru ền v o d        hung  ư   t nh th o di n  hịu t i, 

t i trọng tru ền v o d   th o 2 phư ng: 

+Th o phư ng   nh ng n  1:hình tam giác. 

+Th o phư ng   nh d i  2:hình thang. 

+T i h nh th ng qt =  

+T i t   giá  qt =  

q: t i trọng ph n     ên s n 

 : h  s   ể  ến  hi qu    i về t i ph n     ều 

Với t i t   giá   =5/8 

Với t i h nh th ng  =1-2
2
+

3
 

Trong    =  

l1:  nh ng n       u  i n 

l2:  nh d i       u  i n 
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3 2 1  Tĩn  tả  đ n vị: 

B ng 1.1 : B ng tĩnh t i tá  d ng  ên 1 
2 
s n t ng  iển h nh 

STT CẤU TẠO SÀN 
 

 (m) 

 

daN/m
3
 

g
tc
 

daN/m
2
 

n 
g

tt
 

KG/m
2
 

1 G  h  át 30030020 0.02 2000 40 1.1 44 

2 V    át d   1,5   0.015 2000 30 1.3 39 

3  Sàn BTCT B20 0.1 2500 250 1.1 275 

4 V   trát tr n d   1,5   0.015 2000 30 1.3 39 

 T ng   ng      350  397 

 

B ng 1.2 : B ng tĩnh t i tá  d ng  ên 1 
2 
s n nh  v  sinh 

STT CẤU TẠO SÀN 
 

 (m) 

 

KG/m
3
 

g
tc
 

KG/m
2
 

n 
g

tt
 

KG/m
2
 

1 G  h  át  h ng tr n 

30030010 

0.01 2000 20 1.1 22 

2 V    át d   1,5    0.015 2000 30 1.3 39 

3       Sàn BTCT B20 0.1 2500 250 1.1 275 

4 V   trát tr n d   

1,5cm 

0.015 2000 30 1.3 39 

5 Tr n gi  v  h  th ng 

 ỹ thuật 

  40 1.2 48 

 T ng   ng  370  423 

 

B ng 1.3 : B ng tĩnh t i tá  d ng  ên 1 
2 

sàn mái  

STT CẤU TẠO SÀN 
  g

tc
 

n 
g

tt
 

(m) daN/m
3
 daN/m

2
 daN/m

2
 

2 2 Lớp v     t d  3   0.03 2000 60 1.3 78 

4  Bê t ng  h ng th    0.02 2500 50 1.1 55 

5 Sàn BTCT B20 0.1 2500 250 1.1 275 

6 V   trát tr n d    1,5   0.015 2000 30 1.3 39 

T ng tĩnh t i  390   447 

 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 29- 

Tả  trọn  tườn  xây 

Chiều   o tường  ư    á   ịnh: ht = H – hd 

Trong   :   + ht:  hiều   o tường .  

                   + H:  hiều   o t ng nh . 

                   + hd:  hiều   o d   trên tường tư ng  ng. 

Ngo i r   hi t nh trọng  ư ng tường, t    ng thê  h i  ớp v   trát d   1.5  / ớp. 

M t  á h g n   ng, trọng  ư ng tường  ư   nh n với hế s  0,7  ể  ến vi   gi   t i 

trọng tường do    tr   ử  s    nh.  

 

B ng 2.1 :Tường     g  h  ặ  d   220 ,  o 3,1  (t2-t6) 

STT CÁC LỚP TƯỜNG 
  g

tc
 

n 
g

tt
 

(m) daN/m
3
 daN/m

2
 daN/m

2
 

1 2 Lớp trát 0.03 2000 60 1,3 78 

2 G  h     0.22 1800 396 1.1 435,6 

T ng t i tường ph n    trên 1  d i   456   514 

T ng t i tường ph n    trên  hiều   o 3,1  3,1 1413,6   1593,4 

T i trọng tường     ử  ( t nh  ến h  s  0,7) 0,7 989,5   1115,4 

 

B ng 2.2 : Tường     g  h  ặ  d   220 ,  o 3,3 (t1) 

STT CÁC LỚP TƯỜNG 
  g

tc
 

n 
g

tt
 

(m) daN/m
3
 daN/m

2
 daN/m

2
 

1 2 Lớp trát 0.03 2000 60 1,3 78 

2 G  h     0.22 1800 396 1,1 435,6 

T ng t i tường ph n    trên 1  d i   456   514 

T ng t i tường ph n    trên   hiều   o 3,3  3,3 1504,8   1696,2 

T i trọng tường     ử  ( t nh  ến h  s  0,7) 07 1053,36   1187,34 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 30- 

3 2 2 Tĩn  tả  lên k un  sàn tần  2,3,4,5,6 

*Tĩnh t i ph n     ên  hung s n t ng 2,3,4,5,6 

T i trọng s n: gs = 397 (KG/m
2
) 

 

 

 

SƠ ĐỒ PHÂN TẢI SÀN (2-6) 
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UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 31- 

Ký   ệu TĨNH TẢI PHÂN BỐ 
G á trị  

(daN/m) 

Tổn  

(daN/m ) 

g1 =g3 

 

-Do trọn  lượn  tườn  220 xây trên dầm cao: 

3,7 -0,6=3,1m 

Ta có Gt1 = 514 x 3,1 =  1593,4 

 

1593,4 

 

Tổn  

2320,4 

 

-Do Tả  trọn  truyền từ sàn p òn  làm v ệc 

vào dướ  dạn   ìn  tam   ác vớ  tun  độ lớn 

n ất:  

gslv=gs x (3,15-0,22) = 397x (3,15-0.22)= 1163,2 

Đ i r  ph n     ều với : =0,625                  

1163,2x0,625 

727,01 

  g2 

 

 

 -Do tả  trọn  truyền từ sàn  àn  lan  vào 

dướ  dạn   ìn  tam   ác vớ  tun  độ lớn n ất: 

      gshl = gs x (2,9 -0,22) = 1063,96 

Đ i r  ph n     ều với : =0,625                  

1063,96 x0,625 

 

664,97 

Tổn  

664,97 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 32- 

 

Ký   ệu TĨNH TẢI TẬP TRUNG 
G á trị  

(daN/m) 

Tổn  

( daN/m) 

GA=GD 

 

-Tả  trọn  bản t ân dầm  

   Gd = gd x l = 2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 5 

907,5 

 

 
Tổn  

8772,2 
-Tả  trọn  tườn  có cửa trên dầm  

Gt = gt x l = 1187,34 x 5 

5936,7 

 

-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

  397 x{[(5-0,22)+(5-3,15)]x(3,15-0,22)/4} 
1928,02 

    

G1 

 

-Tả  trọn  bản t ân dầm 

      Gd = gd x l = 2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 5 
907,5  

Tổn  

4763,5 
-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

  2x{397x[(5-0,22)+(5-3,15)]x(3,15-0,22)/4} 
3856,04 

 

GB= GC 

-Tả  trọn  bản t ân dầm D 

 Gd = gd x l = 2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 5 

907,5 

 

 

Tổn  

10602,2 

-Tả  trọn  tườn  có cửa trên dầm D3 

Gt = gt x l = 1187,34 x 5 
5936,7 

-Tả  trọn  do sàn tron  p òn  truyền vào : 

  397 x  [(5-0,22)+(5-3,15)]x(3,15-0,22)/4}  

1928,02 

 

-Tả  trọn  do sàn  àn  lan  truyền vào : 

  397 x [(5-0,22)+(5-2.9)]x(2.9-0,22)/4} 

 

1830,01 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 33- 

3 2 3  Tĩn  tả  tần  má  

T i trọng s n : gsm = 447 (KG/m
2
) 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ TĨNH TẢI SÀN MÁI 
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UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 34- 

Ký   ệu TĨNH TẢI PHÂN BỐ 
G á trị  

(daN/m) 

Tổn  

(daN/m ) 

gM1=gM3 

 

-Tả  trọn  sàn (3,1m) dướ  dạn  tam   ác 

vớ  tun  độ lớn n ất : 

 gsm x 3,15 = 447 x (3,15-0,22)= 1309,7 

Đ i r  ph n     ều với: =0,625 

1309,7x0,625 

 

818,6 

Tổn  

818,6 

  gM2 

 

 -Tả  trọn  sàn (2 7m) dướ  dạn  tam   ác 

vớ  tun  độ lớn n ất : 

Gs =gsm x S2= 447x (2.9-0,22)= 1197,96 

Đ i r  ph n     ều với : =0,625 

1108,56x0,625 

 

748,7 

Tổn  

748,7 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 35- 

 

Ký   ệu TĨNH TẢI TẬP TRUNG 
G á trị  

(daN/m) 

Tổn  

(daN/m) 

 GMA =GMD 

 

-Tả  trọn  bản t ân dầm D3 

      Gd3 = gd x l = 2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 5 
907,5 

Tổn  

7410,3 

-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

  447 x [(5-0,22)+(5-3,15)]x(3,15-0,22)/4} 

 

2170,8 

-Do trọn  lượn  sê nô n ịp 1,2m 

       447x1,2x5 
2682 

-Tườn   sê nô cao 1,2m dày 10cm bằn  bê 

tôn  cốt t ép 

       2500 x 1,1 x 0,1 x 1,2 x 5 

1650 

  GM1 

 

-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

2x{447x[(5-0,22)+(5-3,15)]x(3,15-0,22)/4} 
4341,6  

Tổn  

5249,1 
-Tả  trọn  bản t ân dầm D3 

Gd3 = gd x l = 2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 5 
907,5 

 

GMB =GMC 

 

-Tả  trọn  do sàn (3,1m)  truyền vào : 

  447 x  [(5-0,22)+(5-3,1)]x(3,1-0,22)/4}  

 

2149,89 

 

Tổn  

5117,89 

-Tả  trọn  do sàn (2,7m)  truyền vào : 

447 x  [(5-0,22)+(5-2.9)]x(2.9-0,22)/4}  

 

2060,5 

-Tả  trọn  bản t ân dầm D3  

      Gd3 = gd x l = 2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 5 

 

907,5 

 

 

 

 

 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 36- 

 
 

SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC D NG LÊN KHUNG TR C 10 

3 2 4  Hoạt tả  đ n vị : 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 37- 

-D   v o   ng n ng sử d ng      á  ph ng v        ng tr nh trong  ặt  ằng 

 iến tr   v  th o TCXD 2737-95 về tiêu  huẩn t i trọng v  tá    ng t     s   i u 

ho t t i như s u:  

ptt  =  ptc . n  ( daN/m
2
) 

B ng  á   ịnh ho t t i 

STT Lo i ph ng Ptc (daN/m2) n Ptt  (daN/m2) 

1 Ph ng     vi   200 1.2 240 

2 Ph ng v  sinh 200 1.2 240 

3   S nh, h nh   ng,  u th ng 300 1.2 360 

4 Ph ng h i họp 400 1.2 480 

5 Sàn mái 75 1.3 97.5 

 

 Hoạt tả  tác dụn  vào tần  (từ tần  26 ) 

Với ô sàn phòng làm việc ps  = 240 (daN/m2)                                    

Với ô sàn hành lang          phl= 360 (daN/m2) 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 38- 

Trường hợp 1  ( tải truyền vào nhịp AB và CD ) 

 

 

 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI TÁC D NG TRƯỜNG HỢP 1 
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UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 39- 

 

Ký   ệu Hoạt tả  tần  lẻ 
Tổn  

( daN/m) 

p1= p3 

-Do tả  trọn  từ sàn truyền vào dướ  dạn  tam giác 

vớ  tun  độ lớn n ất : 

      Ght = 240 x 3,15 

Đ i r  ph n     ều : 756   0,625 

Tổn  

472,5 

PA= PD 
-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

  240 x [5 +(5-3,15)] x 3,15/4 

Tổn  

1294,65 

P1 
-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

  2x{240 x [5 +(5-3,15)] x 3,15/4 } 

Tổng 

2589,3 

PA= PD 
-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

240 x{ [5 +(5-3,15)] x (3,15/4) } 

Tổn  

1294,65 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 40- 

Trường hợp 2   ( tải truyền vào nhịp BC ) 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI TÁC D NG TRƯỜNG HỢP 2 
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UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 41- 

 

Ký   ệu HOẠT TẢI TẦNG CHẴN  
Tổn  

( daN/m) 

P2 

-Do tả  trọn  từ sàn truyền vào dướ  dạn  tam   ác 

vớ  tun  độ lớn n ất : 

      Ght = 360 x 2.9 

Đ i r  ph n     ều : 1044   0,625 

Tổn  

652,5 

PB= PC 
-Tả  trọn  do sàn  àn  lan  truyền vào : 

360 x [5 +(5-2.9)] x 2.9/4 

 

Tổn  

1853,1 

- Hoạt tả  tần  má   

T i trọng s n  ái: gm = 97,5  (KG/m
2
) 

Trường hợp 1: ( tải truyền vào nhịp AB và CD ) 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 42- 

 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI MÁI TÁC D NG TRƯỜNG HỢP 1 

  

10
11

9

=97,5
SM

p =97,5
SM

a b c d

a b c d

3150 3150 3150 31502900

220 220 220 220 220 220

PP P P P

p

p

P

p

MA B C D1 1MMM M M

1M 3M

50
00

50
00

6300 2900 6300

 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 43- 

 

Ký   ệu Hoạt tả  tần  lẻ 
Tổn  

( daN/m) 

pM1= pM3 

-Do tả  trọn  từ sàn truyền vào dướ  dạn  tam 

  ác vớ  tun  độ lớn n ất : 

      Ght = 97,5 x 3,15 

Đ i r  ph n     ều : 307,125   0,625 

Tổn  

191,9 

PMA= PMD 
-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

 97,5 x [5 +(5-3,15)] x 3,15/4 

Tổn  

525,95 

PM1 
-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

2x{97,5 x [5 +(5-3,15)/2] x 3,15/4 } 

Tổn  

1051,9 

PMB= PMC 

 

-Tả  trọn  do sàn truyền vào : 

   97,5 x [5 +(5-3,15)] x 3,15/4 

Tổn  

525,95 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 44- 

Trường hợp 2 ( tải truyền vào nhịp BC )            

 

 

 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI MÁI TÁC D NG TRƯỜNG HỢP 2 
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UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 45- 

 

Ký   ệu HOẠT TẢI TẦNG CHẴN  
Tổn  

( daN/m) 

pM2 

 

-Do tả  trọn  từ sàn truyền vào dướ  dạn  tam 

giác vớ  tun  độ lớn n ất : 

      Ght = 97,5 x 2.9 

Đ i r  ph n     ều : 282,75   0,625 

Tổn  

176,7 

PMB= PMC 
-Tả  trọn  do sàn  àn  lan  truyền vào : 

 97,5 x [5 +(5-2.9)] x 2.9/4 

Tổn  

501,9 

PMA= PMD 
-Do tả  trọn  sê nô truyền vào : 

97,5 x 1,2 x 5 

 

Tổn  

585 

 

  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 46- 

 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI 1 TÁC D NG LÊN KHUNG TR C 10 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 47- 

 

 
 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI 2 TÁC D NG LÊN KHUNG TR C 10 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 48- 

3 2 5  Tả  trọn    ó :  

 -C ng tr nh  ư       d ng ở H i Ph ng thu    hu v   IV-C.T i trọng gi  

 ư    á   ịnh th o tiêu  huẩn TCVN 2737-1995. C  giá trị áp     gi    n vị: 

W0=155kg/cm
2
 

-C ng tr nh  ư       d ng trong th nh ph   ị  h   h n   nh nên     ị  

h nh d ng C. 

-C ng tr nh   o dưới 40  nên t   h   ét  ến tá  d ng tĩnh     t i trọng gi . 

T i trọng gi  tru ền  ên  hung sẽ  ư   t nh th o   ng th  : 

  +Gi   ẩ : q  = W0 x n x ki x C  x B 

+Gió hút: qh = W0 x n x ki x Ch x B 

-Trong   :  

  +n = 1,2 h  s  tin  ậ  th o TCVN: 2737-1995. 

 +W0 = 155 daN/m
2
 

 + B:  iền  hịu gi       hung 10 (B = 4,8 ) 

+ki: h  s   ể  ến s  th     i áp     gi  th o      o v  d ng      ị  

hình: 

+C: h  s   h    ng.  

 C  = + 0,8 ph     n gi . 

 Ch= - 0,6 phía hút gió. 

H  s     ư       như s u: 

B ng t nh toán t i trọng gi  

T ng H t ng( ) Z(m) K 

1 5,3 5,3 0,54 

2 3,7 9,0 0,63 

3 3,7 12,7 0,70 

4 3,7 16,4 0,75 

5 3,7 20,1 0,79 

6 3,7 23,8 0,82 

7 1,2 25 0,84 

 

 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 49- 

Tần  
H 

(m) 
Z (m) k n 

B 

(m) 

W0 

(daN/m
2
) 

Cđ Ch 

qđ 

(daN/m) 

qh 

(daN/m) 

1 5,3 5,3 0,54 1,2 5      155 0,8 0,6 385,7 289,3 

2 3,7 9,0 0,63 1,2 5 155 0,8 0,6 449,9 337,5 

3 3,7 12,7 0,70 1,2 5 155 0,8 0,6 499,97 374,9 

4 3,7 16,4 0,75 1,2 5 155 0,8 0,6 535,7 401,7 

5 3,7 20,1 0,79 1,2 5 155 0,8 0,6 564,2 423,2 

6 3,7 23,8 0,82 1,2 5 155 0,8 0,6 585,7 439,3 

7 1,2 25 0,84 1,2 5 155 0,8 0,6 599,9 449,9 

 

Trong   : q : áp     gi   ẩ  tá  d ng  ên  hung (KN/ 
2
). 

qh: áp     gi  h t tá  d ng  ên  hung (KN/ 
2
). 

- T nh trị s  S th o   ng th  :  

+ Ph   gi   ẩ : 

Sd = n.k.Wo.B.∑Ci.h = 1,2 x 0,84 x 1,55 x 5 x 0,8 x 1,2 = 7,499(KN) 

+ Phía gió hút: 

Sh = n.k.Wo.B.∑Ci.h = 1,2 x 0,84 x 1,55 x 5 x (-0,6) x 1,2 = -5,624(KN) 

 

 

0. .W . . .i iS n k B C h 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 50- 

 

SƠ ĐỒ GIÓ TRÁI TÁC D NG LÊN KHUNG TR C 10 
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 SƠ ĐỒ GIÓ PHẢI TÁC D NG LÊN KHUNG TR C 10 
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4  XÁC ĐỊNH NỘI LỰC : 

 

Sử d ng  hư ng tr nh  ết   u (SAP 2000)  ể t nh toán n i      ho  hung với 

s      á  ph n tử như s u: 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ PHẦN TỬ DẦM, C T C A KHUNG 

5  TỔ HỢP NỘI LỰC : 

S u  hi     ư   n i     v  s p  ếp như   ng trên t  tiến h nh t  h p n i     

như   ng dưới    . 

 

CHƯƠNG 3: TÍNH SÀN TẦNG 4 
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1  SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 

1 1   Một số quy địn  đố  vớ  v ệc c ọn và bố trí cốt t ép  

- H    ư ng thép h p    :t = 0,3%  0,9%,min = 0,05%. 

- C t dọ   < hb/10, ch  d ng 1  o i th nh, nếu d ng 2  o i th   2 mm. 

- Kho ng  á h gi    á    t dọ    = 720 cm. 

- Chiều d    ớp   o v    t thép: t >    (d, t0); 

+Với   t dọ :       t0 = 10    trong   n    h  100 mm. 

t0 = 15    trong   n    h > 100   . 

+Với   t   u t o: t0 = 10 mm khi h  250 mm. 

t0 =15 mm khi h > 250 mm. 

1.2. Vật l ệu và tả  trọn   

- Sử d ng  ê t ng   p     ền B20   :Rb=11,5 MPa, Rbt=0,9 MPa, Eb=27x10
3
 MPa. 

- Sử d ng thép: 

+ Nếu  ường   nh F≤10    th  d ng thép CI có Rs=225 MPa, Rsc=225 MPa, 

Rsw=175 MPa, Es=21x10
4
 MPa. 

+ Nếu  ường   nh F>10 mm thì dùng thép CII có Rs=280 MPa, Rsc=280 

MPa, Rsw=225 MPa, Es=21x10
4
 MPa. 

1.3  C  sở tín  toán 

-L    họn s     t nh  ho  á   o i   s n: Do  êu   u về  iều  i n  h ng  ho  u t 

hi n vết n t v   h ng th       s n nh  v  sinh nên   i với s n nh  v  sinh t nh 

toán với s       n h i,  á   o i s n  há  như s n ph ng ng , ph ng  há h, h nh 

  ng t nh th o s      hớp dẻo  ể tận d ng hết  h  n ng     vi       vật  i u  i u v  

      o  inh tế. 

  

- Gọi  t1, lt2     hiều d i v   hiều r ng t nh toán         n. 

  

- Xét t  s  h i   nh     n : 

 

+Nếu :  t2/lt1> 2  th    n     vi   th o   t phư ng.C t th o phư ng   nh 

ng n         n   t d i r ng 1   ể t nh toán.  

 

+Nếu :  t2/lt1< 2  th    n     vi   th o h i phư ng.C t th o phư ng   nh 

ng n         n   t d i r ng 1   ể t nh toán.  
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- Xét từng     n    6      n : 

 
M1, MA1, MB1 : d ng  ể t nh   t thép  ặt dọ    nh ng n 

M2, MA2, MB2 : d ng  ể t nh   t thép  ặt dọ    nh d i 

Nếu    s      hớp dẻo th  M1, MA1, MB1, M2, MA2, MB2   ư    á   ịnh th o phư ng 

trình :  

-Đặt:  

-Với : 
 

- Cá  h  s  tr    ng 2.2 –  u n “ s n sườn BTCT to n  h i “     Gs.Ngu ễn 

Đ nh C ng 

- Chọn  ớp   o v    t thép    => h0 = h – a 

- Tính ,  

Di n t  h   t thép :

  

- Nếu    s       n h i th  M1,MA1, MB1, M2, MA2, MB2  ư    á   ịnh th o 

  ng th   : M1= α1.P ; M2 = α2.P ; MA1 = MB1= -β1.P ; MA2 = MB2 = -β2.P 

Trong   :  P = q.lt1.lt2 .Với q    t i trọng ph n     ều trên s n 

, , , : h  s  tr    ng ph      16. 

- Chọn  ớp   o v    t thép =   => h0 = h – a 

- Tính: ,  

Di n t  h   t thép : 

 
  

 2
1 2 1

1

. . 3.

12

t t tbq l l l
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2 1 1 2 2
1 1 2 2
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2. TÍNH TOÁN SÀN 

2 1  Tín  toán ô sàn p òn  làm v ệc ( Ô1 ) 

2 1 1  Xác địn  nộ  lực: L2= 5 (m) ; L1=3,15 (m) 

- Xét t  s  h i   nh     n : m 

- X     n  hịu u n th o 2 phư ng, t nh toán th o s       n  ê   n   nh 

ng  . (th o s      hớp dẻo) 

- Nhịp t nh toán         n. 

lt1=L1 – bd = 3,15 – 0,22/2 – 0,22/2 = 2,93 m 

lt2=L2 – bd = 5 – 0,22/2 – 0,22/2 = 4,78 m 

Th o  ỗi phư ng         n   t r    t r i r ng   = 1  . 

S     t nh như h nh vẽ. 

 
2.1.2. Tả  trọn  tín  toán: 

- Tĩnh T i:  g= 397 kG/m
2
 

- Ho t t i t nh toán: p
tt
= 240 kG/m

2
 

T ng t i trọng to n ph n   : qb = 397 + 240 = 637 kG/m
2
 

+ Xá   ịnh n i    . 

- Với t  tr   á  h  s  ,Ai,Bi. T     tr    t thép  ều nh u th o 

 ỗi phư ng. 

- D ng phư ng tr nh:  

-Đặt:  

Với : 
 

  

4780

2
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3
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B ng 2.2 - Cu n “s n sườn BTCT to n  h i”     Gs.Ngu ễn Đ nh C ng 

 1 1,2 1,4 1,5 1,8 2 

 1 0,8 0,62 0,55 0,4 0,3 

A1, B1 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

A2, B2 1,4 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 

 

- Tr    ng  ư    á  giá trị:  =0,51; A1 = B1 = 1 ;  A2 = B2 =0,74 

- Th   v o   ng th   t nh M1 ta có : 

D = (2 + 1 + 1).4,78 + (2.0,51 + 0,8 + 0,74). 2,93 = 26,6 

 
 

 M1 = 195,5 (kGm). 

M2 = 195,5 . 0,51 = 99,7(kGm). 

MA1 = MB1 =195,5 (kGm) 

MA2 = MB2 = 99,7.0,74 = 73,8 (kGm) 

 

2 1 3  Tín  toán cốt t ép 

- Tính theo phương cạnh ngắn  

+ Cốt t ép c ịu mô men dư n  : M1 = 195,5 kGm. 

- Chọn  ớp   o v    = 2 (  ) ==>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm). 

Ta có : 

 
 

 
 

 
 
- Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

Kho ng  á h gi    á    t thép    :  

 Chọn thép 6a200 có AS = 1,415 cm
2
 

+ Cốt t ép c ịu mô men âm : MA1 = 195,5 kGm. 

Chọn thép 6a200 có As = 1,415cm
2
 

- Tính theo phương cạnh dài  

Th o phư ng   nh d i t     : 

M    n dư ng M2 = 99,7kGm < M1= 195,5 kGm 

Mô men âm  MA2= 73,8 kGm < MA1= 195,5 kGm 

Vậ  thép th o phư ng   nh d i  ặt th o   u t o  6a200 có As = 1,415cm
2 

2

1

t

t

l
r

l




0,5.(1 1 2 ) 0,5.(1 1 2.0,025) 0,987m       
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2.2.Tính toán ô sàn hành lang( Ô2 ) 

2 2 1  Xác địn  nộ  lực : 

L2= 5 (m) ; L1= 2,9 (m) 

- Xét t  s  h i   nh     n :  

- X     n  hịu u n th o 2 phư ng, t nh toán th o s       n  ê   n   nh ng  . 

(th o s      hớp dẻo) 

- Nhịp t nh toán         n. 

lt1=L1 – bd = 2,9 – 0,22/2 – 0,22/2 = 2,68 m 

lt2=L2 – bd = 5 – 0,22/2 – 0,22/2 = 4,78 m 

Th o  ỗi phư ng         n   t r    t r i r ng   = 1  .S     t nh như h nh vẽ. 

 
 

2.2.2. Tả  trọn  tín  toán: 
- Tĩnh T i:  g= 397 kG/m

2
 

- Ho t t i t nh toán: p
tt
= 360 kG/m

2
 

T ng t i trọng to n ph n   : qb = 397 + 360 = 757 kG/m
2
 

+ Xá   ịnh n i    . 

- Với  t  tr   á  h  s  ,Ai,Bi. T     tr    t thép  ều nh u th o 

 ỗi phư ng. 

- D ng phư ng tr nh:  

-Đặt:  

Với : 
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B ng 2.2 - Cu n “s n sườn BTCT to n  h i”     Gs.Ngu ễn Đ nh C ng 

 1 1,2 1,4 1,5 1,8 2 

 1 0,8 0,62 0,55 0,4 0,3 

A1, B1 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

A2, B2 1,4 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 

 

- Tr    ng  ư    á  giá trị:  =0,375; A1 = B1 = 1,02 ;  A2 = B2 =0,575 

- Th   v o   ng th   tính M1 ta có : 

D = (2 + 1 + 1).4,78 + (2.0,375+ 0,575+ 0,575). 2,68 = 24,21 

 
 M1 = 218,2 (kGm). 

M2 = 218,2 . 0,375 = 81,82 (kGm). 

MA1 = MB1 =218,2 (kGm) 

MA2 = MB2 = 0,575.81,82 = 47,05 (kGm) 

2 2 3  Tín  toán cốt t ép 

- Tính theo phương cạnh ngắn  

+ Cốt t ép c ịu mô men dư n  : M1 = 218,2 kGm. 

- Chọn  ớp   o v :   = 2 (  ) =>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm). 

Ta có : 

 
 

 = 0.5.(1+ ) = 0.5.(1+ ) = 0,98 

 

 
- Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

Kho ng  á h gi    á    t thép    :  

 Chọn thép 6a200  có AS = 1,415 cm
2
 

+ Cốt t ép c ịu mô men âm : MA1= 218,2  kGm. 

Chọn thép 6a200 có As = 1,415 cm
2
 

- Tính theo phương cạnh dài  

Th o phư ng   nh d i t     : 

M    n dư ng M2 = 81,82 kGm < M1 

Mô men âm  MA2 = 48,05  kGm < MA1 

Vậ  thép th o phư ng   nh d i  ặt th o   u t o  6a200 có As = 1,415 cm
2 

  

2

1

t

t

l
r

l
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2 3 Tín  toán ô sàn p òn  vệ s n  ( Ô3 ) 

2 3 1  Xác địn  nộ  lực : L2= 3,15 (m) ; L1= 2,5 (m) 

- Xét t  s  h i   nh     n :  

- X     n  hịu u n th o 2 phư ng, t nh toán th o s       n  ê   n   nh ng  . 

(th o s      hớp dẻo) 

- Nhịp t nh toán         n. 

lt1=L1 – bd = 2,5 – 0,22/2 – 0,22/2 = 2,28 m 

lt2=L2 – bd = 3,15 – 0,22/2 – 0,22/2 = 2,93 m 

Th o  ỗi phư ng         n   t r    t r i r ng   = 1  .S     t nh như h nh vẽ. 

 
2.3.2. Tả  trọn  tín  toán: 
- Tĩnh T i: g= 423 kG/m

2
 

- Ho t t i t nh toán: p
tt
= 240 kG/m

2
 

T ng t i trọng to n ph n   : qb = 423 + 240 = 663 kG/m
2
 

+ Xá   ịnh n i    . 

- Với t  tr   á  h  s  ,Ai,Bi. T     tr    t thép  ều nh u theo 

 ỗi phư ng. 

- D ng phư ng tr nh: 

 

-Đặt:  

Với : 
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B ng 2.2 - Cu n “s n sườn BTCT to n  h i”     Gs.Ngu ễn Đ nh C ng 

 1 1,2 1,4 1,5 1,8 2 

 1 0,8 0,62 0,55 0,4 0,3 

A1, B1 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

A2, B2 1,4 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 

 

- Tr    ng  ư    á  giá trị:  =0,692; A1 = B1 = 1,08 ;  A2 = B2 =0,88 

- Th   v o   ng th   t nh M1 ta có : 

D = (2 + 1,08 + 1,08).2,93 + (2.0,692+ 0,88+ 0,88). 2,28 = 19,36 

 

 M1 =88,3 (kGm). 

M2 = 88,3 . 0,692 = 61,1(kGm). 

MA1 = MB1 = 1,08.88,3= 95,35 (kGm) 

MA2 = MB2 = 0,88.61,1 = 53,77 (kGm) 

2 3 2  Tín  toán cốt t ép 

- Tính theo phương cạnh ngắn  

+ Cốt t ép c ịu mô men dư n  : M1 = 88,3 kGm. 

- Chọn  ớp   o v    = 2 (  ) ==>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm). 

Ta có : 

 

 = 0.5.(1+ ) = 0.5.(1+ ) = 0,95 

 
- Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

Kho ng  á h gi    á    t thép    :  

 Chọn thép 6a200  có AS = 1,415 cm
2
 

+ Cốt t ép c ịu mô men âm : MA1 = 95,35 kGm. 

- Chọn  ớp   o v    = 2 (  ) ==>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm). 

Ta có : 

 

 = 0.5.(1+ ) = 0.5.(1+ ) = 0,95 

 
- Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

Kho ng  á h gi    á    t thép    :  

Chọn thép 6a200 có As = 1,415 cm
2
 

- Tính theo phương cạnh dài  

2
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M    n dư ng M2 = 61,1 kGm < M1 

Mô men âm  MA2 = 53,77 kGm < MA1 

Vậ  thép th o phư ng   nh d i  ặt th o   u t o  6a200 có As = 1,415cm
2 

2 4  Bố trí t ép sàn 

Cá    s n   n   i  ư      tr  thép gi ng như  á    s n    t nh toán. 

Sử d ng thép 6  ặt th nh h i  ớp.( thể hi n   n vẽ) 
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CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM 

1. NỘI LỰC TÍNH TOÁN 

- Từ   ng t  h p n i          á  ph n tử d   t      ư   n i     ngu  hiể  ở 3 tiết 

di n   u, gi   v   u i d  . 

- C t thép  ặt trên g i d   t nh th o     n    ở tiét di n   u v   u i ph n tử. 

- C t thép  hịu     n dư ng t nh th o     n dư ng ở gi   d  . 

- C t   i t nh toán th o       t  ớn nh t Q    

+Sử d ng  êt ng   p     ền B20    

 

+Sử d ng thép dọ  nh   AII    

 

+Tr    ng ph      9 v  10 t     

. 

2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO DẦM TẦNG 1 

2.1. Tín  toán cốt t ép dọc c o dầm tần  1, n ịp AB, p ần tử 25(bx =22 x 60 

cm) 

Từ   ng t  h p n i     t   họn r  n i     ngu  hiể  nh t  ho d  : 

+ G i A: MA =- 244,289 kN.m 

+ G i B: MB = - 305,25 kN.m 

+ Nhịp AB: MAB = + 148,221kN.m 

 
 
+ Tín  cốt t ép c o  ố  A, B (mômen âm): 

T nh th o tiết di n  h  nhật   h=22   60   . 

Gi  thiết :   = 5 (  ) 

  

 

11,5 ; 0,90 .b btR MPa R MPa 

280 .s scR R MPa 

0,623; 0,429R R  

D25

A

M = -244,289

B

M= +148,221

M = -305,25

0 60 5 55( )h cm  

(1 0,5 ) 0,62(1 0,5.0,62) 0,429R R R      
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T i g i B , với M = 305,25 ( N. ) 

 

Có 
 

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

 

->  họn 5Ø28   As = 30,78 (cm
2
) 

+Tín  cốt t ép c o n ịp AB(mômen dư n ) 

T nh th o tiết di n  h  T     ánh nằ  trong v ng nén với  

Gi  thiết :   = 5 (  )  

Giá trị    vư n      ánh Sc     é h n trị s  s u: 

- M t nử   ho ng  á h th ng thuỷ gi    á  sườn dọ :0,5(5 - 0,22) = 2,39 (m) 

- 1/6 nhịp   u  i n: 6,3/6 = 1,05 ( ) 

 

Tính  

Xá   ịnh: 

-> tr   trung ho   i qu   ánh. 

Giá trị : 

 

Có  

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

0,429m R  

min

0

28,31
.100% .100% 2,34%

22.55
sA

bh
    

maxmin 3%    

' 10( ).fh cm

0 60 5 55( )h cm  

1,05Sc m 

' 2. 0,22 2.1,05 2,32 232( )cfb b S m cm     

' ' '
0. . .( 0,5 ) 115.232.10.(55 0,5.10) 13340( )f b f f fM R b h h h kNm    

max 148,221( ) 13340( )M kNm kNm 

m

4

' 2 2
0

148,221.10
0,018

115.232.55
m

b f

M

R b h
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,018 0,99m       

4
2

0

148,221.10
9,72( )

2800.0,99.55
s

s

M
A cm

R h
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 VTH    ng  inh Ph   - 65- 

 

 

->  họn 2Ø25    As =9,82 (cm
2
). 

Cá  d   ở ph n tử 27, 28, 30 ư      tr  như ph n tử 25. 

2 2  Tín  toán cốt t ép dọc dầm c o tần  1, n ịp BC, p ần tử 26(bx =22x30 

cm) 

Từ   ng t ng h p n i     t   họn r  n i     ngu  hiể  nh t  ho d  : 

      + G i C: kN.m 

+ G i B: kN.m 

      + Nhịp BC : kN.m 

 

 

+Tín  cốt t ép c o  ố  B và  ố  C có momen tư n  đư n  n au (mômen âm) 

T nh th o tiết di n  h  nhật:   h=22 30    

Gi  thiết   = 5 (  ) 

. 

T i g i C, với M = -58,43 (kN.m), 

 

Có  

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

min

0

9,72
.100% .100% 0,8%

22.55
sA

bh
    

maxmin 3%    

58,43Mc  

58,43BM  

1,42BCM 

D26

B

M = -58,43

C

M= +1,42

M = -58,43

0 30 5 25( )h cm  

4

2 2
0

58,43.10
0,36

115.22.25
m

b

M

R bh
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,36 0,8m       

4
2

0

58,43.10
10,43( )

2800.0,8.25
s

s

M
A cm

R h
  

min

0

10,43
.100% .100% 1,89%

22.25
sA

bh
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->  họn 2Ø28    As = 12,31 (cm
2
) 

+Tín  cốt t ép c o n ịp BC (mômen dư n ) 

T nh th o tiết di n  h  T     ánh nằ  trong v ng nén với  

Gi  thiết   = 5 (  ) ->  

Giá trị    vư n     cánh      é h n trị s  s u 

-M t nử   ho ng  á h th ng thuỷ gi    á  sườn dọ   

0,5.(5 - 0,22) = 2,39 (m) 

-1/6 nhịp   u  i n: 2,9/6 = 0,48 ( ); 

 

Tính  

Xá   ịnh:  

Có -> tr   trung ho   i qu   ánh. 

Giá trị : 

 

Có  

 

 

Đặt thép   u t o

 

->  họn 2Ø14    As = 3,07 (cm
2
) 

Cá  d   ở ph n tử 29  ư      tr  như ph n tử 26. 

 

 

  

maxmin 3%    

' 10( ).fh cm

0 30 5 25( )h cm  

cS

0,48 48( )cS m cm  

' 2. 0,22 2.0,48 1,18cfb b S m    

' ' '
0. . .( 0,5 ) 115.118.10.(25 0,5.10) 2714( )f b f f fM R b h h h kNm    

max 1,42( ) 2714( )M kNm kNm 

m

4

' 2 2
0

1,42.10
0,002

115.118.25
m

b f

M

R b h
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,002) 0,99m       

4
2

0

1,42.10
0,2( )

2800.0,99.25
s

s

M
A cm

R h
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 VTH    ng  inh Ph   - 67- 

3  TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO DẦM TẦNG 3 

3 1  Tín  toán cốt t ép dọc c o dầm tần  3, n ịp AB, p ần tử (bx =22 x 60 cm) 

Từ   ng t  h p n i     t   họn r  n i     ngu  hiể  nh t  ho d  : 

+ G i B: MB =- 260,43kN.m 

+ G i A: MA = - 207,64kN.m 

+ Nhịp AB: MAB = + 140,48 kN.m 

 
 
+ Tín  cốt t ép c o  ố  A, B (mômen âm): 

T nh th o tiết di n  h  nhật   h=22   60   . 

Gi  thiết :   = 5 (  ) 

  

 

T i g i B , với M = 260,43 ( N. ) 

 

Có 
 

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

 

->  họn 5Ø25    As = 24,54 (cm
2
) 

+Tín  cốt t ép c o n ịp AB(mômen dư n ) 

T nh th o tiết di n  h  T     ánh nằ  trong v ng nén với  

Gi  thiết :   = 5 (  )  

D31

A

M = -207,64

B

M= +140,48

M = -260,43

0 60 5 55( )h cm  

(1 0,5 ) 0,62(1 0,5.0,62) 0,429R R R      

0,429m R  

min

0

21,76
.100% .100% 1,78%

22.55
sA

bh
    

maxmin 3%    

' 10( ).fh cm

0 60 5 55( )h cm  
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Giá trị    vư n      ánh Sc      é h n trị s  s u: 

- M t nử   ho ng  á h th ng thuỷ gi    á  sườn dọ : 0,5(5 - 0,22) = 2,39 (m) 

- 1/6 nhịp   u  i n: 6,3/6 = 1,05 ( ) 

 

Tính  

Xá   ịnh: 

-> tr   trung ho   i qu   ánh. 

Giá trị : 

 

Có  

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

 

->  họn 2Ø25    As =9,82 (cm
2
). 

Cá  d   ở ph n tử 33, 34, 36, 37, 39  ư      tr  như ph n tử 31. 

3 2 Tín  toán cốt t ép dọc dầm c o tần  3, n ịp BC, p ần tử 32 (bx =22x30 

cm) 

Từ   ng t ng h p n i     t   họn r  n i     ngu  hiể  nh t  ho d  : 

      + G i C: kN.m 

+ G i B: kN.m 

      + Nhịp BC : kN.m 

1,05Sc m 

' 2. 0,22 2.1,05 2,32 232( )cfb b S m cm     

' ' '
0. . .( 0,5 ) 115.232.10.(55 0,5.10) 13340( )f b f f fM R b h h h kNm    

max 140,48( ) 13340( )M kNm kNm 

m

4

' 2 2
0

140,48.10
0,018

115.232.55
m

b f

M

R b h
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,018 0,99m       

4
2

0

140,48.10
9,21( )

2800.0,99.55
s

s

M
A cm

R h
  

min

0

9,72
.100% .100% 0,8%

22.55
sA

bh
    

maxmin 3%    

43,004Mc  

43,004BM  

2,4BCM 
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 VTH    ng  inh Ph   - 69- 

 

 

+Tín  cốt t ép c o  ố  B và  ố  C có momen tư n  đư n  n au (mômen âm) 

T nh th o tiết di n  h  nhật:   h=22 30    

Gi  thiết   = 5 (  ) 

. 

T i g i C, với M = -43,004 (kN.m), 

 

Có  

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

 

->  họn 2Ø25    As = 9,82 (cm
2
) 

+Tín  cốt t ép c o n ịp BC (mômen dư n ) 

T nh th o tiết di n  h  T     ánh nằ  trong v ng nén với  

Gi  thiết   = 5 (  ) ->  

Giá trị    vư n      ánh      é h n trị s  s u 

-M t nử   ho ng  á h th ng thuỷ gi    á  sườn dọ   

0,5.(5 - 0,22) = 2,39 (m) 

-1/6 nhịp   u  i n: 2,9/6 = 0,48 (m); 

 

D32

B

M = -43,004

C

M= +2,4

M = -43,004

0 30 5 25( )h cm  

4

2 2
0

43,004.10
0,3

115.22.25
m

b

M

R bh
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,3 0,8m       

4
2

0

43,004.10
7,68( )

2800.0,8.25
s

s

M
A cm

R h
  

min

0

7,68
.100% .100% 1,4%

22.25
sA

bh
    

maxmin 3%    

' 10( ).fh cm

0 30 5 25( )h cm  

cS

0,48 48( )cS m cm  
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Tính  

Xá   ịnh:  

Có -> tr   trung ho   i qu   ánh. 

Giá trị : 

 

Có  

 

 

Đặt thép   u t o

 

->  họn 2Ø14    As = 3,07 (cm
2
) 

Cá  d   ở ph n tử 35, 38  ư      tr  như ph n tử 32. 

 

  

' 2. 0,22 2.0,48 1,18cfb b S m    

' ' '
0. . .( 0,5 ) 115.118.10.(25 0,5.10) 2714( )f b f f fM R b h h h kNm    

max 2,4( ) 2714( )M kNm kNm 

m

4

' 2 2
0

2,4.10
0,002

115.118.25
m

b f

M

R b h
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,002) 0,99m       

4
2

0

2,4.10
0,3( )

2800.0,99.25
s

s

M
A cm

R h
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 VTH    ng  inh Ph   - 71- 

4 TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO DẦM TẦNG MÁI 

4 1 Tín  toán cốt t ép dọc c o dầm tần  má , n ịp AB, 

 p ần tử 40(bx =22x60 cm) 

Từ   ng t  h p n i     t   họn r  n i     ngu  hiể  nh t  ho d  : 

+ G i B:      kN.m 

+ G i A:       kN.m 

+ Nhịp AB: kN.m 

 

+ Tín  cốt t ép c o  ố  B (mômen âm): 

T nh th o tiết di n  h  nhật   h=22 x 60 cm. 

Gi  thiết   = 5 (  ) 

  

 

T i g i B, với M = 120,345( N. ) 

 

Có   

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

 

->  họn 2Ø25    As = 9,81 (cm
2
) 

+Tín  cốt t ép c o n ịp AB(mômen dư n ) 

T nh th o tiết di n  h  T     ánh nằ  trong v ng nén với  

Gi  thiết a = 5 (cm)  

120,345BM  

69,1502AM  

111,1141ABM 

A B

D40

M= -69,15 M= -120,345

M= 111,11

0 60 5 55( )h cm  

(1 0,5 ) 0,62(1 0,5.0,62) 0,429R R R      

4

2 2
0

12,034.10
0,01

115.22.55
m

b

M

R bh
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,01) 0,995m       

4
2

0

120,345.10
7,85( )

2800.0,995.55
s

s

M
A cm

R h
  

min

0

7,85
.100% .100% 0,64%

22.55
sA

bh
    

maxmin 3%    

' 10( ).fh cm

0 60 5 55( )h cm  
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Giá trị    vư n      ánh      é h n trị s  s u 

-M t nử   ho ng  á h th ng thuỷ gi    á  sườn dọ   

0,5(4 - 0,22) = 2,39 (m) 

-1/6 nhịp   u  i n: 6,3/6 = 1,05 ( ); 

 

Tính  

Xá   ịnh: 

-> tr   trung ho   i qu   ánh. 

Giá trị : 

 

Có  

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

 

->  họn 2Ø25    As = 9,81 (cm
2
) 

Ph n tử 42  ư      tr  như ph n tử 40. 

4 2 Tín  toán cốt t ép dọc dầm c otần  má , n ịp BC,p ần tử 41(bx =22x30 

cm) 

Từ   ng t ng h p n i     t   họn r  n i     ngu  hiể  nh t  ho d  : 

+ G i C:       kN.m 

 + G i B:       kN.m 

 + Nhịp AB: Kh ng     o  n dư ng  ặt th o thép   u t o 2Ø14 

cS

1,05Sc m 

' 2. 0,22 2.1,05 2,32 232( )cfb b S m cm     

' ' '
0. . .( 0,5 ) 115.228.10.(55 0,5.10) 13110( )f b f f fM R b h h h kNm    

max 111,11( ) 13110( )M kNm kNm 

m

4

' 2 2
0

111,11.10
0,01

115.228.55
m

b f

M

R b h
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,01 0,994m       

4
2

0

111,11.10
7,26( )

2800.0,994.55
s

s

M
A cm

R h
  

min

0

7,26
.100% .100% 0,6%

22.55
sA

bh
    

maxmin 3%    

21,3794Mc  

21,3794BM  
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 VTH    ng  inh Ph   - 73- 

 

+ Tín  cốt t ép c o  ố  B và  ố  C có momen tư n  đư n  n au (mômen âm) 

T nh th o tiết di n  h  nhật:   h=22 30    

Gi  thiết:   = 5(  ) 

. 

T i g i B, với M = 21,37 (kN.m), 

 

Có  

 

 

Kiể  tr  h    ư ng   t thép: 

 

->  họn 2Ø16    As = 4,02(cm
2
) 

  

B C

D41

M= -21,37 M= -21,37

0 30 5 25( )h cm  

4

2 2
0

21,37.10
0,1

115.22.25
m

b

M

R bh
   

0,429m R  

0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,1 0,95m       

4
2

0

21,37.10
3,21( )

2800.0,95.25
s

s

M
A cm

R h
  

min

0

3,21
.100% .100% 0,58%

22.25
sA

bh
    

maxmin 3%    



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 74- 

5 TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP ĐAI CHO CÁC DẦM 

5 1 Tín  toán cốt đa  c o p ần tử dầm 25 (tần  1, n ịp AB):  

+ Từ   ng t  h p n i     t   họn r        t ngu  hiể  nh t  ho d   

Q = 204,98 (kN). 

+ Bêt ng   p     ền B20    

 

 

 

+ Thép   i nh   AI    

 

 

+ D    hịu t i trọng t nh toán ph n     ều với 

) 

(với g01: trọng  ư ng   n th n d   25) 

 

Giá trị q1: 

q1 = g + 0,5p = 26,83 + 0,5.4,65 = 29,15 (daN/cm). 

+ Chọn   = 4 (  )  

+ Kiể  tr   iều  i n  ường    trên tiết di n nghiêng th o  ng su t nén  h nh: 

 

Do  hư        tr    t   i nên t  gi  thiết . 

Ta có: 0,3Rbbh0 = 0,3.115.22.56 = 42504 (daN) > Q = 20498 (daN). 

→ D       h  n ng  hịu  ng su t nén  h nh 

+ Kiể  tr  s    n thiết ph i  ặt   t   i 

B  qu   nh hưởng         dọ  tr   nên φn = 0. 

Qbmin = φb3(1+φn)Rbtbh0 = 0,6.(1+0).9,0.22.56 =6653 (daN). 

→ Q = 20498 (d N) > Qbmin → C n ph i  ặt   t   i  hịu   t. 

22 60( )b h cm  

211,5( ) 115( / );bR Mpa daN cm 

20,90( ) 9,0( / );btR Mpa daN cm 

32,7.10 ( ).bE Mpa

2
w 175( ) 1750( / );sR Mpa daN cm 

sE 2,1.105( ).Mpa

1 01 2320,4 0,22.0,6.2500.1,1 2683,4( / ) 26,83( / )g g g daN m daN cm     

465( / ) 4,65( / )p daN m daN cm 

0 60 4 56( )h h a cm     

w1 01
0,3 .

b b
Q R bh 

w1 1 1b  
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+ Xá   ịnh giá trị 

Mb = φb2(1+φf+φn)Rbtbh0
2
 = 2(1+0+0).9,0.22.56

2
 = 1241856 (daN.cm) 

Do d      ph n  ánh nằ  trong v ng  éo φf = 0. 

+ Xá   ịnh giá trị Qb1: 

 

+  

+ Ta có  

 

+ Giá trị qsw tính toán: 

. 

+ Giá trị . 

+ Giá trị  

+ Yêu   u nên t      giá trị qsw =59,4 (d N/  )  ể t nh   t  i. 

+ Sử d ng   i ф8, s  nhánh  n = 2. 

→  ho ng cách s tính toán:  

+ D      h = 60    > 45    → sct = min (h/3, 50cm) = 20 (cm). 

+ Giá trị smax:  

+ Kho ng  á h thiết  ế       t   i 

s = min(stt, sct, smax) = 20 (  ). Chọn s = 20    = 200   . 

T     tr  ф8 200  ho d  . 

11 2 . 2 1241856.29,15 12033( )b b
Q M q daN  

*
0

1

1241856
146,7( )

20498 12033
b

b

M
c cm

Q Q
  

 

1

3 3 1241856
154,8( )

4 4 29,15
b

M
cm

q
 

0

2 2.1241856
121,16( )

20498
bM

c c cm
Q

   

1

0

1241856
20498 29,15.121,16

121,16
55,43( / )

121,16

b

sw

M
Q q c

cq daN cm
c

  
  

min

0

6653
59,4( / )

2 2.56
bQ

daN cm
h

 

1

0

20498 12033
75,58( / )

2 2.56
bQ Q

daN cm
h

 
 

1 min

0 0

( ; )
2 2

b b
sw

Q Q Q
q

h h




1750.2.0,503
29,64( ).

59,4
sw sw

tt

sw

R na
s cm

q
  

2 2
04

max

(1 ) 1,5.(1 0).9,0.22.56
54,8( )

16998
nb btR bh

S cm
Q
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+ Kiể  tr    i  iều  i n  ường    trên tiết di n nghiêng th o  ng su t nén  h nh  hi 

         tr    t   i:  

- với φw1 = 1 + 5αμw ≤ 1,3. 

D      tr  ф8 200     

 

- φw1 = 1 + 5αμw = 1 + 5.0,0023.7,77 = 1,089< 1,3. 

- φb1 = 1 – βRb = 1 – 0.01.11,5 = 0,885. 

T  th  : φw1φb1 = 1,089.0,885 = 0,96 ≈ 1. 

T    : Q = 16998< 0,3φw1φb1Rbbh0 = 0,3.0,96.115.22.56 = 40803 (daN). 

→ D       h  n ng  hịu  ng su t nén  h nh. 

V  d   25          t  ớn nh t nên t     tr  thép   i  á  d   27, 28, 30, 31, 33, 34, 

36, 37, 39, 40, 42 như d   25. 

5.2. Tín  toán cốt t ép đa  c o p ần tử dầm 26 (tần  1, n ịp BC):b×  = 22×30 

cm 

+ Từ   ng t  h p n i     t   họn r        t ngu  hiể  nh t  ho 

d  Qmax=56,38(kN). 

+ D    hịu t i trọng t nh toán ph n     ều với 

g = g2 + g02 = 664,97+0,3.0,22.2500.1,1 = 846,24 (daN/m) = 8,46 (daN/cm) 

(với g02: trọng  ư ng   n th n d   31) 

p = 652,5 (daN/m) = 6,52 (daN/cm). 

Giá trị q1: q1 = g + 0,5p = 8,46 + 0,5.6,52= 11,72 (daN/cm). 

+ Giá trị       t  ớn nh t Q = 56,38 ( N) = 5638 (d N). 

+ Chọn:   = 4 (  ) → h0 = h – a =30 – 4 =26 (cm). 

+ Kiể  tr   iều  i n  ường    trên tiết di n nghiêng th o  ng su t nén  h nh: 

Q ≤ 0,3Rbbh0. 

Ta có: 0,3Rbbh0 = 0,3.115.22.26 = 19734 (daN) >5638 (daN). 

→ D       h  n ng  hịu  ng su t nén  h nh. 

w1 010,3 b bQ R bh 

. 2.0,503
0,0023

. 22.20
sw

w

n a

b s
   

4
s

3

E 2,1.10
7,77.

2,7.10bE
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+ Kiể  tr  s    n thiết ph i  ặt   t   i    qu   nh hưởng     dọ  tr   nên φn = 0. 

Qbmin = φb3(1+φn)Rbtbh0 = 0,6.(1+0).9,0.22.26 = 3089(daN). 

→ Q = 5638 (d N) > Qbmin → C n ph i  ặt   t   i  hịu   t. 

T nh toán tư ng t  t    : 

→ Đặt   t   i  hịu   t. 

+ Sử d ng   i ф8, s  nhánh n = 2. 

+ D      h = 30   < 45    → sct = min (h/2, 16 cm) = 15 (cm). 

+ Giá trị smax:  

+ Kho ng  á h thiết  ế       t   i 

s = min(sct, smax) = 15 (  ). Chọn s = 15    = 150   . 

T     tr    t ф8 150  ho d  . 

+ Kiể  tr    i  iều  i n  ường    trên tiết di n nghiêng th o  ng su t nén  h nh  hi 

         tr    t   i:  

- với φw1 = 1 + 5αμw ≤ 1,3. 

D      tr  ф8 150     

 

- φw1 = 1 + 5αμw = 1 + 5.0,003.7,77 = 1,12< 1,3. 

- φb1 = 1 – βRb = 1 – 0.01.11,5 = 0,885. 

T  th  : φw1φb1 = 1,12.0,885 = 0,99≈ 1. 

T    : Q = 5638 < 0,3φw1φb1Rbbh0 = 0,3.0,99.115.22.26 = 19536,7(daN). 

→ D       h  n ng  hịu  ng su t nén  h nh. 

V  d   26          t  ớn nh t nên t     tr  thép   i  ho  á  d   29, 32, 35, 38, 41 

như d   26. 

5 3  Bố trí cốt t ép đa  c o dầm 

+ Với d         h thướ : 22×60   : 

Do    tá  d ng         tập trung  ên d  , t     tr    t   i ф8 200  ặt  ều su t d  . 

2 2
04

max

(1 ) 1,5.(1 0).9,0.22.26
40,25( )

4988
nb btR bh

S cm
Q

  
  

w1 010,3 b bQ R bh 

. 2.0,503
0,003

. 22.15
sw

w

n a

b s
   

4
s

3

E 2,1.10
7,77.

2,7.10bE
   



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 78- 

+ Với d         h thướ  22×30   . 

Do nhịp d   ng n, t     tr       i ф8 150  ặt  ều su t d  .  

Đặt  ỗi  ên  ép d   ph  2   i trong  o n hs  = 250 mm.  

Kho ng  á h gi    á    t   i   :  

 

 

 

 

  

250
65

5 1
n  
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CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT 

1  VẬT LIỆU SỬ DỤNG 

Sử d ng  ê t ng   p     ền B20   : 

Rb = 11,5 MPa; Rbt = 0,9 MPa. 

Sử d ng thép dọ  nh   AII   : 

Rs = Rsc = 280 MPa. 

Tr    ng Ph      9: H  s  giới h n  hiều   o v ng nén  hi n i      ư   t nh toán 

th o s       n h i t    : 

ξR = 0,623; αR = 0,429. 

2 TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 

2 1  Tín  toán cốt t ép c o p ần tử cột 1 (cột trục A tần  1): bx  = 30x45 cm 

2 1 1  Số l ệu tín  toán 

Chiều d i t nh toán:  0 = 0,7H = 0,7.5,3= 3,71 m = 371 cm. 

Gi  thiết   =  ’ = 5    → h0 = h – a = 45 – 5 = 40cm. 

Za = h0 – a = 40– 5 = 35 cm. 

Đ    nh λh = l0/h = 371/45 = 8,24> 8 →  ph i  ét  ến  nh hưởng     u n dọ . 

Đ     h t   ngẫu nhiên: 

 

N i      ư    họn từ   ng t  h p n i     v   ư   ghi  hi tiết ở   ng s u: 

K  hi u 

 ặp 

n i     

Đặ   iể      

 ặp n i     

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

e1 = 

M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 = max(e1; ea) 

(cm) 

1 M,N  ớn -124,755 -592,98 21,03 1,5 21,03 

2  -124,755 -592,98 21,03 1,5 21,03 

3 Nmax 73,15 -949,86 7,7 1,5 7,7 

 

  

1 1 1 1
( , ) ( .530, .45) 1,5
600 30 600 30

a ce max H h max cm  

axm
M
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2 1 2  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 1,2 

M = 124,775 kN.m =1247750 daNcm 

N = 592,98 kN= 59298daN 

+ L   dọ  tới h n  ư    á   ịnh th o   ng th   : 

 

+ M   n quán t nh     tiết di n : 

 

Gi  thiết % = 0,047%= 0,00047 

 

 

 

 

 

H  s   ể  ến  nh hưởng           h t   : 

 

Với  ê t ng   t thép thường   y p=1 

H  s   ét  ến  nh hưởng     t i trọng d i h n : 

y = 0,5h = 0,5x0,45 = 0,225m 

 = 1 với  ê t ng nặng 

L   dọ  tới h n  ư    á   ịnh th o   ng th   : 

 

H  s  u n dọ  

 

2
0

6,4
( )b

cr s

l

E SI
N I

l



 

3 3
430 45

227812,5
12 12

bh x
I cm  

2 2 4
0(0,5 ) 0,00047 30 40 (0,5 45 5) 172,73s tI bh h a x x x x cm    

4

3

21.10
7,78

27.10
s

b

E

E
   

0
min

371
0,5 0,01 0,01 0,5 0,01 0,01 11,5 0,3

45b

l
R x

h
       

0 21,03
0,46

45

e

h
 

0
minmax( , ) 0,46e

e

h
  

0,11 0,11
0,1 0,1 0,3

0,46
0,10,1

1
e

p

S




    



3

2

6,4 270 10 0,3 227812,5
( 7,78 172,73) 553130,3

1,6371
cr

x x x
N x x daN  

1 1
1,12

59298
1 1

553130,3cr

N

N
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Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép CII  

 

+ 
 

+ X   r  trường h p: 2 ’<  

 

= 5,8 cm
2 

Chọn 220 có  

2 1 3  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 3 

M = 73,1539 kN.m = 731539 daNcm. 

N = 949,862 kN = 94986,2 daN. 

+   = η 0 + h/2 – a = 1.7,7 + 45/2 – 5 = 25,2 cm. 

+ Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép AII → ξR = 0,623 

 

+ ξRh0 = 0,623.40 = 24,92 cm 

+ X   r  trường h p   > ξRh0, nén    h t    é. 

+ T nh   i “ ” th o phư ng pháp   ng d n: 

 

 

 

 

 

0

45
1,12 21,03 5 41,05

2 2

h
e e a       

0,623R 

59298
17,18

115 30
b

N
x cm

R b
  



0 0,623 40 24,92Rh x cm  

0Rx h

* 20,5.

.

( ) 59298.41,05 115.30.17.18(40 0,5.17,18)
5,8

2800.35
b o

s
x a

bNe R x h x
A cm

R Z

  
  

'

s sA A

' 2 26,28 5,8s sA A cm cm  

94986,2
27,53

115.30b

N
x m

R b
  

0[(1 ) 2 ( 0,48)]

(1 ) 2( 0,48)
aR R

aR

n n h
x

n

   

  

  


  

0 0 0

94986,2 25,2 35
0,68; 0,63; 0,875

115.30.40 40 40
a

a

b

ZN e
n

R bh h h
         

2[(1 0,623).0,875.0,68 2.0,623.(0,63.0,68 0,48)].45
13,55

(1 0,623).0,875 2(0,63.0,68 0,48)
x cm

  
 

  

2' 0 8,57
( 0,5 ) 94986,2.25,2 115.30.13,55.(40 0,5.13,55)

2800.35
b

s

sc a

cm
Ne R bx h x

A
R Z


   

 

' 28,57s sA A cm 
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Chọn 225 có
 

Nhận  ét: 

Cặp n i     3   i h i h    ư ng thép    tr   ớn nh t.Vậ   á  ph n tử   t 

4,5,8,9,12 ư      tr  thép gi ng như   t thép ph n tử   t 1-   t tr   A t ng 1.
 

  

2 29,82 8,57sA cm cm 
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2 2  Tín  toán cốt t ép c o p ần tử cột 3(cột trục C tần  1): bx  = 30x60cm 

2 2 1  Số l ệu tín  toán 

Chiều d i t nh toán:  0 = 0,7H = 0,7.5,3 = 3,71 m = 371 cm. 

Gi  thiết:   =  ’ = 5    → h0 = h – a = 60 – 5 = 55cm. 

Za = h0 – a = 55 – 5 = 50 cm. 

Đ    nh λh = l0/h = 371/60 = 6,2< 8 →     qu   nh hưởng     u n dọ . 

Đ     h t   ngẫu nhiên: 

 

N i      ư    họn từ   ng t  h p n i     v   ư   ghi  hi tiết ở   ng s u: 

Kí 

hi u 

 ặp 

n i     

Đặ   iể      

 ặp n i     

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

e1 = 

M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 = max(e1; ea) 

(cm) 

1 M,N  ớn -230,855 -796,412 28,9 2 28,9 

2  -230,855 -796,412 28,9 2 28,9 

3 Nmax -27,0413 -1047,4 25,8 2 25,8 

 

2 2 2  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 1 

M = 230,855 kN.m =2308550 daNcm 

N = 796,412 kN= 79641,2daN 

H  s  u n dọ  : =1 

 

Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép CII  

 

+ 
 

+ X   r  trường h p:  2 ’ <   < , nén    h t    ớn. 

1 1 1 1
( , ) ( .530, .60) 2
600 30 600 30

a ce max H h max cm  

axm
M



0

60
1 28,9 5 53,9

2 2

h
e e a       

0,623R 

79641,2
23,1

115 30
b

N
x cm

R b
  



0 0,623 55 34,26Rh x cm  

0Rh
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= 7,4 cm
2
 

Chọn 222 có
 

2 2 3  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 2 

M = 27,0413 kN.m = 270413 daN.cm. 

N = 1047,4 kN = 104740daN. 

H  s  u n dọ  : =1 

 

+ Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép AII → ξR = 0,623 

 

+ ξRh0 = 0,623x55 = 34,26 cm 

+ X   r  trường h p: 2 ’ <    < ξRh0, nén    h t    ớn. 

 = 10,26 cm
2
 

Chọn 322 có
 

Nhận  ét: 

Cặp n i     2   i h i h    ư ng thép    tr   ớn nh t.Vậ   á  ph n tử   t 2, 6, 7, 10, 

11 ư      tr  thép gi ng như   t thép ph n tử   t 3 -   t tr   C t ng 1.
 

 

 

 

 

  

* 20,5.

.

( ) 79641,2.53,9 115.30.23,1(55 0,5.23,1)
7,4

2800.40
b o

s
x a

bNe R x h x
A cm

R Z

  
  

'

s sA A

2 27,6 7,2sA cm cm 



0

60
1 25,8 5 50,8

2 2

h
e e a       

104740
30,36

115.30b

N
x cm

R b
  

* 20,5.

.

( ) 104740.50,8 115.30.30,36(55 0,5.30,36)
10,26

2800.40
b o

s
x a

bNe R x h x
A cm

R Z

  
  

'

s sA A

2 211,4 10,26sA cm cm 
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2 3  Tín  toán cốt t ép c o p ần tử cột 13(cột trục A tần  4): bx  = 30x40 cm 

2 3 1  Số l ệu tín  toán 

Chiều d i t nh toán:  0 = 0,7H = 0,7.3,7 = 2,59 m = 259 cm. 

Gi  thiết   =  ’ = 5    → h0 = h – a = 40 – 5 = 35 cm.,Za = h0 – a = 35 – 5 = 30 cm. 

Đ    nh λh = l0/h = 259/40 = 6,4< 8 →    qu   nh hưởng     u n dọ . 

L   h  s   nh hưởng     u n dọ  η = 1. 

Đ     h t   ngẫu nhiên 

 

 N i      ư    họn từ   ng t  h p n i     v   ư   ghi  hi tiết ở   ng s u: 

K  hi u 

 ặp 

n i     

Đặ   iể      

 ặp n i     

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

e1 = M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 = max(e1; 

ea) 

(cm) 

1 Nmax 91,78 819,92 11,2 1,34 11,2 

2  91,78 819,92 11,2 1,34 11,2 

3 M,N  ớn 78,52 627,68 12,5 1,34 12,5 

2 3 2  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 1 và 2 

M = 91,78  kNm = 917800 daN.cm. 

N = 819,92 kN = 81992 daN. 

+   = η 0 + h/2 – a = 1.11,2 + 40/2 – 5 = 26,2cm 

+ Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép AII → ξR = 0,623 

 

+ ξRh0 = 0,623.35 = 21,8 cm 

+ X   r  trường h p   > ξRh0, nén    h t    é. 

+ T nh   i “ ” th o phư ng pháp   ng d n: 

 

1 1 1 1
ax( ; ) ax( .370; .40) 1,34

600 30 600 30
a ce m H h m cm  

axm
M

81992
23,76

115.30b

N
x cm

R b
  

0[(1 ) 2 ( 0,48)]

(1 ) 2( 0,48)
aR R

aR

n n h
x

n
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2 3 3  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 3 

M = 78,52 kN.m = 785200 daNcm. 

N = 627,68 kN = 62768 daN. 

+   = η 0 + h/2 – a = 1.12,5 + 40/2 – 5 = 27,5 cm. 

+ Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép AII → ξR = 0,623 

 

+ ξRh0 = 0,623.35 = 21,85 cm 

+ X   r  trường h p 2 ’<  < ξRh0, nén    h t    ớn 

 

 

Nhận xét + Cặp n i     2   i h i  ư ng thép    tr      ớn nh t. Vậ  t     tr    t thép 

  t 2 th o . 

Chọn: 2Ø16v     As = 4,02cm
2
> 1,9 cm

2
. 

Cặp n i     1 v  2   i h i h    ư ng thép    tr   ớn nh t.Vậ   á  ph n tử   t 16, 

17, 20, 21, 24  ư      tr  thép gi ng như   t thép ph n tử   t 13 -   t tr   A t ng 4.
 

2 4  Tín  toán cốt t ép c o p ần tử cột 14(cột trục B tần  4): bx  = 30x55 cm 

Chiều dài tính toán: l0 = 0,7H = 0,7.3,7 = 2,59 m = 259 cm. 

Gi  thiết   =  ’ = 5    → h0 = h – a = 55 – 5 = 50cm. 

Za = h0 – a = 50 – 5 = 45 cm. 

Đ    nh λh = l0/h = 259/55 = 9,6 > 8 → ph i  ét tới  nh hưởng     u n dọ .  

0 0 0

81992 26,2 35
0,59; 0,65; 0,875

115.30.40 40 40
a

a

b

ZN e
n

R bh h h
         

2[(1 0,623).0,875.0,59 2.0,623.(0,65.0,59 0,48)].45
24,45

(1 0,623).0,875 2(0,65.0,59 0,48)
x cm

  
 

  

2' 0 1,9
( 0,5 ) 81992.26,2 115.30.24,45.(40 0,5.24,45)

2800.35
b

s

sc a

cm
Ne R bx h x

A
R Z


   

 

' 21,9s sA A cm 

62768
18.2

115.30b

N
x cm

R b
  

' 0 1,18
( 0,5 ) 62768.27,5 115.30.18,2.(35 0,5.18,2)

2800.30
b

s

sc a

Ne R bx h x
A

R Z


   
 

' 21,18s sA A cm 

' 21,9s sA A cm 
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Đ     h t   ngẫu nhiên 

 

 

N i      ư    họn từ   ng t  h p n i     v   ư   ghi  hi tiết ở   ng s u 

2 4 1  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 1 

M = 135,91 kN.m = 1359100daNcm. 

N = 949,64 kN = 949,64 daN. 

+   = η 0 + h/2 – a = 1.14,3 + 55/2 – 5 = 36,8 cm 

+ Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép AII → ξR = 0,623 

 

+ ξRh0 = 0,623.50 = 31,15 cm 

+ X   r  trường h p 2 ’<  < ξRh0, nén    h t    ớn 

 

 

2 4 2  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 2 

M = 115,87 kN.m = 1158700 daNcm. 

N = 1006,11kN = 100611 daN. 

+   = η 0 + h/2 – a = 1.11,5 + 55/2 – 5 = 34 cm. 

1 1 1 1
ax( ; ) ax( .370; .55) 1.8

600 30 600 30
a ce m H h m cm  

94964
27,52

115.30b

N
x cm

R b
  

' 0 1,42
( 0,5 ) 94964.36,8 115.30.27,52.(50 0,5.27,52)

2800.45
b

s

sc a

Ne R bx h x
A

R Z


   
 

' 21,42s sA A cm 

K  hi u 

 ặp 

n i     

Đặ   iể      

 ặp n i     

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

e1 = M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 = max(e1; ea) 

(cm) 

1  135,91 949,64 14,3 1.8 14,3 

2 Nmax 115,87 1006,11 11,5 1.8 11,5 

3 M, N  ớn 122,26 678,84 17,7 1.8 17,7 

axm
M
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+ Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép AII → ξR = 0,623 

 

+ ξRh0 = 0,623.50 = 31,15 cm 

+ X   r  trường h p 2 ’<  < ξRh0, nén    h t    ớn 

 

 

2 4 3  Tín  cốt t ép đố  xứn  c o c p 3 

M = 122,26 kN.m = 1222600daNcm. 

N = 678,84 kN = 67884 daN. 

+   = η 0 + h/2 – a = 1.17,7+ 55/2 – 5 = 40,2cm 

+ Sử d ng  ê t ng   p     ền B20, thép AII → ξR = 0,623 

 

+ ξRh0 = 0,623.50 = 31,15 cm 

+ X   r  trường h p 2 ’<  < ξRh0, nén    h t    ớn 

 

 

Nhận xét  

+ Cặp n i     1   i h i  ư ng thép    tr      ớn nh t. Vậ  t     tr    t thép   t 2 

theo . 

Chọn 2Ø16    As = 4,02 cm
2
> 1,42 cm

2
. 

Cặp n i     1   i h i h    ư ng thép    tr   ớn nh t.Vậ   á  ph n tử   t 15, 18, 19, 

22, 23  ư      tr  thép gi ng như   t thép ph n tử   t 14 -   t tr   B t ng 4.
 

 

  

100611
29,16

115.30b

N
x cm

R b
  

' 0 1,13
( 0,5 ) 100611.34 115.30.29,16.(50 0,5.29,16)

2800.45
b

s

sc a

Ne R bx h x
A

R Z
 

   
 

' 21,13s sA A cm  

67884
19,67

115.30b

N
x cm

R b
  

' 0 0,02
( 0,5 ) 67884.40,2 115.30.19,67.(50 0,5.19,67)

2800.45
b

s

sc a

Ne R bx h x
A

R Z


   
 

' 20,02s sA A cm 

' 21,42s sA A cm 
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2 5  Tín  toán cốt t ép đa  c o cột  

 -T nh toán   t thép   i  ho   t tr   A, B    tr   ho   t tr   C,D: 

Đường   nh   t   i 

. T   họn   t   i 8nhóm CI 

Kho ng  á h   t   i “s” 

- Trong  ho ng n i  h ng   t thép dọ . 

. Chọn s = 200    

- Cá   o n   n   i. 

. Chọn s = 300    

2 6  Tín  toán cấu tạo các n t  

2 6 1  Tín  toán cấu tạo n t   ữa n oà   

Chiều d i n o   t thép ở n t t nh từ  ép trong   t ≥ 30d = 90   (t nh th o  ường 

 ong, với d = 3,0    ường   nh   t thép  ớn nh t). 

2 6 2  Tín  toán đoạn nố  c ồn  cốt t ép  

D ng   ng th   189-TCXDVN 356-2005:  

Đo n n i  h ng   t thép trong   t : . 

     tr n 24d. 

Khi  h ng th     i tiết di n   t,   t thép ph n   t dưới  ư    éo  ên quá  ặt trên 

    d   với  ư ng thép  h ng nh  h n   ể n i với  ư ng thép   t t ng trên. 

Lư ng thép   n   i ở  ỗi ph   ( )  ư   n o v o d     t  o n   n. Nếu   t 

thép   h     h i th nh th  n i  u     t thép   t ở   t tiết di n với  o n n i  h ng 

 ằng   n. Nếu s   ư ng th nh nhiều h n th  sử d ng   i n i so   ,  á h nh u  t nh t 

  t  o n 0,5  n. Mỗi   t n i  h   ho phép nếu    thép    gờ. 
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Khi th     i tiết di n   t, nếu s  th     i     é  th     thể  ẻ  héo thép   t  

dưới  ể  hờ n i với thép   t trên. Trong trường h p n   nên t ng   i gi   ường vị 

tr  g   g       thép. 

30d

15d

30
d

30
d

h

r=5d

 

 

 

  

1

6
tg 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 91- 

CHƯƠNG 6  THIẾT KẾ M NG KHUNG TRỤC 10 

1  ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT THUỶ V N  

1 1  Đ ều k ện địa c ất côn  trìn   

-Kết qu  th   d  v   h o sát  ị   h t dưới   ng tr nh  ư   tr nh     trong 

  ng dưới    : 

SỐ LI U TÍNH TOÁN MÓNG 

Lớp   t Chiều d  ( ) Đ  s u( ) M  t   ớp   t 

1 1.7 2.2 Đ t   p 

2 5.8 8.0 Sét pha dẻo  ề  

3 7.4 15.4 Sét ph  dẻo  h   

4 7.6 23.0 Cát   i rời 

5 8.0 31.0 Cát h t trung  hặt vừ  

1 2  Đán    á đ ều k ện địa c ất và tín  c ất xây dựn   

1 2 1 Lớp 1: lớp đất lấp: 

Ph n     ặt trên to n     hu v    h o sát,     ề d   1.7 , th nh ph n  h   ếu là 

 ớp   t tr ng trọt,     ớp   t  ếu v   há ph   t p,       nén  hặt  hư   n  ịnh. 

1 2 2 Lớp 2: lớp đất sét p a dẻo mềm: 

L   ớp   t     hiều d   5.8 . Để  ánh giá t nh  h t       t t   ét  á  h  s  s u: 

+ H  s  rỗng t  nhiên:  

+ Ch  s  dẻo:  A = Wnh- Wd= 43.0-25.5=17.5>17   ớp   t sét. 

+ Đ  s t:        B  =  0.5< B< 0.75   Đ t ở tr ng 

thái dẻo  ề . 

+ M  un  iến d ng: t     qc= 1.33 MPa= 133 T/m
2
. 

 E0 = qc= 5x133= 665T/m
2
  (     h  s      th o  o i   t). 

 N ận xét:  Đ       ớp   t     ường    trung   nh, h  s  rỗng  ớn, g      sát v  

   un  iến d ng trung   nh, tu  nhiên  ề d     ng tr nh h n  hế so với t i trọng 

  ng tr nh tru ền  u ng nên  ớp   t n    h  th  h h p với vi    ặt   i   ng v   ho 

 ọ   u ên qu . 

  

(1 ) 2,68 1 (1 0.363)
1 1 0.975

1,85o
n W

e




   
    

36.3 25.5
0.617

17.5
nh

W W

A
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1 2 3 Lớp 3: lớp đất sét p a dẻo c ảy: 

L   ớp   t     hiều d   7.4 . Để  ánh giá t nh  h t       t t   ét  á  h  s  s u: 

+ H  s  rỗng t  nhiên:  

+ M t ph n  ớp   t nằ  dưới     nướ  ng  : 

 

+ Ch  s  dẻo:  A = Wnh- Wd= 34.4-20.6=13.8 7<A=13.8<17  ớp   t ph  sét. 

+ Đ  s t:        B  =   Đ t ở tr ng thái  h  . 

+ M  un  iến d ng: t     qc= 0.21 MPa= 21 T/m
2
. E0 = qc= 4x21= 84T/m

2
 

 N ận xét:  L   ớp   t    h  s  rỗng tư ng   i  ớn, g      sát trong nh  v  

   un  iến d ng  há nh , s    háng  u ên  ếu nên  ớp   t n    h ng thể    vị tr  

 ặt   i  ọ    ng   ng tr nh. 

1 2 4 Lớp 4: lớp đất cát bụ  n ỏ: 

Đường   nh    h t(  )  hiế  % W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N60 

2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 0.1÷0.05 0.05÷0.01 0.01÷0.002 

7.5 7 30 35 15.5 3.5 1.5 19.5 2.64 6.8 15 

L   ớp   t     hiều d   7.6 . Để  ánh giá t nh  h t       t t   ét  á  h  s  s u: 

+ Th   rằng d≥0.1  hiế  79.5%> 75%  Đ t     ớp  át h t nh . 

+ qc= 6.8 MPa= 680 T/m
2
 Đ t ở tr ng thái  hặt vừ =>  

+ H  s  rỗng t  nhiên

 

+ M t ph n  ớp   t nằ  dưới     nướ  ng  : 

 

 E0 = qc= 2x680= 1360T/m
2 

+Đ    o h  : có 0,5<0,768<0,8 

(1 ) 2,68 1 (1 0.381)
1 1 1.091

1,77o
n W

e




   
    

32,68 1
0,803 /

1 1 1.091o

n
dn

T m
e




 
  

 

38.1 20.6
1.268 1

13.8
nh

W W

A

 
  

0.65, 32o

oe  

0.67oe 

3(1 ) 2.64 1 (1 0.195)
1,91 /

1 1 0,65
n

o

W
T m

e



 

   
 

 

32,64 1
0,994 /

1 1 0.65
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=>  t  át th   hặt vừ , g n   o h   vừ  

 N ận xét:  Đ       ớp   t     ường     hịu t i  h ng   o, h  s  rỗng v  s   

 háng  u ên trung   nh,    un   n h i  há nh . Ch      ớp t o    sát v   ho  ọ  

xuyên qua 

1 2 5 Lớp 5: lớp đất cát trung: 

Đường   nh    h t(  )  hiế  % 
W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N60 

>10 10÷5 5÷2 2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 

1.5 9 25 41.5 10 9 4 13.6 2.63 18.5 39 

 -L   ớp   t     hiều d   8.0 . Để  ánh giá t nh  h t       t t   ét  á  h  s  s u: 

+ Th   rằng d≥2  hiế  35.5%> 25%  Đ t     ớp  át h t trung 

+H  s  rỗng t  nhiên:
 

+ M t ph n  ớp   t nằ  dưới     nướ  ng  : 

  

+ S    háng  u ên: qc= 18.5 MPa= 1850 T/m
2 

 Đ t ở tr ng thái  hặt .=>  

 E0 = qc= 2x1850= 3700T/m
2 

+Đ    o h  :
 

 N ận xét:  Đ       ớp   t    h  s  rỗng nh , g      sátv     un  iến d ng  ớn, 

r t th  h h p  ho vi    ặt vị tr    i  ọ . 

1 3  Đ ều k ện địa c ất t uỷ văn  

M   nướ  ng   tư ng   i  n  ịnh ở    s u -7.5  so với  

  t t  nhiên, nướ   t  n   n. C ng tr nh   n thi   ng   ng  

ở    s u  há  ớn, do vậ   nh hưởng     nướ  ng    ến   ng   ng tr nh     h ng 

 áng  ể. Cá   ớp   t trong tr   ị   h t   h ng    dị vật   n trở vi   thi   ng. Lát   t 

 ị   h t   ng tr nh như s u: 

 

 

 

3(1 ) 2.63 1 (1 0.136)
1,71 /

1 1 0,75
n

o

W
T m
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1 4  Đán    á đ ều k ện địa c ất côn  trìn   

 Qu   át   t  ị   h t t  th    ớp 1     ớp   t   p    th nh ph n 

 hỗn t p   n ph i n o   . Cá   ớp   t2,3  ều     á   ớp   t thu   

  o i sét  ề   ếu,       un  iến d ng th p (E0<1000 T/m
2
). 

 Lớp   t th  4     ớp  át rời  h  t o    sát  ho  ề  ặt  ọ  v   ho ọ   u ên qu . 

 Lớp 5     ường     ớn h n v  t t h n  ho   ng nh    o t ng. 

 Lớp n       ớp   t  át th     E0= 3700 T/m
2
,         ớp   tr t t t V  vậ   họn 

phư ng án   ng  ọ      v o  ớp   t n    ể hịu t i    h p   . 

CHỈ TIÊU CƠ LÝ C A ĐẤT NỀN 

Lớp   t 1 2 3 4 5 

Chiều d  ( ) 1.7 5.8 7.4 7.6 8.0 

Dung trọng t  nhiên  (T/m
3
) 1,7 1,85 1,77 1,91 1,71 

H  s  rỗng   - 0.975 1.091 0,65 0,75 

T  trọng ∆ - 2,68 2,68 2,64 2,63 

Đ  ẩ  t  nhiên W0(%) - 36.3 38,1 19.5 13,6 

Đ  ẩ  giới h n nh o Wnh (%) - 43.0 34.4 - - 

Đ  ẩ  giới h n dẻo Wd (%) - 25.5 20.6 - - 

Đ  s t B - 0.617 1.268 - - 

Góc ma sát trong 
o
 6 10 8 32 44 

L   d nh   (Kg/  
2
) - 0,16 - - - 

Kết qu   u ên tiêu  huẩn SPT - N =7 N =1 N=15 N=39 

Kết qu   u ên tĩnh CPT qc (MPa) - 1.33 0.21 6.8 18.5 

E0 (T/m
2
) - 665 84 1360 3700 
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Lí p 1: § Êt lÊp
=1,7T/m3;

Lí p 2: SÐt pha dÎ o
mÒm =1,85T/m3;

=2,68T/m3;
=10°;qc=133T/m2;
Eo=665T/m2,N=7;
c=0,16;B=0,617.

Lí p 3: sÐt pha dÎ o
ch¶y =1,77T/m3;
=2,68T/m3;
=8°,qc=21T/m2;
Eo=84T/m2;N=1;
B=1,268.

Lí p 4: c¸ t bôi rêi
=1,91T/m3;
=2,64T/m3;
=32°,qc=680T/m2;
;Eo=1360T/m2;
N=15,eo=0,65

Lí p 5: c¸ t h¹ t
trung chÆt võa
=1,71T/m3;=44°;

=2,63T/m3;N=39;
qc=1850T/m2;eo=0,75;
Eo=3700T/m2;
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2  LẬP PHƯƠNG ÁN M NG, SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN: 

2 1  Các   ả  p áp món  c o côn  trìn : 

-V    ng tr nh    nh    o t ng nên t i trọng   ng tru ền  u ng   ng nh n th o s  

t ng    r t  ớn. Mặt  há  v   hiều   o nh     26,4  nên t i trọng ng ng tá  d ng    

 há  ớn,   i h i   ng        n  ịnh   o. Do    phư ng án   ng s u    h p    

nh t  ể  hịu  ư   t i trọng từ   ng tr nh tru ền  u ng. X    ét   t s  phư ng án 

sau: 

-M ng  ọ    ng: Ưu  iể      iể  soát  ư    h t  ư ng  ọ  từ  h u  hế t o  ến 

 h u thi   ng nh nh. Nhưng h n  hế     n     tiết di n nh ,  h   u ên qu     át, 

thi   ng g    n v  rung  nh hưởng  ến   ng tr nh thi   ng  ên   nh  ặ   i t    

 hu v   th nh ph . H    ng  ọ    ng  h ng d ng  ư    ho  á    ng tr nh    t i 

trọng quá  ớn do  h ng     hỗ    tr   á   ọ . 

-M ng  ọ  ép: Lo i  ọ  n    h t  ư ng   o,    tin  ậ    o, thi   ng ê  dịu. H n 

 hế     n      h   u ên qu   ớp  át  hặt d  , tiết di n  ọ  v   hiều d i  ọ   ị h n 

 hế. Điều n   dẫn  ến  h  n ng  hịu t i      ọ   hư    o. 

-M ng  ọ   ho n nh i: L   o i  ọ    i h i   ng ngh  thi   ng ph   t p. Tu  nhiên 

n  vẫn  ư   d ng nhiều trong  ết   u nh    o t ng v  n     tiết di n v   hiều s u 

 ớn do    n     thể t    ư   v o  ớp   t t t nằ  ở s u v  vậ   h  n ng  hịu t i     

 ọ  sẽ r t  ớn.Mặ  d  vậ  nhưng nếu  ét về hi u qu   inh tế   i với từng   ng tr nh 

   thể th  vi   thi   ng   ng  ằng   ng ngh  thi   ng  ọ   ho n nh i    ph  h p 

hay không? 

+C ng tr nh nh    o t ng thường     á   ặ   iể   h nh: t i trọng thẳng   ng giá 

trị  ớn  ặt trên  ặt  ằng h n  hế,   ng tr nh   n    s   n  ịnh  hi    t i trọng 

ng ng… 

Do    vi   thiết  ế   ng  ho nh    o t ng   n       o: 

- Đ    n  ho phép 

- S    hịu t i      ọ  

- C ng ngh  thi   ng h p     h ng     h  h i ðến   ng tr nh        d ng. 

- Đ t hi u qu  –  inh tế –  ỹ thuật. 

Với  á   ặ   iể   ị   h t   ng tr nh như    giới thi u,  á   ớp   t ph   trên  ều    

  t  ếu  h ng thể  ặt   ng nh    o t ng  ên  ư  ,  h      á   ớp  u i   ng     át 
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h t th      hiều d i  h ng  ết th   t i  á  h   ho n        h  n ng  ặt  ư     ng 

  o t ng. 

Hi n n      r t nhiều phư ng án  ử    nền   ng. Với   ng tr nh   o g n 40  so 

với  ặt   t t  nhiên, t i trọng   ng tr nh  ặt v o   ng     há  ớn, do    t   họn 

phư ng án   ng s u d ng  ọ  tru ền t i trọng   ng tr nh  u ng  ớp   t t t. 

+ Phư ng án 1: d ng  ọ  tiết di n 30 30  , thi   ng  ằng phư ng pháp   ng. 

+ Phư ng án 2: d ng  ọ  tiết di n 30 30  , thi   ng  ằng phư ng pháp ép. 

+ Phư ng án 3: d ng  ọ   ho n nh i. 

 Ưu, nhược điểm của cọc BTCT đúc sẵn : 

 Ưu đ ểm : 

 T    ên nền   t t t nên  h  n ng   ng t i  ớn. 

 Dễ  iể  tr   ư    h t  ư ng  ọ ,  á  th ng s   ỹ thuật (    ép,    h i…) trong quá 

trình thi công. 

 Vi   th   thế v  s    h   dễ d ng  hi    s     về  ỹ thuật v   h t  ư ng  ọ . 

 M i trường thi   ng   ng s  h sẽ h n nhiều so với thi   ng  ọ   ho n nh i. 

 Giá thành xây d ng tư ng   i rẽ v  ph  h p. 

 Nếu thi   ng  ằng phư ng pháp ép  ọ  th   h ng g   tiếng  n v  n  ph  h p với 

vi   thi   ng   ng trong th nh ph . 

 Phư ng ti n,  á      thi   ng   n gi n, nhiều   i ng   án     ỹ thuật v    ng 

nh n     inh nghi   v  t   nghề thi công cao. 

 Trong  h ng gi n  hật hẹp th  phư ng pháp n   t  r  h u hi u v     thể d ng  h nh 

t i trọng   ng tr nh       i trọng ( phư ng pháp ép s u ). 

 Thi   ng ph   iến với  hiều d i  ọ  phong ph  v     thể   ng hoặ  ép. 

 N ược đ ểm: 

 Kh ng ph  h p với nền   t     á   ớp   t t t nằ  s u h n 40 ,  á   ớp   t    

nhiều  hướng ng i vật. 

 Ph i n i nhiều  o n,  h ng     i n pháp  ĩ thuật  ể   o v    i n i hi u qu . 

 D     ép h     ng th   h  n ng gi   ọ  thẳng   ng gặp  h   h n, v  nhiều s     thi 

  ng  há  như: hi n tư ng  h i gi , v    u  ọ ,  n to n   o   ng  hi  ẩu   p  á   o n 

 ọ . 

   Quá tr nh thi   ng g   r  nh ng  h n   ng (phư ng pháp   ng  ọ )      nh 

hưởng  ến   ng tr nh   n  ận. 
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   Đường   nh  ọ  h n  hế nên  hiều s u, s    hịu t i   ng  é  h n  ọ  nh i. 

 Khi d ng phư ng pháp thi   ng  ọ  BTCT     sẵn ph i  h   ph    á  như    iể  

     ọ  v   ỹ thuật thi   ng  ể       o  êu   u 

 Ưu, nhược điểm của cọc khoan nhồi : 

 Ưu đ ểm : 

 C  thể t o r  nh ng  ọ      ường   nh  ớn do     hịu t i nén r t  ớn. 

 Do cách thi công,  ặt  ên      ọ  nh i thường  ị nhá  do       sát gi    ọ  v  

  t n i  hung    trị s   ớn so với  á   o i  ọ   há . 

 Khi  ọ      vi    h ng g     n  nh hưởng  áng  ể  ho  á    ng tr nh   n  ận. 

 Quá tr nh th   hi n thi   ng   ng  ọ  dễ d ng th     i  á  th ng s       ọ  ( hiều 

s u,  ường   nh)  ể  áp  ng với  iều  i n    thể      ị   h t dưới nh . 

 N ược đ ểm: 

 Kh   iể  tr   h t  ư ng      ọ . 

 Thiết  ị thi   ng tư ng   i ph   t p . 

 Nh n       i h i    t   nghề   o. 

 R t  h  gi  v  sinh   ng trường trong quá trình thi công. 

2 2  Lựa c ọn p ư n  án cọc: Qu  nh ng ph n t  h trên d ng phương pháp cọc ép 

   h p    h n    về  êu   u s    hịu t i,  h  n ng v   iều  i n thi   ng   ng tr nh. 

2 3  T êu c uẩn xây dựn : Đ    n  ho phép [s]=8  , ∆Sgh=0.001 

2 4  Các   ả t uyết tín  toán, k ểm tra cọc đà  t ấp : 

-S    hịu t i      ọ  trong   ng  ư    á   ịnh như   i với  ọ    n   ng riêng rẽ, 

 h ng  ể  ến  nh hưởng     nh    ọ . 

-T i trọng tru ền  ên   ng tr nh qu    i  ọ   h  tru ền  ên  á   ọ   h   h ng tru ền 

 ên  á   ớp   t nằ  gi    á   ọ  t i  ặt tiếp     với   i  ọ . 

-Khi  iể  tr   ường        nền   t ,  hi  á   ịnh      n       ng  ọ  th   oi   ng 

 ọ  như   t  h i   ng qu  ướ    o g    ọ ,   i  ọ  v  ph n   t gi    á   ọ . 

-V  vi   t nh toán  h i   ng qu  ướ  gi ng như t nh toán   ng n ng trên nền thiên 

nhiên (   qu     sát ở  ặt  ên   ng)  ho nên trị s      n     t i trọng ngo i t i 

 á    ng  h i qu  ướ   ư       gi    i   t  á h g n   ng  ằng trị s      n     

t i trọng ngo i so với   o tr nh  á    i. 

-Đ i  ọ      như tu  t   i   ng.Cọ   ư   ng     ng v o   i. 

- T i trọng ng ng ho n to n do   t từ  á    i trở  ên tiếp nhận. 
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3  TÍNH TOÁN CỌC : 

3 1  Vật l ệu  

Đ i  ọ :     + Bêt ng   p     ền B20: Rb= 11.5MPa. Rbt= 1.05MPa. 

+ C t thép CII: Rs= 280MPa. 

+ Bêtông lót B12.5 dày 10cm. 

Cọ :         + Thép dọ  422 ( AS= 15,21 cm
2
). Bêtông B20. 

+ B  h   u  ọ : thép   n d   1  ,   o 15  ,   u  ọ  ng   v o   i 15   v    t 

thép n o(phá   u  ọ ) trong   i  ằng 28(>20)  = 60cm. 

+ M i  ọ      s u v o  ớp th  5    1,5 . 

 + Đ u   i  ọ  vát 30cm. 

3 2  S  bộ c ọn cọc và đà  cọc 

-Cá   êu   u   ng tr nh về     ền v       n v  d   v o  á  s   i u  h o sát  ị   h t 

  ng tr nh, t      họn phư ng án   ng  ọ     sát thi   ng  ằng phư ng pháp ép 

tĩnh. 

 - C n    v o  á   ớp  ị   h t trên t  d   iến      ọ  v o    s u 24.9  t nh từ  ặt 

  t t  nhiên t          v o  ớp 5   t  o n: 1.5  ( ớp  át trung  hặt vừ ). 

- Trên    sở n i     t nh toán t i  h n   t       sẵn  ư       r  từ   ng t  h p  ư   

th ng  ê trong   ng dưới    : 

- Với gi  thiết  hiều   o   i h=0.8  su  r   á    i  á h  ặt   t t  nhiên 2.6  

(  t –2.6 ),   i  ọ  nằ  trong  ớp   t th  2. 

  Chiều d i  ọ    =22.5 . Chọn 3  ọ  30 30     hiều d i  ỗi  ọ     7.5    

3 3   G ả  p áp l ên kết  ệ đà  cọc: 

   Cá    i  ọ   ư   n i với nh u  ằng h  giằng,  á  h  giằng n    iên  ết ng   v o 

  i   ng    tá  d ng tru ền     ng ng từ   i  ọ  n   s ng   i  ọ   há , v  vậ  

giằng   ng     h  n ng gi    éo gi    á    i   ng. G p ph n  iều  h nh v  gi   

 hu ển vị   n    h gi    á    i   ng. H  giằng   n g p ph n  hịu   t ph n 

    n tru ền từ   t  u ng, do        h  n ng  iều  h nh nh ng s i    h do  ọ  ép 

 h ng thẳng   ng g   r . Ngo i r  h   giằng   n    g i     ể     tường  ên trên. 

    Người t    n    v o  ho ng  á h gi    á    i   nh nh u, t i trọng   ng tr nh tác 

d ng v o   i,      n    h tư ng   i gi    á    i với nh u       phư ng pháp    tr  

di n t  h   t thép trong giằng. Giằng  ư     u t o như   u  i n  hịu u n nên   t 
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thép    tr   hịu     n dư ng v        như nh u. Chọn   o tr nh  ặt trên     

giằng   ng  ằng   o tr nh  ặt trên   i   ng. 

  S      họn    h thướ  giằng   ng      h=30 60  , d ng  êt ng B20,   t thép 

 ặt th o t nh toán  hênh   n gi    á    i   ng, th o  inh nghi   v  th o   u t o 

As>min. 

Chọn thép dọ  422 v    t   i 10s200. 

3 4 Xác địn  sức c ịu tả  của cọc: 

3 4 1 T eo vật l ệu: 

S    hịu t i      ọ  th o vật  i u  ư   t nh như s u: Pcvl = m(RbFb+ RsFs) 

Trong   : 

Rb  -  Cường         ê t ng  ọ  BTCT     sẵn. 

Fb   -  Di n t  h tiết di n  ọ . 

Fs    -  Di n t  h   t thép dọ . 

Rs -  Cường    t nh toán       t thép 

m – H  s   iều  i n     vi        ọ . 

 Pcvl = 1,1[11.5 x (0.3 x 0.3-15,21x10
-4

) +280 x 15.21 x 10
-4

] 

= 1.588MPa = 1588KN 

3 4 2   T eo kết quả xuyên t êu c uẩn(SPT)  

- Th o   ng th       M   rhof. 

 

 

Trong   : 

-  :  h  s  SPT trung   nh trong  ho ng 1d duới   i  ọ  v  4d dưới   i  ọ . 

-  :  h  s  SPT  ớp   t dọ  th n  ọ . 

- F: Di n t  h tiết di n   i  ọ ,  
2
. 

- K1 = 400KN/m
2
  ho  ọ  ép. 

- K2 = 2  ho  ọ  ép. 

- u:  hu vi tiết di n  ọ . 

-  :  hiều s u  ớp   t dọ  th n  ọ . 

4

1 2
1

p s
igh tb tb

i

P K N F u l K N


  

1 2

3

p s
gh itb tb

s

P K N F u l K N
P

F


 



p

tbN

s

tbN



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 101- 

  H  s   n to n Fs áp d ng  hi t nh toán s    hịu t i      ọ  th o  u ên tiêu  huẩn 

TCVN2005      ằng 2.5 ÷3. 

=400x39x0.3x0.3+[(0.3x4)x2(5.8x7+7.4x1+7.6x15+1.5x39)]=1933,2KN 



 

3 4 3   T eo kết quả xuyên tĩn (CPT)  

 

 

Trong   : 

- F: Di n t  h tiết di n   i  ọ ,  
2
. 

- kc H  s   hu ển   i từ  ết qu  CPT. 

- u:  hu vi tiết di n  ọ . 

- li:  hiều s u  ớp   t th  i dọ  th n  ọ . 

- qci: s    háng  u ên      ớp   t th  i. 

- qc: s    háng  u ên      ớp   t   i  ọ . 

  H  s   n to n Fs áp d ng  hi t nh toán s    hịu t i      ọ  th o  u ên tiêu  huẩn 

TCVN205 l    ằng 2÷3. 

 

  

 

 

 

 

 

3 4 4   T eo c  lý đất nền (p ư n  p áp t ốn  kê): 

ghP

1933,2
644,4

3
gh

s

P
P KN

F
  

4

1

ci
c c igh

i i

q
P Fk q u l



  

4

1

2

ci
c c i

gh i i

s

q
Fk q u l

P
P

F





 


3 3
3

3 3

1.33 10 0.21 10
0.3 0.3 0.4 18.5 10 (0.3 4)[5.8 7.4

30 30

6.8 10 18.5 10
7.6 1.5

100 150
1878,88

gh

gh

P

P KN

 
          

 
   



1878,88
626,3

3

gh

s

P
P KN

F
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  Ptt: S    hịu t i t nh toán      ọ    n t nh toán với   t nền. 

 

Trong    : 

Ptt – S    hịu t i t nh toán. 

m=1–H  s   ét tới  nh hưởng     thi   ng  ến  h  n ng     vi         t 

nền. 

1– H  s   ể  ến  nh hưởng  phư ng pháp h   ọ   ến    sát gi    ọ  v    t. 

2– H  s   ể  ến  nh hưởng  phư ng pháp h   ọ   ến s    hịu t i       t dưới   i 

 ọ . (1= 2=1) 

u –  hu vi tiết di n  ọ . 

i –        sát giới h n   n vị trung   nh      ỗi  ớp   t. 

Rn- Cường     ớp   t   i  ọ . 

Chi   á  t ng  ị   h t th nh  á   ớp     hiều d    i  h ng quá 2 . Chiều s u   nh 

quân Zi từng  ớp t nh từ   o tr nh      ặt  ớp th  1  ến gi    ớp. 

5

1 2
2

( )tt ni i
i

P m u l FR  
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+ Lớp th  2 : Sét dẻo  ề        s t B= 0.617 

        Z1= 2.6m 1=10.75KN/m
2
, l1= 1.8m. 

        Z2= 4.5m 2=15,31KN/m
2
, l2= 2.0m. 

         Z3= 6.5m 3=16,85KN/m
2
, l3= 2.0m. 

+ Lớp th  3 : Sét dẻo  h         s t B= 1.268 

        Z4= 8.5m 4=6.0KN/m
2
, l4= 2.0m. 

        Z5= 10.5m 5=6.0KN/m
2
, l5= 2.0m. 

        Z6= 12.5m 6=6.0KN/m
2
, l6= 2.0m. 

        Z7= 14.5m 7=6.0KN/m
2
, l7= 2m. 

+ Lớp th  4 : Cát h t nh   hặt vừ . 

        Z8= 16,28=51.9KN/m
2
, l8= 2.0m. 

        Z9= 17.9m 9=53.9KN/m
2
, l9= 1,4m. 

        Z10= 19.9m 10=55.9KN/m
2
, l10= 2.0m. 

        Z11= 21.7m 11=57.7KN/m
2
, l11=1.6m. 

 + Lớp th  5 : Cát h t trung. 

        Z12= 23.25m 12=59.5KN/m
2
, l12= 1.5m 

Cường    t nh toán  ớp   t   i  ọ  Rn= 5330.23KN/m
2
 

Ptt=1.[1x0.3x4 (10,75x1.8+15,31x2+16,85x2+6x(2+2+2+2)+51.9x2+               

+53.9x1,4+55.9x2+57.7x1.6+59.5x1.5)+1x0.3x0.3x5330.23]= 1222,88KN 

 P= Ptt/ktc =1222,88/1.4= 873,48KN 

Vậ   họn s    hịu t i      ọ    :  Pc = min{ Pi}= 626,3KN 
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4  TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA CỌC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG: 

* Khi vận  hu ển  ọ  t i trọng ph n    q = n.  Fn 

-Trong    n    h  s    ng: n = 1.5  

=> q=1,5x2,5x0,3x0,3 = 0,3375 T/m . 

Chän a sao cho M1
+M1

-
 => a = 0,207 lc= 0,207x7,5 1,55m 

 

 

Biểu        n  hi vận  hu ển 

M1=
2

2qa
=0,3375x1,55

2
/2=0,405 T/m

2
 

* Trường h p tr o  ọ   ên giá    : Để  M2
+M

-
2 th× b=0,294xlC 

=> b  0.294x7.5 = 2,352 m  

+ Trị s      n dư ng 

M2=
2

2qb
= =0.934 T/m

2 

 

Biểu     ọ   hi  ẩu   p 

T  th   M1<M2 nên dung M2  ể t nh toán 

+ Lớp   o v   ọ  3    => hiều   o     vi         t thép : h0=30-3=27 cm  

=>Aa= = =1,423.10
-4

 ( m
2 

)=142,3mm
2
 

C t thép  hịu u n      ọ     As=509 mm
2
 

=>  t     h  n ng  hịu      hi vận  hu ển 

m1
+

m1
-

m1
-

aa

20.3375 2,352

2



m2
+

m2
-

b

2

00.9 a

M

h R

0.934

0.9 0.27 27000 
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- T nh toán   t thép          ẩu trong trường h p  ẩu   p 

Fk= ql  

 

=>     éo ở 1 nhánh g n   ng 

F’k= Fk/2= 0.3375x7.5/2=1,35 

Di n t  h   t thép      ẩu 

Fs= = =0.5x10
-4

m
2
 = 0.5 cm

2
 

   t thép      ẩu phi  12    Asmc= 1.131 cm
2 

 

Vị tr   ặt      ẩu    : á h   u  ọ  1  o n  1,7  

4 1  Tín  toán món  cột trục A, D(300x450)  (M1): 

-Do   t tr   A v  tr   D tư ng  ư ng nh u  nên s     t   họn   i   ng  hịu t i 

trọng       t tr   A v  tr   D. 

-D   v o   ng t  h p n i      h n   t tr   A    s   i u t i trọng t nh toán ở  h n 

  t t   ét 2  ặp trường h p: 

*Cặp 1: 

 = 7,31 (Tm) 

 = 94,9 (T) 

 = 5,1 (T)  

4 1 1  Số l ệu tả  trọn : 

- T i trọng do giằng   ng tá  d ng v o   t C1 ( họn giằng   ng    300 600) 

Ng = 2,5.(4,8-0,3).0,3.0.6.1,1 + 2,5.(6,2-0,3-0,3)/2.0,3.0,6.1,1 = 3,61 (T) 

 

- T i trọng do tường t ng tr t tá  d ng v o   ng, tường   o 3,3   h ng  ử  v  
tường   o 3,6      ử  

Nt=514.3,6.(4,8-0.3).0,7+514.3,3.(6,2-0,45-0,5)/2 =10281(KG) = 10,28 (T) 

a=1,7 a=1,7

Fk

'k

a

F

R

1,35

27000

tt

o
M

tt

o
N

tt

o
Q
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- T i trọng t nh toán tá  d ng t i  h n   t C1   o g  : 

 

- T i trọng tiêu  huẩn tá  d ng t i  h n   t C1: 

 

4 1 2  Xác địn  số lượn  cọc và bố trí cọc: 

-S     t nh s   ư ng  ọ : n = ( ọ ) 

-V    ng  hịu t i trọng    h t    há  ớn nên t   họn s   ư ng  ọ  n = 4  ọ  

-B  tr   ọ  như h nh vẽ (      o  ho ng  á h  á   ọ  3d - 6d) 

 

 

 

 

 

 

      





0

0

0

94,9 3,61 10,28 108,8

5,1

7,31

tt

g t

tt

tt

N N N N T

Q T

M Tm

  

  

  

0
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0
0
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0
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5,1
4
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6

1,15

tt
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n
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ttN
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4 1 3  C  ều sâu c ôn đà  

- Tính hmin –  hiều s u  h n   i   ng nh  nh t th o   ng th  : 

 

Trong   : Q:  t ng  á      ng ng, Q= 4,87T. 

 : dung trọng t  nhiên      ớp   t  ặt   i,  

 b:  ề r ng   i,  họn s      = 1,5 . 

 : góc ma sát trong,   

, ở      họn hm= 1,7m. 

-Với    s u  á    i     ớn,     ng ng Q  há nh , trong t nh toán g n   ng  oi như 

   qu  t i trọng ng ng. 

- Chiều d i  ọ :  họn  hiều s u h   ọ  v o  ớp 5  ho ng 1,5  

 Chiều d i  ọ :    

Cọ   ư    hi      3  o n d i 7,5 , n i  ằng h n   n   . 

-Chọn h  = 0,8  → ho  = 0,8 - 0,1 = 0,7 (m) 

4 1 4  K ểm tra tả  trọn  tác dụn  lên cọc: 

-Th o  á  gi  thiết g n   ng  oi  ọ   h   hịu t i dọ  tr  , ọ   h   hịu nén hoặ   éo.   

-Trọng  ư ng     ph n   t trên   i v    i: 

G =  F  x hm x tb = 1,5   1,8   1,7   2 = 9,18 T (   ) 

- Công th   t nh     tá  d ng  ớn v  nh  nh t  ên  ọ : 

 

+ n:    s   ọ  trong 1   i, n = 4 

+ L   dọ  t i  á    i    :  

+ Mômen tính toán        : M
tt 

= M0
tt
= 13,701 (Tm) 

+ h :  hiều   o   i,     h  = 0,8 m 

min 0,7 (45 ).
2 '

o Q
h tg

b




 

'   3' 1,85 /T m

  15o

   min

10 4,87
0,7. (45 ). 0,778

2 1,85.1,5

o
oh tg m

      (5,8 7,4 7,6 1,5) 0,2 22,5cl m

32 /tb T m 

dd max
max
min 2

1
i

tt tt
tt

n

i

N M x
P

n
x



 



158,06 9,18 167,24tt tt
dd đ

N N G T    
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+ xmax:  ho ng  á h từ trọng t    ọ   hịu nén nhiều nh t v   t nh t  ến trọng t   

  i th o phư ng tr    . 

+ xi:  ho ng  á h từ trọng t    ọ  i  ến trọng t     i th o phư ng   

- Điều  i n  iể  tr : 

Pmax + qc [P] 

qc:    trọng  ư ng   n th n  ọ , qc = 0,3x 0,3x22,5x 2,5x1,1 = 5,6 (T) 

 

Cọ  xi (m) Pi (T) 

1 -0,6 36,1 

2 0,6 47,52 

3 -0,6 36,1 

4 0,6 47,52 

 Pmax = 47,52(T), Pmin = 36,1(T). 

- Kiể  tr : 

Pmin = 36,1 (T) > 0: T t     á   ọ   ều  hịu nén. 

Pmax + qc = 47,52+5,6 = 53,12(T) < [P] = 62,63 (T) 

 B  tr   ọ  như vậ     h p   . 

-T nh từ  á    i  ến   i  ọ  với g    ở  ( Nhờ    sát gi   di n t  h  ung qu nh 

 ọ  v   h    t   o qu nh nên t i trọng   ng  ư   tru ền  u ng nền với di n t  h 

 ớn h n  u t phát từ  ép ngo i  ọ   iên từ  á    i v   ở r ng g    về  ỗi ph  ). 

* Di n t  h  á    ng  h i qu  ướ   á   ịnh th o   ng th  : 

 Fqư = ( A1 + 2L tg∝ ) . ( B1 + 2L tg∝ ) 

  -Trong  :  

 

2
max

max
2min

1

167,24 13,701 0,6

4 4 0,6

.
tt tt

tt dd
n

i
i

x

x

N M x
P

n
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 A1=1.8m ; B1 = 1.5m 

L:  hiều d i  ọ  t nh từ  á    i tới   i  ọ  = 22.5   

 Fqư =( ( 1.8-0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69
o
).( (1.5 -0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69

o
) 

       =5,53 x 4,43= 24,5 

-Momen ch ng u n W      h i   ng qu  ướ    : 

 

*T i trọng t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

-Trọng  ư ng       i v    t từ  á    i trở  ên:    

N1 = Fqư .hm . tb = 24,5 x 1,7 x 2 = 83,3 T 

-Trọng  ư ng  h i   t từ   i  ọ  tới  á    i: 

 N2 =(Aqư.Bqư - Fc).li.i 

 N2=(5,53x4,43 – 0.09 x4)x(5,8x1,85+7,4x1,77+7.6x1,91+1.5x1,71) = 987,46T 

-Trọng  ư ng  ọ : qc =Fc.lc.c = 0.09x22.5x2,5x4 = 20,25T 

 L   tá  d ng t i  á   h i   ng qu  ướ : 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 83,3+987,46+20,25= 1091,01 T 

  M
tt
 = 13,701Tm. 

Áp     t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

 

 

 

* S    hịu t i     nền   t dưới  á   h i   ng qu  ướ  t nh th o   ng th       

Terzaghi: 

Pgh = 0.5 1 NBqư+ 2 Nq ’h+ 3 Nc c 

018.78
4,69

4 4
tb


   

2
35,53 4,43

18,08
6

W m


 

2
max

1091,01 13,701
45,28 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
    

2
min

1091,01 13,701
43,77 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
   

max 2min 45,28 43,77
44,5

2 2tb

P P
P KNm
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Trong   : 

= L/B= 5,45/5,15= 1,06 

1=1-0.2/ = 1-0.2/ 1.06= 0.81 

2=1 

3=1+0.2/ = 1+0.2/ 1.06= 1.18 

 = 44
o 
 nên N= 244; Nq = 115,1; Nc = 118 

: dung trọng       t t i  á    ng = 1,85T/ 
3
 

’: dung trọng       t từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên = 1,7 T/ 
3
 

h:  ho ng  á h từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên 

 :     d nh       t t i  á    ng qu  ướ  ( ớp 5) (  = 0) 

Pgh = 0.5x0.81x244x5,15x1,85+ 1x115 x1,7x22.5+ 0 = 5340,26T/m
2
 

 

  

 

Như vậ  nền   t dưới   i  ọ        o  h  n ng  hịu    . 

4 1 5  K ểm tra độ l n của món  cọc  

+Ứng su t   n th n t i  á   á   ớp   t t nh từ  ặt   t t  nhiên: 

- Lớp   t   p: 


bt

z=2.2= 1.7x1,7= 2,89 T/m
2
 

- Lớp   t sét dẻo  ề : 


bt

z=8.0= 2,89 +5.8x1,85=13,62T/m
2
 

- T i vị tr      nướ  ng  : 


bt

z=8.5= 13,62 +0.5x1,77=14,505T/m
2
 

-   Lớp   t sét dẻo  h  : 


bt

z=15.4= 14,505 +6.9x1,91=27,684T/m
2
 

-   Lớp   t  át   i rời: 

25340,26
[ ] 1780 /

3

gh

s

P
P T m

F
  

2 244,5 / [ ] 1780 /
tb

P T m P T m  

2 2
max 45,28 / 1.2[ ] 2136 /P T m P T m  
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bt

z=23= 27,684 +7.6x1,71=40,68T/m
2
 

-   Lớp   t  át trung  hặt: 


bt

z=25= 40,68 +1,5x1,71= 43,24T/m
2
 

 Ứng su t g     n ở  á   h i   ng qu  ướ : 

 

Xá   ịnh      n      h i   ng qu  ướ  th o phư ng pháp   ng   n  á   ớp 

ph n t  :         với  

 

4 1 6  Tín  toán đà  cọc 

4.1.6.1. Số liệu thiết kế: 

+ Chiều   o   i  ọ : h =80   

+ Chọn   =10    => ho = 70 cm 

+ Bê tông B20, Rn =115 kG/cm
2
, Rk = 9,0 kG/cm

2
 

+ C t thép nh   AII, Ra = 2800kG/cm
2
 

4.1.6.2. Kiểm tra cột đâm thủng đài : 

+Mặt trướ      như    d ng h nh tháp  u t phát từ  h n   t, nghiêng   t g   45 

    u ng  á    ng. Ph n áp     dưới  á    ng nằ  trong ph   vi     th ng  h  

g       ép  ho tháp     h ng    tá  d ng   t  ê t ng th o  ặt nghiêng     tháp. 

+Từ  h n   t d ng  ặt phẳng nghi ng   t g   45   (h nh vẽ)  ặt phẳng n     t 

qu  th nh       i, do vậ    t  h ng     th ng   i,  h ng ph i t nh toán  iể  tr . 

2
0 27 44,5 43,24 1,26 /gl bt

z ztb
P T m      

1
gl

O

S b p
E







5,53
1,25 1.08

4,43m

Lm

B
   

21 0.25
4.8 1.08 1,26 0,165 [8]

3700
S x x cm cm
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4.1.6.3.Kiểm tra khả năng hàng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng: 

- Gi  thiết    qu   nh hưởng       t thép ng ng. 

* Kiể  tr    t     th ng   i th o d ng h nh tháp:  

Trong   : 

+ Pdt –         th ng  ằng t ng ph n          ọ  nằ  ngo i ph   vi      á  tháp 

    th ng:  

  Pdt= P01+ P02+ P03+ P04 = 2.(47,52+ 36,1) =167,24T 

+ Pcdt –      h ng     th ng:  

 

Với: Rk – tính theo giáo trình BTCTII 

 C1; C2 –  ho ng  á h trên  ặt  ằng từ  ép   t  ến  ép      á  tháp           

th ng, C1= 0,225m và C2= 0,15m 

 h0 –  hiều   o   i   ng, h0= 0,7m. 

 -  á  h  s   ư   t nh như s u: 

17
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0
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 ddt c tP P
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Vậ  Chiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng. 

* Kiể  tr   h  n ng  ọ   họ  th ng   i th o tiết di n nghiêng: 

+ khi  thì :  

+ khi  thì :  

- Nhận th    c+ 2h0= 0,3+ 2.0,7 =1,7 > b= 1,5m 

 

Ta có:  Pdt= P02+ P04 = 2.47,52 =95,04 T 

H  s    ph  thu   v o tỷ s  C1/h0= 0,225/0,7; tr    ng IV-8/T198 sá h nền   ng 

n i su   ư    = 1,403. 

 Th     n  iều  i n  họ  

th ng. 

Vậ   hiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng v   họ  th ng th o tiết di n 

nghiêng. 

4 1 7  K ểm tra cườn  độ đất nền tạ  mũ  cọc: 

4.1.7.1. Tính toán đài chịu uốn: 

Vi   t nh toán nhằ   á   ịnh  ư ng   t thép   n thiết  ặt th o 2 phư ng. Đ i   ng 

tu  t   i,  oi   i     vi   như   n  on on ng   t i  ép   t 

- M    n t i  ép   t th o  ặt   t I-I  

M1 = r1 x (P02 + P04) với r1     ho ng  á h tr    

-H ng  ọ  P02 + P04  ến  ặt   t I-I, r1 = 0,375m 

→ M1= 0,375 x(47,52x2) = 35,64 (Tm) 


   
   

  
    

2 2

0
1

1

0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35

0,35

h

C


   
   

  
    

2 2

0
2

2

0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35

0,35

h

C

         d 3,35.(0,3 0,35) 3,35.(0,7 0,35) .0,7.90 358,785 167,24c t dtP T P T

  2c ob b h  ( ) . .dt c o btP b b h k R

  2c ob b h  ( ) . .dt c o o btP b h h k R

 ( ) . .dt c o btP b b h k R

     95,04 (0,3 1,5).0,7.1,403.90 159,1dtP T T
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-Hàm ư ng   t thép  

 

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f = 2,01   
2
, s  th nh  êu   u n1 = 20,2/2,01 = 

10th nh. Chọn 10 th nh,  ho ng  á h gi    á  th nh    .  

- M    n t i  ép   t th o  ặt   t II-II  

M2 = r2 x (P01 + P02) với r2     ho ng  á h tr   h ng  ọ  P01 + P02  ến  ặt   t II-II, 

r2 = 0,3m 

→ M2= 0,3x (47,52+36,1)= 25,09(Tm) 

 

-H    ư ng   t thép  

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f = 2,01  
2
, s  th nh  êu   u n2=14,22 

/2,01=7,07  th nh. Chọn 8 th nh,  ho ng  á h gi    á  th nh    : 

.  
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30
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*Cặp 2: 

 = 12,4 (Tm) 

 = 59,2 (T) 

 = 5,1 (T)  

4 2 1  Số l ệu tả  trọn : 

- T i trọng do giằng   ng tá  d ng v o   t C1 ( họn giằng   ng    300 600) 

Ng = 2,5.(4,8-0,3).0,3.0.6.1,1 + 2,5.(6,2-0,3-0,3)/2.0,3.0,6.1,1 = 3,61 (T) 

- T i trọng do tường t ng tr t tá  d ng v o   ng, tường   o 3,3   h ng  ử  v  
tường   o 3,6      ử  

Nt=514.3,6.(4,8-0.3).0,7+514.3,3.(6,2-0,45-0,5)/2 =10281(KG) = 10,28 (T) 

- T i trọng t nh toán tá  d ng t i  h n   t C1   o g  : 

 

- T i trọng tiêu  huẩn tá  d ng t i  h n   t C1: 

 

4 2 2  Xác địn  số lượn  cọc và bố trí cọc: 

-S     t nh s   ư ng  ọ : n = ( ọ ) 

-V    ng  hịu t i trọng    h t    há  ớn nên t   họn s   ư ng  ọ  n = 4  ọ  

-B  tr   ọ  như h nh vẽ (      o  ho ng  á h  á   ọ  3d - 6d) 

tt

o
M

tt

o
N

tt

o
Q

      





0

0

0

59,2 3,61 10,28 73,1

5,1

12,4

tt

g t

tt

tt

N N N N T

Q T

M Tm

  

  

  

0
0

0
0
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0

73,1
63
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4

1,15

13,701
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tt
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tt
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tt
tc

N
N T

n

Q
Q T

n

M
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n
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1,2 1,4
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ttN
x

P
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4 2 3  C  ều sâu c ôn đà  

- Tính hmin –  hiều s u  h n   i   ng nh  nh t th o   ng th  : 

 

Trong   : Q:  t ng  á      ng ng, Q= 4,87T. 

 : dung trọng t  nhiên      ớp   t  ặt   i,  

 b:  ề r ng   i,  họn s      = 1,5 . 

 : góc ma sát trong,   

, ở      họn hm= 1,7m. 

-Với    s u  á    i     ớn,     ng ng Q  há nh , trong t nh toán g n   ng  oi như 

   qu  t i trọng ng ng. 

- Chiều d i  ọ :  họn  hiều s u h   ọ  v o  ớp 5  ho ng 1,5  

 Chiều d i  ọ :    

Cọ   ư    hi      3  o n d i 7,5 , n i  ằng h n   n   . 

-Chọn h  = 0,8  → ho  = 0,8 - 0,1 = 0,7 (m) 

4 2 4  K ểm tra tả  trọn  tác dụn  lên cọc: 

-Th o  á  gi  thiết g n   ng  oi  ọ   h   hịu t i dọ  tr  , ọ   h   hịu nén hoặ   éo.   

-Trọng  ư ng     ph n   t trên   i v    i: 

G =  F  x hm x tb = 1,5   1,8   1,7   2 = 9,18 T (   ) 

- C ng th   t nh     tá  d ng  ớn v  nh  nh t  ên  ọ : 
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+ n:    s   ọ  trong 1   i, n = 4 

+ L   dọ  t i  á    i    :  

+ Mômen tính toán        : M
tt 

= M0
tt
= 13,701 (Tm) 

+ h :  hiều   o   i,     h  = 0,8 m 

+ xmax:  ho ng  á h từ trọng t    ọ   hịu nén nhiều nh t v   t nh t  ến trọng t   

  i th o phư ng tr    . 

+ xi:  ho ng  á h từ trọng t    ọ  i  ến trọng t     i th o phư ng   

- Điều  i n  iể  tr : 

Pmax + qc [P] 

qc:    trọng  ư ng   n th n  ọ , qc = 0,3x 0,3x22,5x 2,5x1,1 = 5,6 (T) 

 

Cọ  xi (m) Pi (T) 

1 -0,6 36,1 

2 0,6 47,52 

3 -0,6 36,1 

4 0,6 47,52 

 Pmax = 47,52(T), Pmin = 36,1(T). 

- Kiể  tr : 

Pmin = 36,1 (T) > 0: T t     á   ọ   ều  hịu nén. 

Pmax + qc = 47,52+5,6 = 53,12(T) < [P] = 62,63 (T) 

 B  tr   ọ  như vậ     h p   . 

dd max
max
min 2

1
i

tt tt
tt

n

i

N M x
P

n
x



 



158,06 9,18 167,24tt tt
dd đ

N N G T    

2
max

max
2min

1

167,24 13,701 0,6

4 4 0,6

.
tt tt

tt dd
n

i
i

x

x

N M x
P

n
x
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-T nh từ  á    i  ến   i  ọ  với g    ở  ( Nhờ    sát gi   di n t  h  ung qu nh 

 ọ  v   h    t   o qu nh nên t i trọng   ng  ư   tru ền  u ng nền với di n t  h 

 ớn h n  u t phát từ  ép ngo i  ọ   iên từ  á    i v   ở r ng g    về  ỗi ph  ). 

* Di n t  h  á    ng  h i qu  ướ   á   ịnh th o   ng th  : 

 Fqư = ( A1 + 2L tg∝ ) . ( B1 + 2L tg∝ ) 

  -Trong  :  

 

  

 A1=1.8m ; B1 = 1.5m 

L:  hiều d i  ọ  t nh từ  á    i tới   i  ọ  = 22.5   

 Fqư =( ( 1.8-0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69
o
).( (1.5 -0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69

o
) 

       =5,53 x 4,43= 24,5 

-Mo  n  h ng u n W      h i   ng qu  ướ    : 

 

*T i trọng t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

-Trọng  ư ng       i v    t từ  á    i trở  ên:    

N1 = Fqư .hm . tb = 24,5 x 1,7 x 2 = 83,3 T 

-Trọng  ư ng  h i   t từ   i  ọ  tới  á    i: 

 N2 =(Aqư.Bqư - Fc).li.i 

 N2=(5,53x4,43 – 0.09 x4)x(5,8x1,85+7,4x1,77+7.6x1,91+1.5x1,71) = 987,46T 

-Trọng  ư ng  ọ : qc =Fc.lc.c = 0.09x22.5x2,5x4 = 20,25T 

 L   tá  d ng t i  á   h i   ng qu  ướ : 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 83,3+987,46+20,25= 1091,01 T 

  M
tt
 = 13,701Tm. 

4
tb 

4

2
4

1

5.8 10 7.4 8 7.6 32 1.5 39
18.78
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o o o o
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h
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Áp     t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

 

 

 

* S    hịu t i     nền   t dưới  á   h i   ng qu  ướ  t nh th o   ng th       

Terzaghi: 

Pgh = 0.5 1 NBqư+ 2 Nq ’h+ 3 Nc c 

Trong   : 

= L/B= 5,45/5,15= 1,06 

1=1-0.2/ = 1-0.2/ 1.06= 0.81 

2=1 

3=1+0.2/ = 1+0.2/ 1.06= 1.18 

 = 44
o 
 nên N= 244; Nq = 115,1; Nc = 118 

: dung trọng       t t i  á    ng = 1,85T/ 
3
 

’: dung trọng       t từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên = 1,7 T/ 
3
 

h:  ho ng  á h từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên 

 :     d nh       t t i  á    ng qu  ướ  ( ớp 5) (  = 0) 

Pgh = 0.5x0.81x244x5,15x1,85+ 1x115 x1,7x22.5+ 0 = 5340,26T/m
2
 

 

  

 

Như vậ  nền   t dưới   i  ọ        o  h  n ng  hịu    . 

4 2 5  K ểm tra độ l n của món  cọc  

+Ứng su t   n th n t i  á   á   ớp   t t nh từ  ặt   t t  nhiên: 

2
max

1091,01 13,701
45,28 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
    

2
min

1091,01 13,701
43,77 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
   

max 2min 45,28 43,77
44,5

2 2tb

P P
P KNm

 
  

25340,26
[ ] 1780 /

3

gh

s

P
P T m

F
  

2 244,5 / [ ] 1780 /
tb

P T m P T m  

2 2
max 45,28 / 1.2[ ] 2136 /P T m P T m  
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- Lớp   t   p: 


bt

z=2.2= 1.7x1,7= 2,89 T/m
2
 

- Lớp   t sét dẻo  ề : 


bt

z=8.0= 2,89 +5.8x1,85=13,62T/m
2
 

- T i vị tr      nướ  ng  : 


bt

z=8.5= 13,62 +0.5x1,77=14,505T/m
2
 

-   Lớp   t sét dẻo  h  : 


bt

z=15.4= 14,505 +6.9x1,91=27,684T/m
2
 

-   Lớp   t  át   i rời: 


bt

z=23= 27,684 +7.6x1,71=40,68T/m
2
 

-   Lớp   t  át trung  hặt: 


bt

z=25= 40,68 +1,5x1,71= 43,24T/m
2
 

 Ứng su t g     n ở  á   h i   ng qu  ướ : 

 

Xá   ịnh      n      h i   ng qu  ướ  th o phư ng pháp   ng   n  á   ớp 

ph n t  :         với  

 

4 2 6  Tín  toán đà  cọc 

4.2.6.1. Số liệu thiết kế: 

+ Chiều   o   i  ọ : h =80   

+ Chọn   =10    => ho = 70 cm 

+ Bê tông B20, Rn =115 kG/cm
2
, Rk = 9,0 kG/cm

2
 

+ C t thép nh   AII, Ra = 2800kG/cm
2
 

4.2.6.2. Kiểm tra cột đâm thủng đài : 

2
0 27 44,5 43,24 1,26 /gl bt

z ztb
P T m      

1
gl

O

S b p
E







5,53
1,25 1.08

4,43m

Lm

B
   

21 0.25
4.8 1.08 1,26 0,165 [8]

3700
S x x cm cm
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+Mặt trướ      như    d ng h nh tháp  u t phát từ  h n   t, nghiêng   t g   45 

    u ng  á    ng. Ph n áp     dưới  á    ng nằ  trong ph   vi     th ng  h  

g       ép  ho tháp     h ng    tá  d ng   t  ê t ng th o  ặt nghiêng     tháp. 

+Từ  h n   t d ng  ặt phẳng nghi ng   t g   45   (h nh vẽ)  ặt phẳng n     t 

qua thành       i, do vậ    t  h ng     th ng   i,  h ng ph i t nh toán  iể  tr . 

 

4.2.6.3.Kiểm tra khả năng hàng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng: 

- Gi  thiết    qu   nh hưởng       t thép ng ng. 

* Kiể  tr    t     th ng   i th o d ng h nh tháp:  

Trong  ó: 

+ Pdt –         th ng  ằng t ng ph n          ọ  nằ  ngo i ph   vi      á  tháp 

    th ng:  

  Pdt= P01+ P02+ P03+ P04 = 2.(47,52+ 36,1) =167,24T 

+ Pcdt –      h ng     th ng:  
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Với: Rk – tính theo giáo trình BTCTII 

 C1; C2 –  ho ng  á h trên  ặt  ằng từ  ép   t  ến  ép      á  tháp           

th ng, C1= 0,225m và C2= 0,15m 

 h0 –  hiều   o   i   ng, h0= 0,7m. 

 -  á  h  s   ư   t nh như s u: 

 

 

 

Vậ  Chiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng. 

* Kiể  tr   h  n ng  ọ   họ  th ng   i th o tiết di n nghiêng: 

+ khi  thì :  

+ khi  thì :  

- Nhận th    c+ 2h0= 0,3+ 2.0,7 =1,7 > b= 1,5m 

 

Ta có:  Pdt= P02+ P04 = 2.47,52 =95,04 T 

H  s    ph  thu   v o tỷ s  C1/h0= 0,225/0,7; tr    ng IV-8/T198 sá h nền   ng 

n i su   ư    = 1,403. 

 Th     n  iều  i n  học 

th ng. 

Vậ   hiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng v   họ  th ng th o tiết di n 

nghiêng. 

4 2 7  K ểm tra cườn  độ đất nền tạ  mũ  cọc: 

4.2.7.1. Tính toán đài chịu uốn: 

Vi   t nh toán nhằ   á   ịnh  ư ng   t thép   n thiết  ặt th o 2 phư ng. Đ i   ng 

tu  t   i,  oi   i     vi   như   n  on on ng   t i  ép   t 

- M    n t i  ép   t th o  ặt   t I-I  

M1 = r1 x (P02 + P04) với r1     ho ng  á h tr    

-H ng  ọ  P02 + P04  ến  ặt   t I-I, r1 = 0,375m 

→ M1= 0,375 x(47,52x2) = 35,64 (Tm) 

1 2; 


   
   

  
    

2 2

0
1

1

0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35

0,35

h

C


   
   

  
    

2 2

0
2

2

0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35

0,35

h

C

         d 3,35.(0,3 0,35) 3,35.(0,7 0,35) .0,7.90 358,785 167,24c t dtP T P T

  2c ob b h  ( ) . .dt c o btP b b h k R

  2c ob b h  ( ) . .dt c o o btP b h h k R

 ( ) . .dt c o btP b b h k R

     95,04 (0,3 1,5).0,7.1,403.90 159,1dtP T T
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-H   ư ng   t thép  

 

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f = 2,01   
2
, s  th nh  êu   u n1 = 20,2/2,01 = 

10th nh. Chọn 10 th nh,  ho ng  á h gi    á  th nh    .  

- M    n t i  ép   t th o  ặt   t II-II  

M2 = r2 x (P01 + P02) với r2     ho ng  á h tr   h ng  ọ  P01 + P02  ến  ặt   t II-II, 

r2 = 0,3m 

→ M2= 0,3x (47,52+36,1)= 25,09(Tm) 

 

-H    ư ng   t thép  

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f = 2,01  
2
, s  th nh  êu   u n2=14,22 

/2,01=7,07  th nh. Chọn 8 th nh,  ho ng  á h gi    á  th nh    : 

.  

B  tr    t thép với  ho ng  á h như trên    thể  oi    h p   . 
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2  Tín  toán món  cột trục C và B (300x600) (M2): 

2 1  Số l ệu tả  trọn : 

*C p 1: 

 = 2,7 (Tm) 

 = 104,7 (T) 

 = 7,4 (T) 

- T i trọng do giằng   ng tá  d ng v o   t C2 ( họn giằng   ng    300 600) 

Ng = 2,5.(4,8-0,3).0,3.0.6.1,1 + 2,5.(3,1+1,5-0,5).0,3.0,6.1,1 = 4,3 (T) 

- T i trọng do tường t ng tr t tá  d ng v o   ng, tường   o 3,3   h ng  ử  v  
tường   o 3,6      ử  

Nt=514.3,6.(4,8-0.3).0,7+514.3,3.(3,1+0,11-0,5) =10425(KG) = 10,43 (T) 

- T i trọng t nh toán tá  d ng t i  h n   t C2   o g  : 

 

- T i trọng tiêu  huẩn tá  d ng t i  h n   t C1: 

 

2 2  Xác địn  số lượn  cọc và bố trí cọc: 

S     t nh s   ư ng  ọ : n = ( ọ ) 

V    ng  hịu t i trọng    h t    há  ớn nên t   họn s   ư ng  ọ  n = 4  ọ  

- B  tr   ọ  th o h nh vẽ s u (      o  ho ng  á h gi    á   ọ  với nh u    

(3÷6)D, v   ho ng  á h từ  ép  ọ   iên  ến  ép   i ). 

- Từ vi      tr    i   ng như trên, t        h thướ    i:      B  x L  = 1,5x 1,8 m. 

- Chọn  hiều   o   i   ng:   h = 0,8 ,   hiều d    ớp  êt ng   o v   = 100   

(>50)  h0 = 0,8- 0,1 =0,7m. 

tt
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tt
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tt
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2 3  C  ều sâu c ôn đà : 

- Tính hmin –  hiều s u  h n   i   ng nh  nh t th o   ng th  : 

 

Trong   : Q:  t ng  á      ng ng, Q= 3,25T. 

 : dung trọng t  nhiên      ớp   t  ặt   i,  

 b:  ề r ng   i,  họn s      = 1,5 . 

 : góc ma sát trong,   

, ở      họn hm= 1,7m. 

-Với    s u  á    i     ớn,     ng ng Q  há nh , trong t nh toán g n   ng  oi như 

   qu  t i trọng ng ng. 

- Chiều d i  ọ :  họn  hiều s u h   ọ  v o  ớp 5  ho ng 1,5  

 Chiều d i  ọ :    

Cọ   ư    hi      3  o n d i 7,5 , n i  ằng h n   n   . 

-Chọn h  = 0,8  → ho  = 0,8 - 0,1 = 0,7 (m) 

2 4  K ểm tra tả  trọn  tác dụn  lên cọc: 

-Th o  á  gi  thiết g n   ng  oi  ọ   h   hịu t i dọ  tr  , ọ   h   hịu nén hoặ   éo.   

-Trọng  ư ng     ph n   t trên   i v    i: 

G =  F  x hm x tb = 1,5   1,8   1,7   2 = 9,18 T (   ) 

1
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32 /tb T m 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 128- 

- C ng th   t nh     tá  d ng  ớn v  nh  nh t  ên  ọ :  

+ n:    s   ọ  trong 1   i, n = 4 

+ L   dọ  t i  á    i    :  

+ Mômen tính toán        : M
tt 

= M0
tt
= 16,695 (Tm) 

+ h : chiều   o   i,     h  = 0,8 m 

+ xmax:  ho ng  á h từ trọng t    ọ   hịu nén nhiều nh t v   t nh t  ến trọng t   

  i th o phư ng tr    . 

+ xi:  ho ng  á h từ trọng t    ọ  i  ến trọng t     i th o phư ng   

- Điều  i n  iể  tr :Pmax + qc [P] 

qc:    trọng  ư ng   n th n  ọ , qc = 0,3x 0,3x22,5x 2,5x1,1 = 5,6 (T) 

 

Cọ  xi (m) Pi (T) 

1 -0,6 38,94 

2 0,6 52,86 

3 -0,6 38,94 

4 0,6 52,86 

 Pmax = 52,86(T), Pmin = 38,94(T). 

- Kiể  tr : 

Pmin = 38,94 (T) > 0: T t     á   ọ   ều  hịu nén. 

Pmax + qc = 52,86+5,6 = 58,46(T) < [P] = 62,63 (T) 

Vậ     h i  iều  i n  iể  tr   ều tho    n 

 B  tr   ọ  như vậ     h p   . 

dd max
max
min 2

1
i

tt tt
tt

n

i

N M x
P

n
x
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dd đ

N N G T    

2
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max
2min

1
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tt tt

tt dd
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-T nh từ  á    i  ến   i  ọ  với g    ở  ( Nhờ    sát gi   di n t  h  ung qu nh 

 ọ  v   h    t   o qu nh nên t i trọng   ng  ư   tru ền  u ng nền với di n tích 

 ớn h n  u t phát từ  ép ngo i  ọ   iên từ  á    i v   ở r ng g    về  ỗi ph  ). 

 

 

* Di n t  h  á    ng  h i qu  ướ   á   ịnh th o   ng th  : 

 Fqư = ( A1 + 2L tg∝ ) . ( B1 + 2L tg∝ ) 

  -Trong  :  

 

  

 A1=1.8m ; B1 = 1.5m 

L:  hiều d i  ọ  t nh từ  á    i tới   i  ọ  = 22.5   

 Fqư =( ( 1.8-0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69
o
).( (1.5 -0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69

o
) 

=5,53 x 4,43= 24,5 

-Mo  n  h ng u n W      h i   ng qu  ướ    : 

 

*T i trọng t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

-Trọng  ư ng       i v    t từ  á    i trở lên:    

N1 = Fqư .hm . tb = 24,5 x 1,7 x 2 = 83,3 T 

-Trọng  ư ng  h i   t từ   i  ọ  tới  á    i: 

 N2 =(Aqư.Bqư - Fc).li.i 

 N2=(5,53x4,43 – 0.09 x4)x(5,8x1,85+7,4x1,77+7.6x1,91+1.5x1,71) = 987,46T 

-Trọng  ư ng  ọ : qc =Fc.lc.c = 0.09x22.5x2,5x4 = 20,25T 

 L   tá  d ng t i  á   h i   ng qu  ướ : 

4
tb 

4

2
4

1
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  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 83,3+987,46+20,25= 1091,01 T, M

tt
 = 16,695Tm. 

Áp     t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

 

 

 

* S    hịu t i     nền   t dưới  á   h i   ng qu  ướ  t nh th o   ng th       

Terzaghi: 

Pgh = 0.5 1 NBqư+ 2 Nq ’h+ 3 Nc c 

Trong   : 

= L/B= 5,45/5,15= 1,06 

1=1-0.2/ = 1-0.2/ 1.06= 0.81,2=1 

3=1+0.2/ = 1+0.2/ 1.06= 1.18 

 = 44
o 
 nên N= 244; Nq = 115,1; Nc = 118 

: dung trọng       t t i  á    ng = 1,85T/ 
3
 

’: dung trọng       t từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên = 1,7 T/ 
3
 

h:  ho ng  á h từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên 

 :     d nh       t t i  á    ng qu  ướ  ( ớp 5) (  = 0) 

Pgh = 0.5x0.81x244x5,15x1,85+ 1x115 x1,7x22.5+ 0 = 5340,26T/m
2
 

 

  

 

Như vậ  nền   t dưới   i  ọ        o  h  n ng  hịu    . 

2 5  K ểm tra độ l n của món  cọc  

+Ứng su t   n th n t i  á   á   ớp   t t nh từ  ặt   t t  nhiên: 

2
max

1091,01 16,695
45,45 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
    

2
min

1091,01 16,695
43,6 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
   

max 2min 45,5 43,6
44,55

2 2tb

P P
P KNm

 
  

25340,26
[ ] 1780 /

3

gh

s

P
P T m

F
  

2 244,55 / [ ] 1780 /
tb

P T m P T m  

2 2
max 45,45 / 1.2[ ] 2136 /P T m P T m  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 131- 

- Lớp   t   p: 


bt

z=2.2= 1.7x1,7= 2,89 T/m
2
 

- Lớp   t sét dẻo  ề : 


bt

z=8.0= 2,89 +5.8x1,85=13,62T/m
2
 

- T i vị tr      nướ  ng  : 


bt

z=8.5= 13,62 +0.5x1,77=14,505T/m
2
 

-   Lớp   t sét dẻo  h  : 


bt

z=15.4= 14,505 +6.9x1,91=27,684T/m
2
 

-   Lớp   t  át   i rời: 


bt

z=23= 27,684 +7.6x1,71=40,68T/m
2
 

-   Lớp   t  át trung  hặt: 


bt

z=25= 40,68 +1,5x1,71= 43,24T/m
2
 

 Ứng su t g     n ở  á   h i   ng qu  ướ : 

 

Xá   ịnh      n      h i   ng qu  ướ  th o phư ng pháp   ng   n  á   ớp ph n t  

với  

 

2 6  Tín  toán đà  cọc 

2 6 1  Số l ệu t  ết kế: 

+ Chiều   o   i  ọ : h =80   

+ Chọn   =10    => ho = 70 cm 

+ Bê tông B20, Rn =115 kG/cm
2
, Rk = 9,0 kG/cm

2
 

+ C t thép nh   AII, Ra = 2800kG/cm
2
 

2 6 2  K ểm tra cột đâm t ủn  đà  : 

2
0 27 44,55 43,24 1,31 /gl bt

z ztb
P T m      

1
gl

O

S b p
E







5,53
1,25 1.08

4,43m

Lm

B
   

21 0.25
4.8 1.08 1,31 0,172 [8]

3700
S x x cm cm
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+Mặt trướ      như    d ng h nh tháp  u t phát từ  h n   t, nghiêng   t g   45 

    u ng  á    ng. Ph n áp     dưới  á    ng nằ  trong ph   vi     th ng  h  

g       ép  ho tháp     h ng    tá  d ng   t  ê t ng th o  ặt nghiêng     tháp. 

+Từ  h n   t d ng  ặt phẳng nghi ng   t g   45   (h nh vẽ)  ặt phẳng n     t 

qu  th nh       i, do vậ    t  h ng     th ng   i,  h ng ph i t nh toán  iể  tr . 

 

2 6 3 K ểm tra k ả năn   àn  cọc c ọc t ủn  đà  t eo t ết d ện n  iêng: 

- Gi  thiết    qu   nh hưởng       t thép ng ng. 

* Kiể  tr    t     th ng   i th o d ng h nh tháp:  

Trong   : 

+ Pdt –         th ng  ằng t ng ph n          ọ  nằ  ngo i ph   vi      á  tháp 

    th ng:  

        Pdt= P01+ P02+ P03+ P04 = 2.(52,86+ 38,94) =183,6T 

+ Pcdt –      h ng     th ng:  

Với: Rk – tính theo giáo trình BTCTII 

 C1; C2 –  ho ng  á h trên  ặt  ằng từ  ép   t  ến  ép      á  tháp           

th ng, C1= 0,2m và C2= 0,15m 

 h0 –  hiều   o   i   ng, h0= 0,7m. 

 -  á  h  s   ư   t nh như s u: 

45
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Vậ  Chiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng. 

 

* Kiể  tr   h  n ng  ọ   họ  th ng   i th o tiết di n nghiêng: 

+ khi  thì :  

+ khi  thì :  

- Nhận th    c+ 2h0= 0,3+ 2.0,7 =1,7 > b= 1,5m 

 

Ta có:  Pdt= P02+ P04 = 2.52,86 =105,7 T 

H  s    ph  thu   v o tỷ s  C1/h0= 0,225/0,7; tr    ng IV-8/T198 sách 

nền   ng n i su   ư    = 1,403. 

 Th     n  iều  i n  họ  

th ng. 

Vậ   hiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng v   họ  th ng th o tiết di n 

nghiêng. 

2 7  K ểm tra cườn  độ đất nền tạ  mũ  cọc: 

2 7 1  Tín  toán đà  c ịu uốn: 

Vi   t nh toán nhằ   á   ịnh  ư ng   t thép   n thiết  ặt th o 2 phư ng. Đ i   ng 

tu  t   i,  oi   i     vi   như   n  on on ng   t i  ép   t 

- M    n t i  ép   t th o  ặt   t I-I  

M1 = r1 x (P02 + P04) với r1     ho ng  á h tr    

-H ng  ọ  P02 + P04  ến  ặt   t I-I, r1 = 0,35m 

→ M1= 0,35 x(52,86x2) = 37,002 (Tm) 


   
   

  
    

2 2

0
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1

0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35

0,35

h
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2 2
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0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35
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h

C

         d 3,35.(0,3 0,35) 3,35.(0,7 0,35) .0,7.90 358.785 183,6c t dtP T P T

  2c ob b h  ( ) . .dt c o btP b b h k R

  2c ob b h  ( ) . .dt c o o btP b h h k R

 ( ) . .dt c o btP b b h k R

     105,7 (0,3 1,5).0,7.1,403.90 159,1dtP T T
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-H    ư ng   t thép  

 

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f = 2,01   
2
, s  th nh  êu   u n1 = 20,99/2,01 = 

10,44th nh.Chọn12th nh, ho ng  á h gi    á  th nh  à .  

- M    n t i  ép   t th o  ặt   t II-II  

M2 = r2 x (P01 + P02) với r2     ho ng  á h tr   h ng  ọ  P01 + P02  ến  ặt   t II-II, 

r2 = 0,3m 

→ M2= 0,3x (52,86+38,94)= 27,53(Tm) 

 

-H    ư ng   t thép  

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f =2,01  
2
,s  th nh  êu   u n2=15,61 /2,01=7,76 

th nh. Chọn 8 th nh,  ho ng  á h gi    á  th nh    : .  
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*C p 2: 

 = 23,1 (Tm) 

 = 79,6 (T) 

 = 7,4 (T) 

- T i trọng do giằng   ng tá  d ng v o   t C2 ( họn giằng   ng    300 600) 

Ng = 2,5.(4,8-0,3).0,3.0.6.1,1 + 2,5.(3,1+1,5-0,5).0,3.0,6.1,1 = 4,3 (T) 

- T i trọng do tường t ng tr t tá  d ng v o   ng, tường   o 3,3   h ng  ử  v  
tường   o 3,6      ử  

Nt=514.3,6.(4,8-0.3).0,7+514.3,3.(3,1+0,11-0,5) =10425(KG) = 10,43 (T) 

- T i trọng t nh toán tá  d ng t i  h n   t C2   o g  : 

 

- T i trọng tiêu  huẩn tá  d ng t i  h n   t C1: 

 

2 7 2  Xác địn  số lượn  cọc và bố trí cọc: 

S     t nh s   ư ng  ọ : n = ( ọ ) 

V    ng  hịu t i trọng    h t    há  ớn nên t   họn s   ư ng  ọ  n = 4  ọ  

- B  tr   ọ  th o h nh vẽ s u (      o  ho ng  á h gi    á   ọ  với nh u    

(3÷6)D, v   ho ng  á h từ  ép  ọ   iên  ến  ép   i ). 

- Từ vi      tr    i   ng như trên, t        h thướ    i:      B  x L  = 1,5x 1,8 m. 

- Chọn  hiều   o   i   ng:   h = 0,8 ,   hiều d    ớp  êt ng   o v   = 100mm 

(>50)  h0  = 0,8- 0,1 =0,7m. 

tt

o
M

tt

o
N

tt

o
Q
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0
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0
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0
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2 7 3  C  ều sâu c ôn đà  

- Tính hmin –  hiều s u  h n   i   ng nh  nh t th o   ng th  : 

 

Trong   : Q:  t ng  á      ng ng, Q= 3,25T. 

 : dung trọng t  nhiên      ớp   t  ặt   i,  

 b:  ề r ng   i,  họn s      = 1,5 . 

 : góc ma sát trong,   

, ở      họn hm= 1,7m. 

-Với    s u  á    i     ớn,     ng ng Q  há nh , trong t nh toán g n   ng  oi như 

   qu  t i trọng ng ng. 

- Chiều d i  ọ :  họn  hiều s u h   ọ  v o  ớp 5  ho ng 1,5  

 Chiều d i  ọ :    

Cọ   ư    hi      3  o n d i 7,5 , n i  ằng h n   n   . 

-Chọn h  = 0,8  → ho  = 0,8 - 0,1 = 0,7 (m) 

2 7 4  K ểm tra tả  trọn  tác dụn  lên cọc: 

-Th o  á  gi  thiết g n   ng  oi  ọ   h   hịu t i dọ  tr  , ọ   h   hịu nén hoặ   éo.   

-Trọng  ư ng     ph n   t trên   i v    i: 

G =  F  x hm x tb = 1,5   1,8   1,7   2 = 9,18 T (   ) 

1
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  15o
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- C ng th   t nh     tá  d ng  ớn v  nh  nh t  ên  ọ :  

+ n:    s   ọ  trong 1   i, n = 4 

+ L   dọ  t i  á    i    :  

+ Mômen tính toán        : M
tt 

= M0
tt
= 16,695 (Tm) 

+ h :  hiều   o   i,     h  = 0,8 m 

+ xmax:  ho ng  á h từ trọng t    ọ   hịu nén nhiều nh t v   t nh t  ến trọng t   

  i th o phư ng tr    . 

+ xi:  ho ng  á h từ trọng t    ọ  i  ến trọng t     i th o phư ng   

- Điều  i n  iể  tr :Pmax + qc [P] 

qc:    trọng  ư ng   n th n  ọ , qc = 0,3x 0,3x22,5x 2,5x1,1 = 5,6 (T) 

 

Cọ  xi (m) Pi (T) 

1 -0,6 38,94 

2 0,6 52,86 

3 -0,6 38,94 

4 0,6 52,86 

 Pmax = 52,86(T), Pmin = 38,94(T). 

- Kiể  tr : 

Pmin = 38,94 (T) > 0: T t     á   ọ   ều  hịu nén. 

Pmax + qc = 52,86+5,6 = 58,46(T) < [P] = 62,63 (T) 

Vậ     h i  iều  i n  iể  tr   ều tho    n 

 B  tr   ọ  như vậ     h p   . 

dd max
max
min 2

1
i

tt tt
tt

n

i

N M x
P

n
x



 



174,44 9,18 183,62tt tt
dd đ

N N G T    

2
max

max
2min

1

183,62 16,695 0,6

4 4 0,6

.
tt tt

tt dd
n
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-T nh từ  á    i  ến   i  ọ  với g    ở  ( Nhờ    sát gi   di n t  h  ung qu nh 

 ọ  v   h    t   o qu nh nên t i trọng   ng  ư   tru ền  u ng nền với di n t  h 

 ớn h n  u t phát từ  ép ngo i  ọ   iên từ  á    i v   ở r ng g    về  ỗi ph  ). 

* Di n t  h  á    ng  h i qu  ướ   á   ịnh th o   ng th  : 

 Fqư = ( A1 + 2L tg∝ ) . ( B1 + 2L tg∝ ) 

  -Trong  :  

 

  

 A1=1.8m ; B1 = 1.5m 

L:  hiều d i  ọ  t nh từ  á    i tới   i  ọ  = 22.5   

 Fqư =( ( 1.8-0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69
o
).( (1.5 -0,3)+ 2 x 22.5x tg 4,69

o
) 

=5,53 x 4,43= 24,5 

-Mo  n  h ng u n W      h i   ng qu  ướ    : 

 

*T i trọng t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

-Trọng  ư ng       i v    t từ  á    i trở  ên:    

N1 = Fqư .hm . tb = 24,5 x 1,7 x 2 = 83,3 T 

-Trọng  ư ng  h i   t từ   i  ọ  tới  á    i: 

 N2 =(Aqư.Bqư - Fc).li.i 

 N2=(5,53x4,43 – 0.09 x4)x(5,8x1,85+7,4x1,77+7.6x1,91+1.5x1,71) = 987,46T 

-Trọng  ư ng  ọ : qc =Fc.lc.c = 0.09x22.5x2,5x4 = 20,25T 

 L   tá  d ng t i  á   h i   ng qu  ướ : 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 83,3+987,46+20,25= 1091,01 T, M

tt
 = 16,695Tm. 

Áp     t nh toán dưới  á   h i   ng qu  ướ : 

4
tb 

4

2
4

1

5.8 10 7.4 8 7.6 32 1.5 39
18.78

5.8 7.4 7.6 1.5

o o o o
o

i i
i

tb

i
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h

h
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* S    hịu t i     nền   t dưới  á   h i   ng qu  ướ  t nh th o   ng th       

Terzaghi: 

Pgh = 0.5 1 NBqư+ 2 Nq ’h+ 3 Nc c 

Trong   : 

= L/B= 5,45/5,15= 1,06 

1=1-0.2/ = 1-0.2/ 1.06= 0.81,2=1 

3=1+0.2/ = 1+0.2/ 1.06= 1.18 

 = 44
o 
 nên N= 244; Nq = 115,1; Nc = 118 

: dung trọng       t t i  á    ng = 1,85T/ 
3
 

’: dung trọng       t từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên = 1,7 T/m
3
 

h:  ho ng  á h từ  á    ng  ến  ặt   t t  nhiên 

 :     d nh       t t i  á    ng qu  ướ  ( ớp 5) (  = 0) 

Pgh = 0.5x0.81x244x5,15x1,85+ 1x115 x1,7x22.5+ 0 = 5340,26T/m
2
 

 

  

 

Như vậ  nền   t dưới   i  ọ        o  h  n ng  hịu    . 

2 7 5  K ểm tra độ l n của món  cọc  

+Ứng su t   n th n t i  á   á   ớp   t t nh từ  ặt   t t  nhiên: 

- Lớp   t   p: 


bt

z=2.2= 1.7x1,7= 2,89 T/m
2
 

2
max

1091,01 16,695
45,45 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
    

2
min

1091,01 16,695
43,6 /

24,5 18,08

tt tt
tt dm

dq

N M
P T m

F W
   

max 2min 45,5 43,6
44,55

2 2tb

P P
P KNm

 
  

25340,26
[ ] 1780 /

3

gh

s

P
P T m

F
  

2 244,55 / [ ] 1780 /
tb

P T m P T m  

2 2
max 45,45 / 1.2[ ] 2136 /P T m P T m  
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- Lớp   t sét dẻo  ề : 


bt

z=8.0= 2,89 +5.8x1,85=13,62T/m
2
 

- T i vị tr      nướ  ng  : 


bt

z=8.5= 13,62 +0.5x1,77=14,505T/m
2
 

-   Lớp   t sét dẻo  h  : 


bt

z=15.4= 14,505 +6.9x1,91=27,684T/m
2
 

-   Lớp   t  át   i rời: 


bt

z=23= 27,684 +7.6x1,71=40,68T/m
2
 

-   Lớp   t  át trung  hặt: 


bt

z=25= 40,68 +1,5x1,71= 43,24T/m
2
 

 Ứng su t g     n ở  á   h i   ng qu  ướ : 

 

Xá   ịnh      n      h i   ng qu  ướ  th o phư ng pháp   ng   n  á   ớp ph n t  

với  

 

2 7 6  Tín  toán đà  cọc 

2.7.6.1. Số liệu thiết kế: 

+ Chiều   o   i  ọ : h =80   

+ Chọn   =10    => ho = 70 cm 

+ Bê tông B20, Rn =115 kG/cm
2
, Rk = 9,0 kG/cm

2
 

+ C t thép nh   AII, Ra = 2800kG/cm
2
 

2.7.6.2. Kiểm tra cột đâm thủng đài : 

+Mặt trướ      như    d ng h nh tháp  u t phát từ  h n   t, nghiêng   t g   45 

    u ng  á    ng. Ph n áp     dưới  á    ng nằ  trong ph   vi     th ng  h  

g       ép  ho tháp     h ng    tá  d ng   t  ê t ng th o  ặt nghiêng     tháp. 

2
0 27 44,55 43,24 1,31 /gl bt

z ztb
P T m      

1
gl

O

S b p
E







5,53
1,25 1.08

4,43m

Lm

B
   

21 0.25
4.8 1.08 1,31 0,172 [8]

3700
S x x cm cm
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+Từ  h n   t d ng  ặt phẳng nghi ng   t g   45   (h nh vẽ)  ặt phẳng n     t 

qu  th nh       i, do vậ    t  h ng     th ng   i,  h ng ph i t nh toán  iể  tr . 

 

2.7.6.3.Kiểm tra khả năng hàng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng: 

- Gi  thiết    qu   nh hưởng       t thép ng ng. 

* Kiể  tr    t     th ng   i th o d ng h nh tháp:  

Trong   : 

+ Pdt –         th ng  ằng t ng ph n          ọ  nằ  ngo i ph   vi      á  tháp 

    th ng:  

        Pdt= P01+ P02+ P03+ P04 = 2.(52,86+ 38,94) =183,6T 

+ Pcdt –      h ng     th ng:  

Với: Rk – tính theo giáo trình BTCTII 

 C1; C2 –  ho ng  á h trên  ặt  ằng từ  ép   t  ến  ép      á  tháp           

th ng, C1= 0,2m và C2= 0,15m 

 h0 –  hiều   o   i   ng, h0= 0,7m. 

 -  á  h  s   ư   t nh như s u: 

 

45
0

1 2

3 4

45
0

30
0

30
0

15
00

17
00

80
0

10
0

300

1800

600 600300 300

600

200
15

0

30
0

30
0

 ddt c tP P

 d 1 2 2 1 0( ) ( )c t c c kP b C h C h R    

1 2; 


   
   

  
    

2 2

0
1

1

0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35

0,35

h

C



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 VTH    ng  inh Ph   - 142- 

 

 

Vậ  Chiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng. 

* Kiể  tr   h  n ng  ọ   họ  th ng   i th o tiết di n nghiêng: 

+ khi  thì :  

+ khi  thì :  

- Nhận th    c+ 2h0= 0,3+ 2.0,7 =1,7 > b= 1,5m 

 

Ta có:  Pdt= P02+ P04 = 2.52,86 =105,7 T 

H  s    ph  thu   v o tỷ s  C1/h0= 0,225/0,7; tr    ng IV-8/T198 sách 

nền   ng n i su   ư    = 1,403. 

 Th     n  iều  i n  họ  

th ng. 

Vậ   hiều   o   i th     n  iều  i n  h ng     th ng v   họ  th ng th o tiết di n 

nghiêng. 

2 7 7  K ểm tra cườn  độ đất nền tạ  mũ  cọc: 

2.7.7.1  Tín  toán đà  c ịu uốn: 

Vi   t nh toán nhằ   á   ịnh  ư ng   t thép   n thiết  ặt th o 2 phư ng. Đ i   ng 

tu  t   i,  oi   i     vi   như   n  on on ng   t i  ép   t 

- M    n t i  ép   t th o  ặt   t I-I  

M1 = r1 x (P02 + P04) với r1     ho ng  á h tr    

-H ng  ọ  P02 + P04  ến  ặt   t I-I, r1 = 0,35m 

→ M1= 0,35 x(52,86x2) = 37,002 (Tm) 


   
   

  
    

2 2

0
2

2

0,7
1,5 1 1,5. 1 3,35

0,35

h

C

         d 3,35.(0,3 0,35) 3,35.(0,7 0,35) .0,7.90 358.785 183,6c t dtP T P T

  2c ob b h  ( ) . .dt c o btP b b h k R

  2c ob b h  ( ) . .dt c o o btP b h h k R

 ( ) . .dt c o btP b b h k R

     105,7 (0,3 1,5).0,7.1,403.90 159,1dtP T T
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-H    ư ng   t thép  

 

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f = 2,01   
2
, s  th nh  êu   u n1 = 20,99/2,01 = 

10,44th nh.Chọn12th nh, ho ng  á h gi    á  th nh    .  

- Mô   n t i  ép   t th o  ặt   t II-II  

M2 = r2 x (P01 + P02) với r2     ho ng  á h tr   h ng  ọ  P01 + P02  ến  ặt   t II-II, 

r2 = 0,3m 

→ M2= 0,3x (52,86+38,94)= 27,53(Tm) 

 

-H    ư ng   t thép  

-Chọn 16    di n t  h   t th nh f =2,01  
2
,s  th nh  êu   u n2=15,61 /2,01=7,76 

th nh. Chọn 8 th nh,  ho ng  á h gi    á  th nh    : .  

 

B  tr    t thép với  ho ng  á h như trên    thể  oi    h p   . 
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PHẦN III 

THIẾT KẾ THI CÔNG 

 

 

 

 

                            A.NHI M V  NGHIÊN CỨU 

1 – KỸ THUẬT THI CÔNG MÓNG 

2 – KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN 

3 – TỔ CHỨC THI CÔNG 

4 – LẬP DỰ TOÁN, TIẾN Đ  THI CÔNG 

 

 

 

 

SINH VIÊN          : ĐẶNG MINH PHÖ 

LỚP                       : XDL902 

GVHD                   : PGS.TS. ĐINH TUẤN HẢI 
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CHƯƠNG 7: GIỚI THI U CÔNG TRÌNH VÀ CÁC ĐIỀU KI N TỰ 

NHIÊN 

1. Cá   iều  i n thi   ng. 

1.1. Điều  i n  ị   h t thuỷ v n. 

    - Khu   t     d ng tư ng   i  ằng phẳng  h ng s n   p nhiều nên thuận 

ti n  ho vi      tr   ho   i  ưởng s n  u t, nằ   ề  ường gi o th ng.  

    - C ng tr nh  ư       d ng t i Th nh ph  H i Ph ng,  hu v   thi   ng 

 h ng       h nướ  ng  . 

1.2.Tài nguyên thi công. 

    + Về  iều  i n nh n     thi   ng. 

     - Về   ng nh n thi   ng: nh n      ho thi   ng sử d ng ngu n nh n     

    C ng t  sẵn        ư     o t o qu   á  trường  ớp  ỹ thuật,  n to n   o 

  ng, trong s n  u t v  thi   ng     d ng, ngo i r    n sử d ng ngu n nh n 

    ngo i C ng t   ể     nh ng   ng vi    iên qu n  ến  t  ỹ thuật. 

     - Về  á  thi   ng:  á  thi   ng     C ng t  sẽ  ư    ư  v o sử d ng  ho 

công trình  ể       o n ng su t v  tiến     ho   ng tr nh, ngo i r    n thuê 

 á   á  ngo i v o  ể ph   v   ho thi   ng. Trong thi   ng     á   o i  á  

như:  á  ép  ọ ,   t   hở  ọ ,   n  ẩu      ếp  ọ ,  á  tr n v       trát, 

 á      d i,       n,  á       ê t ng, vận th ng,... 

     - Vi    ư   á  v o sử d ng ph i qu   h u t nh toán n ng su t      á , 

 á  th ng s  v   h  tiêu  ỹ thuật      á . 

     + Về  iều  i n  ung  ng ngu ên vật  i u. 

     - Cọ   ê t ng   t thép:  ọ   ê t ng   t thép  ư    ặt  u  t i nh   á   ê 

t ng     sẵn th o   ng  êu   u  ỹ thuật,    h thướ ,  ường     ê t ng. Chiều 

d i  ọ     22,5   hi      3  o n  ỗi  o n  ọ  d i 7,5   ư   vận  hu ển 

 ằng   t  về   ng trường. 

     - Xi   ng:  i   ng  ư   qu   iể  nghi  ,   ng  h ng  o i th o thiết  ế 

v   ư   nhận t i  ho       ng tr nh. 

    - C t thép   ng  ư   qu   iể  nghi     ng  h ng  o i,  ường   nh,    h 

thướ ,    hi u   ng t  s n su t v   ư   nhận t i  ho   ng tr nh. 

    - Đá,  át  ư    á   ịnh  h t  ư ng th o TCVN. 

    - Ván khuôn: ván khuôn cho công tr nh    ván  hu n  ịnh h nh  h ng  ị 

 ong vênh v    ng  ư   nhận t i  h n   ng tr nh. 

 

     + Về  iều  i n  i n nướ . 

    - Đi n d ng  ho   ng tr nh g    i n     từ   ng  ưới  i n v  từ  á  phát 

d  tr  ph ng s      ư   sử d ng  ể  h    á , thi   ng v  ph   v   ho sinh 

ho t      án      ng nh n.   

     - Nướ   ho thi   ng sử d ng ngu n nướ  s  h     Th nh ph  v   ư  v o 

 ể  h   d  tr , h ng ng    ư   sử d ng tr   tiếp  ho   ng trường, ngu n 

nướ  n    ư   sử d ng  ho    thi   ng v  sinh ho t       ng trường.   

    + Về  iều  i n  h  hậu   i trường. 
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    - Về  h  hậu: C ng tr nh  ư       d ng t i  hu v   v ng   ng  ằng B   

B   h  hậu n ng h n,  ư  nhiều, thời tiết th t thường, v  vậ  vi    huẩn  ị hỗ 

tr   ho thi   ng      n thiết như  h   ư ,  h  n ng... 

    - M i trường: C ng tr nh  ư       d ng trên  hu v   g n  hu d n  ư, g n 

 ường ph  nên trong thi   ng   ng ph i  ư         o  h   h n   i v      

  o gi  v  sinh  ho  ường ph   hi  hở vật  i u về   ng trường. Đ     o gi  

v  sinh  hung  ho vi    n ở       ng nh n trong   ng trường. 

    + C n    v o thiết  ế   ng t  th     ng tr nh nằ  trên nền   t tư ng   i 

  ng nh t. Nên   n    v o  hiều s u  h n   ng,   n    v o  h ng gi n   ng 

tr nh t  th     ng tr nh g n  hu d n  ư nên t  áp d ng vi   h   ọ   ằng  á  

ép  ọ   ể       o n ng su t v   ịp tiến   . 

1.3. Thời gi n thi   ng. 

     - C ng tr nh     h i  ư ng  ớn, nhiều t ng, d i, vi   t   gi i pháp thi   ng 

t i ưu    v    ng ph   t p, vi   t   r  gi i pháp thi   ng t i ưu         ho 

  ng tr nh thi   ng  ư    iều ho  về nh n    ,   ng vi  , về vi   sử d ng vật 

 i u v  gi    hi ph  ph , gi   thời gi n thi   ng. Nhưng vẫn       o t nh  n 

 ịnh  ho  ết   u   ng tr nh. 

     - C ng tr nh d   iến     d ng trong  ho ng thời gi n thi   ng    15 tháng. 

Để       o tiến    thi   ng trên t  ph i áp d ng  á    ng ngh  tiên tiến trong 

thi   ng,    giới hoá trong quá tr nh s n  u t v  thi   ng,  hu ển   o   ng th  

  ng s ng   o   ng  ằng  á          t ng n ng su t   o   ng v  tiêu  huẩn 

hoá  ư    h t  ư ng. 

     - V  vậ , trong thi   ng t  tiến h nh áp d ng phư ng án: T   h   thi   ng 

th o d    hu ền. Áp d ng phư ng pháp n    ho   ng tr nh    tư ng   i t i 

ưu, n        o  ho vi   sử d ng   o   ng, vật  i u h p   , n ng   o  h t 

 ư ng s n phẩ , n ng su t   o   ng   o v  r t ng n thời gian thi công. 

       - T   h   th o phư ng pháp d    hu ền    t   h   th   hi n  á    ng 

vi     n  ẽ nh u, t   h       d ng từ dưới  ên trên, ho n thi n từ trên  u ng 

dưới, nhưng   ng   n tuỳ thu   v o  iều  i n   ng vi  ,  iều  i n thi   ng. 

C ng vi      thể ph i     trướ ,   ng vi   ph i     s u,   ng vi       dưới 

trướ ,   ng vi   trên s u, trong trướ  ngo i s u,      ng vi   ph i   n  ẽ v  

 ết h p,... nhưng ph i       o s   n  ịnh nh ng   ng vi   ph i  huẩn  ị  ịp 

thời  ể tiến h nh       p  h nh. S p  ếp th  t   á    ng vi   ph i h p   ,     

  o về thời gi n thi   ng v  sử d ng nh n      iều ho  trong thi   ng. 

 

CHƯƠNG 8: LẬP BI N PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM 

1. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 

     - C n    v o  ặt  ằng   ng   ng tr nh. 

     - C n    v o thiết  ế   ng, t   á   ịnh  h i  ư ng  ọ  BTCT như s u: 

+ M ng M1 = 26h    4ti   ọ   =  104 ti   ọ . 

+ M ng M2 = 22h    4ti   ọ   = 88 ti   ọ . 

+ M ng M3 = 2h      2ti   ọ    =  4 ti   ọ . 

+ M ng M4 = 1h    32ti   ọ   =  32 ti   ọ . 
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+ T ng = 228 ti   ọ . 

      - Để thuận   i  ho vi   thi   ng,  hu ên  hở v   ẩu  ọ . Cọ  d i 22,5  

 hi  r      3  o n  ỗi  o n d i 7,5 . 

     - Kh i  ư ng  o n  ọ    n thiết       ng tr nh   : 228  3 = 684  ọ  

     - T ng  hiều d i  ọ    ng tr nh   n   ng   : 228   22,5 = 5130  . 

2. CHỌN PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CỌC 

     - Hi n n      nhiều phư ng pháp  ể thi   ng  ọ  như       ng,    h ép, 

 ho n  ọ  nh i vi        họn v  sử d ng phư ng pháp n o ph  thu   v o  ị  

 h t   ng tr nh  v  vị tr    ng tr nh, ngo i r    n ph  thu   v o  hiều d i  ọ , 

 á      thiết  ị ph   v  thi   ng. 

      - Do  ặ   iể , t nh  h t, qu           ng tr nh    t i trọng  h ng  ớn, 

 ị   iể      d ng    nằ  ở sát  hu d n  ư     Vĩnh Ph  ,  ể tránh  nh 

hưởng  ến  á    ng tr nh  ung qu nh nên t  d ng phư ng pháp thi   ng  ọ  

ép. C  2 phư ng pháp ép  ọ     ép trướ  v  ép s u. 

       - Phư ng pháp ép trướ     ép  ọ   ong  ới       i   ng v  thi   ng 

ph n th n. ưu  iể      phư ng pháp n   n    h ng gi n thi   ng thoáng, dễ 

 iều  hiển thiết  ị thi   ng nhưng ph i      i trọng hoặ  thiết  ị n o gi  giá 

 á ; thời gi n thi   ng  éo d i. 

        - Phư ng pháp ép s u        êt ng   i   ng, trừ  á   ỗ  ể ép  ọ , thi 

  ng ph n th n, s u      i d ng t i trọng   n th n       ng tr nh  ể       i 

trọng; phư ng pháp n    h ng   n n o gi  giá  á  h   sử d ng   i trọng, 

thời gi n thi   ng r t ng n nhưng  h ng gi n thi   ng  hật hẹp,  h   iều 

 hiển thiết  ị thi   ng,  h  th  h h p với nh ng   ng tr nh     ướ    t  ớn. 

       - Với  ặ   iể    ng tr nh như    nêu ở trên, t   họn phư ng pháp ép 

trướ     th  h h p nh t. Với phư ng pháp ép trướ  t     thể  họn 1 trong 2 

phư ng án: 

       + Phư ng án 1: Đ o h    ng  ến    s u thiết  ế, tiến h nh ép  ọ  v     

 ê t ng   i   ng. Phư ng án n      ưu  iể       o h    ng dễ d ng  ằng 

 á     giới nhưng di  hu ển  á  thi   ng  h   h n do  ị   n  ởi  á  h  

  ng,  hi thi   ng ép  ọ  gặp trời  ư  ph i     i n pháp     h t nướ  r  

 h i h    ng. 

        + Phư ng án 2: Ép  ọ   ến    s u thiết  ế, s u    tiến h nh   o h  

  ng v  thi   ng  ê t ng   i  ọ . Phư ng pháp n   thi   ng ép  ọ  dễ d ng 

do  ặt  ằng   ng  ằng phẳng, nhưng ph i tiến h nh ép    v    o h    ng 

 h   h n do  á  h    ng        á    u  ọ  ép trướ , ph i tiến h nh   o ph n 

dưới h    ng  ằng th    ng. 

         - Chọn phư ng án 2, với phư ng án n   t  ph i d ng 1  o n  ọ   ể ép 

  . Cọ  ép    ph i       o s o  ho  hi ép  ọ  tới    s u thiết  ế th    u  ọ  

ép    ph i nh   ên  h i  ặt   t 1  o n > 0,6 . Ở       u  ọ  thiết  ế ở    

sâu -0,9  so với  ặt   t thiên nhiên, nên t   họn  hiều d i  ọ  ép       1,6m 

  ọ  ép    nh   ên  h i  ặt   t 0,6 . K  h thướ  tiết di n  ọ  ép       

3030cm. 

3. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT B  ÉP CỌC 
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3.1. Chọn  á  ép  ọ . 

 +  Nh ng  h  tiêu  ỹ thuật  h   ếu     thiết  ị ép: 

      - L   ị h  á ,       qu n  iể   ịnh  á   ặ  trưng  ỹ thuật. 

 - Lưu  ư ng d u      á      ( /ph). 

 - Áp         d u  ớn nh t ( g/  2). 

 - H nh tr nh p tt ng        h (  ). 

 - Di n t  h  á  p t t ng        h (  2). 

     - Phiếu  iể   ịnh  h t  ư ng   ng h  áp     d u v  v n  hịu áp (do    

qu n    thẩ  qu ền   p). 

      + Thiết  ị  ư        họn  ể ép  ọ  ph i tho    n  á   êu   u: 

     - L   nén ( ịnh d nh)  ớn nh t     thiết  ị  h ng nh  h n 1,4   n     nén 

 ớn nh t Pép       êu   u th o qu   ịnh     thiết  ế. 

   - L   nén        h ph i       o tá  d ng dọ  tr    ọ   hi ép   nh hoặ  tá  

d ng  ều trên  ặt  ên  ọ  ép  hi ép   ,  h ng g       ng ng  hi ép. 

      - Chu ển   ng     pitt ng    h ph i  ều v   h ng  hế  ư   t      ép. 

      - Đ ng h   o áp     ph i tư ng   ng với  ho ng      o. 

      - Thiết  ị ép  ọ  ph i   o      iều  i n vận h nh th o   ng qu   ịnh về 

 n to n   o   ng  hi thi   ng. 

      - Giá trị áp      o  ớn nh t       ng h   h ng vư t quá h i   n áp      o 

 hi ép  ọ ,  h  nên hu    ng  ho ng 0,7  ến 0,8  h  n ng t i        thiết  ị. 

3.2. Chọn kích ép. 

     - L     n thiết  ể ép  ọ   ến    s u thiết  ế:   

                 k*[P]= Pép < Pvl 

       Trong   :  

               + [P] = 60,7 T; s    hịu t i      ọ  th o   t nền 

               +     = 2; h  s  ph  thu    ị   h t (  i  ọ      v o  ớp  át pha, 

 hặt vừ ) 

               + Pvl = 158,8 T; s    hịu t i      ọ  th o vật  i u 

               
yc

epP
 = 2x62,63 = 125,26 T < Pvl = 158,8 T 

      - Chọn  ường   nh  i   nh: Đường   nh  i   nh ph i t o r  áp     ép
ycP

 

                 n

2
ép

ép

2

4 0,7

yc

yc
dau

dau

PD
q P D

q x






  

 

         Trong   :  

                + D -  ường   nh  i   nh. 

                + ép
ycP

 -     ép  ớn nh t      á  ép. 

                +qd u - áp     d u     thiết  ị  ung   p qd u = 150250 kg/cm2  

 họn qd u = 200  g/  2 

       - Trên    sở t nh toán v   iều  i n th   tế s     ép với 2    h thuỷ 

   .Đường   nh       t    h   : 
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2 125260
23,87

3,14 200 0,7

x
D cm

x x
 

;  họn D = 25    

 
3.3. Xá   ịnh    h thướ  giá ép  ọ . 

   - Ch   n ng: Định hướng  ho  hu ển   ng      ọ . 

   - Kết h p với    h ép  ể t o r      ép. 

   - Xếp   i trọng. 

   - Thiết  ế giá ép  ho   i  ọ    ng M2 .Th o phư ng ng ng   i  ọ     2 

h ng  ọ , th o phư ng dọ    i  ọ     4 h ng  ọ . Thiết  ế giá ép  ể    thể ép 

 ư   hết  á   ọ  trong   i     h ng   n ph i di  hu ển giá  á  ép. 

    - Th o phư ng ng ng  ho ng  á h gi    á  tr    ọ     1,2 . Th o phư ng 

dọ   ho ng  á h gi    á  tr    ọ     nh t    1,32  

    - Giá ép  ư     u t o từ thép h nh I,   o 50  ,  ánh r ng 25  . 

    - Kho ng  á h từ  ép giá  ến ti   ọ  ngo i   ng    0,5 . 

    - Từ  êu   u trên thiết  ế giá ép     á     h thướ  s u: 

Bề r ng giá ép: 1,2 + 2 (0,3 + 0,5) = 2,8( ). 

Bề d i giá ép:   2 3,0 + 1,2 +0,5 = 8,2 ( ). 

    - T nh  hiều   o giá ép th o   ng th   s u : 

               
max 2g c k d dtH l h h h   

 
       Trong   : 

6

2
3

7

m¸ y  Ðp c ä c

p

p

pp

c ä c  Ðp

pp

pp pp

p

p

p

p

5
4

p

p 8
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             +
max
cl = 7,5 ; h  = 0,8   ; hdt= 0,7  ; h  = 1,5  

   gH
= 7,5 + 2x1,5 + 0,8 + 0,7 = 12 m 

 Vậ  giá ép    nh ng th ng s  s u: 

     + Chiều d i giá ép:    Lg = 8,2   

     + Chiều r ng giá ép: Bg = 2,8  

     + Chiều   o giá ép:   Hg = 12   

3.4. Xá   ịnh s   ư ng   i trọng 

      - Ch   

n ng:Gi   n  ịnh v   h ng  ật  ho giá ép 

T o r  t i trọng   n  ằng hoặ   ớn h n ph n       u  ọ   hi ép 

S   ư ng   i trọng  ư   t nh toán       o  h ng  ật  ho giá,  n  ịnh. 

Chọn  ọ   ể t nh toán, s     t nh  ư   thể hi n trên h nh vẽ: 

Gọi trọng  ư ng   i trọng  ỗi  ên    Q. 

      - L   g    ật  ho  hung: Pép = 125,26 T 

* T nh   i trọng: 

- Chọn   i trọng     á   h i  êt ng     sẵn. 

- Gọi t i trọng t ng   ng  ỗi  ên    Q, Q ph i     ớn  ể  hi ép  ọ  th  giá  ọ  

 h ng  ị  ật. Ở    , t   iể  tr    i với  ọ  g   ngu  hiể  nh t    thể     

 ho giá ép  ị  ật th o h i phư ng    BC và CD. 

- T nh  h ng  ật qu nh  ép giá th o phư ng   nh d i BC: 

Điều  i n  h ng  ật: 
    

1,8 1,8.125,26
1,35.2 1,8 83,51

1,35.2 2,7

ep

dt ep dt

P
P P P T

  

 

- T nh  h ng  ật qu nh  ép giá th o phư ng   nh ng n CD: 

Điều  i n  h ng  ật: 
     



5 5.125,26
7,6 1,5 5 68,82

7,6 1,5 9,1

ep

dt dt ep dt

P
P P P P T
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  Chọn   i trọng     h i  êt ng       h thướ  1 1 3 , s   ư ng   i trọng 

   12, t  sẽ    trọng  ư ng 12.(1.1.3.2,8) =100,8T > 83,51T. 

3.5. Chọn    vận  hu ển  ọ : 

      - Kh i  ư ng  ọ  BTCT  ho to n      ng tr nh: 1,6875   762 = 1286T 

      - Chọn    vận  hu ển q  = 12(T) 

      - Thời gi n 1  hu ến: t =  t    + t i + tvề + td  + tqu   = 90 ph t 

      - Trong 1    1     i  ư   n = 

60 60 8 0,8

90

tgxTxK x x

t


 = 4,5 = 5  hu ến 

       - Kh i  ư ng  ọ  vận  hu ển trong 1   : 12   5 = 60 (T) 

         Để vận  hu ển hết s   ư ng  ọ    n: 1286/60 = 21,43 = 22 ca 

       - Vậ   họn 2    vận  hu ển  ọ  vận  hu ển trong 11 ng  . 

3.6. Chọn   n tr   t  h nh 

      * Chọn   n tr   t  h nh: 

- C n tr      nhi   v   ẩu   p giá ép,   i t i v   ẩu   p  ọ .  

- Cẩu   p   i trọng: 

+ S   tr    êu   u:  Qyc= Q  i trọng+ Qthiết  ị tr o  u   = 7,5+ 

0,1.7,5 =8,25T 

+ Chiều   o n ng      êu   u:  Hycmóc= HL+ h1+ h2+ h3  

Trong   : 

 HL –  hiều   o   i trọng th  ( -1) v  d    ê, HL= 3+ 0,25+ 0,5 

=3,75m. 

 h1 –  hiều   o  n to n (n ng   u  i n   o h n vị tr    p  ặt), h1= 0,5m. 

 h2 –  hiều   o   u  i n, h2= 1 . 

 h3 –  hiều   o tr o  u  , h3= 1,5 . 
  Hycmóc= 3,75+ 0,5+ 1+ 1,5 =6,75m 
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+ Chiều d i t     n  êu   u: 
min

sin cos
ch cH h e b

L
 

 
 

 

Trong   : 

 Hch –  hiều   o v   h  , H h= HL= 3,75 . 

 hc –  hiều   o t nh từ   o tr nh  á    ng  ến  hớp n i t     n, h = 

1,5m. 

 e –  ho ng  á h  n to n (tránh v   h  ),  = 2 . 

 b –  ho ng  á h từ  ép   u  i n  ến  iể  tr o  u  ,  = 1,5 . 

   - g   nghiêng t     n ( max 75o  ). 

min

3,75 1,5 2 1,5
15,85

sin75 cos75
L m

 
   

 

+ T   với  êu   u: min cosycR L r   

Với r –  ho ng  á h từ trọng t     n tr    ến vị tr   hớp n i, r= 1,5 . 

                                   15,85.cos75+1,5 5,6ycR m    
- Cẩu   p  ọ : 

+ S   tr    êu   u: Q  = Q1  o n  ọ + Qthiết  ị tr o  u    

          = 7,5.0,3.0,3.2,5+ 0,1.(7,5.0,3.0,3.2,5) =1,86T 

+ Chiều   o n ng      êu   u:  Hycmóc= HL+ h1+ h2+ h3  

7
5

H
  

 
y
c

h
c
=

1
5
0
0

r=1500

Ryc=5600

s ¬  ®å  t Ýn h  c Çn  t r ô c  t ù  h µn h  k h i c Èu  ®è i t r ä n g
2
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Trong   : 

 HL –  hiều   o  ư   ọ  v o giá ép. Do  ọ   ư   d   v o giá ép qu  

 ặt  ên      hung dẫn   ng nên    thể     HL= hd  ,  ê + h  i trọng = 

(0,25+ 0,5)+ 4 =4,75m. 

 h1 –  hiều   o  n to n (n ng   u  i n   o h n vị tr    p  ặt), h1= 0,5 . 

 h2 –  hiều d i  o n  ọ   ớn nh t, h2= 7,5 . 

 h3 –  hiều   o tr o  u  , h3= 1,5 . 
  Hycmóc= 4,75+ 0,5+ 7,5+ 1,5 =14,25m. 

+ Chiều d i t     n  êu   u: Do  h ng    vật án ng  ph   trướ  nên    thể 

t nh với 
max min

max

4,75 1,5
75 3,4

sin sin75

o ch cH h
L m



 
    

. 

+ T   với  êu   u:    
min max

cos 3,4.cos75+1,5=2,38m
yc

R L r . 

Vậ   á  th ng s   êu   u sẽ   : Qyc= 8,25T, Hyc= 14,25m, Lmin= 15,85m, 

Ryc= 5,6m. 

 
 

3.7. Chọn thiết  ị tr o  u    ho  ẩu: 

       - Trọng  ư ng   n th n  ọ : 0,3   0,3   6   2,5 = 1,35T. 

      - Vậ  t   họn d   tr o  u   4 nhánh. 

      - M  hi u: 2105-9M. Có: [Q] = 3T; G = 0,088T 

4.THUYẾT MINH BI N PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

4.1. Xá   ịnh  ịnh vị   t trên  ặt  ằng : 

      - Định vị  ọ : Khi thiết  ế  ết   u   ng t  ph i  á   ịnh vị tr  ti    ng. 

C n    v o    người t   á   ịnh vị tr  ti   ọ . Trướ   hi  ư   á  v o ép 

người t  d ng v i   t  ể  ánh d u vị tr  ti   ọ  r i d ng  ọ  tr  hoặ  gỗ   ng 

v o ti   ọ    u th nh  ư   s n hoặ   u   d    ánh d u. 

1. k h u n g  d Én  ®é n g

2. k Ýc h  t h ñ y  l ù c

3. ®è i t r ä n g

4. k h u n g  d Én  c è  ®Þn h

5. g i¸  ®ì  ®è i t r ä n g

6. d Çm ®Õ

7. d Çm g ¸ n h

8. c ä c  Ðp

1

2

34

5

6
7

8

l =
20000

k x -5361

3000

4
0

0
0

1
6

0
0

0

8000
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      - Đư   á  ép v o vị tr  với s        tr   ọ      á   ịnh,   n  h nh  á  

  n  ằng s o  ho  á   ường tr        hung  á  ph i tr ng với  ường tr   

     ọ ,   ng thời  ọ  ph i thẳng   ng v  nằ  trong  ặt phẳng vu ng g   

với  ặt phẳng  huẩn ( p   ng) với    s i    h  h ng quá 0,5%. 

4.2. Ch   thử  á  

     - Trướ   hi ép ph i  h   thử  á   ể  iể  tr  t nh  n  ịnh      á   hi ép. 

     - Ch   thử  á   ể  iể  tr      n  ịnh  n to n  ho  á  ( h      t i v  

 h ng t i). 

       - Kiể  tr   á       ẩu trên d n  á  thật  ẩn thận,  iể  tr  2  h t ng ng 

 iên  ết      á  v    p     á   ằng 2  h t. Kiể  tr   á   h t v t thật  n 

toàn. 

        - L n  ư t  ẩu  á    i trọng  ặt  ên d    hung s o  ho  ặt phẳng  h   

trọng t   2   i trọng tr ng với trọng t    ng th   ọ . Trong trường h p   i 

trọng  ặt r  ngo i d   th  ph i  ê  h    h n. 

       - C t  i n tr       d ng  ẩu t  h nh  ẩu tr        ến g n d n  á . 

N i  á  giá  thuỷ     v o giá  tr         t   u  ho  á  ho t   ng. 

4.3. Kiể  tr   ọ  

       - Cọ  BTCT  ư    u  t i nh   á . 

       - Cọ  ph i       o  ường    như thiết  ế. 

       - K  h thướ   ọ  ph i       o,  h ng  ư       hu ết tật trên  ề  ặt 

 ọ . 

       - Trướ   hi      ọ  ép   i tr  t  ph i ép thử nghi   0,5% s   ư ng  ọ  

v   h ng  t h n 2  ái s u     ới  ho s n  u t  ọ  1  á h   i tr . 

        - S u  hi  á  ép  ọ   ư    ư  v o vị tr  ép  ọ . Cẩu ph   v   ư  tập  ết 

        á   o n  ọ  th o t  h p thiết  ế v o vị tr  thuận   i g n nh t với  á  

ép  ọ . 

        - Cọ   ư    ư  v o vị tr  th o   ng s     thiết  ế thi   ng ph  h p 

hướng thi   ng. Trên th n  ọ   ẻ  ường ti  ở 2  ặt  ọ  d   iến g n  á . Kẻ 

 á   ường   t ng   th n  ọ   ể dễ th o dõi. 

        - Đ ng thời với  á    ng tá   huẩn  ị  á     , thiết  ị,  ặt  ằng,  huẩn 

 ị  á  vật tư ph  tr  h n n i  ọ  như   n táp, qu  h n           về s   ư ng 

  ng như    h thướ  th o thiết  ế       ng tr nh. 

4.4. Tiến h nh ép  ọ  

        - S u  hi ho n th nh  á    ng tá   huẩn  ị tiến h nh thi   ng ép  ọ  th o 

tr nh t  s u: 

        + Tiến h nh ép  o n  ọ  C1: 

Bu    éo  ọ   ằng  áp, tiến h nh  ư   ọ  v o vị tr  ép  ọ . 

Khi  á     h tiếp     với   nh  ọ  th   iều  h nh v n t ng d n áp    , nh ng 

gi     u tiên áp     d u th p nh t     s u d n v o   t với vận t    u ên   

1  /s. Khi  ọ  ép  ư   30 - 50   dừng   i  iể  tr ,  iều  h nh s u    t ng 

áp     d u   o nh t  ể ép. Trong quá tr nh ép d ng 2  á   inh vĩ  ặt vu ng 

g   với nh u  ể  iể  tr     thẳng   ng      ọ       u ên  u ng. Nếu phát 

hi n  ọ   ị nghiêng ph i dừng ép  ể   n  h nh   i. Cọ   ê t ng   t thép  u n 
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ở vị tr  thẳng   ng. D ng 1  á  thuỷ   nh  ể th o dõi     h i      ọ  t i vị 

tr  thuận   i dễ qu n sát v   t  nh hưởng    rung  hi ép  ọ . 

Khi   u  ọ  C1  á h  ặt   t 0,5  th  tiến h nh   p  o n  ọ  C2,  iể  tr   ề 

 ặt 2   u  ọ  C2 sử   h   s o  ho thật phẳng. 

Kiể  tr   á   hi tiết n i  ọ  v   á  h n. 

L p  o n  ọ  C2 v o vị tr  ép,   n  h nh  ể  ường tr        ọ  C2 tr ng với 

tr      h v  tr ng với tr    o n  ọ  C1    nghiêng  1%. 

Gi   ên  ọ  1     t o tiếp     s o  ho áp     ở  ặt tiếp      ho ng 3-

4 g/  2 r i  ới tiến h nh h n n i 2  o n  ọ  C1, C2 th o thiết  ế. 

Kiể  tr   h t  ư ng   i h n trướ   hi ép tiếp t  . 

     + Tiến h nh ép  o n  ọ  C2: 

T ng d n áp     ép  ể  ho  á  ép       thời gi n   n thiết t o    áp     

th ng  ư          sát v        n       t ở   i  ọ  gi i  o n   u ép với vận 

t    h ng q   1  /s. Khi  o n  ọ  C2  hu ển   ng  ều th   ới  ho  ọ  

 u ên với vận t    h ng quá 2  /s. 

D ng v  h n n i  ọ  th o th  t  thiết  ế v  ép  ến  hi   t tiêu  huẩn  ọ  th o 

thiết  ế  ề r . Ghi nhật    th o từng  ét trong quá tr nh ép  ọ  v  nghi   thu 

gi   h i  ên A, B v  tư v n giá  sát s u  hi  ết th   quá tr nh ép  ọ . 

Cọ   ư     ng nhận    ép  ong  hi tho    n   ng thời h i  iều  i n s u    . 

Chiều d i  ọ     ép v o trong   t nền nằ  trong  ho ng  hiều d i ng n nh t 

v  d i nh t      ọ   ư   thiết  ế d   áo th o t nh h nh  iến   ng     nền   t 

trong  hu v   v      ép trướ   hi dừng nằ  trong  ho ng     ép nh  nh t v  

    ép  ớn nh t do thiết  ế qu   ịnh. Trị s      ép t i thời  iể   ết th    ư   

duy tr  với vận t    u ên  h ng quá 1  /s trên  hiều s u  h ng  t h n 3   n 

 ường   nh hoặ    nh  ọ . Trong trường h p  h ng   t h i  êu   u trên, Nh  

th u ph i  áo  ho Thiết  ế  ể     i n pháp  ử   . 

       * Nh ng  h     hi ép  ọ  

       - Cọ   ư    oi    ép  ong  hi tho    n 2  iều  i n: 

       - Chiều d i  ọ  ép s u trong   ng   t d i h n  hiều d i t i thiểu do thiết 

 ế qu   ịnh. 

        - L   ép t i thời  iể   u i   ng ph i   t trị s  thiết  ế qu   ịnh trên su t 

 hiều d i  u ên  ớn h n 3   n   nh  ọ  trong  ho ng 3d vận t    u ên  h ng 

quá 1cm/s.  

        - Trường h p  h ng   t 2  iều  i n trên người thi   ng ph i  áo  ho  h  

  ng tr nh v  thiết  ế  ể  ử     ịp thời  hi   n thiết,      háo sát   t     ung, 

    th  nghi    iể  tr   ể       sở     uận  ử   . 

        - Trong quá tr nh ép  ọ  ph i ghi  hép th o dõi     ép th o  hiều d i  ọ .  

Ghi  hép     ép  ọ    u tiên  hi   i  ọ         s u v o   ng   t từ 0,3-0,5m 

th  ghi  h  s      ép   u tiên s u        ỗi   n  ọ   u ên  ư   1  th  ghi  h  

s      ép t i thời  iể     v o nhật    ép  ọ . 

        - Nếu th     ng h   o áp     t ng  ên hoặ  gi    u ng 1  á h   t ng t 

th  ph i ghi v o nhật    ép  ọ  s  th     i   .  
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        - Nhật    ph i         á  s   i n ép  ọ     s   h ng  iến      á   ên 

có liên quan. 

4.5. Nh ng s      hi ép  ọ  v   á h  ử    

      - Trong quá tr nh ép,  ọ     thể  ị nghiêng    h  h i vị tr  thiết  ế. 

      + Ngu ên nh n: Cọ  gặp  hướng ng i vật   ng hoặ  do  hế t o  ọ  vát 

 h ng  ều. 

     + Xử   : Dừng ép  ọ , phá     hướng ng i vật hoặ    o h  dẫn hướng  ho 

 ọ   u ng   ng hướng. C n  h nh   i ti  tr    ằng  á   inh vĩ hoặ  qu  dọi. 

       - Cọ   u ng  ư   0,5-1,0( )   u tiên th   ị  ong,  u t hi n vết n t v  

n t ở v ng gi    ọ . 

     + Ngu ên nh n: Cọ  gặp  hướng ng i vật g       ép  ớn. 

     + Xử   : Dừng vi   ép, nh   ọ  h ng, t   hiểu ngu ên nh n, th   d  dị 

tật, phá    th    ọ . 

     - Cọ   u ng  ư   g n    s u thiết  ế,  á h    1-2   th      ị  h i  ênh 

  i trọng do nghiêng    h hoặ  g    ọ . 

     + Xử   : C t     o n  ị g   s u    ép  hèn  ọ     sung  ới. 

5.  TỔ CHỨC THI CÔNG ÉP CỌC   

5.1. Mặt  ằng  ịnh vị  ưới  ọ  (h nh vẽ) 

5.2. S     ép  ọ  trong 1   i v  to n      ng tr nh 
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5.3. T   h     i ép  ọ  trên  ặt  ằng (h nh vẽ) 

 
5.4. T nh n ng su t ép  ọ . 
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        - Sử d ng 1  á  ép     iể   u t phát v  hướng di  hu ển  ư   thể hi n 

trên   n vẽ. Th o  ịnh      á  ép (trong d  toán 1776-2007):  

 - M  hi u AC.25223 với  ọ   ê t ng   t thép tiết di n 30 30  ,  hiều 

d i  ọ  >4   

  N ng su t ép th   tế    90  /  ,  á  ép     vi   1  /ng   

  S       n thiết   

5130 228 1,6
61,05

90

 


 ca 

Sử d ng 2  á  ép     vi   1    h ng ng  . Thời gi n ép  ọ    :  

T = 

61,05
30,525

2


ngày 

 - Nhân công 3,7/7 là: 15,35 công /100m   h i  ư ng   ng nh n   n 

 ho   ng tá  ép  ọ    :5130   15,35/100 = 788   ng. 

 - Sử d ng t i thiểu 6 người  ể ph        ng tá  ép  ọ : 

         + 01 th  h n. 

 + 01   ng nh n      áp v o  ọ . 

 + 01  ái  ẩu. 

 + 03   ng nh n   ng trên  á  th     i.  

 + 02   ng nh n ph . 

         - Vậ  s    ng nh n   n thiết trong 1 ng       vi     : 15 người. 

6.  AN TOÀN LAO Đ NG  KHI  THI CÔNG ÉP CỌC .  

 - Khi thi   ng  ọ  ph i    phư ng án  n to n   o   ng  ể th   hi n  ọi 

qui  ịnh  n to n.  

 - Để th   hi n  ọi qu   ịnh về  n to n   o   ng     iên qu n. 

 - Ch p h nh nghiê  ngặt qui  ịnh về  n to n   o   ng về sử d ng v  

vận h nh: 

 - Đ ng    thuỷ    ,   ng     i n.  

 - C n  ẩu,  á  h n  i n . 

 - H  tời  áp, r ng rọ . 

         - Ph i       o  n to n về sử d ng  i n trong quá tr nh thi   ng.  

 - Ph i  h p h nh nghiê  ngặt qu   hế  n to n   o   ng  hi     vi   ở 

trên cao. 

 - Ph i  h p h nh nghiê  ngặt qui  hế  n to n   o   ng       n tr    hi 

      n  ê . 

6.1 .C ng tá  thi   ng   t 

6.1.1.L    họn phư ng án   o   t 

       - Để   o   t h    ng    thể tiến h nh th o 2 phư ng án. 

       - Đ o  á  

       - Đ o th   ông 

       - Kết h p   o  á  v  th    ng 

       + Phư ng án   o ho n to n  ằng    giới     h ng thể th   hiên  ư   nếu 

tiến h nh s u  hi ép  ọ   ởi  á    o    thể phá ho i  ọ .Mặt  há   hi tiến 

h nh   o  ong  ới  ư   á  ép v o ép   ng  h ng  ư   v  vi   di  hu ển 

 á  ép  h ng   nh thường. 
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       + Phư ng án   o    giới  ết h p th    ng    thể  h   ph    ư   như   

 iể      thi   ng    giới ho n to n   ng như  ẩ  nh nh tiến    thi   ng so 

với  h    o th    ng. 

      - Vi        họn phư ng án   o   t  h   ếu d   v o  h i  ư ng   t   n thi 

  ng , êu   u tiến   ,n ng           n vị thi   ng   ng như  á   iều  i n 

 há  như:  iều  i n  ị   h t   ng tr nh  iều  i n th  v n, ặ   iể   ị  h nh 

     - Đ t   o  ư    hu ển   t ph n  ên      t   hu ên d ng  hở  i  á h    

10km. 

Ph n   n   i  ư   vận  hu ển r  ph   s u   ng tr nh ph   v   ho   ng tá    p 

  t h    ng v  t n nền. 

- Lư ng   t n    ư   vận  hu ển  ằng      i tiến. 

6.1.2. Thiết  ế h    o 

    * Kh i  ư ng h    o 

 
 Bi n pháp h    o 

C o tr nh  á  giằng -1,7 ,   o tr nh   u  ọ    ng thê  10      -1m 

Thể t  h h    o 

 . ( ).( ) .
6

mH
V a b a c b d c d    

 
     + H  : Chiều s u  hon   ng  ể     ớp  êt ng   t 

    + Hm = 1,8m 

    +  ,  : K  h thướ  h    o 

    +  ,d : K  h thướ    nh h    o 

       a = a1 + 2e               c = a + 2B 

       b = b1+ 2e               d = b +2B  

     + e : kho¶ng c¸ch tõ mÐp bªt«ng mãng ®Õn ®¸y hè ®µo 

H    o  á  : e = 0,4 – 0,5 m 

+B : Bề r ng  ái 

     + h  s   ái d   : H = 1,8m ;       = 0,5 (  t  ặt   i      t sét ph  dẻo => 

m=0,5) 

   => Do    : B = h.  = 1,8.0,25= 0,45  

      Cá  h   ều     hiều   o    : h = 1,8 .  

6.1.3. T nh toán  h i  ư ng   o   t. 

       Đ o   t h    ng  ng với 3  o i   i   ng: M1; M2; M3      ặt  ằng 

  ng: 

- M1: 1,5m x 1,8m  

b
a

c
d

b bea1e

h
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- M2: 1,5 m x 1,8m  

- M3: 0.8 mx1.5 m  

Gọi :  

+Vt   : Thể t  h   o th    ng 

+ V á  : Thể t  h   o  á   

 

 
  - Cá    ng  iên (1,8 1,5 0,8 ) ở tr   A v  D: 

 
Với    1,8 0,25.1,8 0,45H m B m,  hi   : 

1700

m1
Gm1

2100

18
00

m1 m1 m1
Gm1 Gm1

1500

300

15
00

450 450

60
0

1500 1500 1500 1500 1500

520

70
0

375375

2250

2300 2300

1200 1200 1200 1200

15
00

6300 2900 6300

A B C D

1800

500 2000 500

450 1800

Gm2m1 m2

2000

450

810 990 990810

20003300 500

1800

m2

990 810

720 1800

5002000500

Gm2 m1

810990

3300500

18
00

-0.9

5000

1 2 3

5000 5000 5000

4 5

1700 2100 2100 17005005001700500 500

60
0

m1
Gm1

170050050017005002100500

1

1700 500

60
0

m1

1500

A

1800

500 2000 500

450

m1

810 990
-0.9

60
0
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 a= 2+ 0,5.2 = 3m;           b= 1,7+ 1 =2,7m. 

 c= 3 + 0,9 =3,9m;           d= 2,7+ 0,9 =3,6m. 

+ Thể t  h   t   o        ng tr   Av  D   : 

       31,8
26. 3.2,7 (3 3,9)(2,7 3,6) 3,9.3,6 511,758

6
AV m

 
+ Kh i  ư ng   o th    ng        ng s  A v  D   :

  
3

2.13.(0,6.1,8.1,5) 42,12
TC

A
V m  

+ Kh i  ư ng   o  á         ng s  A   :   
3

511,758 42,12 469,638
M

A
V m  

- T i nhịp B-C  ái t  u       á    ng M2 (1,8 1,5 0,8)   t nh u th o    h i 

phư ng nên t  sẽ   o h    ng  ho    nhịp B-C. 

 
Với    1,8 0,25.1,8 0,45H m B m,  hi   : 

 a= 1,7+1=2,7m                       b= 4,52+1=5,52m 

 c= 2,7+ 0,9 =3,6m                  d= 5,52+0,9=6,42m;        

 + Thể t  h   t   o        h    ng tr   B-C là: 

 
      31,8

11. 5,52.2,7 (2,7 3,6)(5,52 6,42) 3,6.6,42 373,685
6

B CV m
 

+ Kh i  ư ng   o th    ng     h     ng tr   B-C là:

 
  322.(0,6.1,8.1,5) 35,64TC

B CV m . 

+ Kh i  ư ng   o  á          h    ng tr c B-C là:

 
   3373,685 35,64 338,045M

B CV m . 

 - Mãng M3 : a x b x h = 1,5m x 0,8m x 0,8m 

Với    1,8 0,25.1,8 0,45H m B m,  hi   : 

 a= 1+ 1 =2m;          b= 1,7+1=2,7m. 

 c= 2+0,9=2,9m;          d= 2,7+0,9 =3,6m. 

+ Thể t  h   t   o     h    ng s nh   : 

       31,8
2. 2 2,7 (2 2,9)(2,7 3,6) 2,9.3,6 28,03

6
SV x m

  

720

500

450

520

1

2000

1800

m2

450

990810

2000500

1800

m2

990 810

1700 500
60

0

m1

1500

2900

B C
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+ Kh i  ư ng   o th    ng        ng   :  
3

2.(0,6.1,5.0,8) 1,44
TC

S
V m  

+ Kh i  ư ng   o  á         ng    :            
3

28,03 1,44 26,59
M

S
V m  

- M ng TM       h thướ      h = 6,3 6,5 1 .  

Với:    2 0,25.2 0,5H m B m 

 a= 6,5+ 2.0,5 =7,5m;           b= 6,7+ 2.0,5 =7,7m. 

 c= 7,5+ 2.0,5 =8,5m;   d= 7,7+2.0,5 =8,7m. 

+ Thể t  h   t   o        h    ng TM   : 

       32,5
7,5.7,7 (7,5 8,5)(7,7 8,7) 8,5.8,7 162,604

6
TMV m

 

+ Kh i  ư ng   o th    ng       ng TM   :  
3

0,9.6,3.6,5 36,855
TC

TM
V m . 

+ Kh i  ư ng   o  á        ng TM   :    

  
3

162,604 36,855 125,749
M

TM
V m . 

- Giằng GM1 (0,3 0,6 2,1 ). 

 
Di n t  h tiết di n ng ng h    o giằng GM1:  

   2

1 0,5.1,5.(1,5 2,25) 2,8125GMS m . 

Chiều d i trung   nh      o n giằng GM1:  

  1 0,5.(2,1 1,2) 1,65GM

TBL m. 

   3

1 46.2,8125.1,65 213,468GMV m   
 

- Giằng GM2 (0,3 0,6 3,2 ). 

70
0

375375

2250

15
00

5000

1 2

1200

1500

300

15
00

1700 500 2100 500 1700

60
0

m1
Gm1

m1

1500 1500
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Di n t  h tiết di n ng ng h    o giằng GM2: 

   2

2 0,5.1,5.(1,5 2,25) 2,8125GMS m . 

Chiều d i trung   nh      o n giằng GM2:  

  2 0,5.(3,2 2,3) 2,75GM

TBL m. 

   3

2 24 2,8125 2,75 185,625GMV x x m   
- Giằng GM3 (0,3 0,6 0,9 ). 

Di n t  h tiết di n ng ng h    o giằng GM3: 

   2

3 0,5.1,5.(1,5 2,25) 2,8125GMS m . 

Chiều d i trung   nh      o n giằng GM3:  

  3 0,5.(0,9 0) 0,45GM

TBL m. 

   3

3 3 2,8125 0,45 3,796GMV x x m   
- Giằng GM4 (0,3 0,6x2,75m). 

Di n t  h tiết di n ng ng h    o giằng GM4: 

   2

4 0,5.1,5.(1,5 2,25) 2,8125GMS m . 

Chiều d i trung   nh      o n giằng GM4:  

  4 0,5.(2,75 1,85) 2,3GM

TBL m. 

   3

4 2 2,8125 2,3 12,9375GMV x x m  
- Giằng GM5 (0,3 0,6 1,02 ). 

Di n t  h tiết di n ng ng h    o giằng GM5: 

   2

5 0,5.1,5.(1,5 2,25) 2,8125GMS m . 

Chiều d i trung   nh      o n giằng GM5:  

  5 0,5.(1,02 0,12) 0,57GM

TBL m. 

   3

5 2 2,8125 0,57 3,21GMV x x m   
  Vậ   h i  ư ng   o   t  ằng  á      to n   ng tr nh sẽ   : 

450

3200 2000500

23001800

500 2000 500

450 1800

Gm2
m1 m2

810 990 990810

720
-0.9

60
0

6300 2900

A B C

1500

300

15
00

70
0

375375

2250

15
00
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3

1 2 3 4 5

469,638 338,045 26,59 125,749 213,468 185,625 3,796 12,9375 3,21

1379,0585

M M M M

M A B C S TM GM GM GM GM GM

m

V V V V V V V V V V

  
Vậ   h i  ư ng   o   t th    ng     to n   ng tr nh sẽ   : 


        

3
42,12 35,64 1,44 36,855 116,055

TC TC TC TC

TC A B C TM S
V V V V V m  
  Kh i  ư ng   t   o to n   ng tr nh sẽ   : 

V  o= VM+ VTC = 1379,0585+ 116,055 =1495,1135 3  

6.1.4. T nh  h i  ư ng   t   p : 

                  V  p = V  o – V  ng – Vgiằng –Vtường  h  

Trong    : 

+V  ng = 13VA  + 11VB  + 11VC+ 2VS +8Vth ng á  

 = 26x(1,5x1,8x0,8) + 22x(1,5x1,8x0,8) +2x(0,8x1,5x0,8) +8x(1,5x1,8x0,9) 

 = 125,04 m3 

+ Vgiằng = 24V G2 + 46V G1 +3V G3 + 2V G4 +2V G5  

 = 24x(0,6x0,3x4,4) + 46x( 0,6x0,3x3,3) + 3x(0,6.0,3.1,29) + 2x( 

0,6x0,3x3,95) + 2x(0,6.0,3.2,22)= 49,2498m3 

+Vtường = 24Vtường G2 + 46 Vtường G1 +3 Vtường G3 + 2 Vtường G4 +2 

Vtường G5  

  trong    :  ề r ng tường = 0,33   

   hiều   o t nh từ  ặt trên     giằng tới   t +0,00 : 0,9 + 0,6 = 1,5   

 +Vtường= 24 (1,5 0,33x5,725)+46x(1,5x0,33x4,5)+ 3x(1,5x0,33 x2,165) 

              +2x(1,5x0,33x4,5)+ 2x(1,5x0,33 x3,523)  = 181,636m3 

=> V  p= 1495,1135 -125,04 -49,2498-181,636=1139,1877  m3 

=> Vthừ  =1495,1135 -1139,1877 = 355,9258m3 

- Lư ng   t   n  hu ển  i    : 

                355,9258x1.3 =462,7035m3 

 Trong    1,3    h  s  nở       t. 

6.2. S     v   i n pháp  ử     hi   o   t : 

- Đ ng   o   t, gặp trời  ư       ho   t  ị s t  ở  u ng  á    ng. Khi t nh 

 ư  nh nh  h ng   t hết  hỗ   t sập  u ng,     vét   t sập  ở   n  h     i 

15    á  hỗ   o so với thiết  ế. Khi         ớp   t  h     i n   (th    ng) 

 ến   u ph i tiến h nh      ớp   t   ng  ằng  êt ng g  h v  ng    ến   . 

- C n tiêu nướ   ế  ặt  ể  hi gặp  ư  nướ   h ng  h   từ  ặt  u ng h  

  o. L   r nh ở  ép h    o  ể thu nướ , ph i    r nh qu nh h    ng  ể 

tránh nướ  trên  ề  ặt  h    u ng h    o. 

- Khi   o gặp  á “     i nằ   h  ” hoặ   h i r n nằ   hong hết  á    ng 

th  ph i phá     ể th   v o  ằng  ớp  át ph   á d   r i      ĩ   i  ể  ho nền 

 hịu t i  ều.  

Kh i  ư ng   o  ằng  á  : V = 1379,0585  3, H =1,8   

      + Phư ng án 1: Đ o   t  ằng  á    o   t g u thuận. 

Má    o g u thuận     ánh t   g u ng n v      thuận nên   o    s     nh. 

Đị   iể      vi        á    o g u thuận   n  h  ráo. 
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N ng su t      á    o g u thuận   o nên  ường di  hu ển      á  tiến 

nh nh, do     ường   t  t i  át   ng ph i di  hu ển,   t   ng t o  ường. 

C n thường  u ên       o vi   thoát nướ   ho  ho ng   o. Má    o g u 

thuận r t th  h h p  hi  hiều   o h    o  há  ớn. 

        + Phư ng án 2: Đ o   t  ằng  á    o   t g u nghị h. 

       - Má    o g u nghị h    ưu  iể       ng trên   o   o  u ng th p nên d  

gặp nướ  vẫn   o  ư  . Má  d ng  ể   o h  n ng, n ng su t th p h n  á  

  o g u thuận   ng dung t  h g u. Khi   i dọ     thể   o s u tới 4-5 . Do 

 á    ng trên   o v  thường   ng      o với   t  vận  hu ển   t nên   t  

 h ng  ị vướng. 

      - T  th   phư ng án 2 d ng  á    o g u nghị h    nhiều ưu  iể  h n, t  

 h ng ph i   t   ng      ường  ho    ot ,  h ng  ị  nh hưởng     nướ  

 u t hi n ở h    o (nếu   ) 

      * Chọn  á    o   t: 

       - Chọn  á    o g u nghị h  ánh h i dẫn   ng th          hi u EO-

3322B1,     á  th ng s   ỹ thuật s u: 

 + Dung t  h g u:    q= 0,5m3 

 + Bán   nh   o  ớn nh t:  Rmax= 7,5m 

 + Bán   nh   o nh  nh t:  Rmin= 2,4m 

 + Chiều   o n ng  ớn nh t:          h= 4,8m 

 + Chiều s u h    o  ớn nh t: H= 4,2m 

 + K  h thướ   á : 

     Chiều   o  á :            c= 3,84m 

     Chiều r ng  á :           b= 2,7m 

 + Trọng  ư ng  á :          T= 14,5T 

 + Chu  ỳ   o:            tck= 17giây 

 
Má    o g u nghị h EO-3322B1 

- T nh n ng su t  á    o: 

3. . . ( / ) d
ck tg

t

k
N q N k m h

k  

Trong   : 

          + Dung t  h g u:  q= 0,5m3 

  + H  s      g u:    = 0,8 

  + H  s  t i       t:  kt= 1,2 

E0-3322B1
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+ S   hu  ỳ     vi   trong 1 giờ: 

3600
ck

ck

N
T  

 Tck= tck.kvt.kquay (giây) 

 Thời gi n 1  hu  ỳ  hi g   qu   
90o

q 
,      t t i   i t  = 17gi   

 H  s  ph  thu   v o  iều  i n      t      á       vt= 1,1 

 Khi 
90o

q 
thì kquay= 1 

 H  s  sử d ng thời gian: ktg= 0,75 

  N ng su t  á    o:  

30,8 3600
0,5. . .0,75 48,13( / )

1,2 17.1,1.1
 N m h

 

- N ng su t  á    o trong 1   : Nca= Nx7 = 48,13.7= 336,91 (m3/ca) 

(S  giờ     vi   trong 1   : T= 7 giờ) 

Vậ  s      á    n thiết  ể thi   ng   o   t: 
1379,0585

4,09
336,91

M
ca

ca

V
n ca

N
   

L   tr n là 5 ca. 
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* Chọn    vận  hu ển   t: 

 

 
- Hi u qu   á    o ph  thu   v o phư ng ti n vận  hu ển. 

- S    n      t      á    o  ên    : 

.

. .
 t

tb d

Q K
n

q K  

 

Trong   : 

+ Q:  T i trọng    (T) 

+ tb : Dung trọng  h i  ư ng   t trong ph   vi   o   t      ằng 1,74T/ 3 

+ K : H  s      g u ph  thu    o i g u,   p   t,    ẩ  : K = 1 

+ Kt : H  s  t i       t, t       t=1,11,4 . Chọn Kt= 1,2 

+ q:  Dung t  h g u  á     . q= 0,5 3 

- Chọn    IFA      nz t       : 

         + T i trọng   :      Q= 11T 

         + Vận t   trung   nh:  Vt = 30  /h 

         + Thể t  h th ng  h  : V= 6 3 
11.1,2

15,17
1,74.0,5.1

  n

  n   Chọn n= 16   n. 

- S   ư ng    ph   v   ho 1  á    o: 

. .
1

.
o

tg

N t
n

Q K


 

 

Trong   : 

+ N ng  u t      á    o:           N= 48,13 (m3/h) 

+ H  s  sử d ng    th o thời gi n:  Ktg= 0,8  

+ Thời gi n 1  hu        vi          t i: 
   laydat di do vet t t t t

 

Với:  

t      t: thời gi n       t  ên   , t      t= 5ph t. 

m¸ y  ®µo  g Çu  n g h Þc h

           e0-3322b1

x e ben z c h ë  ®Êt



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 

t i : thời gi n vận  hu ển tới n i   , qu ng  ường 3  , với vận t   trung 

bình: Vtb= 30km/h

3.60
6

30
  dit

phút 

td  : thời gi n    v  qu      5 ph t 

tvề :  ằng thời gi n  i 
5 6 5 6 22     t ph t = 0,37giờ 

  S   ư ng    ph   v   ho 1  á    o: 

48,13.0,37.1,74
1 4,52x

11.0,8
o

n e  

 

Vậ   họn 5    IFA t      ể vận  hu ển   t. 

6.3. T   h   thi   ng   o   t 
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7. THI CÔNG BÊ TÔNG  ĐÀI  MÓNG   
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   - C ng tá  thi   ng  êt ng   i   ng  ư   tiến h nh s u  hi     ết th   

  ng tá  thi   ng   o   t h    ng. Để      họn phư ng án thi   ng v  thiết 

 ị thi   ng t    n t nh toán  h i  ư ng   ng tá . 

7.1. L    họn phư ng án thi   ng 

- Sử d ng ván  hu n gỗ  ho   ng v  giằng   ng. 

- Sử d ng  á  tr n qu   ê  ể thi   ng  êt ng   t   ng,   n  êt ng   ng v  

giằng     êt ng thư ng phẩ . 

7.2. Thiết  ế ván  hu n   i – giằng   ng: 

Sử d ng ván  hu n gỗ, thu   nh   gỗ VI,   : 

 + Ứng su t  ho phép:   290 /kG cm 
 

 + M  un   n h i: 
5 21,2.10 /E kG cm  

7.2.1. Thiết  ế ván  hu n  ho   ng M2 (1800 1500 800): 

* T  h p ván  hu n: 

- Chọn  á  t   ván  hu n gỗ      ề r ng 10, 20, 25   v      hiều d  
3v cm  . 

 
* S     t nh: 

S     d    iên t    ê trên  á  g i t       á  th nh sườn. 

 

B B

2
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250250100
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* T i trọng tá  d ng  ên ván  hu n: 

- T i trọng do áp     tĩnh     BT, n1=1,1: 

Do,  hiều   o    BT ( hiều   o   ng) H=0,8  > R=0,75  (    án   nh tá  

d ng         BT) nên: 
2

1
. 2500.0,75 1875 /

TC
q R kG m    

- T i trọng do     BT, n2=1,3: 

Chọn        D=70  ,     
2

2
200 /

TC
q kG m  

  T ng t i trọng tá  d ng  ên ván  hu n th nh   ng: 
2

1 2 1875 200 2075 /     TC TC TC TC

iq q q q kG m
 

2

1 1 2 1. . 1875.1,1 200.1,3 2322,5 /TT TT TC TC

iq q q n q n kG m       
  T ng t i trọng tá  d ng  ên t   ván  hu n     ề r ng  v= 0,25 : 

. 2075.0,25 518,75 /TC TC

vq q b kG m    
. 2322,5.0,25 580,625 /TT TT

vq q b kG m    
* Kiể  tr  ván  hu n: 

- Kiể  tr   ho t   ván  hu n       h thướ   ớn nh t:  = 0,25  v  3v cm  . 

- Kiể  tr      ền:  

ax [ ]
W

  mM

 

Với: 

2

ax

.

10


TT

v s
m

q l
M

 và 

2 2
3. 25.3

W 37,5
6 6

v vb
cm


  

 

( s     ho ng  á h    tr   á  th nh sườn, v     hiều d  ,  v     hiều r ng     

t   ván  hu n  ớn nh t, 
2[ ]=90 / kG cm     ng su t  ho phép     gỗ). 

TT 2

v

10.W.[ ] 10.37,5.90
76

q 580,625.10
sl cm




   

 (1) 

- Kiể  tr     võng: 

4.
[ ]=

128. . 400
 

TC

v s sq l l
f f

E J  

M  un   n h i     gỗ:  E=1,2.105 kG/cm2 

Mômen quán tính:   

3 3
4. 25.3

J 56,25
12 12

v vb
cm


  

 

  

5

33
TC 2

v

128EJ 128.1,2.10 .56,25
75

400q 400.518,75.10
sl cm


   

 (2) 

Từ (1) v  (2)    ho ng  á h    tr   á  th nh sườn    
75sl cm

 

 

* Kiể  tr  th nh sườn: 
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- Chọn    h thướ  tiết di n  ỗi th nh sườn      h = 50 70   . 

- S     t nh: d    iên t       á  g i t       á  th nh  h ng  iên. 

 
- T i trọng tá  d ng: 

  . 2075.0,75 1556,25 /TC TC

s sq q l kG m    

  . 2322,5.0,75 1741,8 /TT TT

s sq q l kG m    

- Kiể  tr   ền: 

ax [ ]
W

  mM

 

Với:  

2 2 2

x

ax

. 1741,8.10 .40
2787

10 10

TT

s c

m

q l
M kGcm



  
 

   

2 2
3. 5.7

W 40,83
6 6

  s sb h
cm

 
2 2ax 2787

68,26 / [ ]=90 /
W 40,83

mM
kG cm kG cm     

 

- Kiể  tr     võng: 

4.
[ ]=

128. . 400
 

TC

s s sq l l
f f

E J  

Với: 

3 3
4. 5.7

J 143
12 12

  s sb h
cm

2 4

5

1556,25.10 .40 40
0,018 [ ]= 0,1

400128.1,2.10 .143
f cm f cm



    

 
Vậ   ho ng  á h v  tiết di n th nh sườn    tr  vậ     h p   . 

 

7.2.2. C u t o ván  hu n  ho giằng   ng GM2 (300 600 4400): 

* T  h p ván  hu n: 

- Chọn  á  t   ván  hu n gỗ     hiều d   3v cm  . 

 

4
0
0

4
0
0

8
0
0

k iÓm t r a t h an h  s  ê n

400 400
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* C u t o ván  hu n: 

 

 
 

 

400 400 400 400 400

2
5
0

2
5
0

6
0
0

4400

t æ h î p v ¸ n  k h u « n  g i»n g  mã n g  g m2

400 400 400

4400

400 400 400

1
0
0

375

375

375

g h i c h ó :

1. v ¸ n  k h u « n  t h µn h  g i»n g  mã n g
2. t h an h  s  ê n  ®øn g

3. t h an h  c h è n g  n g an g

4. t h an h  c h è n g  x iª n
5. t h an h  v ¨ n g
6. c ä c

7. c o n  bä  g ç
8. t h an h  ®ì
9. l í p  bª t « n g  l ã t  d µy  10c m

2

3

1

4

5

6

7

8

500 100 300 100 500

1500

2250

8
0

0
6

0
0

1
0

0

-2,4

-0.9

c Êu  t ¹ o  v ¸ n  k h u « n  g i»n g  mã n g  g m2

9

500375
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7.3. T nh toán  họn  á  thi   ng: 

7.3.1. Kh i  ư ng  á    ng tá : 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊTÔNG PHẦN NGẦM 

Lo i 

công 

tác 

Lo i   ng 

(s   ư ng) 

Dày - 

Cao 

(m) 

Dài 

(m) 

R ng 

(m) 

V 1 CK 

(m3) 

T ng V 

(m3) 

Bê tông 

lót 

M1 (26) 0.1 2 1.7 0.34 8.84 

M2 (22) 0.1 2 1.7 0.34 7.48 

TM (1) 0.1 6.7 6.5 4,35 4.35 

M3 (2) 0.1 1.7 1 0.07 0.14 

GM1 (46) 0.1 3.3 0.5 0.165 7.59 

GM2 (24) 0.1    4.4 0.5 0.22 5.28 

GM3 (3) 0.1 1.29 0.5 0.065 0.194 

GM4 (2) 0.1   3.95 0.5 0.198 0.396 

GM5 (2) 0.1   2,22 0.5 0.11 0.22 

                                      TỔNG  34.49 

Bê tông 

  i- 

giằng 

M1 (26) 0.8 1.8 1.5 2.16 56,16 

M2 (22) 0.8 1.8 1.5 2.16 47.52 

TM (1) 0.9 6.5 6.3 36.86 36.86 

M3 (2) 0.8 1.5 0.8 0.96 1.92 

GM1 (46) 0.7 3.1 0.3 0.651 29.95 

GM2 (24) 0.7 4.2 0.3 0.882 21.17 

GM3 (3) 0.7 1.09 0.3 0.229 0.687 

C    ng tr   A-D 

(26) 

1.8 0.45 0.3 0.243 6,318 

C    ng tr   B-C 

(30) 

1.8 0.5 0.3 0.27 8,1 

C    ng tr   A’ (2) 1.8 0.22 0.22 0.087 0,174 

 GM4 (2) 0.7 3.75 0.3 0.788 1.576  

GM5 (2) 0.7 2.02 0.3 0.424 0.848 

                                      TỔNG  211,283 

  0.6 0.3 0.30 13.5 

    

Phá   u  ọ  

Tên móng 
S   ư ng 

móng 

S   ư ng 

 ọ /  ng 
Tiết di n ( ) 

T ng 

 h i 

 ư ng 

m3 

T ng 

(m3) 
      a b h 

M1 26 4 0.3 0.3 0.4 3.74 

7.2 M2 22 4 0.3 0.3 0.4 3.17 

M3 2 4 0.3 0.3 0.4 0.29 
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BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP PHẦN NGẦM 

Tên CK 

V 1 

CK 

(m3) 

HLCT 

(%) 

TLR 

thép 

(kg/m3) 

KL 

CT1CK 

(T) 

S  

 ư ng 

CK 

T ng 

(T) 

M1 (26) 2.16 0.8 7.85 0.14 26 3.64 

M2 (22) 2.16 0.8 7.85 0.14 22 3.08 

TM (1) 36.86 0.8 7.85 2.31 1 2.31 

M3 (2) 0.96 0.8 7.85 0.06 2 0.12 

GM1 (46) 0.651 0.8 7.85 0.04 46 1.84 

GM2 (24) 0.882 0.8 7.85 0.06 24 1.44 

GM3 (3) 0.229 0.8 7.85 0.01 3 0.04 

GM4 (2) 0.788 0.8 7.85 0.05 2 0.1 

GM5 (2) 0.424 0.8 7.85 0.03 2 0.06 

C    ng tr   A-

D(26) 

0.243 
0.8 7.85 0.015 26 0.39 

C    ng tr   B-

C(30) 

0.27 
0.8 7.85 0.016 30 0.48 

C    ng tr   A’ (2) 0.087 0.8 7.85 0.005 2 0.01 

TỔNG 13.51 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VÁN KHUÔN PHẦN NGẦM 

Lo i Lo i   ng  Cao Dài R ng S 1 CK T ng S 

công 

tác 
(s   ư ng) (m) (m) (m) (m2) (m2) 

 

M1 (26) 0.8 1.8 1.5 5.28 137.28 

M2 (22) 0.8 1.8 1.5 5.28  116.16 

TM (1) 0.9 6.5 6.3 23.04 23.04 

M3 (2) 0.8 1.5 0.8 3.68 7.36 

GM1 (46) 0.7 3.1 0.3 4.34 199.64 

GM2 (24) 0.7 4.2 0.3 5.88 141.12 

GM3 (3) 0.7 1.09 0.3 1.53 4.59 

 GM4 (2) 0.7 3.75 0.3   5.25      10.5 

GM5 (2) 0.7 2.02 0.3 2.83 5.66 

C    ng tr   A- 1.8 0.45 0.3 2.7 70.2 
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D(26) 

C    ng tr   B-C 

(30) 

1.8 0.5 0.3 2.8 84 

C    ng tr   A’ (2) 1.8 0.22 0.22 1.58 3.16 

TỔNG 802.71 

 

7.3.2. Má  tr n  êt ng   t   i   ng v  giằng   ng: 

- C n    v o t nh  h t   ng vi   v  tiến    thi   ng   ng tr nh   ng như 

 ư ng  êt ng   n tr n, t   họn  á  tr n qu   ê,     ẩ     hi u SB – 91A 

(th o S  t    họn  á  XD – Ngu ễn Tiến Th )     á  th ng s  s u: 

 

 Mã 

hi u 

V thùng 

tr n 

         (lít) 

V  u t  i u 

      (lít) 

     T      qu   

th ng tr n 

(v/phút) 

  Thời 

gian 

    tr n (s) 

 SB-

91A 

         750 500            18,6         80 

 

- N ng su t      á  tr n qu   ê:  N= Vh u   h. tp. tg.N   

Trong   : 

 Vh u   h= V u t  i u= 500  t =0,5 3 

+H  s  th nh phẩ       êt ng:  ktp= 0,7 

+H  s  sử d ng  á  tr n th o thời gi n:  tg= 0,8 

-S   ẻ tr n trong 1 giờ:    

3600
ck

ck

N
T



 

Với: T  = t   v o + ttr n + t   r  

 

+Thời gi n      t  i u v o th ng: t   v o= 120s 

+Thời gi n tr n:    ttr n= 80s 

+Thời gi n     êt ng r   h i th ng: t   r = 20s 

  Tck= 120 + 80 + 20 =220s 

3600
16,4

220
ckN  

 ẻ/giờ 
  N= 0,5.0,7.0,8.16,4 =4,6 (m3/h) 

- Như vậ , nếu d ng 1  á  th  thời gi n  ể tr n hết  h i  ư ng  êt ng   t   i 

  ng v  giằng   ng sẽ   : 

34,49
7,5

4,6

V
t h

N
   

Chọn 1  á  tr n thi 

công trong 1 ca. 

7.3.3. Ô t   hở  êt ng thư ng phẩ : 

- Bêt ng thi   ng   i   ng v  giằng   ng sẽ  ư   vận  hu ển  ằng    

chu ển  êt ng. 

- Chọn     hu ển  êt ng th o   i qu n h  gi    h i  ư ng  êt ng   i   ng 

– giằng   ng v  thời gi n     êt ng, s o  ho s       n thiết  ể vận  hu ển 

 êt ng     t nh t 
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- Chọn   t   hu ển  êt ng SB – 92B     á  th ng s   ỹ thuật s u: 

                  +Dung t  h th ng tr n:   6m3 

  +Ô t     sở:     KAMAZ – 5511 

  +Dung t  h th ng nướ :   0,75m3 

  +C ng su t   ng   :    40KW 

                 +T      qu   th ng tr n:   9 – 14,5 vòng/phút 

  +Đ    o      t  i u v o:   3,5m 

  +Thời gi n     êt ng r :   10phút 

  +Trọng  ư ng    (t nh     êt ng): 21,85T 

  +Vận t   trung   nh:    30km/h 

- Gi  thiết tr   tr n  á h  hu v       êt ng   i   ng v  giằng   ng trung 

  nh    3  , t      hu  ỳ     vi         t   hu ển  êt ng như s u: 

                  T  = tnhận+ 2t h  + t  + t hờ 

Với:  Thời gi n nhận  êt ng: tnhận= 10ph t 

  Thời gi n     h  : t h  = (3/30).60 =6ph t 

  Thời gi n     êt ng: t  = 30ph t 

  Thời gi n  hờ:  t hờ= 10ph t  Tck= 10+ 2.6+ 30+ 10 

=62phút 

- S   hu ến  h   trong 1   :

7.60.0,85
6

62
N  

  hu ến. 

(0,85    h  s  sử d ng thời gi n) 

- Kh i  ư ng  êt ng   i   ng v  giằng   ng    211,283 3 sẽ   n: 
211,283

7x
6.6.0,85

e

.Vậ ,  họn 7     ể vận  hu ển  êt ng,  ỗi     h   6 hu ến. 

7.3.4. Má       êt ng: 

Chọn  á       o i : BSA 1002 SV ,     á  th ng s   ỹ thuật s u:          

+ N ng su t  ỹ thuật :           20 - 30 ( m3/h ).     

+ Dung t  h phễu  h   :        250 (   ). 

+ C ng su t   ng    :           3,8 (  W )    

+ Đường   nh  ng     :       120 (    ). 

+ Trọng  ư ng  á  :              2,5 ( T n ).               

+ áp         :                       75 (   r ). 

+ Hành trình pittông :            1000 (mm).                                                       

 S   á    n thiết :  

209,571
1,17( ) 2

. 30.7.0,85tt

V
n ca ca

N T
   

 

Vậ  t    n  họn 2  á           . 

 

7.3.5. Chọn  á       êt ng: 

- Chọn  á      d i  o i: U – 50,     á  th ng s   ỹ thuật s u: 

 +Thời gi n      êt ng:30s 

 +Bán   nh tá  d ng:   30   
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 +Chiều s u  ớp    : 25cm 

 +Bán   nh  nh hưởng:60   

- N ng su t  á       ư    á   ịnh th o   ng th  : 

2

0

1 2

3600
2 . . .N k r d

t t


   

 +Bán   nh  nh hưởng        : r0= 60cm =0,6m 

 +Chiều d    ớp  êt ng   n    : d= 0,20,3m 

 +Thời gi n      êt ng:  t1= 30s 

 +Thời gi n di  hu ển    :  t2= 6s 

 +H  s  sử d ng:   k= 0,85 

- N ng su t     vi   trong 1 giờ: 

2 33600
2.0,85.0,6 .0,25. 15,3 /

30 6
N m h 

  

- N ng su t     vi   trong 1   : N  = 15,3.7 =107,1 3/  . Vậ  t    n d ng 2 

máy. 

7.4. Lập  i n pháp thi   ng   p   t t n nền 

7.4.1. L    họn phư ng án thi   ng: 

    - S u  hi tháo d  ván  hu n   i v  giằng   ng  ong t  sẽ tiến h nh   p   t 

h    ng  ằng th    ng,  h ng  ư   d ng  á   ởi  ẽ vướng v u trên  ặt 

 ằng sẽ g   trở ng i  ho  á , h n n   nếu dung  á     thể v   ập v o ph n 

  t       tới   t  ặt nền. 

Tiến h nh   p   t th o 2 ph n: 

    +Ph n 1: L p   t h    ng từ  á  h    o  ến  os  ặt   i. 

    +Ph n 2: T n nền từ   t  ặt   i  ến  os  ặt nền th o thiết  ế. 

    - Đ    t v  s n  ều th nh từng  ớp. Tr i tới   u th      ng   tới   . Kh ng 

nên d i  ớp   t     quá   ng như vậ  sẽ     phá huỷ   u tr     t. Trong 

 ỗi  ớp   ttr i,  h ng nên sử d ng nhiều  o i   t. Nên   p   t  ều nh u th nh 

từng  ớp. Kh ng nên   p từ   t ph   sẽ g   r        p   i với  ết   u.   

    - Khi thi   ng   p   t ph i       o   t nền       ẩ  trong ph   vi  h ng 

 hế,  ể   t nền  ư        hặt,       o th o thiết  ế. 

     - Với   t   p h    ng, nếu sử d ng   t   o tận d ng th  ph i       o  h t 

 ư ng. 

    - Kh ng nên d i  ớp   t     quá   ng như vậ  sẽ     phá huỷ   u tr     t 

7.4.2. T nh toán  h i  ư ng   t t n nền 

* T nh  h i  ư ng   t   p: 

- Tận d ng   t   o h    ng  ể       t   p v    t t n nền. 

- T       ng t nh  h i  ư ng tường   ng như s u: 

Lo i 

công 

tác 

Lo i   ng 

(s   ư ng) 

Dày - Cao 

(m) 

Dài 

(m) 

R ng 

(m) 

Thể 

tích 

(m3) 

T ng 

(m3) 

Tường 

móng 

Tường 

móng 1(46) 
1.8 4.5 0.33 2.67 122.82 
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Tường 

móng 2 (24) 
1.8 5.725 0.33 3.4 81.6 

Tường 

móng 3 (3) 
1.8 2.165 0.33 1.29 3.87 

Tường 

móng 4 (2) 
1.8 4.58 0.33 2.72 5.44 

Tường 

móng 5 (2) 
1.8 3.525 0.33 2.09 4.18 

T ng 217.91 

- Kết h p với   ng t nh  h i  ư ng  êt ng   ng v  giằng   ng ở trên t  sẽ 

t nh  ư    h i  ư ng   t   p. 
  Kh i  ư ng   t   p:  

                 V  p= V  o- (VBT   t+ VBT+ VTường   ng) 

  = 1495.1135- (34.49+ 211.283+ 217.91) =1031,4305m3  
  Kh i  ư ng   n  hở  i:    

                 Vthừ =  t i.(V  o- V  p) = 1,3.(1495,1135- 1031,4305) 

=602,79m3  

 

7.5. Thu ết  inh t   t t  i n pháp thi   ng ph n ng   

7.5.1. C ng tá  ép  ọ  

* Chuẩn  ị  ặt  ằng thi   ng v   ọ  

      - Vi      tr   ặt  ằng thi   ng ép  ọ   nh hưởng tr   tiếp  ến tiến    thi 

  ng nh nh h    hậ        ng tr nh. Vi      tr   ặt  ằng thi   ng ph i h p 

    ể  á    ng vi    h ng  ị  h ng  héo,   n trở  ẫn nh u, gi p  ẩ  nh nh 

tiến    thi   ng, r t ng n thời gi n th   hi n   ng tr nh. 

     - Cọ  ph i  ư      tr  trên  ặt  ằng s o  ho thuận   i  ho vi   thi   ng 

   vẫn  h ng   n trở máy móc thi công. 

        - Trướ   hi  ư   á  v o ép, d ng v i   t  ể  ánh d u vị tr  ti   ọ  r i 

d ng  ọ  tr  hoặ  gỗ   ng v o ti   ọ ,   u th nh  ư   s n hoặ   u   d   

 ánh d u. 

        - Đư   á  ép v o vị tr  với s        tr   ọ      á   ịnh,   n  h nh máy 

  n  ằng s o  ho  á   ường tr        hung  á  ph i tr ng với  ường tr   

     ọ ,   ng thời  ọ  ph i thẳng   ng. 

* Chuẩn  ị  á      v  thiết  ị ép  ọ : 

     -Vận  hu ển v    p ráp thiết  ị ép  ọ  v o vị tr  ép       o  n to n. 

     - Ch nh  á   ể  á   ường tr        hung  á ,  ường tr      h v   ường 

tr        ọ    ng thẳng v  nằ  trong   t  ặt phẳng,  ặt phẳng n   ph i 

vu ng g   với  ặt phẳng  huẩn nằ  ng ng ( ặt phẳng  huẩn   i   ng). Đ  

nghiêng     n   h ng quá 5%. 
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    - Kiể  tr  2      ẩu     d n  á  thật  ẩn thận,  iể  tr  2  h t ng ng  iên 

 ết d    á  v    p d n  ên     á   ằng 2  á . 

     - Khi  ẩu   i trọng, d n ph i  ư    ê thật phẳng,  h ng nghiêng    h, 

 iể  tr   á   h t v t thật  n to n. 

     - L n  ư t  ẩu  á    i trọng  ên d    hung s o  ho  ặt phẳng  h   trọng 

t   2   i trọng tr ng với trọng t    ng th   ọ . Trong trường h p   i trọng 

 ặt ngo i d   th  ph i  ê  h    h n. 

     - D ng  ẩu t  h nh  ẩu tr        ến g n d n  á , n i  á  gi   thuỷ     

v o gi   tr      ,   t   u  ho  á  ho t   ng. 

    - Ch   thử  á  ép  ể  iể  tr      n  ịnh     thiết  ị ( h    h ng t i ,   

t i). 

     - Kiể  tr   ọ  v  vận  hu ển  ọ  v o vị tr   ọ  trướ   hi ép. 

* Tiến h nh ép  ọ : 

     - Trướ  tiên ép  o n  ọ       i C1: 

      + Đo n  ọ  C1 ph i  ư     p d ng  ẩn thận, ph i   n  h nh  á   ể tr   

     ọ  tr ng với phư ng nén     thiết  ị ép v   i qu   iể   ịnh vị  ọ . Đ  

s i    h t    1  . Đ u tiên  h     ho áp     t ng  hậ ,  ều  ể  o n C1     

v o   t   t  á h nhẹ nh ng với t      1   /s. Nếu  ị nghiêng  ọ  ph i cân 

 h nh   i ng  . 

       + Khi ép  o n  ọ  C1  á h  ặt   t 40  ến 50   th  dừng   i  ể n i v  ép 

 á   o n  ọ  tiếp th o. 

    - L p n i v  ép  á   o n  ọ  tiếp th o C2: 

       + Trướ  tiên   n  iể  tr   ề  ặt h i   u     C2 sử   h    ho thật phẳng, 

 iể  tr   á   hi tiết   i n i  o n  ọ  v   huẩn  ị  á  h n. 

       + Đư   o n C2 v o vị tr  ép,   n  h nh  ể  ường tr       C2 tr ng với 

phư ng nén. Tá    ng  ên  ọ  C2 1     t o tiếp     s o  ho áp     ở  ặt tiếp 

     ho ng 3  ến 4 G/  2 r i  ới tiến h nh n i 2  o n  ọ  th o thiết  ế. 

       + Điều  h nh  ể thời gi n   u  o n  ọ  C2  i s u v o   ng   t với vận 

t    h ng quá 2   /s. 

   - Tiến h nh tư ng t   ho  á   o n  ọ   ế tiếp. 

    - Th o tá  ép  ọ    : 

   -Trong quá tr nh ép  ọ ,  hi ép  ọ  tới  o n  u i   ng, t  ph i     i n pháp 

 ư    u  ọ   u ng   t   t    n o    so với   t t  nhiên. C  thể d ng 2 

phư ng pháp: 

    + Phư ng pháp 1: D ng  ọ  ph . 

    - D ng   t  ọ  BTCT ph      hiều d i  ớn h n  hiều   o từ   nh  ọ  trong 

  i  ến  ặt   t t  nhiên   t  o n (1 – 1,5 )  ể ép h    u  ọ   u ng   o 

tr nh   t      n thiết.  

    -Khi ép tới  o n  u i   ng, t  h n n i tiếp   t  o n  ọ  ph  d i ≥ 2,5   ên 

  u  ọ ,  ánh d u  ên th n  ọ  ph   hiều s u   n ép  u ng  ể  hi ép  á    u 

 ọ  sẽ tư ng   i  ều nh u,  h ng     r  t nh tr ng nh p nh   h ng  ằng 

nh u, gi p thi   ng  ập   u  ọ  v   iên  ết với   i thuận   i h n. Để  á   ịnh 

   s u n     n d ng  á   inh vĩ  ặt  ên  ặt trên     d   thép  h  I  ể  á  
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 ịnh   o tr nh th   tế     d   thép với  os0.00, t nh toán  ể  á   ịnh  ư   

 hiều s u   n ép v   ánh d u  ên th n  ọ  ph  ( hiều s u n   th     i th o 

từng vị tr   ặt   t       i    t   ặt d   thép      á  ép  ọ ). Tiến h nh thi 

  ng  ọ  ph  như  ọ   h nh tới  hiều s u    v  h sẵn trên th n  ọ  ph . 

     -Ưu  iể      phư ng pháp n       h ng ph i d ng  ọ  ép    nhưng ph i 

 hế t o thê  s   ét d i  ọ  BTCT      ọ  dẫn, thi   ng  ong sẽ  ập  i g   

t n  é , hi u qu   inh tế  h ng   o. 

    + Phư ng pháp 2: Phư ng pháp ép   . 

    - Phư ng pháp n   d ng   t  o n  ọ  d n  ể ép  ọ   u ng   t    thiết  ế 

s u      i r t  ọ  dẫn  ên ép  ho  ọ   há ,   u t o  ọ  ép    do  án    thi 

  ng thiết  ế v   hế t o. Cọ  ép    thường  ư        ằng thép. 

    -V  h nh tr nh     pitt ng  á  ép  h  ép  ư    á h  ặt   t t  nhiên 

 ho ng 0,6 – 0,7 , do vậ   hiều d i  ọ   ư       từ   o tr nh   nh  ọ  trong 

  i  ến  ặt   t t  nhiên   ng thê    t  o n 0,7     h nh tr nh pit ng như 

trên,    thể     r  thê  0,5  n   gi p th o tá  ép dễ d ng h n. 

     -Ưu  iể      phư ng pháp n       h ng ph i d ng  ọ  ph  BTCT, hi u 

qu   inh tế   o h n,  ọ  dẫn     n   trở th nh  ọ    ng    trong vi   h   ọ  

 u ng   t    thiết  ế. C n như    iể     th o tá  với  ọ  dẫn ph i thận 

trọng tránh     nghiêng   u  ọ   h nh v   ọ  dẫn  h   iên  ết  hớp t   thời 

với   u  ọ   h nh ( h p      u  ọ   ên   u  ọ ). Vi   thi   ng nh ng   ng 

tr nh    t ng h  ,    s u  á    i  ớn h n thi   ng dẫn  h  h n,  hi ép  ong 

r t  ọ   ên  h   h n h n, nhiều trường h p  ọ  ép  h nh  ị nghiêng. 

    - Khi     nén t ng   t ng t t        i  ọ     gặp ph i  ớp   t   ng, như 

vậ    n ph i gi       nén  ể  ọ         h  n ng v o   t   ng h n (hoặ  

 iể  tr   ể t    i n pháp  ử   ) v  gi   ể     ép  h ng vư t giá trị t i     ho 

phép. 

* Kết th     ng vi   ép  ong   t  ọ : 

    -Cọ   ư    oi    ép  ong  hi tho    n 2  iều  i n: 

    -M t   ,  hiều d i  ọ     ép v o   t nền trong  ho ng L in  Lc  Lmax 

Trong   : 

   + L in , L        hiều d i ng n nh t v  d i nh t      ọ   ư   thiết  ế d  

 áo th o t nh h nh  iến   ng     nền   t trong  hu v  . 

   + L      hiều d i  ọ     h  v o trong   t so với   t thiết  ế. 

H i   ,     ép trướ   hi dừng trong  ho ng (P p)  in  (Pep)KT  (Pep)max 

Trong    :  

   + (P p)  in         ép nh  nh t do thiết  ế qu   ịnh. 

   + (P p)           ép  ớn nh t do thiết  ế qu   ịnh. 

   + (P p)KT        ép t i thời  iể   ết th   ép  ọ , trị s  n    ư   du  tr  với 

vận t    u ên  h ng quá 1  /s trên  hiều s u  h ng  t h n      n  ường   nh 

(hoặ    nh)  ọ . 

   - Trường h p  h ng   t 2  iều  i n trên người thi   ng ph i  áo  ho  h  

  ng tr nh v  thiết  ế  ể sử     ịp thời  hi   n thiết,      h o sát   t    sung, 

    th  nghi    iể  tr   ể       sở     uận  ử   . 
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* Ghi  hép nhật    trong quá tr nh ép  ọ : 

    - Vi   ghi  hép     ép th o nhật    ép  ọ  nên tiến h nh  ho từng  ét 

 hiều d i  ọ   ho tới  hi   t tới (P p) in,   t   u từ    s u n   nên ghi  ho 

từng 20    ho tới  hi  ết th  , hoặ  th o  êu   u    thể     Tư v n, Thiết 

 ế. 

    - Ghi  hép     ép   u tiên  hi   i  ọ         s u v o   ng   t từ 0,3  ến 

0,5  th  ghi  h  s      ép   u tiên. S u        ỗi   n  ọ   u ên  ư   1  th  

ghi  h  s      ép t i thời  iể     v o nhật    ép  ọ . 

    - Nếu th    h  s  trên   ng h   o áp     t ng  ên hoặ  gi    u ng   t ng t 

th  ph i ghi v o nhật      ng    s u v  giá trị     ép th     i   t ng t n i 

trên. Nếu thời gi n th     i     ép  éo d i th  ngừng ép v  t   hiểu ngu ên 

nh n,  ề  u t phư ng pháp  ử   . 

    - Nhật    ph i         á  s   i n ép  ọ     s   h ng  iến      á   ên    

liên quan. 

    - S  nhật     ư   ghi   t  á h  iên t    ến hết    s u thiết  ế,  hi     ép 

tá  d ng  ên  ọ     giá trị  ằng 0,8Pép  in th  ghi   i    s u v  giá trị   . 

    - B t   u từ    s u    áp     P=0,8Pép  in th  ghi  hép tư ng  ng với từng 

   s u  u ên 20   v o nhật   , tiếp t   ghi như vậ   ho  ến  hi ép  ong 1 

 ọ . 

* Chu ển s ng vị tr  ép  ới: 

    - Với  ỗi vị tr      d n ép thường    thể ép  ư     t s   ọ  nằ  trong 

ph   vi  ho ng d n. Khi ép  ong 1  ọ , tháo  u   ng,  hu ển  hung giá s ng 

vị tr   ới  ể ép. 

   - Khi ép  ọ  nằ  ngo i ph   vi  hung d n th  ph i d ng   n tr    ẩu  á  

 h i   i trọng v  giá ép s ng   t vị tr   ới r i tiến h nh th o tá  ép  ọ  như 

 á   ướ  nêu trên. 

    - C  như vậ  t  tiến h nh  ến  hi ép  ong to n     ọ   ho   ng tr nh như 

thiết  ế. 

7.5.2. C ng tá    o   t h    ng 

    - S u  hi    t nh toán v   họn  á    o,   t  vận  hu ển   t t  tiến h nh tập 

 ết  á      thiết  ị. D ng  á   inh vĩ, thướ  thép,   ng d   giá    i to n    

 á  tu ến, tr     ng. Đo v  h  hiều r ng     h    o th o t  u  t nh toán. 

C ng d   h i   u d ng v i   t r    ánh d u  ường   o th o d        ng. 

C ng vi   n    ư        ong trướ   hi  ho  á  v o   o   t v  ph i  ư   

thường  u ên  iể  tr ,  o v  h   i trong quá tr nh   o v   á    o v    t  

 hở   t  h         t d u. 

    - T  sử d ng phư ng pháp   o   t   ng     ho  á    o   ng v  di  hu ển 

trên mi ng h    o. Đ o giật   i       t     ên th ng   t . Ô t   h     ng 

 hiều với  á    o s o  ho  ho ng  á h gi    á    o v    t      án   nh 

qu   t     n thuận   i nh t. 

     - Trong thời gi n thi   ng   o h    ng gặp  ư    t s t  ở th  ph i t   

ngừng thi   ng, t    á h gi      ái   t, tiêu thoát nướ  r i  ới tiếp t   thi 

công. 
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     - Khi   o   ng nếu gặp t i   n th   êu   u ph i vét hết   n v  s u      p 

  i  ằng  át   n      hặt. 

    - Nếu gặp “ á      i” th  ph i phá    th    ằng   t hoặ   át   n      hặt. 

    - Nếu gặp    h nướ  ng       át  h   th  ph i dừng thi   ng sử       h 

nướ  ng   tri t  ể r i  ới thi   ng tiếp. 

     - Khi ở nh ng vị tr   á       o  ong t  tiến h nh   o th    ng. 

Với  h i  ư ng   t   o  ằng th    ng nên   n ph i t   h   thi   ng  ho h p 

   tránh tập trung người v o   t  hỗ, ph n rõ r ng  á  tu ến     vi  .  

    - Khi   o nh ng  ớp   t  u i   ng  ể tới   o tr nh thiết  ế th    o tới   u 

ph i tiến h nh      ớp   t   ng  ằng  át v ng      h  ,     ê t ng g  h v  

 ến     ể tránh     th         i trường     phá v    u tr     t. 

    - Đ o   t  ằng  á : 

    + D   v o  ặt  ằng thi   ng t   họn gi i pháp   o   t th o s       o dọ  

   dọ .Với s     n   th   hi  á  tiến  ến   u      o  ến   ,  ường vận 

 hu ển       t   hở   t   ng thuận   i. 

    + Má    ng trên   o  ư  g u  u ng dưới h    ng   o   t. Khi   t     

g u th  qu   g u từ vị tr    o  ến vị tr          t    ng s u trong t   với     

t   g u. 

     - Đ o, sử    t  ằng th    ng: 

    + S u  hi  á    o      o  ong ph n   t       nh t  tiến h nh   o sử    t 

th    ng. 

    + D ng      o: Xẻng,  u  ,   i,  éo   t   t. 

    + Phư ng ti n vận  hu ển: D ng      i tiến,      t   t. 

7.5.3. C ng tá  phá   u  ọ  

    - Kết   u  ê t ng   ng   o g   h  th ng  ọ ,   i  ọ  v  giằng   ng. S u 

khi thi công ép  ọ    t  êu   u thiết  ế v    o  ong   t th  tiến h nh  ập   u 

 ọ   ể      u thép. Ph n thép  ọ   iên  ết với   i  ọ  ph i th o  h  dẫn     

  n vẽ thiết  ế. 

- Phư ng pháp sử d ng  á  phá: 

Sử d ng  á  phá hoặ   ho ng       u nhọn  ể phá    ph n  ọ  quá   t   o 

  ,        h      ho   t thép    r   ể n o v o   i   ng. 

7.5.4. C ng tá      êt ng   t 

    - Đ o   t  ến  os  á    ng so với  os  ặt   t t  nhiên     từng   ng 

  n, vận  hu ển gi    á    ng t  d ng      i tiến ph   dưới     ể ván.  

   - D ng      i tiến   n  êt ng  h   qu  v i voi v  di  hu ển  ến n i   . 

   - Chuẩn  ị   t  hung gỗ  h  nhật       h thướ   ằng với    h thướ      

 ớp BT   t 

   - B  tr    ng nh n   ể   o  êt ng, s n phẳng v     . Tiến h nh tr n v  vận 

 hu ển  êt ng tới vị tr    ng thi   ng,     êt ng  u ng  áng    (vận 

 hu ển  ê t ng  ằng      i tiến). Đ   ê t ng  ư   th   hi n từ    về g n. 

7.5.5. C ng tá    p d ng ván  hu n   ng 

    -Ván  hu n   i  ọ   ư    hế t o từ gỗ,  êu   u  h ng  ư    ong vênh v  

 ề  ặt ph i s  h sẽ. 
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    - C n    v o     tr       trên  ặt   t ,   ng d       ti  v  h nh   o  hu 

vi     từng   i. 

    - Ghép ván th nh h p. 

    - Xá   ịnh trung  iể   á    nh ván  hu n, qu   á  trung  iể       ng 2 

thướ  gỗ vu ng g   với nh u th  dọi th o d     ng  á   ịnh ti    t s o cho 

 á    nh thướ   i qu   á  trung  iể  tr ng với  iể  d ng     dọi. 

     - C   ịnh  á  t   ván  hu n với nh u th o   ng vị tr  thiết  ế  ằng  ọ  

  , n o v       h ng. 

    - Kiể  tr   h t  ư ng  ề  ặt v   n  ịnh     ván  hu n. 

     - D ng  á  thuỷ   nh h    á   inh vĩ, thướ  ,d   dọi  ể  o   i    h 

thướ ,   o         á    i. 

    - Kiể  tr  ti  v    o tr nh       o  h ng vư t quá s i s   ho phép. 

7.5.6. C ng tá    p d ng   t thép 

    - S u  hi     ê t ng   t   ng  ho ng 2 ng   t  tiến h nh  ặt   t thép   i 

móng. 

    - C t thép   i  ư   gi    ng th nh  ưới th o thiết  ế v   ư    ếp g n 

 i ng h    ng.  

    - Cá   ưới thép n    ư     n tr   tháp  ẩu  u ng vị tr    i   ng. C ng 

nh n sẽ  iều  h nh  ho  ưới thép  ặt   ng vị tr      n  trong   i. 

   - Khi   p d ng   n tho    n  á   êu   u: 

     + Cá     phận   p trướ   h ng g   trở ng i  ho  á     phận   p s u. C  

 i n pháp gi   n  ịnh trong quá tr nh     ê t ng. 

     + Cá   on  ê  ể ở vị tr  th  h h p tuỳ th o  ật      t thép nhưng  h ng 

quá 1 ,  on  ê     hiều d    ằng  ớp  ê t ng   o v  v       ằng vật  i u 

 h ng  n   n   ng tr nh,  h ng phá huỷ  ê t ng. 

    + S i    h về  hiều d    ớp  ê t ng   o v   h ng quá 3     hi    15mm 

v  5     i với   15  . 

7.5.7. C ng tá      êt ng   ng 

     - Sau khi hoàn thành công tá  ván  hu n   ng t  tiến h nh     êt ng 

  ng. Bêt ng  ư   d ng     o i  êt ng thư ng phẩ    p     ền B20, thi 

  ng  ằng  á       êt ng. 

    - C ng tá   huẩn  ị:  

   + Chuẩn  ị vật  i u, dọn s  h vị tr    . 

   + Kiể  tr  ván  hu n v    t thép. 

   + Chuẩn  ị  á     , nh n    , d ng    v  phư ng ti n vận  hu ển. 

   - Đ   êt ng   ng 

   + S u  hi  ết th    á    ng tá   iể  tr  nêu trên t  tiến h nh     êt ng. 

   + Đ   êt ng tiến h nh th o từng  ớp ng ng,  ỗi  ớp từ 20-30  ,  ể     

  o  iên  ết t t gi    á   ớp  êt ng ph i     ớp  êt ng trên  ên  ớp  êt ng 

dưới trướ   hi  ớp  êt ng n     t   u  iên  ết. 

   + B o      hi     êt ng  hiều d    ớp  êt ng ph i nh  h n 5-10   so với 

 hiều d i         d i. 

   + B  tr     h ngừng thi   ng t i ½ nhịp     giằng   ng. 
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   + Thường  u ên thử  ẫu t i hi n trường th o   ng qu  tr nh, qu  ph  . 

   + C ng tá      v    o dư ng tu n th  th o qu   ịnh hi n h nh. 

7.5.8. C ng tá  tháo d  ván  hu n 

     - Ván  hu n th nh   ng s u  hi     êt ng 1  1,5 ng    hi     êt ng   t 

 ường    25 G/  3 th  tiến h nh tháo d  ván  hu n th nh   ng .Vi   tháo 

d  tiến h nh ngư   với  hi   p d ng,    nghĩ   ái n o   p s u th  tháo trướ  

  n  ái n o   p trướ  th  tháo s u. 

     - Khi tháo ván  hu n ph i     á   i n pháp tránh v   h   hoặ   h n   ng 

    h ng  ặt ngo i hoặ  s t  ẻ  á    nh g        êt ng v  ph i       o 

 ho ván  hu n  h ng  ị hư h ng. 

7.5.9. C ng tá      tường   ng 

   - Trướ   hi tiến h nh     tường   ng   n  iể  tr  ti    t ph n   ng   n 

    thật  h nh  á  v      d u  u ng  ặt nền  huẩn  ị  ây. 

    - C n    v o d u ti   ặt   ng tiến h nh  ếp g  h ướ  thử. Cá   hỗ   t 

g      thể d ng g  h nh . 

    - Khi      u n  iể  tr  dọi  ể       o  ho tường   ng  ư   thẳng   ng 

v   iể  tr  d        ể       o  ho tường   ng  ư   phẳng ng ng. 

7.5.10. Công tá    p   t h    ng v  t n nền 

     -C ng tá    p   t h    ng v  t n nền  ư   tiến h nh s u  hi tháo d  ván 

 hu n   i v  giằng   ng. 

     - Sử d ng ván  hu n thép  ịnh h nh  ể t  h p ván  hu n  ho t t     á  

 o i   ng. 

     - Sử d ng  á       êt ng  ể thi   ng  êt ng   ng, d ng  êt ng thư ng 

phẩ . 

 

CHƯƠNG 8. BI N PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN VÀ HOÀN THI N 

1. GIỚI THI U SƠ B  PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH: 

- Ph n th n   ng tr nh g   6 t ng. 

- C t th     i tiết di n 2   n,    thể: 

Tiết di n   t C t tr   A, D C t tr   B, C 

T ng 1, 2, 3 bxh = 300x450mm bxh = 300x600mm 

T ng 4, 5, 6 bxh = 300x400mm bxh = 300x550mm 

 

- D      4  o i,    thể: 

  D   D1:  bxh = 220x600mm 

  D   D2:  bxh = 220x300mm 

                  D   D3:  bxh = 220x300mm 

- S n d   10   ( ho t t     á   o i   s n). 

2.THIẾT KẾ VÁN KHUÔN : 
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2.1. Bi n pháp 

- Sử d ng h  ván  hu n thép  ịnh h nh. Ván  hu n  ư       ởi h  giáo PAL 

v    t  h ng thép    nh ng     thép    thể  iều  h nh  hiều   o. 

2.2. B ng  ặ  t nh  á   o i ván  hu n thép  ịnh h nh: 

Đặ  t nh  ỹ thuật     t   ván  hu n phẳng 

b 

(mm) 

Tiết di n 

(cm2) 

Mômen quán tính 

J (cm4) 

M   n  h ng u n 

W(cm3) 

300 11,4 28,59 6,45 

250 10,19 27,33 6,34 

220 9,86 22,58 4,57 

200 7,63 19,06 4,3 

150 6,38 17,71 4,18 

100 5,13 15,25 3,96 
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                                 B¶ng quy c¸ch nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu: 

TT Ký hiÖu 
Quy  c¸ch 

mm 
TT Ký hiÖu 

Quy c¸ch 

mm 

1 

2 

3 

4 

P      3015 

P      3012 

P      3009 

P      3006 

300 x1500 x 55 

300 x1200 x 55 

300 x  900 x 55 

300 x  600 x 55 

29 

30 

31 

32 

E       1515   

E       1512 

E       1509 

E       1506 

150x150x1500x55 

150x150x1200x55 

150x150x 900x55 

150x150x 600x55 

5 

6 

7 

8 

P      2515 

P      2512 

P      2509 

P      2506 

250 x 1500 x 55 

250 x 1200 x 55 

250 x   900 x 55 

250 x   600 x 55 

33 

34 

35 

36 

Y      1015 

Y      1012 

Y      1009 

Y      1006 

100x100x1500x55 

100x100x1200x55 

100x100x  900x55 

100x100x  600x55 

9 

10 

11 

12 

P      2215 

P      2212 

P      2209 

P      2206 

220 x 1500 x 55 

220 x 1200 x 55 

220 x   900 x 55 

220 x   600 x 55 

37 G  200- 300 

200 x 200 

250 x 250 

300 x 300 

G«ng ch©n cét 

13 

14 

15 

16 

P      2015 

P      2012 

P      2009 

P      2006 

200 x 1500 x 55 

200 x 1200 x 55 

200 x   900 x 55 

200 x   600 x 55 

38 G  350- 450 

350 x 350 

400 x 400 

450 x 450 

G«ng ch©n cét 

17 

18 

19 

20 

P      1515 

P      1512 

P      1509 

P      1506 

150 x 1500 x 55 

150 x 1200 x 55 

150 x   900 x 55 

150 x   600 x 55 

39 G  500- 600 

500 x 500 

550 x 550 

600 x 600 

G«ng ch©n cét 

21 

22 

23 

24 

P      1015 

P      1012 

P      1009 

P      1006 

100 x 1500 x 55 

100 x 1200 x 55 

100 x   900 x 55 

100 x   600 x 55 

40 G  650- 750 

650 x 650 

700 x 700 

750 x 750 

G«ng ch©n cét 

25 

26 

27 

28 

J       0015 

J       0012 

J       0009 

J       0006 

50 x 50 x 1500 

50 x 50 x 1200 

50 x 50 x   900 

41 
KÑp ch÷ U 

m¹ kÏm 
 

 

Đặ  t nh  ỹ thuật     t   ván  hu n g   ngo i 

                       KIỂU 
R ng 

(mm) 

Dài 

(mm) 
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100100 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 
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Đặ  t nh  ỹ thuật     t   ván  hu n g   trong 

                     KIỂU R ng (  ) Dài (mm) 

 

 

 

150150 
1800 

1500 

100150 

1200 

900 

750 

600 

 

2.3. Thiết  ế ván  hu n   t  ho t ng  iển h nh (t ng 1)   

Phư ng án ván  hu n   t : d ng ván  hu n tháp  ịnh h nh. 

T nh toán như d    iên t   t    ên  á  g i     á  th nh g ng  i   o i. 

T       o tr nh     êt ng :  

* T ng 1      : H  t =  H1 - hd    h nh  

* T ng 2 - 6 : H  t = Ht - hd    h nh 

2.3.1. C u t o ván  hu n   t                                                                   

 * C t t ng 1: 

        - C t  iên: 3004503300 (  )                      - C t gi  : 3006003300 

(mm) 

 
 

2.3.2.S     t nh toán v  t i trọng tá  d ng  ên ván  hu n   t 

- S     t nh toán ván  hu n   t    d    iên t    hịu t i trọng ph n     ều, g i 

t       á  g ng   t. 

2.3.3. T i trọng tá  d ng  ên ván  hu n 

P
3
0
1
2

P
3
0
1
2

P
3
0
0
9

P
2
0
0
9

P
2
0
1
2

P
2
0
1
2

P
2
5
0
9

P
2
5
1
2

P
2
5
1
2

300 200250
450

450

+3.300+3.300

3
0
0

P
3
0
1
2

P
3
0
1
2

P
3
0
0
9

P
2
5
0
9

P
2
5
1
2

P
2
5
1
2

300 300
600

3
0
0

600

P
3
0
1
2

P
3
0
1
2

P
3
0
0
9

300
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- T i trọng do áp     tĩnh     BT, n1=1,3. 

Do,  hiều   o    BT   t H= 3  > R=0,75  (    án   nh tá  d ng         

BT) nên: 

                  
2

1
. 2500.0,75 1875 /

TC
q H kG m    

- T i trọng do     BT, n2=1,3. 

Chọn        D=70  ,     
2

2
200 /

TC
q kG m  

T ng t i trọng tá  d ng  ên h  th ng ván khuôn: 

  
2

1 2 1875 200 2075 /TC TC TC TC

iq q q q kG m       

  
2

1 1 2 1. . 1875.1,3 200.1,3 2698 /TT TT TC TC

iq q q n q n kG m       
T ng t i trọng tá  d ng  ên t   ván  hu n  ề r ng  = 0,3 : 

  . 2075.0,3 622.5 /
TC TC

v
q q b kG m    

  . 2698.0,3 809,4 /
TT TT

v
q q b kG m    

2.3.4. Kiể  tr  ván  hu n   t 

- Kiể  tr   ho t    ớn nh t  P3012     á   ặ  t nh  ỹ thuật s u: 

+ Mômen quán tính:   J = 28,59cm4. 

+ M   n  háng u n: W=  6,45  3. 

 

                        
- S     t nh: s     d    iên t  , g i t       á  g ng   t. 

- Kiể  tr      ền:   

                                  

ax

W

mM
R  

 

Với: 

2

ax

.

10

TT

v g

m

q l
M 

 và 
22100 /R kG cm     ường        thép. 

 

2 2
2 2

. 8,09.60
451,5 / 2100 /

10W 10.6,45

TT

v gq l
kG cm R kG cm     

 (1) 

- Kiể  tr     võng:  

                                

4.
[ ]=

128. . 400

TC

v g gq l l
f f

E J
 

 
M  un   n h i     thép: E=2,1.106  G/  2. 

Mômen quán tính: 
4J 28,59cm  

4 4

6

. 6,22.60 60
0,014 [ ]= 0,15

128. . 400 400128.2,1.10 .28,59

TC

v g gq l l
f cm f cm

E J
      

(2) 

Từ (1) v  (2)   Kho ng  á h    tr   á  th nh g ng như vậ     th     n. 

2.3.5.Kiể  tr  g ng   t :   
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- S     t nh: s     d     n gi n,  hịu t i trọng ph n     ều            
q

2ql
  

- T i trọng tá  d ng  ên g ng   t: 

. 622,5.0,6 373,5 /TC TC

g gq q l kG m  
 

. 809,4.0,6 485,6 /TT TT

g gq q l kG m  
 

- Chọn g ng thép h nh CIC 7512    W= 5,43  3 v   J= 24,52  4 

. 

- Kiể  tr      ền:  

ax

W

mM
R  

 

Với: 

2

ax

.

10

TT

g s

m

q l
M 

    và 
22100 /R kG cm     ường        thép. 

2 2 2
2 2

. 485,6.10 .60
402,5 / 2100 /

8W 8.5,43

TT

g sq l
kG cm R kG cm



     

 (1) 

- Kiể  tr     võng: 

45 .
[ ]=

384. . 400

TC

v s sq l l
f f

E J
 

 

M  un   n h i     thép: E=2,1.106  G/  2. 

Mômen quán tính: 
4J 24,52cm  

4 2 4

6

5 . 5.373,5.10 .60 60
0,012 [ ]= 0,15

384. . 400 400384.2,1.10 .24,52

TC

g s s
q l l

f cm f cm
E J



      

(2) 

Từ (1) v  (2)   G ng     h  n ng  hịu    . 
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C T TR C B TẦNG 2 (300X600) 

 CÔ?T TRU?C B TÂǸG 2 (300X600)

3

7.Tha n h  c hè n g  c h©n  80x100

4.KHUNG § ÞNH VÞ CH¢ N Cé T

1.V¸ n  khu« n  t hÐp t æ h î p.

9.T̈ n g  ®¬  ®iÒu c hØn h.

8.Neo  t hÐp o  10.

10.c hè t  g « n g  b» n g  t hÐp.

3.sµ n  b.t .c .t  d µ y100

5.c é t  c hè n g  ®Þn h h×n h

6.Tha n h  xµ  g å  80x100

2.G« n g  t hÐp g ã c .

7.Tha n h  c hè n g  c h©n  80x100

chó t hÝch v¸ n khu«n cét :

4.KHUNG § ÞNH VÞ CH¢ N Cé T

60
0

30
0

33
00

600

1.V¸ n  khu« n  t hÐp t æ h î p.

9.T̈ n g  ®¬  ®iÒu c hØn h.

8.Neo  t hÐp o  10.

10.c hè t  g « n g  b» n g  t hÐp.

3.sµ n  b.t .c .t  d µ y100

5.c é t  c hè n g  ®Þn h h×n h

6.Tha n h  xµ  g å  80x100

2.G« n g  t hÐp g ã c .

1

2

5

6 7
4 8

9
10

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0
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2.4 .Thiết  ế ván  hu n d    h nh v  s n  iển hình 

2.4.1. Thiết  ế ván  hu n d    ho 1   s n  iển h nh. 

- Mặt  ằng  ết   u   s n: 

 
-T nh ván  hu n d  : 

T  t nh toán ván  hu n d    h nh    h thướ    h=220 600 

* T  h p ván  hu n: 

+)Ván  á  

      
+)Ván thành 

htt = hd  - hsàn = 600 - 100  = 500 (mm) 

 
T nh toán  iể  tr  ván  á : 

3150 3150

6300

5725

2752,5 2752,5220

dÇm220x600

dÇm220x300 220x300

dÇm220x600

cét 300x600 cét300x450

5
0

0
0

4
5

0
0

3

2

C

dÇm220x300 dÇm

dÇm220x600

dÇm220x600cét300x600 cét300x450

D

P2015 P2015 P2015 P2012

1500 1500 1500 1200 25

P2515
P2515 P2515

P2515 P2512P2515

mÆt  dÇm chÝnh cã dÇm phô

P2515
P2515 P2515

P2515

mÆt  dÇm chÝnh kh«ng cã dÇm phô

1500 1500 1500 1200 25

1500 1500 1500 120025

P2512
P2512P2515

P2515

P2512P2512
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-S     t nh toán ván  hu n : 

   +L  d    iên t    hịu t i trọng ph n     ều t    ên  á  g i     á     ng ng. 

 
 

*T i trọng tá  d ng  ên ván  hu n  á  : 

+T i trọng   n th n ván  hu n : 

q1tc = 20x0,22=4,4KG/m2 

q1tt = n1.q1tc.b = 1,1x20x0,22 = 4,84KG/m 

+Trọng  ư ng  ê t ng   t thép d   : 

 q2tc= bd.(2500.hd +100)= 0,22x(2500x0,6+100)=352KG/m 

 q2tt = n2.bd.(2500.hd +100)=1,2x0,22x(2500x0,6+100) =422,4 KG/m 

 

+T i trọng do tr t v       ê t ng : 

 B    ê t ng nên q3t  =400.0,3=120KG/  

q3tt = n3.q3tc=1,3.400.0,3=156 KG/m 

+T i trọng do      ê t ng : q4t  =200.0,3=60KG/  

      q4tt =n4.q4tc=1,3.200.0,3=78 KG/m 
T     t ng t i trọng tá  d ng  ên ván  hu n    : 

qtc =q1tc+ q2tc+ q3tc=4,4+352+120=476,4KG/m=4,764KG/cm 

qtt =q1tt+ q2tt+ q3tt=4,84+422,4+156=583,24KG/m=5,8324KG/cm 

*Kiể  tr  ván  hu n  á  d   th o  iều  i n  ền : 
  = Mmax/W Rthép 

Mmax=qtt.lxng2/10=583,24x0,752/10=32,81KG.m=3281 KG.cm 
  =3281 /6,34=517,5KG/cm2Rthép=2100KG/cm2 

 *Kiể  tr  ván  hu n  á  d   th o  iều  i n võng : 
4.

128. . 400

tc

xng xngq l l
f

E J
 

 

 
4

6

4,764.75 75
0.021 0,187

128.2,1.10 .27,33 400
f cm f cm   

 
Ván       o  ền v  võng 

p2012

750 750 750 750 750 600 600 25

1500 1500 1500 1200
5725

750

2
0

0

t æ h î p v ¸ n  k h u « n  ®¸ y  d Çm c h Ýn h

Xµ NGANG § ¸ Y DÇM
x µ d ä c  ®ì  x µ n g an g

PHÇN Bï  Gç

p2015 p2015p2015
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*T nh toán    ng ng    ván  á  d   : 

-S     t nh    d     n gi n  hịu t i trọng tập trung  ặt ở gi   d  ,g i t      

 á     g  dọ ,nhịp    dọ  1,2  , 100 100   . 
W=10.102/6=166,67cm3  ; J=10.103/12=833,3cm4 

 
 

S      iể  tr     ng ng 

 

 

-T i trọng tá  d ng : 

   +T i trọng     ván tru ền  u ng : 

P1tc=qtc.lxng=476,4x0,75=357,3 KG  

P1tt=qtt.lxng=583,24x0,75=437,43 KG 

+Trọng  ư ng   n th n    g  :γgỗ=600 KG/ 3 

P2t =  ng.h ng. .γgỗ =0,1.0,1.1,2.600=7,2 KG 

P2tt=n.  ng.h ng. .γgỗ =1,1.0,1.0,1.1,2.600=7,92 KG 

T ng t i trọng tá  d ng  ên    ng ng    : 

Pxngtc=357,3+ 7,2=364,5KG 

Pxngtt=437,43+ 7,92=445,35 KG 

-Kiể  tr   ền : 

σ = 

2. 445,35 120
80,16 /

4.W 4.166,67

ttP l
KG cm


 

<
  290 /

go
KG cm 

 

-Kiể  tr     võng : 
3 3

5

. 364,5.120
0,13

48. . 48.1,2.10 .833,3

tcP l
f cm

E J
  

<l/400=120/400=0,3cm 

Vậ     th     n  iều  i n  ền v  võng 

*Kiể  tr     dọ        ng ng : 

-S      iể  tr     dọ  : 

 
      -S      iể  tr     d    iên t    hịu t i trọng tập trung t i g i v  gi   

d  ,g i  t       á    t  h ng ,nhịp 1,2 ,tiết di n    dọ      80 100  . 

600 600

600 600750750750750750750
1200150015001500

s¬ ®å kiÓm t r a xµ däc ®ì  xµ ngang

p p p p p p p p p
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-T i trọng tá  d ng : 

   +Pxdtc=Pxngtc/2 + Pbtxdtc  ;  Pxngtc=364,5KG 

   Pbtxdtc=bxd.hxd.lxd. ôg =0,06.0,08.1,2.600=3,456KG 

⟹  Pxdtc=364,5/2 + 3,456 =185,71KG  

   +Pxdtt=Pxngtt/2 + Pbtxdtt  ;  Pxngtt=445,35KG 

   Pbtxdtt=n.bxd.hxd.lxd. ôg =1,1.0,06.0,08.1,2.600=3,8 KG 

       Pxdtt=445,35/2 + 3,8 =226,48KG 

-Kiể  tr   ền    dọ  : 

 +T      ho ng  á h gi   2   u   t  h ng     1,2  . 

W=8.82/6=85,33cm3  ; J=8.83/12=341,33 cm4 

σ = 

2. 226,48.120
79,62 /

4.W 4.85,33

ttP l
KG cm 

<
  290 /

go
KG cm 

 

-Kiể  tr     võng : 
3 3

5

. 185,71.120
0,16

48. . 48.1,2.10 .341,33

tcP l
f cm

E J
  

<l/400=120/400=0,3cm 

Vậ     th     n  iều  i n     ền v  võng 

*Kiể  tr    t  h ng : 

-T i trọng tá  d ng  ên   u giáo : 

N=2Pxdtt=2.226,48=452,96KG 

-Sử d ng      h ng   n  o i K103 ⟹
1300ghP KG     

Vậ    t  h ng      h  n ng  hịu    . 

*Kiể  tr  ván  hu n th nh d    h nh : 

 
-S     t nh    d    iên t    hịu t i trọng ph n     ều,g i t       á  th nh 

sườn   ng,nhịp 75   . Ván 250  W=6,34cm3  ; J=27,33cm4 

P2515
P2515 P2515

P2515
P2512
P2512

P2512
P2515

P2515
P2515 P2515

P2515
P2512
P2512

P2512
P2515

mÆt  dÇm chÝnh cã dÇm phô

P2515
P2515 P2515

P2515

mÆt  dÇm chÝnh kh«ng cã dÇm phô

P2512
P2512P2515

P2515

1500 1500 1500 1200 50

1500 1500 1500 150050
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-T i trọng tá  d ng : 

   +Áp          ê t ng tư i : 

q1t =γ.hd=2500.0,6=1500 KG/ 2 

q1tt=n.γ.hd=1,3.2500.0,6=1950 KG/ 2 

   +Áp     do      ê t ng : 

q2tc=200 KG/m2 

q2tt=1,3.200=260 KG/m2 

-T ng t i trọng tá  d ng  ên ván th nh    : 

qtc=1500 +200=1700 KG/m2 

qtt=1950+260=2210 KG/m2 

    T i trọng tá  d ng  ên t   ván     ề r ng 250      : 

qvtc=1700.0,25=425 KG/m 

 qvtt=2210.0,25=552,5 KG/m 

    -Kiể  tr   ền : 

σ

2 2
2ax . 5,52.75

489,74 /
W 10.W 10.6,34

tt

m v sM q l
KG cm   

<
22100 /R KG cm  

-Kiể  tr     võng : 
4 4

6

. 4,25.75
0.01

128. . 128.2,1.10 .27,33

tc

v sq l
f cm

E J
  

<l/400=75/400=0,18cm 

Vậ  ván th     n  iều  i n  ền v  võng 

*Kiể  tr  sườn   ng ván th nh : 

 
-T i trọng tá  d ng  ên sườn: 

   qtc=1700.0,75=1275 KG/m=12,75 KG/cm   ( 
0,6 0,75dR 

)  

   qtt=2210.0,75=1657 KG/m=16,57 KG/cm 

-Kiể  tr   ền : 

S      iể  tr  sườn    d     n gi n,g i t       á  th nh  h ng  iên. 

Chọn sườn  ằng gỗ       h thướ  80 80    

W=8.82/6=85,33 cm3; J=8.83/12=341,33cm4;E=1,2.105KG/cm2 

  

220

60
0

500
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2 2
2. 16,57.60

87,4 /
8.W 8.85,33

tt

sq l
KG cm 

<
  290 /

go
KG cm 

 

-Kiể  tr     võng : 
4 4

5

5. . 5.12,75.60
0,05 / 400 60 / 400 0,15

384. . 384.1,2.10 .341,33

tc

s
s

q l
f cm l cm

E J
     

 
Vậ  sườn       o  iều  i n  ền v  võng 

T  t  h p  ho ván  hu n d   ph . 

T nh toán tư ng t  d    h nh. 

 
2.4.2.B  tr  ván  hu n s n : 

-T  h p ván  hu n   s n nhịp gi   như s u : 

v¸ n ®̧ y

v¸ n t hµnh

P2015 P2015

P2015 P2015 P2015

P2015

750 750 750 750 750

P2015 P2015 P2015

750

12
00

Ls=60cm Ҝσ 
=  
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50
00

2

3

C D

12001500 600600750 750

12
00

12
00
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00
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0
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0
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0

11
0

3150

6300

3150

3040 3040

6300

p3015

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

p3012

220

170 170 170 170

g i¸ o  pa l

bï  Gç

xµ  g å  Lí P D¦ í I

x
µ

 g
å

 L
í

P
 T

R
£
N

2 2

1

1

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

p3015

+3.90

+7.6

220 220600600750750 750750 600600 220
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1

C D

10
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030

0

55
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-Kiể  tr  ván sàn : 

D   v o  ặt   t 1-1 t     s      iể  tr  ván s n    d    iên t  ,g i t       á  

   g   ớp trên. 

 
*T i trọng tá  d ng : 

+T i trọng   n th n ván  hu n : 

q1tc=20 KG/m2 

q1tt= n1.q1tc=1,1.20=22 KG/m2 

+T i trọng   n th n  ê t ng   t thép : 

q2tc=2500. s +100=2500.0,1+100=350KG/m2 

q2tt = n2.(2500. s  +100)=1,2.(2500.0,1+100) =420 KG/m2 

+Ho t t i do người  i   i v  d ng    thi   ng : 

q3tc=250 KG/m2 

q3tt=n3. q3tc=1,3.250=325  KG/m2 

 +Trọng  ư ng do tr t v    ê t ng : 

q4tc=400 KG/m2 

q4tt=1,3.400=520 KG/m2 

+T i trọng do      ê t ng : 

6

10
0

50
0

55

60
0

220 590 1200 1200 1200 590 220

1200 1200 12001200 1200

+7.6

+3.90

5

2 3

10

2

11

9 13

5000

750 750
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q5tc=200 KG/m2 

q5tt=1,3.200=260 KG/m2 

T ng t i trọng tá  d ng  ên  ặt s n   : 

qtt = q1tt+ q2tt+ q3tt+ q4tt=22+420+325+520=1287 KG/m2 

qtc = q1tc+ q2tc+ q3tc+ q4tc=20+350+250+400=1020 KG/m2 

T ng t i trọng tá  d ng  ên t   ván  hu n  ề r ng 300      : 

qvtt=1287.0,3=386 KG/m 

qvtc=1020.0,3=306KG/m 

*Kiể  tr   ền v  võng : 

+Kiể  tr      ền : 
2 2

2. 3,86.60
215,44 /

10. 10.6,45

ttq l
KG cm

W
   

≤ R=2100KG/  2 

+Kiể  tr     võng : 
4 4

6

. 3,06.60
0,005 / 400 75 / 400 0,19

128. . 128.2,1.10 .28,59

tcq l
f cm l cm

E J
     

 
-Kiể  tr     g   ớp trên    ván s n : 

  D   v o  ặt   t 1-1 t     s      iể  tr     d    iên t    hịu t i trọng ph n 

    ều,g i t       á     g   ớp dưới,tiết di n    trên  họn 100  120  . 

⇒W=10.122/6=240cm3,J=10.123/12=1440cm4 

 1200 1200 1200490 490
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*T i trọng tá  d ng : 

 +T i trọng   n th n    g  : 

q tt = .h.γ=0,1.0,12.600=7,2 KG/m 

q ttt=1,1. .h.γ=1,1.0,1.0,12.600=7,92 KG/  

 +T i trọng do ván s n tru ền  u ng : 

qstc=qtc.0,6=1020.0,6 =612 KG/m 

qstt=qtt.0,6=1287.0,6 =772,2KG/m 

T ng t i trọng tá  d ng  ên    g   ớp trên    : 

qx.trêntc=7,2 +612=619,2KG/m 

qx.trêntt=7,92 +772,2=780,12KG/m 

*Kiể  tr   ền v  võng    g   ớp trên :                                           

  +Kiể  tr   ền : 

       =
 

ttq l , .
, KG / cm

.W .

2 2
27 812 120

46 87
10 10 240  

   go
90

 KG/cm2 

  +Kiể  tr     võng : 
4 4

5

. 6,192.120
0,06 / 400 120 / 400 0,3

128. . 128.1,2.10 .1440

tcq l
f cm l cm

E J
     

 
-Kiể  tr     g   ớp dưới       g   ớp trên : 

  D   v o  ặt   t 2-2 t     s      iể  tr     g   ớp dưới    d    iên t    hịu 

t i trọng tập trung,g i t       á    u giáo(  t  h ng),tiết di n  họn 120 140 

mm. 

W=12.142/6=392cm3 ; J=12.143/12=2744cm4 

 
*T i trọng tá  d ng : 

T¶i träng t¸c dông :      

     tt tt

xaduoi x.tren duoi x x go
P q .l b .h .l. .n , . , , . , . , . . , , kG78012 1 2 012 014 1 2 600 11 949 45

   
     tc tc

xaduoi x.tren duoi x x go
P q .l b .h .l. , . , , . , . , . , kG619 2 1 2 012 014 1 2 600 75514

 
KiÓm tra ®é bÒn vµ ®é vâng cña xµ díi : 

    NhÞp kiÓm tra = 1,2 m 

   => W = 12.142/6 =392 cm3 ; I = 12.143/12 = 2744 cm3 

     
      

tt

x.d c
go

P .l , .
, kG / cm [ ] KG / cm

.W .

2 2949 45 120
72 66 90

4 4 392  
  - kiÓm tra ®é vâng : 

        
     

tc

c
P .l , . l

f , ,
.E.I . , . .

3 3

5

75514 120 120
0 027 0 3

48 48 1 2 10 2744 400 400  cm 

          => tho¶ m·n ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng. 

-Kiể  tr    t  h ng(giáo) : 

D   v o s      iể  tr     g   ớp dưới t  su  r  t i trọng tá  d ng  ên   u 

giáo là : 

350 3501200
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  Ngiáo=2P .dưới =2.949,45=1898,9KG 

T  sử d ng 2 t ng giáo     hiều   o 3   nên  
35300ghP KG     

=> giao
N

 < g.h
P 35300KG     

=> Giáo       o  hịu    . 

2.5.Ván  hu n   u th ng   . 

*C u t o: 

- Sử d ng nh ng t   ván  hu n thép  ịnh h nh  ho   n d    hiều tới v    n 

 hiếu ngh ,  n th ng d ng ván thép  ư    ặt trên h  th ng    g  ng ng kích 

thướ  80 120  ,  á     g  ng ng  ặt trên  á     g  dọ     h thướ  80 120 

   g  dọ  t    ên   t  h ng  o r t  ằng thép    thể th     i  ư    hiều d i. 
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3. TÍNH TOÁN CHỌN MÁY VÀ PHƯƠNG TI N THI CÔNG. 

3.1. L    họn  i n pháp thi   ng 

- Ván khuôn   t, d   v  s n sử d ng h  ván  hu n thép  ịnh h nh. 

- X  g  sử d ng gỗ nh   V. 

- C t  h ng  ho d  , s n      t  h ng thép, h  giáo P  ; hoặ   ết h p   t 

 h ng, giáo P  . 

- Do   ng tr nh     ặt  ằng r ng r i,  hiều   o   ng tr nh  ớn,  h i  ư ng 

bêtông nhiều,  êu   u  h t  ư ng   o nên  ể       o tiên    thi   ng v   h t 

 ư ng   ng tr nh,      họn phư ng án: 

+ Thi   ng   t, d  , s n to n  h i d ng  êt ng thư ng phẩ   ư    hở  ến  

  ng tr nh  ằng     hu ên d ng. 

+ Đ   êt ng   t d ng   n tr   tháp  ể  ư   ờt ng  ên vị tr  thi   ng    t nh 

     ng   o. Chi      h i phõn  hu  

+ Đ   êt ng d  , s n d ng   n tr   tháp. 

- Quá tr nh thi   ng ph n th n   o g    á    ng tá  s u: 

+ L p d ng   t thép   t. 

+ L p d ng, ghép   t ph    t. 

+ Đ   êt ng   t. 

+ L p d ng ván  hu n d  , s n. 

+ L p  ặt   t thép d  , s n. 

+ Đ   êt ng d  , s n. 

+ B o dư ng  êt ng. 

+ Tháo d  ván  hu n. 

+ Cá    ng tá  ho n thi n:    , trát,  p,  át, s n   ,   p  ử , vá h   nh, thiết 

 ị... 

Lập   ng th ng  ê  h i  ư ng ph n th n. 

3.2. Ngu ên t   ph n  o n thi công: 

+ C n    v o  h  n ng  ung   p vật tư, thiết  ị, thời h n thi   ng   ng tr nh, 

s  ph n  o n t i thiểu ph i       o th o  i n pháp  ề r      h ng    gián 

 o n trong t   h    ặt  ằng, ph i       o  ho  á  t    i     vi    iên t  . 

+ Kh i  ư ng   ng   o   ng gi    á  ph n  o n ph i  ằng nh u hoặ   hênh 

nh u  h ng quá 20%,       ng tá   êt ng      huẩn. 

+ S   hu v     ng tá  ph i ph  h p với n ng su t   o   ng      á  t    i 

 hu ên   n,  ặ   i t    n ng su t     êt ng;  h i  ư ng  êt ng   t ph n 

 o n ph i ph  h p với n ng su t  á  (thiết  ị     êt ng). Đ ng thời   n     

  o  ặt  ằng   o   ng  ể  ật      ng nh n  h ng quá   o trên   t ph n 

khu.  

+ R nh giới gi    á  ph n  o n ph i tr ng với    h ngừng thi   ng. 

+ C n    v o  ết   u   ng tr nh  ể     hu v   ph  h p     h ng  nh hưởng 

 ến  h t  ư ng. 

+ Đ   êt ng d  , s n d ng   n tr   tháp. 

- Quá tr nh thi   ng ph n th n   o g    á    ng tá  s u: 

+ L p d ng   t thép   t. 
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+ L p d ng, ghép   t ph    t. 

+ Đ   êt ng   t. 

+ L p d ng ván  hu n d  , s n. 

+ L p  ặt   t thép d  , s n. 

+ Đ   êt ng d  , s n. 

+ B o dư ng  êt ng. 

+ Tháo d  ván  hu n. 

+ Cá    ng tá  ho n thi n:    , trát,  p,  át, s n   ,   p  ử , vá h   nh, thiết 

 ị... 
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STT Cấu kiện Chiều dài (m) Thể tích, (m3) Số lượng Tổng thể tích (m3)

a b

Cột biên 0.45 0.3 3.3 0.45 26 11.58

Cột giữa 0.5 0.3 3.3 0.50 30 14.85

Cột sảnh 0.22 0.22 3.3 0.16 2 0.32

Dầm 0.6 0.22 5.725 0.76 28 21.16

Dầm 0.3 0.22 2.2 0.15 13 1.89

Dầm 0.3 0.22 4.5 0.30 71 21.09

Dầm  dọc sảnh 0.3 0.22 2.165 0.14 2 0.29

Dầm  ngang sảnh 0.3 0.22 9.38 0.62 1 0.62

Sàn 4.58 2.88 0.1 1.32 36 47.49

Sàn 4.58 2.48 0.1 1.14 12 13.63

sàn 2.88 2.18 0.1 0.63 8 5.02

sàn ở sảnh 9.38 2.28 0.1 2.14 1 2.14

cầu thang 3.78

Tổng 143.85

Cột biên 0.45 0.3 3 0.41 26 10.53

Cột giữa 0.5 0.3 3 0.45 30 13.50

Dầm 0.6 0.22 5.725 0.76 28 21.16

Dầm 0.3 0.22 2.2 0.15 13 1.89

Dầm 0.3 0.22 4.5 0.30 71 21.09

Sàn 4.58 2.88 0.1 1.32 36 47.49

Sàn 4.58 2.48 0.1 1.14 12 13.63

Sàn 2.88 2.18 0.1 0.63 8 5.02

cầu thang 3.78

Tổng 138.08

Cột biên 0.45 0.3 3 0.41 26 10.53

Cột giữa 0.5 0.3 3 0.45 30 13.50

Dầm 0.6 0.22 5.725 0.76 28 21.16

Dầm 0.3 0.22 2.2 0.15 13 1.89

Dầm 0.3 0.22 4.5 0.30 71 21.09

Sàn 4.58 2.88 0.1 1.32 36 47.49

Sàn 4.58 2.48 0.1 1.14 12 13.63

Sàn 2.88 2.18 0.1 0.63 8 5.02

cầu thang 3.78

Tổng 138.08

Cột biên 0.4 0.3 3 0.36 26 9.36

Cột giữa 0.45 0.3 3 0.41 30 12.15

Dầm 0.6 0.22 5.775 0.76 28 21.34

Dầm 0.3 0.22 2.25 0.15 13 1.93

Dầm 0.3 0.22 4.5 0.30 71 21.09

Sàn 4.58 2.88 0.1 1.32 36 47.49

Sàn 4.58 2.48 0.1 1.14 12 13.63

Sàn 2.88 2.18 0.1 0.63 8 5.02

cầu thang 3.78

Tổng 135.79

Tiết diện (m)

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4,5,6
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Gama SL

(KG/m3) CK

1 tÇng

0.45 2.40% 7850 84.78 26 2204.28

0.5 2.40% 7850 94.2 30 2826

0.16 2.40% 7850 30.144 2 60.288

0.76 1.60% 7850 95.456 28 2672.768

0.15 1.60% 7850 18.84 13 244.92

0.3 1.60% 7850 37.68 71 2675.28

0.14 1.60% 7850 17.584 2 35.168

0.62 1.60% 7850 77.872 1 77.872

1.32 0.90% 7850 93.258 36 3357.288

1.14 0.90% 7850 80.541 12 966.492

0.63 0.90% 7850 44.5095 8 356.076

2.14 0.90% 7850 151.191 1 151.191

3.78 1.10% 7850 326.403 1 326.403

15954.03

0.41 2.40% 7850 77.244 26 2008.344

0.45 2.40% 7850 84.78 30 2543.4

0.76 1.60% 7850 95.456 28 2672.768

0.15 1.60% 7850 18.9342 13 246.1446

0.30 1.60% 7850 37.68 71 2675.28

1.32 0.90% 7850 93.258 36 3357.288

1.14 0.90% 7850 80.541 12 966.492

0.63 0.90% 7850 44.5095 8 356.076

3.78 1.10% 7850 326.403 1 326.403

15152.2

0.41 2.40% 7850 77.244 26 2008.344

0.45 2.40% 7850 84.78 30 2543.4

0.76 1.60% 7850 95.456 28 2672.768

0.15 1.60% 7850 18.9342 13 246.1446

0.30 1.60% 7850 37.68 71 2675.28

1.32 0.90% 7850 93.258 36 3357.288

1.14 0.90% 7850 80.541 12 966.492

0.63 0.90% 7850 44.5095 8 356.076

3.78 1.10% 7850 326.403 1 326.403

15152.2

0.36 2.40% 7850 67.824 26 1763.424

0.41 2.40% 7850 77.244 30 2317.32

0.76 1.60% 7850 95.456 28 2672.768

0.15 1.60% 7850 18.84 13 244.92

0.3 1.60% 7850 37.68 71 2675.28

1.32 0.90% 7850 93.258 36 3357.288

1.14 0.90% 7850 80.541 12 966.492

0.63 0.90% 7850 44.5095 8 356.076

3.78 1.10% 7850 326.403 1 326.403

14679.97

5090.568

10863.46

4551.744

10600.45

4551.744

Sàn

Sàn

cầu thang

Tổng

Dầm

10600.45

4080.744

10599.23

Cột giữa

Dầm

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4,5,6

Cột biên

Cột giữa

Dầm

Dầm

Dầm

Sàn

Dầm

Sàn

Sàn

Sàn

cầu thang

Tổng

cầu thang

Cột biên

Tổng

Cột biên

Sàn

Sàn ở sảnh

Sàn

Sàn

Cột giữa

Dầm

Dầm

Dầm

Sàn

Tæng 

träng 

l î ng CT       

(kg)

Dầm

Dầm dọc sảnh

Dầm ngang sảnh

Sàn

b¶ ng  t hè ng  k ª  k h è i l  î ng  c è t  t hÐp

TÇng Tªn cÊu kiÖn

ThÓ tÝch 

1 cÊu 

kiÖn (m3)

Cột biên

Tầng 1

Tæng 

träng 

l î ng CT 

1 tÇng 

(kg)

Cột giữa

Cột sảnh

Dầm

Dầm

cầu thang

Tổng

Sàn

HLCT    

%

Träng 

l î ng CT 

1 cÊu 

kiÖn (kg)
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dµi réng cao

Biªn 0.45 0.3 3.3 4.95 26 128.7

Gi÷a 0.5 0.3 3.3 5.28 30 158.4

Sảnh 0.22 0.22 3.3 2.904 2 5.808

D1 5.725 0.22 0.6 10.305 28 288.54

D2 2.2 0.22 0.3 1.98 13 25.74

D3 4.5 0.22 0.3 4.05 71 287.55

D4 2.165 0.22 0.3 1.9485 2 3.897

D5 9.38 0.22 0.3 8.442 1 8.442

O1 4.58 2.88 0.1 13.1904 36 474.8544

O2 4.58 2.48 0.1 11.3584 12 136.3008

O3 2.88 2.18 0.1 6.2784 8 50.2272

O4 9.38 2.28 0.1 21.3864 1 21.3864

Cèn 3.28 0.15 0.3 2.058 2 4.116

CN 3.98 1.56 0.1 1.108 2 2.216

B¶n 3.28 1.715 0.1 0.999 4 3.996

Biªn 0.45 0.3 3 4.5 26 117

Gi÷a 0.5 0.3 3 4.8 30 144

D1 5.725 0.22 0.6 10.305 28 288.54

D2 2.2 0.22 0.3 1.98 13 25.74

D3 4.5 0.22 0.3 4.05 71 287.55

O1 4.58 2.88 0.1 13.1904 36 474.8544

O2 4.58 2.48 0.1 11.3584 12 136.3008

O3 2.88 2.18 0.1 6.2784 8 50.2272

Cèn 3.28 0.15 0.3 2.058 2 4.116

CN 3.98 1.56 0.1 1.108 2 2.216

B¶n 3.28 1.715 0.1 0.999 4 3.996

Biªn 0.45 0.3 3 4.5 26 117

Gi÷a 0.5 0.3 3 4.8 30 144

D1 5.725 0.22 0.6 10.305 28 288.54

D2 2.2 0.22 0.3 1.98 13 25.74

D3 4.5 0.22 0.3 4.05 71 287.55

O1 4.58 2.88 0.1 13.1904 36 474.8544

O2 4.58 2.48 0.1 11.3584 12 136.3008

O3 2.88 2.18 0.1 6.2784 8 50.2272

Cèn 3.28 0.15 0.3 2.058 2 4.116

CN 3.98 1.56 0.1 1.108 2 2.216

B¶n 3.28 1.715 0.1 0.999 4 3.996

Biªn 0.4 0.3 3 4.2 26 109.2

Gi÷a 0.45 0.3 3 4.5 30 135

D1 5.775 0.22 0.6 10.395 28 291.06

D2 2.25 0.22 0.3 2.025 13 26.325

D3 4.5 0.22 0.3 4.05 71 287.55

O1 4.58 2.88 0.1 13.1904 36 474.8544

O2 4.58 2.48 0.1 11.3584 12 136.3008

O3 2.88 2.18 0.1 6.2784 8 50.2272

Cèn 3.28 0.15 0.3 2.058 2 4.116

CN 3.98 1.56 0.1 1.108 2 2.216

B¶n 3.28 1.715 0.1 0.999 4 3.996

1273.5404

1307.2658

Cét

Dầm 

Sàn

Cầu 

thang

261

1273.5404

261

Tầng 3

Cét

Dầm 

Tầng 2

Sàn

Cầu 

thang

TÇng 1

t h è ng  k ª  k h è i  l Ưî ng  v ¸ n k h u« n

TÇng Tªn cÊu kiÖn
KÝch th  í c cÊu kiÖn (m) DiÖn tÝch 1 cÊu kiÖn 

(m2)

Sè l î ng cÊu kiÖn    

1 tÇng

Tæng diÖn tÝch          

(m2)

Tæng diÖn 

tÝch 1 tÇng 

Cét 292.908

DÇm

Sµn

Cầu 

thang

Tầng 

4,5,6

Cét 244.2

Dầm 

1276.6454Sàn

Cầu 

thang
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Dµi Réng Cao

4.5 0.22 3.9 22 2.7027 24.57 59.459 540.54

5.725 0.22 3.9 4 3.4384 31.259 13.754 125.03

2.165 0.22 3.9 3 1.3003 11.821 3.9009 35.463

4.58 0.22 3.9 2 2.7507 25.007 5.5015 50.014

82.616 751.05

4.5 0.22 3.9 24 2.7027 24.57 64.865 589.68

5.725 0.22 3.9 20 3.4384 31.259 68.769 625.17

3.525 0.22 3.9 2 2.1171 19.247 4.2342 38.493

137.87 1253.3

220.48 2004.4

4.5 0.22 3.6 24 2.4948 22.68 59.875 544.32

5.725 0.22 3.6 4 3.1739 28.854 12.696 115.42

72.571 659.74

4.5 0.22 3.6 22 2.4948 22.68 54.886 498.96

5.725 0.11 3.6 20 1.587 28.854 31.739 577.08

3.535 0.22 3.6 2 1.9598 17.816 3.9196 35.633

90.545 1111.7

163.12 1771.4

4.5 0.22 3.6 24 2.4948 22.68 59.875 544.32

5.725 0.22 3.6 4 3.1739 28.854 12.696 115.42

72.571 659.74

4.5 0.22 3.6 22 2.4948 22.68 54.886 498.96

5.725 0.11 3.6 20 1.587 28.854 31.739 577.08

3.535 0.22 3.6 2 1.9598 17.816 3.9196 35.633

90.545 1111.7

163.12 1771.4

4.5 0.22 3.6 24 2.4948 22.68 59.875 544.32

5.775 0.22 3.6 4 3.2017 29.106 12.807 116.42

72.682 660.74

4.5 0.22 3.6 22 2.4948 22.68 54.886 498.96

5.775 0.11 3.6 20 1.6008 29.106 32.017 582.12

3.575 0.22 3.6 2 1.982 18.018 3.964 36.036

90.866 1117.1

163.55 1777.9

Tầng 3

T êng ngoµi

Tæng

Trong nhµ

Tæng

Tæng

TÇng 2

T êng ngoµi

Tæng

Trong nhµ

Tæng

Tæng

Trong nhµ

Tæng

Tæng

b¶ ng  t h è ng  k ª  k h è i  l  î ng  x ©y  t r ¸ t  t  ê ng

TÇng Tªn cÊu kiÖn
KÝch th  í c cÊu kiÖn (m) Sè 

l î ng 

ThÓ 

tÝch x©y 

DiÖn 

tÝch tr¸ t 

Tæng 

thÓ tÝch 

Tæng 

diÖn 

TÇng 1

T êng ngoµi

Tæng

Tầng 

4,5,6

T êng ngoµi

Tæng

Trong nhµ

Tæng

Tæng
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dµi réng cao

D1 5.725 0.22 0.6 28 8.1295 227.63

D2 2.2 0.22 0.3 13 1.804 23.452

D3 4.5 0.22 0.3 71 3.69 261.99

D4 2.165 0.22 0.3 2 1.7753 3.5506

D5 9.38 0.22 0.3 1 7.6916 7.6916

524.31

¤ 1 4.58 2.88 0.1 36 26.381 949.71

¤ 2 4.58 2.48 0.1 12 22.717 272.6

¤ 3 2.88 2.18 0.1 8 12.557 100.45

¤ 4 9.38 2.288 0.1 1 42.923 42.923

1365.7

Biªn 0.45 0.3 3.3 26 4.95 128.7

Gi÷a 0.5 0.3 3.3 30 5.28 158.4

Hành lang 0.22 0.22 3.3 4 2.904 11.616

298.72

CÇu Cèn 3.28 0.15 0.3 2 2.46 4.92

thang CN 3.98 1.56 0.1 2 12.418 24.835

B¶n 3.28 1.715 0.1 4 11.25 45.002

74.757

D1 5.725 0.22 0.6 28 8.1295 227.63

D2 2.2 0.22 0.3 13 1.804 23.452

D3 4.5 0.22 0.3 71 3.69 261.99

513.07

¤ 1 4.58 2.88 0.1 36 26.381 949.71

¤ 2 4.58 2.48 0.1 12 22.717 272.6

¤ 3 2.88 2.18 0.1 8 12.557 100.45

1322.8

Biªn 0.45 0.3 3.3 26 4.95 128.7

Gi÷a 0.5 0.3 3.3 30 5.28 158.4

287.1

CÇu Cèn 3.28 0.15 0.3 2 2.46 4.92

thang CN 3.98 1.56 0.1 2 12.418 24.835

B¶n 3.28 1.715 0.1 4 11.25 45.002

74.757

TÇng 2

DÇm

Tæng (m2)

Sµn

Tæng (m2)

Cét

Tæng (m2)

Tæng (m2)

TÇng1

DÇm

Tæng (m2)

Sµn

Tæng (m2)

Cét

Tæng (m2)

Tæng (m2)

B¶ ng  t h è ng  k ª  k h è i  l  î ng  t r ¸ t  dÇm, sµn ,c é t  1 t Çng

TÇng Tªn cÊu kiÖn
KÝch th  í c cÊu kiÖn (m) Sè 

l î ng 

DiÖn 

tÝch tr¸ t 

Tæng 

diÖn 
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D1 5.725 0.22 0.6 28 8.1295 227.63

D2 2.2 0.22 0.3 13 1.804 23.452

D3 4.5 0.22 0.3 71 3.69 261.99

513.07

¤ 1 4.58 2.88 0.1 36 26.381 949.71

¤ 2 4.58 2.48 0.1 12 22.717 272.6

¤ 3 2.88 2.18 0.1 8 12.557 100.45

1322.8

Biªn 0.45 0.3 3.3 26 4.95 128.7

Gi÷a 0.5 0.3 3.3 30 5.28 158.4

287.1

CÇu Cèn 3.28 0.15 0.3 2 2.46 4.92

thang CN 3.98 1.56 0.1 2 12.418 24.835

B¶n 3.28 1.715 0.1 4 11.25 45.002

74.757

D1 5.775 0.22 0.6 28 8.2005 229.61

D2 2.25 0.22 0.3 13 1.845 23.985

D3 4.5 0.22 0.3 71 3.69 261.99

515.59

¤ 1 4.58 2.88 0.1 36 26.381 949.71

¤ 2 4.58 2.48 0.1 12 22.717 272.6

¤ 3 2.88 2.18 0.1 8 12.557 100.45

1322.8

Biªn 0.4 0.3 3 26 4.2 109.2

Gi÷a 0.5 0.3 3 30 4.8 144

253.2

CÇu Cèn 3.28 0.15 0.3 2 2.46 4.92

thang CN 3.98 1.56 0.1 2 12.418 24.835

B¶n 3.28 1.715 0.1 4 11.25 45.002

74.757

TÇng 3

DÇm

Tæng (m2)

Sµn

Tæng (m2)

Cét

Tæng (m2)

Tæng (m2)

TÇng 

4,5,6

DÇm

Tæng (m2)

Sµn

Tæng (m2)

Cét

Tæng (m2)

Tæng (m2)
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Tường

D  

Sµn

Cét

Thang

Tường

D  

Sµn

Cét

Thang

Tường

D  

Sµn

Cét

Thang

Tường

D  

Sµn

Cét

Thang

3

Ngoµi nhµ 659.74 527.792

3175.3336
Trong nhµ

1111.7 889.36

513.07 410.456

1322.8 1058.24

287.1 229.68

74.757 59.8056

3307.2816

1111.7 889.36

513.07 410.456

1322.8 1058.24

287.1 229.68

74.757 59.8056

3564.4796
Trong nhµ

1253.3 1002.64

524.31 419.448

1365.7 1092.56

298.72 238.976

74.757 59.8056

Ngoµi nhµ 659.74 659.74

1

Ngoµi nhµ 751.05 751.05

2
Trong nhµ

Bảng thống kê khối lượng sơn bả

TÇng VÞ trÝ
DiÖn tÝch tr¸ t 

(m2)

DiÖn tÝch s¬n b¶ 

(m2)
Tæng       (m2)

4,5,6

Ngoµi nhµ 660.74 528.592

3155.3496
Trong nhµ

1117.1 893.68

515.59 412.472

1322.8 1058.24

253.2 202.56

74.757 59.8056

Tªn Dµi Réng

¤ 1 4.58 2.88 36 474.8544

¤ 2 4.58 2.48 12 136.3008

¤ 3 2.88 2.18 8 50.2272

¤ 4 9.38 2.28 1 21.3864

682.7688

614.4919

DiÖn tÝch

T ng S  át

thè n g  kª  khè i l  î n g   l ¸ t n Òn

KÝch th ưí c sµn (m) Sè 

lưî ng

Tæng
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3.3.Chọn  á  thi   ng. 

3.3.1. Chọn    vận  hu ển bêtông :  

- Chọn    vận  hu ển  ê t ng       hi u SB - 92B,     á  th ng s   ỹ thuật 

sau: 

+ Dung t  h th ng tr n :  q = 6  3,      qtt = 5  3. 

+ Ô t     sở :  KAMAZ - 5511. 

+ Dung t  h th ng nướ  :  qn = 0,75  3. 

+ C ng su t   ng    40  W. 

+ T      qu   th ng tr n :  (9 - 14,5) v ng/ph t. 

+ Đ    o    ph i vật  i u v o :  3,5  

+ Thời gi n     ê tong r  : t in = 10 ph t 

+ Vận t   trung   nh :  v = 30   /h 

+ K  h thướ  giới h n d i – r ng – cao :  7,38 - 2,5 - 3,4 (m) 

+ Trọng  ư ng  hi     ê t ng : 21,85 t n 

- Gi  thiết tr   tr n  á h   ng tr nh 10   . T      hu        vi          : 

         Tck = TnhËn + 2.Tch¹y + T®æ + Tchê 

  Trong   : 

         Tnhận = 10 ph t 

         T   = 30 ph t 

         T hờ = 10 ph t 

         T h   = (10/30).60 = 20 ph t 

     Tck = 10 + 2.20 + 30 + 10 = 90 phút 

V SL Tæng Tổng KL

 1 C/K 

(m3)
C/K KL 1 tầng

Dµi Réng Cao   1 tÇng (m3) m3

Biªn 0.45 0.3 3.9 0.5265 13 6.8445

Gi÷a 0.5 0.3 3.9 0.585 15 8.775

D1 5.725 0.22 0.6 0.7557 14 10.58

D2 2.2 0.22 0.3 0.1452 7 1.0164

D3 4.5 0.22 0.3 0.297 36 10.692

¤ 1 4.58 2.88 0.1 1.319 18 23.742

¤ 2 4.58 2.48 0.1 1.136 6 7

¤ 3 2.88 2.18 0.1 0.628 4 2.512

Biªn 0.45 0.3 3.6 0.486 13 6.318

Gi÷a 0.5 0.3 3.6 0.54 15 8.1

D1 5.725 0.22 0.6 0.7557 14 10.58

D2 2.2 0.22 0.3 0.1452 6 0.8712

D3 4.5 0.22 0.3 0.297 35 10.395

¤ 1 4.58 2.88 0.1 1.319 18 23.742

¤ 2 4.58 2.48 0.1 1.136 6 6

¤ 3 2.88 2.18 0.1 0.628 4 2.512

15.6195

55.3582

54.418

14.418

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊTÔNG CHO PHÂN ĐOẠN

Ph©n 

®o¹n
Tªn cÊu kiÖn

KÝch th  í c cÊu kiÖn (m)

1

Cét

DÇm

Sµn

2

Cét

DÇm

Sµn
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- Trọng 1   , 1     h    ư  :  
t

ck

60 60
m T.K . 7.0,85. 4

T 90
  

 ( hu ến) 

- S      hở  êt ng   n thiết   :  tt

V 34.49
n 1.72

q .m 5.4
  

 ( hiế ) 

- Để       o vi    ung   p  êt ng  ho quá tr nh thi   ng  ư    iên t  ,  á  

     êt ng  h ng ph i  hờ   i th  t   họn 2      t   ể vận  hu ển  êt ng, 

 ỗi     h   4  hu ến. 

3.3.2. Chọn vận th ng vận  hu ển 

  Vận th ng n ng vật  i u. 

- Nhi   v   h   ếu     vận th ng    vận  hu ển  á   o i vật  iêu rời : g  h 

   , v      , v   trát, v    áng nền, g  h  át nền ph   v  thi   ng.  

- Chọn th ng t i ph  thu  : 

+ Chiều   o  ớn nh t   n n ng vật 

+ T i trọng n ng       o thi   ng 

* Kh i  ư ng vận  hu ển g  h     v  v        ỗi ng  . 

   Th o t nh toán ở trên t ng  h i  ư ng         1 t ng    220.48  3 

- T ng  h i  ư ng     trong 12 ng  ,  ỗi ng     ng tá         

220.48
18.37

12


m3 

- Qg  h     = 18,37.q = 18,37.1,8 = 33,066T 

* Kh i  ư ng g  h  át  ỗi ng  . 

- T ng di n t  h  át  ỗi t ng    614,49   2, th   hi n trong 10 ng  . Mỗi 

ng   th   hi n 

614,49
61,44

10


 m2 

- Qg  h   n = 61,44.q = 61,44.44 = 2703,36 G = 2,703T 

* Kh i  ư ng v    át nền  ỗi ng  . 

- Bề d   v   nát nền    2   

- Kh i  ư ng v    át:61,44.0,02 = 1,229 3 

- Qv    át = 1,229.q = 1,229.1,8 = 2,21T 

* Kh i  ư ng v   trát  ỗi ng  . 

- T ng di n t  h trát trong  ỗi t ng    2004,4  2, d   iến th   hi n trong 12 

ng  , trung   nh  ỗi ng   167,03  2,  ề d    ớp trát    1,5   . 

- Kh i  ư ng tư ng  ng Qv   trát  = 167,03.0,015.1,8 = 4,5T 

=> Vậ   h i  ư ng   n n ng:  

Q   = : Qg  h     + Qg  h   n + Qv    át + Qv   trát ≈ 43,07T 

C n    v o  hiều   o   ng tr nh v   h i  ư ng vận  hu ển trong ng   t   họn 

 á   o i vận th ng s u 

* Vận th ng   ng TP-12 vận  hu ển vật  i u     á   ặ  t nh. 

Đ    o n ng : H = 27 m 

S   n ng : Q =  1T 

T   với : R = 1,3 m 

Vận t   n ng : Vnâng = 3 m/s 
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C ng su t   ng    : 2,5 KW. 

Trọng  ư ng  á  : Q = … T  

- T nh n ng su t  á  vận th ng:  N = Q.n. tt. tg T/   

- Trong   :  n = 3600/T   

+ Tck = t1 + t2 + t3 + t4 

t1 =30 s: thời gi n  ư  vật v o th ng 

t2 =25,2/3 = 8,4 s: thời gi n n ng h  h ng 

t3 =30 s: thời gi n  hu ển h ng 

t4 =5 s: thời gi n h  h ng 

=> Tck = 76,8 s 

- n = 3600/76,8 = 47   n/h 

-  tt = 0,65: h  s  sử d ng t i trọng 

-  tg = 0,65: h  s  sử d ng thời gi n 

=> N ng su t th  : 

N = 0,5.47.0,65.0,65 = 9,165 T/h 

Nca = 7.9,165 = 64,155 T/ca > 31,88T/ca 

=> Vậ  vận th ng   ng TP-12     h  n ng ph   v  thi   ng 

3.3.3. Chọn   n tr   tháp 

- C ng tr nh     hiều   o  ớn nên  ể vận  hu ển vật tư ph   v  thi   ng t  

ph i sử d ng   n tr   tháp. Mặt  há  do  h i  ư ng  êt ng trong  á  ph n 

 o n  h ng  ớn nên t    ng sử d ng   n tr   tháp  ể vận  hu ển  êt ng ph   

v   ho   ng tá      êt ng d  , s n,   t,  õi. 

- C n tr   tháp  ư    họn ph i  áp  ng  ư    á   êu   u  ĩ thuật thi   ng 

  ng tr nh: thi   ng  ư   to n      ng tr nh,  n to n  ho người v    n tr   

trong     thi   ng,  inh tế nh t. 

- Cá  th ng s   ể      họn   n tr   tháp: 

- T i trọng   n n ng: Q   

- Chiều   o n ng vật: Hyc 

- Bán   nh ph   v   ớn nh t: R   

+T nh  h i  ư ng  ẩu   p trong 1    

- Th o tiến    thi   ng th  trong ng       vi   nặng nh t   n tr   ph i vận 

 hu ển  êt ng   t, ván  hu n d   s n,   t thép d   s n,  ho  á  ph n  o n 

 há  nh u, do      n tr   tháp  ư    họn ph i    n ng su t ph  h p với  á  

  ng tá  diễn r  trong   ng ng     . 

- S   tr    êu   u   i với   t   n  ẩu: Q   = 2,75T, trọng  ư ng  êt ng v  

th ng  h   với dung t  h th ng  họn Vth ng = 1,0  3. 

* C n     ể  họn   n tr   tháp:  

+ Chiều   o n ng  êu   u: Hyc= H0+ h1+ h2+ h3 

Trong   :  

H0 – Đ    o       ng tr nh (     o  ớn nh t), H0= 21,9 . 

h1 – Kho ng  á h  n to n (0,51 ),  họn h1= 1 . 

h2 – Chiều   o   u  i n (h        o tr nh     êt ng), h2 = 3 . 

h3 – Chiều   o thiết  ị tr o  u  ,  họn h3= 1,5 .  



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 

Vậ   hiều   o n ng  êu   u   : H  = 21,9+ 1+ 3+ 1,5 =27,4 . 

+ T   với  êu   u (  n tr    ư    ặt ở gi   công trình): 

 
2

2

2
yc

L
R B A

 
   

   
Trong   : 

B – Chiều r ng   ng tr nh, B= 17,6 . 

L – Chiều d i   ng tr nh, L= 57,6 . 

A – Kho ng  á h từ trọng t     n tr   tháp  ến  ép   ng tr nh, 
0,5g r ATA L L L    

Với: 

Lg – Bề r ng giáo, Lg= 1,2 . 

Lr – K  h thướ   hiều ng ng  ớn nh t     ph n    tr   Lr= 5 . 

LAT – Kho ng  á h  n to n,  họn LAT= 1 . 
2

257,6
1,2 0,5.5 1 4,7 (17,6 4,7) 36,42

2
ycA m R m

 
          

   
+ S   n ng nh  nh t: sử d ng th ng  h    êt ng dung t  h 0,8 3, do   : 

 

 

- T   họn   n tr   tháp      i trọng trên   o    hi u TOPKIT MD250 

“  ti ”     h ng Potain. 

* Cá  th ng s   ỹ thuật       n tr  : 

- Chiều   o n ng  ớn nh t: H     = 45 ( ) 

- T   với  ớn nh t: R    = 50 ( ) 

- Trọng  ư ng n ng: Q    = 12 (T n), Q in = 3,5 (T n). 

- Vận t   n ng: Vn = 32  /ph t (    trung   nh). 

- Vận t   qu  : Vq = 0,7 v ng/ phút . 

- Vận t   di  hu ển     on: Vd   = 58  /ph t . 

T nh n ng     vi  : 

R(m) 21.4 27 29 31 33 35 37 39 41 43 43.6 45 48 

Q(T) 12 10.7 9.8 9.1 8.4 7.9 7.4 6.9 6.5 6.1 6 6 6 

* T nh toán n ng su t   n tr   tháp: 

- T nh n ng su t       u tr   trong   t ca: 
3

2 3
8. . . ( / )

ca k
N N K K m ca   

Trong   : 

Nk – N ng su t  ỹ thuật     êt ng       n tr  . 

K2 – H  s  sử d ng   n tr   th o thời gi n, K2= 0,85. 

K3 – H  s  sử d ng th o         h          ết   u,   i với   t (vá h) K3= 

0,75. 

- N ng su t  ỹ thuật       n tr   tháp:  
3

1
. . ( / )

k k
N V n K m ca  

 V – Dung t  h th ng   ng  êt ng (0,81 3),  họn V= 1 3. 

min
0,8.2,5 0,5 2,5

BT thung
Q Q Q T    
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 K1 – H  s  sử d ng   n tr   th o s   n ng với    h ng     ịnh,  họn 

K1= 1. 

 nk – S    n     êt ng trong   t giờ, 

60
k

ck

n
T



 

         Với T   – Thời gi n   t  hu  ỳ    bêtông (phút): 1 2ck
T T T   

         T1 – Thời gi n  á      vi  , T1= Tn ng+ Th + Tqu    

         

29,25
0,585

50

n
nang ha

n

S
T T

V
   

phút. 

         (Sn – Kho ng  á h từ  ặt   t  ến s n  ái, Sn= 29,25 ). 

          

2 2.180
1,67

360. 360.0,6

quay

quay

quay

T
v


  

ph t. (Gi  thiết qu     t g   180o) 

1
2.0,585 1,67 2,84T    phút. 

          T2 – Thời gi n     v  tháo  ẩu, thời gi n tr t v    êt ng,  họn T2= 

2phút. 

2,84 2 4,84
ck

T    phút.       

60
13

4,48
ck

n  

 ẻ. 

Vậ  
3 31.13.1 13( / ) 8.13.0,85.0,75 66,3( / )

k ca
N m ca N m ca      

Kh i  ư ng  êu   u: Qyc= QBT+ QBT lõi = 55,3582 m3. 

Nhận th   Q  = 55,3582  3 < N= 66,3 3/   như vậ   họn   n tr   như trên 

      o  iều  i n     vi    iên t   trên   t   . 

3.3.4. Chọn  á       ê t ng 

- D ng  á      d i  ể      êt ng  õi, vá h,   t, d   v   á        n  ể 

     êt ng s n v    u th ng. C n    v o  h i  ư ng bêtông thi công trong 

  t ng      qu ết  ịnh  họn  á       ê t ng th  h h p. 

+ Chọn  á      d i 

- Chọn  á      d i ph   v    ng tá   êt ng   t,  õi, d  . 

- Kh i  ư ng  êt ng   t,  õi   n      ớn nh t trong   t        vi     : 23,15 

m3/ca. 

Chọn  á      hi u U50,     á  th ng s   ỹ thuật s u : 

 + Đường   nh th n     : d = 5   . 

 + Thời gi n       t  hỗ : 30 (s). 

 + Bán   nh tá  d ng         : 30   . 

 + Chiều d    ớp     : 30   . 

N ng su t     d i  ư    á   ịnh :   P = 2. .r02..3600/(t1 + t2). 

Trong    :  

                  P : N ng su t h u   h        . 

              K : H  s ,   = 0,7. 

              r0 : Bán   nh  nh hưởng        .  r0 = 0,3  . 

                     : Chiều d    ớp  ê t ng  ỗi   t    .   = 0,3 m. 

                  t1 : Thời gi n       t vị trí.  t1 = 30 (s). 
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                  t2 : Thời gi n di  hu ển    .  t2 = 6  (s). 

                 P = 2.0,7.0,32.0,3.3600/(30 + 6) =4,78  (m3/h). 

N ng su t     vi   trong   t    : N =  t.8.P = 0,7.8.4,78 = 29,88  ( 3). 

Vậ  t    n1     d i U50. 

+ Chọn  á        n 

- Chọn  á        n ph   v   ho   ng tá  thi   ng  ê t ng s n. 

- Kh i  ư ng thi   ng  êt ng d  , s n   t     ớn nh t   :  27,48  3. 

Chọn  á      U7,     á  th ng s   ỹ thuật s u : 

+ Thời gi n       t  hỗ: 50 (s). 

+ Bán   nh tá  d ng        : 20  30 cm. 

+ Chiều d    ớp    : 10  30 cm. 

    + N ng su t  5  7 m3/h hay 35  49 m3/ca. 

  Vậ  với  h i  ư ng  ê t ng    27,48  3, t   họn 1  á        n U7  ể ph   

v  thi   ng. 

3.4.T   t t  i n pháp thi   ng ph n th n. 

3.4.1.Thi   ng   t 

    * C ng tá    t thép 

    - C t thép   t  ư    ánh g ,     v  sinh s  h sẽ trướ   hi u n, s u     ư   

  t u n th o   ng  êu   u thiết  ế. 

    - C t thép  ư    ư   ên   o  ằng   n tr   tháp, s u     ư   vận  hu ển 

v o vị tr    p d ng. Thép   t  ư   n i  u  ,  ho ng  á h n o thép là 30d, 

trong  ho ng n o thép ph i  u    t nh t 3  iể . 

    - C t   i  ư   u n  ằng t  , vận  hu ển  ên   o v   ư     p d ng   ng  ỹ 

thuật, s u  hi   p  ặt  ong   t thép, t  tiến h nh   ng tá  ván  hu n. 

    *Công tác ván khuôn 

    - Ván  hu n   t d ng ván  hu n thép  ịnh h nh với h  giáo P   v    t 

 h ng thép    n ng    thể  iều  h nh   o    , tháo   p dễ d ng. 

   - Yêu   u   i với ván  hu n : 

+ Đư    hế t o th o   ng    h thướ    u  i n hoặ  t  h p   ng    h thướ  

  u  i n. 

+ Đ     o   ng   ng      ng,     n  ịnh,  h ng  ong vênh. 

+ Gọn nhẹ, ti n d ng, dễ tháo   p. 

+ K n  h t,  h ng  ể  h   nướ   i   ng. 

+ Đ   u n  hu ển   o. 

     - Ván  hu n s u  hi tháo ph i  ư       v  sinh s  h sẽ v   ể n i  h  ráo, 

 ê  h t n i  ằng phẳng tránh  ong vênh ván  hu n. Ván  hu n   t g    á  

  ng ván  hu n  iên  ết với nh u v   ư   gi   n  ịnh  ởi g ng   t,  á  

  ng ván  hu n  ư   t  h p từ nh ng t   ván  hu n     odu   há  nh u, 

 hiều d i v   hiều r ng  ư       trên    sở h   odu     h thướ   ết   u. 

Chiều d i nên      i s       hiều r ng  ể  hi   n thiết    thể   n  ẽ  á  t   

  ng v  ng ng  ể t o  ư   h nh d ng       u  i n. 

     - Khi      họn  á  t   ván  hu n   n h n  hế t i thiểu  á  t   ph ,   n 

 á  t    h nh  h ng nên vư t quá 6-7  o i  ể tránh ph   t p  hi  hế t o, thi 
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  ng. Trong th   tế   ng tr nh       h thướ  r t    d ng do      n    nh ng 

   ván  hu n   ng       h thướ   é    t nh  h t   ng    về  h ng  o i  ể    

t nh v n n ng trong sử d ng. 

    *  L p d ng ván  hu n   t 

     - Ván  hu n   t g    á  t       hiều r ng 20   . D ng   n tr   vận 

 hu ển  á  t   ván  hu n  ến  h n   t, gi    ng   p ghép  á  t   ván  hu n 

rời th nh  á  t    ớn th o    h thướ  tiết di n   t. 

     - D   v o  ưới tr        huẩn  ể  á   ịnh vị tr  ti    t  ưới tr       n   

 ư    á   ập nhờ  á   inh vĩ v  thướ  thép. 

     - D ng giáo  ung qu nh   t  ể ghép ván  hu n. D ng h p ván  hu n    

 iên  ết 3  ặt v o vị tr  thiết  ế  ánh d u trên  ặt  ằng  ịnh vị   i  h n   t, 

      o     ớp   o v   êt ng, s u      p t    u i   ng v o. L p g ng   t 

s u    d ng      hỗng  iên v  d   n o    t ng     iều  h nh v      ịnh   t 

 ho thẳng   ng v  tránh ván  hu n  ị tr i  hi     êt ng. 

     - Để t o  n  ịnh  ho      h ng,  ặt sẵn  á  th nh thép     ường   nh 10 

   h nh  h  U     ngư    u ng s n BTCT,  u n    g  qu   ể  h n     

 h ng t   v o. 

     - Kiể  tr    i   n  u i   ng     n  ịnh v     thẳng   ng       t trướ   hi  

 ời nghi   thu n i    v  nghi   thu  ên A s u     ới     êt ng.  

    * C ng tá      êt ng   t 

     - Bêt ng   t d ng  êt ng thư ng phẩ  B20, vận  hu ển  ên   o  ằng   n 

tr   tháp. C ng tá      êt ng   t  ư   th   hi n  ằng   n tr   tháp. 

      - Qu  tr nh     êt ng   t tiến h nh như s u : 

+ Tưới nướ   ho ướt ván  hu n, tưới nướ   i  ng v o  hỗ gián  o n n i 

 h n   t  ể tránh hi n tư ng rỗ  h n   t. 

+ C ng tá      êt ng  ư   tiến h nh   t   t. D ng   n tr   tháp     ng v i 

voi     êt ng   t. C o tr nh     êt ng   t  ến  ép d    ho ng 3    . Đ  

trên   u   t  u ng do   t   o 3,3   nên t  ph i sử d ng phễu  ặt trên   u   t 

h  s u  u ng tránh hi n tư ng  h n   ng  hi    (  h ng  hế      o    

bêtông không quá 1,5 m ). 

+ Mỗi   t     êt ng d    ho ng 30 – 50   , d ng     d i      ỹ r i  ới 

    ớp tiếp th o. Trong quá tr nh    t  tiến h nh gõ nhẹ  ên th nh ván  hu n 

  t  ể t ng     èn  hặt      êt ng. 

     *C ng tá    o dư ng  êt ng 

     - S u  hi     ê t ng nếu trời quá n ng hoặ   ư  to t  ph i  h  ph  ng   

tránh hi n tư ng   ê t ng thiếu nướ   ị n t  h n hoặ   ị rỗ  ề  ặt. 

      - Đ   ê t ng s u 8  10 giờ tiến h nh tưới nướ    o dư ng. Trong h i 

ng     u      2  3 giờ tưới nướ    t   n, s u       310 giờ tưới   t   n 

tuỳ th o  iều  i n thời tiết. Bê t ng ph i  ư     o dư ng gi  ẩ   t nh t 7 

ng    ê  . 

      - Tu  t   i  tránh g   rung   ng v  v   h   s u  hi     ê t ng. Trong 

quá tr nh   o dư ng nếu phát hi n  ê t ng     hu ết tật ph i  ử    ng  . 
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    *C ng tá  tháo ván  hu n   t 

     - Ván  hu n   t  ư   tháo s u 2 ng    hi  ê t ng   t  ường     25 

kG/cm2. 

     - Ván  hu n   t  ư   tháo th o tr nh t  từ trên  u ng. Khi tháo ván  hu n 

ph i tu n th   á   iều  i n  ỹ thuật tránh g   s t v  g     nh   u  i n. 

     - S u  hi tháo d  ván  hu n   t t  tiến h nh   o dư ng v  d ng   n tr   

tháp vận  hu ển tới n i   n   p d ng tiếp. 

     - Ván  hu n s u  hi tháo d   ư       v  sinh s  h sẽ v   ê  ếp ng n n p 

v o vị tr . 

3.4.2.Thi   ng d   

     * Công tác ván khuôn 

     - Ván  hu n d   g   ván  hu n  á  d   v  ván  hu n th nh d    ư   

 hế t o từ ván  hu n thép  ịnh h nh,  h ng  ư    iên  ết với nh u  ằng  h t 

3  hiều, ván th nh  ư    h ng  ởi  á  th nh  h ng xiên. 

     - Sử d ng t   g   ngo i:100 100  ho g   gi   th nh v   á  d  , t   g   

trong 150 100  ho g   tiếp giáp gi   th nh d   v  s n.  

      * C ng tá    t thép d   

       - C t thép d    ư    ánh g ,     v  sinh s  h sẽ trướ   hi   t u n. S u 

    ư     t u n th o   ng  êu   u thiết  ế. 

       - C t thép  ư   vận  hu ển  ên   o  ằng   n tr   tháp, s u     ư   vận 

 hu ển v o vị tr    p d ng. S u  hi   p  ong ván  hu n  á  d   t  tiến h nh 

  p  ặt   t thép,   t thép ph i  ư     p  ặt   ng qu   á h v    ng  êu   u  ỹ 

thuật.  

       - C t thép   p d ng g   h i  o i :  t  o i d ng th nh  hung sẵn ,   t 

 o i  ư   ên t  tiến h nh   p d ng s u  hi thép     ư     t u n th o thiết  ế 

.C t   i  ư   u n  ằng t  , vận  hu ển  ên   o v    p  u     ng th o thiết 

 ế. 

       - S u  hi   p  ặt  ong   t thép d   t  tiến h nh tiếp   ng tá  ván  hu n 

th nh d  .  

      * C ng tá    p d ng ván  hu n d   

       - D ng h  giáo  h ng    ván  á  d  ,  iều  h nh   o     ho  h nh  á  

th o   ng thiết  ế. 

       - L p h  th ng    g ,   p ghép ván  á  d  . Cá  t   ván  hu n  á  d   

ph i  ư     p   n  h t,   ng ti  tr   d   th o thiết  ế. 

        - Ván  hu n th nh d    ư     p ghép s u  hi   ng tá    t thép d   

 ư   th   hi n  ong. Ván th nh d    ư    h ng  ởi  á  th nh  h ng  iên 

  t   u  h ng v o sườn ván,   t   u   ng     ịnh v o    g  ng ng    ván 

 á  d  . 

      - Để       o  ho ng  á h gi   h i ván th nh t  d ng  á  th nh  h ng 

ng ng ở ph   trên th nh d  ,  á  nẹp n    ư       i  hi     ê t ng. 

      * C ng tá      êt ng d   

      - Bê t ng d    ư       ằng  á       ê t ng   ng     với  ê t ng s n. 

      - Chỗ d   gi o với   t   n  h         ể  ho  ê t ng  ọt  u ng hết 
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3.4.3.Thi công sàn 

      *  Tr nh t    p d ng ván  hu n s n 

      - L p d ng h  th ng giáo P         g . X  g   ư    ặt     h i  ớp v  vậ  

  n ph i  iều  h nh   o tr nh    giáo  ho  h nh  á . 

      - L p  ặt    g ,  ớp    g  th  nh t t    ên    giáo,  ớp    g  th  h i 

 ư    ặt  ên  ớp    g  th  nh t v   ho ng  á h gi    h ng    75   . Kiể  

tr    o tr nh thi   ng        g     ván  á  d   

      - Đ i với  á    s n nh   ể tận d ng giáo PAL  h ng d   v o  h ng s n 

t  d ng  á  th nh    g  ng n  h ng tr   tiếp từ h     g      d    ên .(H nh 

vẽ thể hi n trong   n vẽ thi   ng TC-03). 

      - Đặt ván s n: D ng  á  t   gỗ ép       h thướ   ớn  ặt  ên trên    g . 

Trong quá tr nh   p ghép ván s n   n  h         n  h t     ván, nh ng  hỗ 

n i ván ph i t    ên trên th nh    g . C o tr nh  á  s n  ư    á   ịnh th ng 

qu    t tr    ị   ánh d u trên   t. C o tr nh       p ph  s n  iể  tr   ằng 

 á  th     nh,     ằng phẳng     ván  hu n s n  ằng ni v .   

      - Ch nh      o v      ằng phẳng     s n  ằng nê  gỗ v   iều  h nh  h n 

kích. 

      - Bề  ặt ván  hu n trướ   hi   p   t thép v      ê t ng ph i  ư   quét 

 ớp d u  h ng d nh v  d i  ên  ớp   t  ể ván  hu n  h ng  ị d nh v o  ê t ng 

thuận   i  ho   ng tá  tháo ván s n s u n   

     *  C ng tá    t thép s n 

      - C t thép s n s u  hi     v  sinh,  ánh g   ư   vận  hu ển  ên   o  ằng 

  n tr  . S u    r i th nh  ưới th o   ng  ho ng  á h thiết  ế  ư    ánh d u 

trên  ặt ván  hu n s n, v   ư    u    ằng thép 1 mm. 

      - S u  hi  u    ong thép s n tiến h nh  ê  á   on  ê  ằng  ê t ng     

sẵn  ể   o      ho ng  á h  ớp  ê t ng   o v     2    

     - Lưới thép ph   trên  ư    ê  ên  ưới ph   dưới  ằng  á   on  ê thép 

     *  C ng tá      êt ng s n 

      - Bê t ng d   s n B20 d ng  o i  ê t ng thư ng phẩ  v   ư       ằng 

 á       ê t ng. 

      - Trướ   hi     ê t ng ph i  iể  tr     s t      ê t ng v       ẫu thử  ể 

    tư  i u th  nghi   s u n  . (Đ  s t 14  2). Về ngu ên t    ỗi     hở  ê 

t ng ph i     3  ẫu thử  ể  iể  tr     s t v   ường     ê t ng. 

      - L   v  sinh ván s n  ho thật s  h, s u    d ng v i  ịt nướ   ho ướt s n 

v  s  h  á    i  ẩn do quá tr nh thi   ng trướ     g   r . 

      - Khi    thường  u ên nh   nhở   ng nh n  h ng  ư    i   i trên   t 

thép tránh hi n tư ng   t thép  ị       h . 

      - Bê t ng ph i  ư        ỹ, nh t    t i  á  n t   t n i    d    i qu   ật 

   thép r t d  . Với s n  ể       o  hiều d   th o   ng thiết  ế t  ph i  hế 

t o  á  th nh     h  thập  ằng thép,  hiều d i          ng  ằng  hiều d   

    s n  ể  iể  tr  thường  u ên trong quá tr nh     ê t ng. 

      - D ng thướ  thẳng g t  ho  ê t ng  ằng phẳng v   iể  tr   ê d        ê 

t ng  ằng   . 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 

      *  Công tác   o dư ng  êt ng s n 

      - Bê t ng  ới     ong ph i  ư    h   h ng  ị  nh hưởng  ởi  ư , n ng 

v  ph i  ư   gi  ẩ  thường  u ên. 

      - S u  hi     ê t ng nếu trời quá n ng hoặ   h  th  ph i ph  ng    ên trên 

 ặt  ết   u   t  ớp gi     ẩ  như   o t i,   n  ư , r  , r ,  át hoặ  v    o 

 i   ng. 

      - Đ   ê t ng s u 4 7 giờ tiến h nh tưới nướ    o dư ng. Trong h i ng   

  u     2  3 giờ tưới nướ    t   n, s u       310 giờ tưới   t   n tuỳ th o 

 iều  i n thời tiết. Bê t ng ph i  ư     o dư ng gi  ẩ   t nh t 7 ng    ê . 

       - Tu  t   i  tránh g   rung   ng v  v   h   s u  hi     ê t ng. Trong 

quá tr nh   o dư ng nếu phát hi n  ê t ng     hu ết tật ph i  ử    ng  . Đ  

 ê t ng s n s u h i ng    ới  ư    ên trên      á    ng vi   tiếp th o, tránh 

gây va ch     nh trong quá tr nh thi   ng  ể  h ng      nh hưởng tới  h t 

 ư ng  ê t ng. 

      *  Công tác tháo ván khuôn sàn 

      - Đ  d nh     v    ê t ng v o ván  hu n t ng th o thời gi n, v  vậ  ph i 

tháo ván  hu n  hi  ê t ng   t  ường      n thiết. 

      - Thời gi n tháo ván  hu n  h ng  hịu     trong v ng từ 1  3 ngày, khi 

 ê t ng    t  ường    25  G/  2. 

      - Thời gi n tháo ván  hu n  hịu      ho phép  hi  ê t ng   t  ường    

th o tỷ    ph n tr   so với  ường    thiết  ế như s u: với d  , s n nhịp nh  

h n 8   th   ho phép tháo  hi  ê t ng   t 70 %  ường    thiết  ế. Với gi  

thiết nhi t      i trường    250C, tr   iểu     iểu thị s  t ng  ường        

 ê t ng th o thời gi n v  nhi t    t      thời gi n tháo ván  hu n  hịu         

sàn là 10 ngày. 

      - Th o qu   ịnh về thi   ng nh    o t ng ph i  u n      t t ng giáo 

 h ng. Do    thời gi n tháo ván  hu n  hịu     ph  thu   v o t      thi   ng 

công trình. 

       - Tr nh t  tháo: ván  hu n   p trướ  tháo s u, tháo d   á  ván  hu n 

 h ng  hịu     trướ  s u     ới  ến ván  hu n  hịu       

Bi n pháp  ỹ thuật thi   ng  ph n ho n thi n: 

      *C ng tá      tường 

      - Công tác xây 

      - Yêu   u về  ỹ thuật: 

+ C ng tá  thi   ng  h i     ph i       o th o qu  ph   thi   ng v  TCVN 

4085 – 85 “Hướng dẫn ph  tr n v  sử d ng v       d ng” . Sử d ng g  h 

    s n  u t t i nh   á , g  h v o   ng trường ph i   ng  êu   u thiết  ế,    

 h ng  h   u t  ưởng v  th  nghi    á   ịnh  ường   . 

+ G  h trong  h i     ph i  ặ ,  h  , thớ   ng  ều,  ề  ặt s  h,          

ẩ . 

+ V   trong  h i         á  v   h  tiêu  inh tế  ỹ thuật th     n  êu   u 

thiết  ế, v       ph i  ư   tr n  ằng  á  tr n v   v   ư    iể  tr   h t 

 ư ng th o từng   t       o   ng thiết  ế   p ph i     ư   du  t. 
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- Giàn giáo ván khuôn: 

+ Trong  hi thi   ng  h i        giáo ph i       o th o tiêu  huẩn hi n 

h nh,          n  ịnh,  ền v ng,  hịu tá  d ng do người, g  h v  v   di 

 hu ển trên d n giáo  hi    . 

+ D n giáo  h ng  ư    iên  ết v o  h i       ng    . 

- Thi   ng  h i    : 

+  G  h trướ   hi     ph i  ư   tưới nướ  30 ph t,  o i    g  h  ẩn,   n 

rêu… 

+ X     t     á    u  h i    ,  ặt g  h th o d u  ật     trên  ặt s n v  

bám theo 2 dây mép. 

+ Kh i     ph i       o ngu ên t    ỹ thuật thi   ng: Ng ng  ằng, thẳng 

  ng, phẳng  ặt, g   vu ng,  h ng tr ng    h, th nh   t  h i  ặ   h  . 

Chiều d      h v     ng tiêu  huẩn KT: 1,5 – 2  ,    h v   ph i    ,   n 

khít. 

+ Kh i     tường 220  hi     ph i   ng d           h i  ặt tường,     th o 

qu  ph   3 - 5 h ng dọ  1 h ng ng ng  ẳ    o  ho  h i      ặ   h    h ng 

trùng    h,  ể tránh th   ẩ , h ng g  h     ng ng ở tường ngo i ph i    

g  h  ặ . Quá tr nh     d ng thướ  t  , thướ  g  , ni v   ể  iể  tr     

thẳng   ng, ng ng  ằng     h ng g  h. 

+ X   tường 110       o 1,5  ph i ngừng  ho tường v ng  h    ới     

tiếp. Trong quá tr nh        0,5  th o  hiều   o tường     ph i dừng   i 1 

  n  iể  tr     h v  ,    thẳng   ng     tường v  g        h i    ,  hi 

phát hi n    thể sử   h    ịp thời. 

+ H ng v   nghiêng trên   ng ph i        h v  . Tránh th   ẩ  g  h     

trong các khu v  sinh ph i    g  h  ặ . 

       *  Công tác trát 

       - Bề  ặt trát  ư       s  h v  nháp       o  ho v    á   h  ,  ặt trát 

  ng,  n  ịnh 

       - Ch  trát  hi tường     h ,  h ng tr t  ên ngo i nh   hi trời  ư  

       - Trát từ trên  u ng, tr n trướ  tường s u, từ trong r  ngo i 

        - V   trát  ư   tr n  ỹ  ằng  á  th o   ng   p phoos  ho  á   o i v   

trát  ể       o v   trát  h ng  ị r n,  h  . Cát d ng  ho v   trát dư   s ng 

qu   ưới 3   3    ho v     t v  1,5   1,5    ho v    ặt. 

        - V  sinh  ề  ặt  ết   u s  h sẽ trướ   hi trát,  ọ rử    i  ẩn, rêu, d u 

  , tưới nướ   ho ẩ ,  ẽo tẩ    n  h nh   i  ho tường phẳng. Trong trường 

h p  ết   u    nh ng vết  õ   ớn th  ph i  ử     ằng  á h   p   t  ớp v   

 á    o  h     qu  trá   ho phẳng r i  ới trát  ớp  ặt. 

        - Mặt trát ph i phẳng,  á  g     nh s   nét,  ề  ặt nhẵn. 

        - Kh ng  hế  hiều d    ớp trát, nếu  hiều d    ớp trát  ớn h n 2   ph i 

trát     2   n 

        - Đ i với tường vá h  ê t ng,  õi   ng trướ   hi trát   n ph i  ư    ử lý 

 ề  ặt  ằng  á h d ng v    i   ng  át v ng vẩ    t  ớp   ng  ể t o    

nhá   ề  ặt. 
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        - S u  hi trát,  ớp trát ph i th     n  á   êu   u s u: 

+ Lớp v   trát ph i  ư   d nh  h   v o  ết   u,  h ng     hỗ   p. 

+ Bề  ặt trát  h ng  ư   r n  h n  hi ,  h ng    vết v    h  , vết hằn     

d ng    trát vết   i  õ           ng như  á   hu ết tật  há ,  á  g     nh, gờ 

ph i phẳng s   nét. Cá    nh  ử  s ,  ử   i ph i song song,  ặt trên     ử  

s  ph i       d   r  ngo i. Lớp v   trát ph i  hèn s u v o  ớp nẹp  ử   t nh t 

là 10mm. 

+ Đ  s i    h về  ề  ặt trát  hi  iể  tr  ph i th     n  á  trị s      TCVN 

5674 - 1992 

3.4.4.C ng tá   át nền 

     - C ng tá   át nền  ư   th   hi n s u   ng tá  trát trong. 

     - Chuẩn  ị  át :     v  sinh  ặt nền. 

      - Đánh    d    ằng  á h d ng thướ   o thuỷ   nh,  ánh     t i 4 g   

ph ng v   át  á  h ng g  h    . 

      - Đ  d       nền hướng r  ph    ử . 

      - Qu  tr nh  át nền :  

+ Ph i   ng d            át  ho phẳng. 

+ Tr i   t  ớp  i   ng tư ng   i dẻo Má  25  u ng ph   dưới,  hiều d   

   h v    ho ng 2   . 

+ Lát từ trong r  ngo i  ử . 

+ Ph i s p  ếp h nh  h i viên g  h  át ph  h p. 

+ S u  hi  ặt g  h d ng   t  i   ng g t  i g t   i  ho nướ   i   ng   p     

 h  hở. Cu i   ng r    u   ng   t  ể h t nướ  v    u s  h nền. 

Công tác quét vôi 

      - C ng tá  quét v i tường  ư   th   hi n s u   ng tá   át nền. 

      - Yêu   u :   

+ Mặt tường ph i  h   ều. 

+ Nướ   h  ph i  hu    ều,  ọ   ỹ. 

+ Khi quét v i  h i  ư  th o phư ng thẳng   ng,  h ng  ư   h i ng ng. 

Quét nướ  v i trướ   ể  h  r i  ới quét nướ  v i s u. 

     - Tr nh t  quét v i từ trên  u ng dưới, từ trong r  ngo i. 

3.4.5.C ng tá    p d ng  hu n  ử  

     - C ng tá    p  hung  ử   ư   th   hi n   ng thời với   ng tá      tường, 

nghĩ         tường   t 1  ong sẽ   p  hung   ử , s u        hết ph n tường 

  n   i. 

     - Khu n  ử  ph i d ng ng   thẳng, g   ph i       o 900. 

     - L p  ử   hung   nh:   ng tá  n    ư   th   hi n s u  hi thi   ng  ong 

 á    ng tá  ho n thi n  há . C ng tá  n         o  êu   u  ền v ng v   ỹ 

quan. 

3.4.6.C ng tá   h ng th   

      - C ng tá   h ng th    ho  á   hu v  sinh,   n   ng,  ái nh  r t qu n 

trọng nên ph i th   hi n   ng qu  tr nh qu  ph       d ng v   êu   u thiết 
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 ế. S u  hi  iể  tr   h ng th    ong  ới  ư   tiến h nh      á    ng vi   

trên  ề  ặt     h ng th  . 

       

- Vi    h ng th    ư   tiến h nh  ằng  á h ng   nướ   i   ng như s u: 

      - S u  hi     ê tong  ư   8 giờ th  tiến h nh         ờ v  dư ng h    nh 

thường 

      - S u 24 giờ, ng   nướ   i   ng với     nướ  ng     o 10  , tỷ     i 

  ng    5 g/  3  v  tiến h nh  hu   thường  u ên 2 giờ/  n. Thời gi n 

ng   t i       7 ng    ể    trướ        hết th  , nếu phát hi n th   d t th  

tiếp t   ng    ến hết d t  ới th i. 

      - T i  á   h    n trên  ái, d ng    g i tr n nh    ường   p   y các khe 

hở. 

3.4.7.Bi n pháp  ỹ thuật thi   ng h  th ng  i n nướ  –  h ng sét 

      - H  th ng  i n ng    ư    u n trong  ng gh n th o h  s  thiết  ế thi 

  ng trướ   hi trát tường. To n    vật  i u v  thiết  ị  i n  ư   th ng nh t 

nghi   thu với  h    u tư trướ   hi thi   ng. Cá  ph n  áp  i n ng   trong 

 ết   u  ê t ng   t thép  ư   tiến h nh  ết h p với vi   thi   ng  ê t ng   t 

thép. 

      - T t     á   ường  ng   p v  thoát nướ   ều  ư   thi   ng  hi tường 

g  h            ng. 

      - Với tường     220  hi      ể h  ,  ỗ v   ường r nh  hờ  ể  hi thi   ng 

 h ng ph i    . 

      - Với tường 110 d ng  á    t g  h  ể t o r nh tránh g    h n   ng. 

      - Với  á  vị tr   ường d   v   ng  i qu  ph n  ê t ng  hi thi   ng ph n  ê 

t ng  ều  ể  ỗ  hờ. 

      - Khi thi   ng  ong  ường  ng nướ  ph i thử áp    , thử th ng    h, 

 á h  i n với h  th ng  ường  i n v  s u  hi    nghi   thu      ên A  ới 

 ho  hèn v    á    o v   ử     h ng th    á  n i   n thiết. 

      - Vi    ể  á   ỗ  hờ,  á   iể    u n i d   v o     tr       về ti    ng 

như   t,  ịnh vị từng vị tr . 

      - C ng tá  thu   i,  h ng sét  ư   th   hi n ng   s u  hi thi   ng ph n 

th       ái. H  th ng tiếp   t  ư   thi   ng tu n th   hặt  hẽ thiết  ế v  qu  

ph   hi n h nh v   ư    o  iể  tr   i n trở trướ   hi thi   ng h  th ng dẫn 

v   i  thu   i. Thi   ng n i   t  h ng sét th o qu  ph   20 TCN 46-84 thi 

  ng ph n tiếp   t  ong  ới thi   ng ph n thu sét trên  ái. 

 

CHƯƠNG 9: TỔ CHỨC THI CÔNG 

1. BÓC TÁCH TIÊN LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN M T B  PHẬN CÔNG 

TRÌNH. 

1.1. C  sở  ập d  toán.  

Sử d ng ph n  ề  d  toán G8 v rsion 2010  ể th   hi n. 

C n    Th ng tư s  04/2010/TT-BXD ng   26/05/2010 về hướng dẫn v  

qu n     hi ph    u tư     d ng 
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C n     ịnh     d  toán     d ng   ng tr nh Ph n     d ng   n h nh th o 

qu ết  ịnh s  1776/2007/BXD-VP ng   16/08/2007     B      d ng   

C n    Qu ết  ịnh s  2542/QĐ-UBND ng   17/12/2009     UBND t nh H i 

Ph ng về   n giá Ph n X   d ng. 

C n    C ng v n 56/SXD-KTXD về vi   hướng dẫn  iều  h nh d  toán     

d ng   ng tr nh trên  ị    n t nh H i Ph ng   

C n    V n   n s  781/2015/CB/LN-XD-TC ng   07/01/2015     Liên 

ng nh X   d ng - T i  h nh : C ng    giá vật  i u t nh H i Ph ng  thời  iể  

tháng 01/2015 

Lập d  toán h ng       ng tr nh, t ng h p vật tư v   hênh    h giá v  t ng 

h p d  toán  hi ph      d ng  ho h ng     ph n th  t ng2 

1.2. Lập   ng d  toán  hi tiết v    ng t ng h p  inh ph . 

1.2.1. M C ĐÍCH YÊU CẦU N I DUNG C A THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI 

CÔNG 

1.2.1.1. M      h,   nghĩ ,  êu   u     thiết  ế t   h   thi   ng 

1.2.1.1.1 M      h 

T   h   thi   ng  h     ng nh ng  iến th   gi p  ho người  án     ỹ thuật 

  ng tr nh n   v ng  ư     t s  ngu ên t   về  ập tiến  ế ho  h s n  u t. 

Đ ng thời n   v ng  á  v n  ề     uận      ặt  ằng thi   ng   t   ng 

trường h     t   ng tr nh   n vị v  gi p  ho  án     ỹ thuật     á   ỹ thuật 

t ng h p về  h    o, qu n    thi   ng   ng tr nh   t  á h    hi u qu  v   ho  

họ  nh t. 

1.2.1.1.2 Ý nghĩ  

C ng tá  thiết  ế t   h   thi   ng gi p  ho t     thể     nhi   thi   ng t  

 h  trong  á    ng vi   s u: 

- Ch    o thi   ng ngo i   ng trường   t  á h t   h  th o  ế ho  h     ặt r . 

- Sử d ng v   iều   ng h p     á  t  h p   ng nh n,  á  phư ng ti n thiết  ị 

thi   ng, t o  iều  i n  ể  ng d ng  á  tiến     ỹ thuật v o thi   ng. 

- Điều ph i nhịp nh ng  á   h u ph   v  trong v  ngo i   ng trường như : 

+ Kh i thá  v  s n  u t vật  i u. 

+ Gi    ng   u  i n v   á   án th nh phẩ . 

+ Vận  hu ển,     d   á   o i vật  i u,   u  i n ... 

+ X   hoặ    p ghép  á     phận   ng tr nh. 

+ Tr ng tr  v  ho n thi n   ng tr nh. 

- Ph i h p   ng tá    t  á h  ho  họ  gi     ng trường với  á     nghi p 

hoặ   á     sở s n  u t  há . 

- Điều   ng   t  á h h p    nhiều   n vị s n  u t trong   ng   t thời gi n 

v  trên   ng   t  ị   iể      d ng. 

- Hu    ng   t  á h   n   i v  qu n     ư   nhiều  ặt như: Nh n    , vật tư, 

d ng   ,  á     , thiết  ị, phư ng ti n, tiền v n, ... trong    thời gi n     

d ng. 

1.2.1.1.3  Yêu   u 

- N ng   o n ng su t   o   ng  ho người v   á      . 
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- Tu n th o qui tr nh qui ph    ỹ thuật hi n h nh       o  h t  ư ng   ng 

tr nh, tiến    v   n to n   o   ng. 

- Thi   ng   ng tr nh   ng tiến     ề r , ể nh nh  h ng  ư    ng tr nh v o 

  n gi o v  sử d ng. 

- Phư ng pháp t   h   thi   ng ph i ph  h p với từng   ng tr nh v  trong 

từng  iều  i n    thể. 

- Gi    hi ph      d ng  ể h  giá thành công trình. 

1.2.1.2. N i dung     thiết  ế t   h   thi   ng 

- Lập  ế ho  h s n  u t  ho từng tu n, tháng, qu  trên    sở      ế ho  h thi 

  ng to n ph n   ng với quá tr nh  huẩn  ị.  

- Lập  ế ho  h hu    ng nh n     th   gi  v o  á  quá tr nh s n  u t  

- Lập  ế ho  h  ung   p vật tư, tiền v n, thiết  ị thi   ng ph   v   ho tiến    

 ư         o. 

- T nh toán nhu   u về  i n nướ ,  ho   i  án tr i v  thiết  ế  ặt  ằng thi 

công. 

1.2.1.3. Nh ng ngu ên t    h nh trong thiết  ế t   h   thi   ng 

- C  giới hoá thi   ng (hoặ     giới hoá   ng   ), nhằ         h r t ng n 

thời gi n     d ng, n ng   o  h t  ư ng   ng tr nh, gi p   ng nh n h n  hế 

 ư   nh ng   ng vi   nặng nhọ , từ    n ng   o n ng su t   o   ng. 

- N ng   o tr nh    t   nghề  ho   ng nh n trong vi   sử d ng  á      thiết 

 ị v   á h t   h   thi   ng      án     ho h p     áp  ng t t  á   êu   u  ỹ 

thuật  hi     d ng. 

- Thi   ng     d ng ph n  ớn    ph i tiến h nh ngo i trời, do     á   iều  i n 

về thời tiết,  h  hậu     nh hưởng r t  ớn  ến t      thi   ng. ở nướ  t ,  ư  

  o thường  éo d i g   nên   n trở  ớn v  tá  h i nhiều  ến vi       d ng. V  

vậ , thiết  ế t   h   thi   ng ph i     ế ho  h   i ph  với thời tiết,  h  

hậu,...      o  ho   ng tá  thi   ng vẫn  ư   tiến h nh   nh thường v   iên 

t  . 

1.2.2. LẬP TIẾN Đ  THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

1.2.2.1. Ý nghĩ      tiến    thi   ng 

- Kế ho  h tiến    thi   ng     o i v n   n  inh tế  ỹ thuật qu n trọng, trong 

    h    á  v n  ề th n  h t     s n  u t : tr nh t  triển  h i  á    ng tá  , 

thời gi n ho n th nh  á    ng tá ,  i n pháp  ỹ thuật thi   ng v   n to n,   t 

 u   ph i th o nhằ        o  ỹ thuật, tiến    giá th nh. 

- Tiến    thi   ng    v n   n  ư   phê du  t   ng t nh pháp     ọi ho t 

  ng ph i ph   t ng nh ng n i dung trong tiến     ư    ập  ể       o quá 

tr nh     d ng  ư   tiến h nh  iên t   nhẹ nh ng th o   ng th  t     tiến    

    ư    ập. 

- Tiến    thi   ng gi p người  án     h    o thi   ng thi   ng trên   ng 

trường   t  á h t   h  trong quá tr nh tiến h nh s n  u t. 

1.2.2.2. Yêu   u v  n i dung  ập tiến    thi   ng 

1.2.2.2.1 Yêu   u 

- Sử d ng phư ng pháp thi   ng   o   ng  ho  họ  
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- T o  iều  i n t ng n ng su t   o   ng tiết  i   vật  i u  h i thá  tri t  ể 

  ng su t,  á      thiết  ị. 

- Tr nh t  thi   ng h p   , phư ng pháp thi   ng hi n   i ph  h p với t nh 

 h t v   iều  i n từng   ng tr nh    thể. 

- Tập  hung   ng      ư ng v o  h u s n  u t trọng  iể . 

- Đ     o s  nhịp nh ng  n  ịnh,  iên t   trong quá tr nh s n  u t. 

1.2.2.2.2 N i dung 

L   n  ịnh thời h n   t   u v   ết th       từng   ng vi  , s p  ếp th  t  

triển  h i   ng vi   th o tr nh t       u nh t  ịnh nhằ   h    o s n  u t   t 

 á h  iên t   nhịp nh ng  áp  ng  êu   u về thời gi n thi   ng       o  n 

to n   o   ng,  h t  ư ng   ng tr nh v  giá th nh 

1.2.2.3. Lập tiến    thi   ng 

1.2.2.3.1.C  sở  ập tiến    thi   ng 

T    n    v o  á  t i  i u s u: 

- B n vẽ thi   ng. 

- Qui ph   v  tiêu  huẩn  ỹ thuật thi   ng. 

- Định       o   ng. 

- Kh i  ư ng     từng   ng tá . 

- Bi n pháp  ỹ thuật thi   ng. 

- Kh  n ng       n vị thi   ng. 

- Đặ   iể  t nh h nh  ị   h t thuỷ v n,  ường  á  hu v   thi   ng ,.. 

- Thời h n ho n th nh v    n gi o   ng tr nh do  h    u tư  ề r . 

1.2.2.3.2. T nh toán  h i  ư ng  á    ng tá . 

Kh i  ư ng   ng tá       hi tiết trong   ng tiên  ư ng   ng vi   : 

 

B ng tiên  ư ng : 

T

T 

M   ịnh 

    

Tên công 

vi   

Đ n 

vị 

Kh i 

 ư ng 

Định 

    

Nhu 

  u 
NC 

nc 

 họ

n 

Thờ

i 

gian 

NC 

1   

Chuẩn  ị 

 ặt  ằng 

côn

g       5 5 1 NC[5] 

2   

Ph n 

ng               0   

3 

AB2511

1 

Đ o   t 

 ằng  á  

100

m3 5,006 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

4 

AB1111

1 

Sử  h  

  o th  

công m3 25 0,94 24 24 24 1 

NC[24

] 

5 

AF1112

0 

Bê tông 

lót móng  m3 33,5 1,18 40 40 40 1 

NC[40

] 

6 

AF6112

0 

G.C.L.D 

Thép 

móng t n 5,2339 8,34 44 11 11 4 

NC[11

] 
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7 

AF8211

1 

G.C.L.D 

ván khuôn 

móng 

100

m2 1,054 

28,9

1 30 30 30 1 

NC[30

] 

8 

AF1122

0 

Bê tông 

móng m3 87,2 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

9 

AF8211

1 

Tháo ván 

khuôn 

móng 

100

m2 1,054 9,57 10 10 10 1 

NC[10

] 

1

0 

AB6211

1 

L p   t 

  t 1 m3 78,7 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

1

1 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK    

móng 

100

m2 0,6426 

38,2

8 25 25 25 1 

NC[25

] 

1

2 

AF1223

0 

Bê t ng    

móng m3 4,485 4,05 18 18 18 1 

NC[18

] 

1

3 

AF4111

0 

X   tường 

móng m3 24,52 1,74 43 22 22 2 

NC[22

] 

1

4 

AB6211

1 

L p   t 

  t 2 m3 235,78 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

1

5 

AF6112

0 

G.C.L.D 

CT giằng 

móng t n 3,94 8,34 33 

16,

5 17 2 

NC[17

] 

1

6 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK giằng 

móng 

100

m2 2,1 

28,9

1 61 

30,

5 31 2 

NC[31

] 

1

7 

AF1122

0 

Bê tông 

Giằng 

móng m3 26,5 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

1

8 

AF8211

1 

Tháo VK 

giằng 

móng 

100

m2 0,42 9,57 4 4 4 1 NC[4] 

1

9 

AB6211

1 

L p   t 

  t 3 m3 202,68 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

2

0 

AF3231

0 

Bê tông 

nền m3 34,3 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

2

1   

công tác 

khác         10 10 10 

NC[10

] 

2

2   T ng 1           0 0   

2

3 

AF6143

2 

G.C.L.D 

  t thép 

  t  t n 

4,0532

3 8,85 36 36 36 1 

NC[36

] 
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2

4 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK   t 

100

m2 3,6 

38,2

8 138 69 69 2 

NC[69

] 

2

5 

AF1223

0 

Bê tông 

  t m3 

23,842

5 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

2

6 

AF8211

1 

Tháo ván 

 hu n   t 

100

m2 0,73 9,57 7 7 7 1 NC[7] 

2

7 

AF8231

1 

G.C.L.D 

VK d   

sàn 

100

m2 8,7 

24,3

75 212 

42,

4 43 5 

NC[43

] 

2

8 

AF6171

1 

G.C.L.D 

  t thép 

d   s n t n 10,5 

14,6

3 154 

30,

8 31 5 

NC[31

] 

2

9 

AF3231

0 

Bê tông 

d   s n m3 98,3 

20c/

ca 1ca 20 20 1 

NC[20

] 

3

0 

AF8231

1 

Tháo ván 

khuôn 

d   s n 

100

m2 1,74 

8,12

5 14 7 7 2 NC[7] 

3

1 

AE2222

0 X   tường m3 

102,73

3 1,97 202 

20,

2 21 10 

NC[21

] 

3

2 

AK212

20 Trát trong m2 

2104,6

3 0,2 421 

32,

38

46 33 13 

NC[33

] 

3

3 

AK412

10 Lát nền m2 763,92 

0,09

1 70 

23,

33

33 24 3 

NC[24

] 

3

4   

công tác 

khác         10 10 10 

NC[10

] 

3

5   T ng 2             0   

3

6 

AF6143

2 

G.C.L.D 

  t thép 

  t  t n 

3,4571

6 8,85 31 31 31 1 

NC[31

] 

3

7 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK   t 

100

m2 

2,3294

3 

38,2

8 89 

44,

5 45 2 

NC[45

] 

3

8 

AF1223

0 

Bê tông 

  t m3 20,33 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

3

9 

AF8211

1 

Tháo ván 

 hu n   t 

100

m2 

0,5823

6 9,57 6 6 6 1 NC[6] 

4

0 

AF8231

1 

G.C.L.D 

VK d   

sàn 

100

m2 6,5502 

24,3

75 160 32 32 5 

NC[32

] 

4 AF6171 G.C.L.D t n 10,5 14,6 154 30, 31 5 NC[31
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1 1   t thép 

d   s n 

3 8 ] 

4

2 

AF3231

0 

Bê tông 

d   s n m3 98,3 

20c/

ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

4

3 

AF8231

1 

Tháo ván 

khuôn 

d   s n 

100

m2 1,746 

8,12

5 14 7 7 2 NC[7] 

4

4 

AE2222

0 X   tường m3 

86,931

9 1,97 171 

17,

1 18 10 

NC[18

] 

4

5 

AK212

20 Trát trong m2 

2407,7

4 0,2 482 

37,

07

69 37 13 

NC[37

] 

4

6 

AK412

10 Lát nền m2 763,92 

0,09

1 70 

23,

33

33 24 3 

NC[24

] 

4

7   

công tác 

khác           10 10 

NC[10

] 

4

8   T ng 3             0   

4

9 

AF6143

2 

G.C.L.D 

  t thép 

  t  t n 

3,4571

6 8,85 31 31 31 1 

NC[31

] 

5

0 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK   t 

100

m2 

2,3294

3 

38,2

8 89 

44,

5 45 2 

NC[45

] 

5

1 

AF1223

0 

Bê tông 

  t m3 20,33 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

5

2 

AF8211

1 

Tháo ván 

 hu n   t 

100

m2 

0,5823

6 9,57 6 6 6 1 NC[6] 

5

3 

AF8231

1 

G.C.L.D 

VK d   

sàn 

100

m2 6,5502 

24,3

75 160 32 32 5 

NC[32

] 

5

4 

AF6171

1 

G.C.L.D 

  t thép 

d   s n t n 10,5 

14,6

3 154 

30,

8 31 5 

NC[31

] 

5

5 

AF3231

0 

Bê tông 

d   sàn m3 98,3 

20c/

ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

5

6 

AF8231

1 

Tháo ván 

khuôn 

d   s n 

100

m2 1,746 

8,12

5 14 7 7 2 NC[7] 

5

7 

AE2222

0 X   tường m3 

86,931

9 1,97 171 

17,

1 18 10 

NC[18

] 

5 AK212 Trát trong m2 2407,7 0,2 482 37, 38 13 NC[38
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8 20 4 07

69 

] 

5

9 

AK412

10 Lát nền m2 763,92 

0,09

1 70 

23,

33

33 24 3 

NC[24

] 

6

0   

công tác 

khác           10 10 

NC[10

] 

6

1   T ng 4             0   

6

2 

AF6143

2 

G.C.L.D 

  t thép 

  t  t n 

3,4571

6 8,85 31 31 31 1 

NC[31

] 

6

3 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK   t 

100

m2 

2,1445

5 

38,2

8 82 41 41 2 

NC[41

] 

6

4 

AF1223

0 

Bê tông 

  t m3 

20,336

3 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

6

5 

AF8211

1 

Tháo ván 

 hu n   t 

100

m2 

0,5361

4 9,57 5 5 5 1 NC[5] 

6

6 

AF8231

1 

G.C.L.D 

VK d   

sàn 

100

m2 6,5502 

24,3

75 160 32 32 5 

NC[32

] 

6

7 

AF6171

1 

G.C.L.D 

  t thép 

d   s n t n 10,5 

14,6

3 154 

30,

8 31 5 

NC[31

] 

6

8 

AF3231

0 

Bê tông 

d   s n m3 

81,574

2 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

6

9 

AF8231

1 

Tháo ván 

khuôn 

d   s n 

100

m2 

1,6375

5 

8,12

5 13 6,5 7 2 NC[7] 

7

0 

AE2222

0 X   tường m3 

87,059

5 1,97 172 

17,

2 18 10 

NC[18

] 

7

1 

AK212

20 Trát trong m2 

2407,7

4 0,2 482 

37,

07

69 37 13 

NC[37

] 

7

2 

AK412

10 Lát nền m2 763,92 

0,09

1 70 

23,

33

33 24 3 

NC[24

] 

7

3   

công tác 

khác         10 10 10 

NC[10

] 

7

4   T ng 5             0   

7 AF6143 G.C.L.D t n 3,4571 8,85 31 31 16 1 NC[16
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5 2   t thép 

  t  

6 ] 

7

6 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK   t 

100

m2 

2,1445

5 

38,2

8 82 41 28 2 

NC[28

] 

7

7 

AF1223

0 

Bê tông 

  t m3 

20,336

3 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

7

8 

AF8211

1 

Tháo ván 

 hu n   t 

100

m2 

0,5361

4 9,57 5 5 5 1 NC[5] 

7

9 

AF8231

1 

G.C.L.D 

VK d   

sàn 

100

m2 6,5502 

24,3

75 160 32 32 5 

NC[32

] 

8

0 

AF6171

1 

G.C.L.D 

  t thép 

d   s n t n 10,5 

14,6

3 154 

30,

8 31 5 

NC[31

] 

8

1 

AF3231

0 

Bê tông 

d   s n m3 

81,574

2 

20c/

ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

8

2 

AF8231

1 

Tháo ván 

khuôn 

d   s n 

100

m2 

1,6375

5 

8,12

5 13 7 7 2 NC[7] 

8

3 

AE2222

0 X   tường m3 

87,059

5 1,97 172 

17,

2 18 10 

NC[18

] 

8

4 

AK212

20 Trát trong m2 

2407,7

4 0,2 482 

37,

07

69 24 13 

NC[24

] 

8

5 

AK412

10 Lát nền m2 763,92 

0,09

1 70 

23,

33

33 24 3 

NC[24

] 

8

6   

công tác 

khác           10 10 

NC[10

] 

8

7   T ng 6             0   

8

8 

AF6143

2 

G.C.L.D 

  t thép 

  t  t n 

3,4571

6 8,85 31 31 16 1 

NC[16

] 

8

9 

AF8211

1 

G.C.L.D 

VK   t 

100

m2 

2,1445

5 

38,2

8 82 41 28 2 

NC[28

] 

9

0 

AF1223

0 

Bê tông 

  t m3 

20,336

3 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

9

1 

AF8211

1 

Tháo ván 

 hu n   t 

100

m2 

0,5361

4 9,57 5 5 5 1 NC[5] 

9

2 

AF8231

1 

G.C.L.D 

VK d   

100

m2 6,5502 

24,3

75 160 32 32 5 

NC[32

] 
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sàn 

9

3 

AF6171

1 

G.C.L.D 

  t thép 

d   s n t n 10,5 

14,6

3 154 

30,

8 31 5 

NC[31

] 

9

4 

AF3231

0 

Bê tông 

d   s n m3 

81,574

2 1ca 20 20 20 1 

NC[20

] 

9

5 

AF8231

1 

Tháo ván 

khuôn 

d   s n 

100

m2 

1,6375

5 

8,12

5 13 6,5 7 2 NC[7] 

9

6 

AE2222

0 X   tường m3 

87,059

5 1,97 172 

17,

2 18 10 

NC[18

] 

9

7 

AK212

20 Trát trong m2 

2407,7

4 0,2 482 

37,

07

69 48 13 

NC[48

] 

9

8 

AK412

10 Lát nền m2 763,92 

0,09

1 70 

23,

33

33 24 3 

NC[24

] 

9

9   

công tác 

khác           10 10 

NC[10

] 

1

0

0   

Hoàn 

thi n             0   

1

0

1 

AK211

20 Trát ngoài m2 

1095,3

9 0,26 285 

14,

25 15 20 

NC[15

] 

1

0

2 

AH322

11 

L p  ử  

to n    m2 

2427,1

3 0,4 971 

24,

27

5 25 40 

NC[25

] 

1

0

3   

L p  ặt 

 i n nướ  m2 

4583,5

2 0,2 917 

22,

92

5 23 40 

NC[23

] 

1

0

4 

AK811

10 

quét vôi 

to n    m2 

15238,

7 

0,03

8 579 

14,

47

5 15 40 

NC[15

] 

1

0

5   

Thu dọn, 

v  sinh, 

bàn giao 

côn

g 

9167,0

4     10 10 10 

NC[10

] 

 

- Nh n        d ng t i ngu ên  ặ   i t     h ng d  tr   ư  . Do      n ph i 

sử d ng h p    trong su t thời gi n thi   ng. 

- Cá  h  s   ánh giá  h t  ư ng      iểu    nh n      

H  s   h ng  iều ho  về sử d ng nh n   ng : 
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max
1

tb

N 129
K 1,743

N 74
  

 

Ntb = 

11939
74

161


(người) 

Trong    : - N    : S    ng nh n   o nh t     ặt trên   ng trường (129 

người) 

         - Nt  : S    ng nh n trung   nh trên   ng trường 

         - S : T ng s    ng   o   ng : (S = 11939   ng) 

         - T : T ng thời gi n thi   ng (T = 161 ng  ) 

H  s  ph n      o   ng  h ng  ều : (K2) 

du
2

S 3670
K 0,28

S 11939
  

 
Trong    : - Sdư : Lư ng   o   ng d i r  so với  ư ng   o   ng trung   nh 

         - S :  T ng s    ng   o   ng  

4)Lập tiến      n   u v   iều  h nh tiến     

 Tiến      n   u  ư    ập trên    sở th  t  thi   ng  á    ng vi   th o qu  

tr nh  ỹ thuật thi   ng     từng h ng    .. 

 Điều  h nh tiến    trên    sở  á  ngu ên t      nêu ở trên. 

1.2.3. Xá   ịnh nhu   u ng     ng   ,nhu   u     á ,  á   ịnh thời gi n thi 

công. 

1.2.3.1. Lập t ng  ặt  ằng. 

1.2.3.2. C n     ập t ng  ặt  ằng. 

- T ng  ặt  ằng     d ng  ư   hiểu th o nghĩ     thể      t tập h p  á   ặt 

 ằng trên    ngo i vi   qu  ho  h vị tr   á    ng tr nh sẽ  ư       d ng,   n 

ph i    tr  v      d ng  á    ng tr nh t  ,  á    ng tr nh ph  tr ,  á     sở 

vật  h t  ỹ thuật   o g  :   n tr  ,  á     , thiết  ị     d ng,  á   ưởng 

s n  u t,  á   ho   i, nh  ở, nh  sinh ho t v  nh      vi  ,   ng  ưới  ường 

gi o th ng,   ng  ưới  ung   p  i n nướ  d ng  ể ph   v   ho quá tr nh     

d ng v   ời s ng  on người trên   ng trường     d ng.  

- Thiết  ế t t t ng  ặt  ằng     d ng, tiến tới thiết  ế t i ưu s  g p ph n 

      o     d ng   ng tr nh    hi u qu ,   ng tiến   , h  giá th nh     

d ng,       o  h t  ư ng,  n to n   o   ng v  v  sinh   i trường… 

- C  sở t nh toán thiết  ế t ng  ặt  ằng: 

+ C n    th o  êu   u     t   h   thi   ng, tiến    th   hi n   ng tr nh  á  

 ịnh nhu   u   n thiết về vật tư, vật  i u, nh n    , nhu   u ph   v . 

+ C n    v o t nh h nh  ung   p vật tư th   tế . 

+ C n    v o t nh h nh th   tế v   ặt  ằng   ng tr nh,    tr   á    ng tr nh 

ph   v ,   ho   i, tr ng thiết  ị  ể ph   v  thi   ng . 

- M      h  h nh       ng tá  thiết  ế t ng  ặt  ằng     d ng: 

+ T nh toán  ập t ng  ặt  ằng thi   ng  ể       o t nh h p    trong   ng tá  

t   h  , qu n   , thi   ng, h p    trong d    hu ền s n  u t, tránh hi n tư ng 

 h ng  héo  hi di  hu ển . 
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+ Đ     o t nh  n  ịnh v  ph  h p trong   ng tá  ph   v  thi   ng, tránh 

trường h p   ng ph  h    h ng     áp  ng nhu   u . 

+ Đ     o  á    ng tr nh t  ,  á    i vật  i u,   u  i n,  á   á     , thiết 

 ị  ư   sử d ng   t  á h ti n   i, phát hu  hi u qu    o nh t  ho nh n     

tr   tiếp thi   ng trên   ng trường. 

+ Để       vận  hu ển vật tư vật  i u    ng n nh t, s    n     d      t nh t, 

gi    hi ph  phát sinh  ho   ng tá  vận  hu ển 

+ Đ     o  iều  i n v  sinh   ng nghi p v  ph ng  h ng  há  n . 

1.2.3.3. T nh toán      họn th ng s  t ng  ặt  ằng 

- Vi   thiết  ế t ng  ặt  ằng tuỳ th o từng   ng tr nh    thể v  ph  thu   v  

từng gi i  o n thi   ng. Trong    án,    tiến h nh thiết  ế t ng  ặt  ằng     

d ng ph n th n       ng tr nh nh    o t ng. N i dung thiết  ế t ng quát t ng 

 ặt  ằng     d ng ph n th n   o g    á    ng vi   s u: 

+ Xá   ịnh vị tr     thể       ng tr nh     ư   qu  ho  h trên  hu   t  ư   

  p  ể     d ng 

+ B  tr    n tr  ,  á     , thiết  ị     d ng  

+ Thiết  ế h  th ng gi o th ng ph   v    ng trường 

+ Thiết  ế  á   ho   i vật  i u,   u  i n thi   ng  

+ Thiết  ế    sở  ung   p ngu ên vật  i u     d ng 

+ Thiết  ế  á   ưởng s n  u t v  ph  tr  

+ Thiết  ế nh  t   trên   ng trường 

+ Thiết  ế   ng  ưới   p – thoát nướ    ng trường 

+ Thiết  ế   ng  ưới   p  i n 

+ Thiết  ế h  th ng  n to n,   o v , v  sinh   i trường. 

1.2.4. B  tr   á  thi   ng  h nh trên   ng trường  

- Trong gi i  o n thi   ng ph n th n,  á   á  thi   ng  h nh   n    tr    o 

g   :   n tr   tháp, th ng t i, th ng  á   hở người,  á  tr n v  ,  á      

bêtông. 

- C n tr   tháp: Từ  hi thi   ng ph n ng   t     sử d ng   n tr   tháp Cit  

CRANE MH 150-PA40. Vị tr    n tr   tháp  ặt t i gi     ng tr nh. Vi      

tr    n tr   tháp như vậ        o t   với   n tr   ph   v  thi   ng  ho to n 

  ng trường,  ho ng  á h   n tr    ến   ng tr nh          o  n to n. 

- Th ng t i: D ng  ể  hu ên  hở  á   o i vật  i u rời  ên  á  t ng   o     

  ng tr nh. Để gi n  ặt  ằng  ung   p vật  i u, th ng t i  ư      tr  ở ph   

 ên  i        ng tr nh so với vị tr    n tr   tháp với s   ư ng 1  ái. Th ng t i 

 ư      tr  sát   ng tr nh, n o  h    h n v o s n t ng,       o  hiều   o v  

t i trọng n ng    ph   v  thi   ng. 

- Má       êt ng: gi i  o n thi   ng ph n th n sử d ng  á      BSA 1002 

SV. Má       êt ng  ư      tr  t i g     ng tr nh n i       tr   ường  ng 

t nh n o v o th n   ng tr nh  ể vận  hu ển  êt ng  ên   o.  

- Má  tr n v  : ph   v  nhu   u     trát, sử d ng 1  á  tr n v      tr    nh 

  n tr   tháp. Trong quá tr nh thi   ng  á  t ng trên    thể vận  hu ển  á  
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tr n v    ên  á  t ng,  ung   p vật  i u rời  ằng vận th ng  ể ph   v  nhu 

  u    , trát. 

1.2.4.1. Thiết  ế  ường gi o th ng t   trong   ng trường 

- H  th ng gi o th ng   ng trường   o g   h  th ng  ường t  ,  ư       

d ng d ng  ho vi   thi   ng  á    ng tr nh. H  th ng  ường t     i  hi  r  : 

+ Đường ngo i   ng trường:     ường n i   ng trường với   ng  ường 

  ng   ng hi n   . Do   ng tr nh     d ng trong th nh ph  nên   ng  ưới 

 ường n     ng      ng  ưới  ường gi o th ng     th nh ph . 

+ Đường trong   ng trường:      ng  ưới  ường n i   . B o g     :  á  

  ng r  v o, v   á  tu ến  ường,   i qu     u   ,  hỗ  ỗ   . 

+ C ng r  v o: 

-Với   t  on  ường ở   ng  h nh   ng trường nên t  sẽ thiết  ế 1   ng r  

v o  ho   ng tr nh với  á  nhi   v  s u: dẫn tu ến gi o th ng        th o 1 

 hiều,   t   ng r  v o  h nh  ho   ng nh n,  án      ng trường v   há h… 

1.2.4.2. Thiết  ế  ho   i   ng trường  

- Trong     d ng    r t nhiều  o i  ho   i  há  nh u, n    ng   t v i tr  

qu n trọng trong vi         o  ung   p  á   o i vật tư       o   ng tiến    

thi công.  

- Do  ặ   iể    ng tr nh     d ng trong th nh ph , nh t    trong gi i  o n 

thi   ng  á  t ng h   h n  hế về  ặt  ằng nên  h ng  o i, s   ư ng, di n t  h 

 á   ho   i v    ng tr nh t     ng  ư   gi   thiểu. 

 Nhu   u ngu ên vật  i u  ho gi i  o n thi   ng ph n ng  . 

 + Ván  hu n gỗ  ho h  d   s n t ng h   1 

 + V    i   ng  át  ể     ván  hu n  ho s n, d  . 

 + C t thép  ho  ọ , tường v  ,   i, giằng   ng, d   s n .. . 

 + Bê tông B25,B20 

 + Ván  hu n (  t, vá h, th ng, s n t ng tr t) 

 + Bê t ng   t   ng, s n t ng h  . 

 + G  h      ho tường  á  ph ng,   u th nh    … 

 + Cá  vật  i u  h ng th   

- Trong  iều  i n  ặt  ằng thi   ng như    ph n t  h, t       họn phư ng án: 

v    i   ng  át,  ê t ng   t  ư    hế t o ng   t i   ng trường th o nhu   u 

    tiến   . Bê t ng   ng, d   s n,   t vá h t ng h     ếu     ê t ng 

thư ng phẩ   do nh   á   ung   p.  

- T nh toán  ho   i d   trên t i  i u “Thiết  ế t ng  ặt  ằng     d ng” 

Ph n  o i  ho   i trên   ng trường: 

- Để ph   v  nhu   u thi   ng,  á   o i ngu ên vật  i u, phư ng ti n thi   ng 

ph i  ư     t  h   trong  á   o i  ho   i,       o  á   iều  i n  ỹ thuật v  

d  ph ng  ho quá tr nh thi   ng. Cá   o i  ho   i  h nh trên   ng trường   o 

g   : 

+ B i    thiên: áp d ng  ho  á   o i vật  i u thi   ng như  át, g  h    ,  á 

s i… 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 

+ Kho hở     ái  h : áp d ng  ho  á   o i vật  i u   n  êu   u   o qu n t t 

h n    thép, ván  hu n, th nh  h ng,    g  gỗ,  á    u  i n  êt ng     sẵn 

(nếu   ) … 

+ Kho   n: áp d ng  ho  á   o i vật  i u   n  ư     o v  t t tránh s   nh 

hưởng       i trường     i  ng, s n, thiết  ị thi   ng ph  tr … 

 T nh toán di n t  h  ho   i: 

- Di n t  h  ho từng  o i  ho   i  ư   thiết  ế th o nhu   u sử d ng vật  i u 

h ng ng    ớn nh t ở   ng trường v        o   t  ho ng thời gi n d  tr  

th o qu   ịnh 

- Trong gi i  o n thi   ng ph n th n, vi   t nh toán di n t  h  ho  h   vật 

 i u  ư   tiến h nh th o tiến    thi   ng       t t ng  iển h nh (ở     sử 

d ng t ng 1  ể t nh toán ). 

- Trong   ng trường    r t nhiều  o i  ho   i  há  nh u,  h ng   ng   t v i 

tr  qu n trọng trong vi         o d  tr ,  ung   p  á   o i vật tư       o 

 ho vi   thi   ng   ng tr nh   ng tiến   .  

Để  á   ịnh  ư    ư ng d  tr  h p     ho từng  o i vật  i u,   n d   v o  á  

 ếu t  s u    : 

- Lư ng vật  i u sử d ng h ng ng    ớn nh t r   . 

- Kho ng thời gi n gi   nh ng   n nhận vật  i u  t1= 0,5 ng   

- Thời gi n vận  hu ển vật  i u từ n i nhận  ến   ng trường t2 = 1 ng  . 

- Thời gi n thử nghi   ph n  o i  t3 = 0,5 ng   

- Thời gi n     d  v  tiếp nhận vật  i u t i   ng trường  t4 = 0,5 ng  . 

- Thời gi n d  tr   ề ph ng  t5 = 2 ng  . 

S  ng   d  tr  vật  i u   :  Tdt = t1 + t2 + t3 + t 4 + t5 =  4,5 ng    

- Kho ng thời gi n d  tr  n   nhằ   áp  ng  ư   nhu   u thi   ng  iên t  , 

  ng thời d  tr  nh ng    do   t tr      thể     r  trong quá tr nh thi   ng. 

- Trên  ặt  ằng   ng tr nh   n t nh di n t  h  ho  i  ng,  ho thép,   p ph , 

  i  h    át, g  h. 

- Di n t  h  ho   i  ư   t nh th o   ng th  : S = .F   

Trong    :      

S : Di n t  h  ho   i  ể     ường  i   i   i. 

F : Di n t  h  ho   i  hư   ể  ường  i   i   i. 

 : H  s  sử d ng  ặt  ằng : 

 = 1,5 - 1,7   i với  á   ho t ng h p. 

 = 1,4 - 1,6   i với  á   ho   n. 

 =1,1 - 1,2   i với  á    i    thiên  h   vật  i u th nh   ng. 

P

Q
F 

 
Với  Q : Lư ng vật  i u h     u  i n  h   trong  ho   i; Q = q.T    

q : Lư ng vật  i u sử d ng trong   t ng  . 

T : Thời gi n d  tr  vật  i u.  

P : Lư ng vật  i u  ho phép  h   trong 1 2 di n t  h      h      ho   i. 

* Xá   ịnh  ư ng vật  i u sử d ng trong   t ng  : 



UBND Thành Phố Hải Phòng 
 

 

Do d ng  êt ng thư ng phẩ  nên  ư ng  êt ng s n  u t t i   ng trường r t 

 t,  h   ếu d ng  ho  êt ng   t nên t     thể    qu . 

D   iến  h i  ư ng vật  i u  ớn nh t  hi        á    ng tác xây  

        Kh i  ư ng vật  i u sử d ng trong 1 ng      : 

 

Lo i   ng tá  Kh i  ư ng Đ n vị 

C t thép 5,09/2+10,86/5=4,72 T 

Ván khuôn 292,91/2+519,73/5=250,4 m2 

X   tường 220,48/ 18 =12,25 m3 

Trát 3516,78/15 =234,45 m2 

Lát nền 614,49/4 = 153,62 m2 

 

- C ng tá      tường:  

     Th o  ịnh         tường v    i   ng - cát vàng mác 75 ta có :  

     G  h: 550 viên/1 3 tường  

     V  : 0,29  3/1 3 tường 

     Th nh ph n v  :  Xi   ng: 227,02  G/1 3 v  . 

Cát v ng: 1,13  3/1 3 v  . 

 S  viên g  h: 55012,25  = 6738 viên. 

Kh i  ư ng  i   ng: 12,25 0,29 227,02 = 806,49 kg 

Kh i  ư ng  át  v ng : 12,25 0,29  1,13 = 4,01 m3   

- C ng tá   át nền : 

Viên g  h  át       h thướ  400 400  S  viên g  h    153,62/0,16 = 960 

viên 

Di n t  h  át    153,62  2 

V    át d   1,5   , ịnh     0,017  3 v  /1 2 

V    i   ng  á  75, i   ng PC30    : 

Xi   ng : 320,03  g/1  3 

Cát   n : 1,09  3/1 3 v   

Kh i  ư ng  i   ng : 153,62  0,017   320,03 = 833,49  g 

Kh i  ư ng  át   n : 153,62  0,017   1,09 = 2,85  3 

- Công tác trát :  

T ng di n t  h trát    : 234,45  2 

V   trát d   1,5    ,  ịnh     0,017  3v  /1  2 

V    i   ng  á  75, i   ng PC30    : 

Xi   ng : 227,02  g/1  3 

Cát v ng : 1,13  3/1 3 v   

Kh i  ư ng  i   ng : 234,45  0,017   227,02 = 904,82  g 

Kh i  ư ng  át v ng : 234,45  0,017 x 1,13 = 4,5 m3 

T ng  h i  ư ng vật  i u như s u : 
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T ng  h i  ư ng  i   ng : 806,49 + 833,49 +904,82 = 2544,8  g = 2,54 T 

T ng  h i  ư ng  át v ng : 4,01+ 4,5= 8,51  3 

T ng  h i  ư ng  át   n    : 2,85  3 

T ng  h i  ư ng g  h        : 6738viên 

T ng  h i  ư ng g  h  át    : 960 viên 

 

* Kho  i   ng 

- Hi n n   vật  i u     d ng n i  hung,  i   ng n i riêng  ư    án r ng r i 

trên thị trường. Nhu   u  ung  ng  h ng h n  hế,  ọi      ọi n i  hi   ng 

tr nh  êu   u.V  vậ   h  t nh  ư ng  i   ng d  tr  trong  ho cho ngày có nhu 

  u  i   ng   o nh t (   t i  h ). D   v o tiến    thi   ng     ập t   á   ịnh 

 h i  ê t ng   t: V = 34,49  3 

- Bê t ng  á 12   p     ên B20    s t 4 - 6    sử d ng  i   ng PCB30  

th o  ịnh     t      h i  ư ng  i   ng   n thiết  ho 1  3  bê tông là: 439 

kG/ m3 

- Th o Định     24/2005/QD- BXD 

- Xi   ng: 34,49.0,439 = 15,1(t n) 

- Ngo i r  t nh toán  h i  ư ng  i   ng d  tr    n thiết  ể      á    ng vi   

ph  

(2000 G) d ng  ho  á    ng viê   há  s u  hi     ê t ng 

Xi   ng: 15+2 =17 (T n)  

-  Di n t  h  ho  h    i   ng    : 

F = 10/Dmax= 17/1,3 = 13,1 m2 

 (trong    D    = 1,3 T/ 2     ịnh     s p  ếp   i vật  i u). 

- Di n t  h  ho     ể   i   i    : 

S  = .F = 1,5x13,1 = 19,6 m2 

- Vậ   họn di n t  h  ho  h    i   ng F = 20  2 

(Với  = 1,4-1,6   i với  ho   n      = 1,5) 

 

* Kho  h   thép v  gi    ng thép 

- Kh i  ư ng thép trên   ng trường ph i d  tr   ể gi    ng v    p d ng  ho 1 

t ng g   : (d  , s n,   t,   u th ng). 

- Th o s   i u t nh toán th  t   á   ịnh  h i  ư ng thép  ớn nh t    : 13,68t n  

- Định     s p  ếp   i vật  i u D    = 1,2t n/ 2. 

- Di n t  h  ho  h   thép   n thiết    : 

F = 13,68/Dmax = 5,664/1,2 = 11,4 (m2) 

- Để thuận ti n  ho vi   s p  ếp,     d   v  gi    ng v   hiều d i th nh thép 

nên t   họn    h thướ   ho th o F = 2  13= 26(m2) 

3.2.3. Kho v   ưởng gi    ng ván  hu n 

- Lư ng Ván  hu n sử d ng  ớn nh t    trong  á  ng   gi    ng   p d ng ván 

 hu n   t d   s n (S = 1364,1  2 ). Ván  hu n d   s n   o g    á  t   

ván  hu n thép  á       h ng thép v     ng ng,    dọ   ằng gỗ. 

+ Thép t  : 1364,1 51,81/100 = 706,7  g = 0,707 T 
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+ Thép hình: 1364,1x48,84/100 = 666,23 kg = 0,666T 

+ Gỗ     th nh   : 1364,1 0,496/100 = 6,77  3 

- Th o  ịnh       t  h   vật  i u:   

+ Thép t  : 4 - 4,5 T/m2 

+ Thép hình: 0,8 - 1,2 T/m2 

+ Gỗ     th nh   : 1,2 - 1,8 m3/m2 

- Di n t  h  ho:F = 

i

maix

Q

D


0,707 0,666 6,77
5,36

4 1 1,5
  

 m2 

- Để thuận   i  ho thi   ng t nh toán  ho  h   ván  hu n  ết h p  ưởng gi  

  ng với di n t  h:  F = 15 3= 45 ( 2)  ể       o thuận ti n  hi  ếp  á      

 h ng th o  hiều d i.  

 

* Bãi  h    át v ng 

- Cát   ho 1 ng        ê t ng  ớn nh t    ng       ê t ng   ng với  h i 

 ư ng: 9 3 

- Bê t ng B 20,    s t 4- 6    sử d ng  i   ng PCB30  th o  ịnh     t     

 át v ng   n thiết  ho 1  3   ê t ng    : 1,8 m3 

- Định     D   = 2 3/ 2 với tr   ư ng trong 4,5 ngày 

- Di n t  h   i: 
29x4,5

F 22,5m
1,8

 

 
S = 22,5x1,2 = 26 m2  Chọn: S = 26 ( 2) 

 

* B i  h   g  h  

- G  h      ho t ng  iển h nh    t ng     h i  ư ng  ớn nh t  12,25 3 với 

 h i     g  h th o  ịnh     550 viên  ho 1 3     : 

- Vậ  s   ư ng g  h   : 12,25   550 = 6738 (viên/ng  ) 

6738   4,5 = 30321 (viên/4,5ng  ) 

- Vậ  di n t  h   n thiết   : 

F = 30321/700 = 43,31 ( vv / 2) 
2S 1,1x43,31 48m   

-  Chi  5 (v  t      trong 1 ng   nhưng  h  d  tr  g  h trong 4,5 ng  ) 

-  Chọn di n t  h  ếp g  h S = 25m2 

 

T nh tư ng t   ho  á  trường h p vật  i u  há  th o   ng t nh to n  ho   i. 

- Xá   ịnh di n t  h  ho   i : 
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 Vậ  t   họn di n t  h  ho   i như s u : 

- Kho  i  ng 20  2. 

- Riêng  ho thép ph i     hiều d i nh  từ 15 -20m (do thép dài 11,7 m lên ta 

ph i  họn  ho    di n t  h  ớn) vậ   họn  ho thép    di n t  h 45( 2),ngo i 

r    n ph i    tr   ưởng gi    ng thép.  

- Kho ván khuôn 40 m2. 

- Bãi cát vàng 26 m2. 

- B i  át   n 10  2 

- B i g  h     50  2. 

- B i g  h  át 20  2 

 

1.2.5.Thiết  ế nh  t     ng trường  

1.2.5.1. T nh toán d n s    ng trường 

- Th o  iểu    nh n         ập trong tiến    thi   ng, s  nh n   ng trung   nh 

    vi   trên   ng trường     ho ng50 người. Tiến h nh t nh toán d n s  

  ng trường th o s   i u nh n   ng trên. 

- Nhóm A: s    ng nh n     vi   tr   tiếp trên   ng trường    50 người 

- Nh   B:   ng nh n     vi   ở  á   ưởng s n  u t ph  tr  

B = 30%.A = 15 người 

- Nh   C: Cán     ỹ thuật 

C = 6%.(A + B) = 4 người 

- Nhóm D: Nhân viên hành chính 

D = 5%.(A + B + C) = 4 người 

- Nh   E: Nh n viên ph   v  

E = 7%.(A + B + C + D) =6 người 

- T ng d n s    ng trường: 

G = 1,06.(A + B + C + D + E) = 84người 

1.2.5.2. T nh toán di n t  h  êu   u  ho  á   o i nh  t   

- Nh  ở tập thể:  Đư   t nh với 30% s    ng nh n tr   tiếp     vi     ng 

trường. S    n   i    thể ở ngo i hoặ  tận d ng  á  t ng    thi   ng       ng 

tr nh      hỗ ở. 

S1 = 0,3.50.4 = 60 (m2) 

- Nh      vi     n  h  hu    ng trường: T nh  ho 10  án    KT v  nh n viên 

hành chính 

STT Vật liệu Đơn vị q Thời gian dự trữ(ngày) Q=q.t P F=Q/P a S=a.F

(đvvl/m2)

1 Xi măng T 2.54 4.5 11.43 1.3 9 1.5 13

2 Thép T 5 4.5 21.24 3 7 1.5 11

3 Ván khuôn m2 250 4.5 1126.8 45 25 1.5 38

4 Cát vàng m3 9 4.5 38.295 1.8 21 1.2 26

5 Cát đen m3 2.85 4.5 12.825 1.8 7 1.2 9

6 Gạch xây Viên 6738 4.5 30321 700 43 1.1 48

7 Gạch lát Viên 960 4.5 4320 250 17 1.1 19

BẢNG TÍNH TOÁN DI N TÍCH KHO BÃI
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S2 = 10.4 = 40 (m2) 

- Nh   n : T nh  ho 100 người/1000 d n, tiêu  huẩn 4  2/người 

S4 = 120.100.4/1000 = 48 (m2) 

- Nh  t   v  nh  v  sinh: T nh  ho 25 người 1 ph ng 2,5  2 

S5 = 16 (m2) 

- Nh    o v  

 B  tr  02 nh    o v  t i   ng v o v    ng r  với di n t  h 9  2   t ph ng 

  o vê. 

S= 18m2 

 

Tên phòng ban Di n tích (m2) 

Nh      vi        án     ỹ thuật+  tế 20 

Nh   ể      ng nh n 60 

Nh  ngh      ho   ng nh n 60 

Nh  WC+ nh  t   16 

Nh    o v  18 

Nh   n tập thể 48 

* Trên    sở di n t  h  êu   u trên, tiến h nh    tr  nh  t   trên   ng trường 

      o    di n t  h, ph  h p với hướng gi   h nh trong n  , thuận ti n  ho 

  ng vi   v  trong gi o th ng  i   i trên   ng trường. 

1.2.6. Thiết  ế   p nướ    ng trường 

1.2.6.1. T nh toán  ưu  ư ng nướ   êu   u 

- Lưu  ư ng nướ  s n  u t:  

 (l/s) 

Trong   :  

+ Ai = 10000 ( /ng  )  ho vi   tr n v  , rử    … 

+ Kg = 2,5    h  s  sử d ng nướ   h ng  iều ho  trong giờ 

     Thay vào:   

 (l/s) 

- Lưu  ư ng nướ  ph   v  sinh ho t hi n trường:   

   
Trong   :  

+ N    = 120 người    s  nh n người  ớn nh t     vi   trên   ng trường 

+ B = 20  /người/ng   

+ Kg = 2 

     Thay vào:  

       
2

120 20
2 0,167

8 3600
Q


  

  ( m2 ) 

- Lưu  ư ng nướ  ph   v  sinh ho t  hu nh  ở:    

g

i
K

A
Q .

3600.8
2,11




04,15,2.
3600.8

10000
2,11 Q

gK
BN

Q .
3600.8

.max

2 
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Trong   :  

+ N  =44 người    s  người t i  hu nh  ở 

+ Tiêu  huẩn C = 60  /người/ng   

+ Kg = 1,8 và Kng = 1,5 

Thay vào:  

       
3

44 60
1,8 1,5 0,141

14 3600
Q


   

  ( 1/s ) 

- Lưu  ư ng nướ    u ho      th o tiêu  huẩn:   Q4 = 5 ( /s) 

=> T ng  ưu  ư ng nướ    n  ung   p  ho   ng trường   : 

              Q = Q4 + 70%/(Q1 + Q2 + Q3) = 5,94 (l/s) 

1.2.6.2 T nh toán  ường  ng  h nh 

- Đường  ng  h nh  ư   thiết  ế  ể  ung   p  ưu  ư ng nướ  th o  êu   u    

5,91 ( /s). Vận t   d ng  h   trung   nh    v = 0,7  /s. Đường   nh  ng  êu 

  u   : 

             
- Như vậ  t    n d ng  ng  h nh 100  ể  ung   p nướ   ến n i tiêt th . 

Ngo i r , h  th ng  á   ng nhánh   ng  ư      tr  t i  á   iể    n d ng 

nướ . H  th ng  ường  ng  ư    i n i trên  ặt   t,  h   dọ  th o  ường 

gi o th ng ph   trướ   á    ng tr nh v  nh  t  . Khi ph i  i ng ng qu   ường 

t  ,  ng  ư    h n s u  u ng 30-50  . T i nh ng vị tr     thể     r  cháy, 

  n    tr   t nh t 2 họng nướ   h    há  trên  ường  ng  h nh. 

1.2.7. Thiết  ế   p  i n   ng trường 

1.2.7.1. T nh toán nhu   u d ng  i n   ng trường 

- Trên    sở  á   á  thi   ng     họn, tiến h nh th ng  ê   ng su t  i n   n 

 ung   p trên   ng trường: 

Th ng  ê   ng su t   p  i n trên   ng trường 

STT Má  tiêu th  S   ư ng Công suât 1 

máy (kW) 

T ng   ng su t 

(kW) 

1 Máy hàn 1 20 kVA 20 

2 Tr n v   100  2 3,24 6,48 

3 Đ   d i 2 1,1 2,2 

4 C n tr   tháp 1 36 36 

5 Vận th ng 1 4 4 

* T nh toán   ng su t tiêu th  trên   ng trường 

- C ng su t tiêu th  tr   tiếp:  

  
- C ng su t  i n  h    á : 

3

.
. .

14.3600

c
g ng

N C
Q K K

4. 4.5,94
0,104( ) 100( )

. .1000 .0,7.1000

Q
D m mm

v 
   

  )(54,21
65,0

20.7,0

cos

. 11
1 kW

PK
P t
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    - C ng su t  i n  hiếu sáng     th o  inh nghi    hiế  20% t ng   ng 

su t tiêu th  

- Như vậ , t ng   ng su t  i n tiêu th  trên   ng trường   : 

 
1.2.7.2. Chọn  á   iến áp ph n ph i  i n : 

- C ng su t ph n  háng 

 

- C ng su t  iểu  iến   n  ung   p:  

- Chọn  á   iến áp    ph      ngu i  ằng d u do Vi t N    s n  u t  o i  

320 - 10/0.4 

1.2.8. C ng tá   n to n   o   ng 

1.2.8.1. C ng tá   n to n   o   ng 

+ An toàn trong sử d ng  i n thi   ng 

- Vi     p  ặt v  sử d ng  á  thiết  ị  i n v   ưới  i n thi   ng tu n th o  á  

 iều dưới     v  th o tiêu  huẩn “ An to n  i n trong     d ng “  TCVN 

4036 - 85. 

- C ng nh n  i n,   ng nh n vận h nh thiết  ị  i n  ều    t   nghề v   ư   

họ  tập  n to n về  i n,   ng nh n ph  trá h  i n trên   ng trường    người 

    inh nghi   qu n     i n thi   ng. 

- Đi n trên   ng trường  ư    hi      2 h  th ng   ng     v   hiếu sáng 

riêng,      u d o t ng v   á    u d o ph n nhánh. 

- Trên công trường    niê   ết s      ưới  i n;   ng nh n  i n  ều n   v ng 

s      ưới  i n. Ch       ng nh n  i n - người  ư   tr   tiếp ph n   ng  ới 

 ư   sử   h  ,   u, ng t ngu n  i n. 

- D   t i  i n   ng      ằng  áp  ọ    o su  á h  i n, d   t i  i n  hiếu sáng 

 ư    ọ  PVC. Chỗ n i  áp th   hi n th o phư ng pháp h n r i  ọ   á h 

 i n, n i d    ọ  PVC  ằng  ép hoặ   o n       o     ọ   á h  i n   i 

n i. 

- Th   hi n n i   t, n i  h ng  ho ph n v   i   o i      á  thiết  ị  i n v  

cho dàn giáo khi lên cao. 

+ An toàn trong thi   ng  êt ng,   t thép, ván  hu n 

- C p ph   ư    hế  t o v    p d ng th o   ng thiết  ế thi   ng     ư   

du  t v  th o hướng dẫn     nh   hế t o,      án     ỹ thuật thi   ng. 

- Kh ng  ếp  ặt   p ph  trên s n d  ,   nh  ép s n,  ép  ỗ h ng. 

- Khi   p d ng   p ph ,   t thép  ều sử d ng    giáo     s n th o tá ,  h ng 

 i   i trên   t thép. 

- Vị tr  g n  ường  i n trướ   hi   p  ặt   t thép tiến h nh   t  i n, hoặ     

 i n pháp ngừ    t thép  h   v o d    i n. 

2 2
2

. 0,75.6,48 0,7.(2,2 36 4)
52,7( )

cos 0,68 0,65

t K P
P kW



 
   

1,1(21,54 52,7)
102,1( )

0,8

tP kW


 

102,1
154,7( )

cos 0,66

t
t

tb

P
Q kW


  

2 2 185,4( )t t tS P Q kW  
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- Trướ   hi     êt ng, tiến h nh nghi   thu   p ph  v    t thép. 

- Thi   ng  êt ng   n  ê         i n  hiếu sáng. 

- Đ   rung d ng trong thi   ng  êt ng  ư   n i   t  ho v     , d   dẫn 

 i n từ   ng ph n ph i  ến   ng            d ng d    ọ   á h  i n. 

- C ng nh n vận h nh  á   ư   tr ng  ị  ng   o su  á h  i n v   á  phư ng 

ti n   o v   á nh n  há . 

- L i  i   i ph   dưới  hu v   thi   ng   t thép,   p ph  v   êt ng  ư    ặt 

 iển  áo      i   i. 

- Khi tháo d    p ph  sẽ  ư   thường  u ên qu n sát t nh tr ng  á    p ph  

 ết   u. S u  hi tháo d    p ph , tiến h nh  h   h n  á   ỗ h ng trên s n, 

 h ng  ếp   p ph  trên s n   ng tá ,  h ng th  né   ừ    i, v  sinh s  h sẽ 

v   ếp   p ph    ng n i qu   ịnh. 

+ An to n trong   ng tá    p d ng 

- L p d ng    giáo th o h  s  hướng dẫn     nh   hế t o v    p d ng th o 

thiết  ế thi   ng     ư   du  t. 

- Đ  giáo  ư     p    th nh giằng,  h n  ế v   á  ph   i n  há ,  ư   n o 

gi  v o  ết   u     ịnh       ng tr nh,  h ng  ật   . 

- C  h  th ng tiếp   t , dẫn sét  ho h  th ng d n giáo. 

- Khi     ư  gi  từ    p 5 trở nên, ngừng thi   ng   p d ng   ng như sử d ng 

   giáo. 

- Kh ng sử d ng    giáo     iến d ng, n t v ...  h ng  áp  ng  êu   u  ỹ 

thuật. 

- S n   ng tá  trên    giáo   p      n   n  h ng ng . 

- Kiể  tr  t nh tr ng    giáo trướ   hi sử d ng. 

- Khi thi công   p d ng, tháo d     giáo,   n     ái  h  h    iển  áo      i 

  i ở  ên dưới. 

+ An toàn trong công tác xây 

- Trướ   hi thi   ng tiếp   n  iể  tr   ỹ  ư ng  h i     trướ    . 

- Chu ển vật  i u  ên      o >2  nh t thiết d ng vận th ng,  h ng tung né . 

- Xây  ến      o 1,5   ể từ  ặt s n,   n   p d ng    giáo r i  ới     tiếp. 

- Kh ng t   th ng v o tường  ới    ,  h ng   ng trên   v ng  ể thi   ng. 

- M  h v    iên  ết gi    h i     với  hung  êt ng  hịu       n  hèn,  ậ  

 ỹ. 

- Ng n ngừ     tường  ằng  á   i n pháp: D ng   t ni  ng  h   ậ  v  d ng 

gỗ ván  ặt ng ng  á tường ph   ngo i,  h ng từ  ên ngo i v o  ho  h i 

 ư ng  ới       i với tường trên  ái, tường   o  ể ng n  ư . 

+ An toàn trong công tác hàn 

- Má  h n    v    n  ư   n i với ngu n  i n. 

- D   t i  i n  ến  á  d ng  o i  ọ    o su  ề   hi n i d   th  n i  ằng 

phư ng pháp h n r i  ọ   á h  i n  hỗ n i. Đo n d   t i  i n n i từ ngu n 

 ến  á   h ng d i quá 15 . 

- Chu i  i  h n  ư        ằng vật  i u  á h  i n  á h nhi t t t. 
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- Ch     th   i n  ới  ư   n i  i n từ  ưới  i n v o  á  h n hoặ  tháo   p 

sử   h    á  h n. 

- C  t    h n  ằng vật  i u  h ng  há   ể ng n    h n v   i   o i   n r  

 ung qu nh n i h n. 

- Th  h n  ư   tr ng  ị   nh h n, gi    á h  i n v   á  phư ng ti n  á nh n 

khác. 

+ An toàn trong khi thi công trên cao 

- Người th   gi  thi   ng trên   o    gi    h ng nhận    s    hoẻ,  ư   

tr ng  ị d    n to n (    h t  ư ng t t) v  t i    nghề. 

- Khi thi   ng trên      o 1,5  so với  ặt s n,   ng nh n  ều  ư     ng trên 

s n th o tá , th ng g p...  h ng   ng trên th ng t  ,  h ng   ng v   i   i tr   

tiếp trên  ết   u   ng thi   ng, s n th o tá  ph i      n   n tránh ng  từ trên 

  o  u ng. 

- Khu v      thi   ng trên   o  ều     ặt  iển  áo, r o  h n hoặ      ái  h  

 h ng vật  i u v ng r i. 

- Khi  huẩn  ị thi   ng trên  ái, nh t thiết ph i   p  ong h  giáo v    ung 

qu nh   ng tr nh, h  giáo   o h n   t  ái nh     1 t ng giáo ( Bằng 1,5 ). 

Gi n giáo n i với h  th ng tiếp  ị . 

+ An to n  ho  á      thiết  ị 

- T t     á   o i     á  thiết  ị      sử d ng v  qu n    th o TCVN 5308- 

91. 

- X   á  thiết  ị  ều       o       h  s   ỹ thuật trong    nêu rõ  á  th ng 

s   ỹ thuật, hướng dẫn   p  ặt, vận  hu ển,   o qu n, sử d ng v  sử   h  . 

C  s  th o dõi t nh tr ng, s  gi o   . 

- Niê   ết t i vị tr  thiết  ị   ng n i qu  sử d ng thiết  ị   . B ng n i dung 

 ẻ to, rõ r ng. 

- Người  iều  hiển     á  thiết  ị    người  ư     o t o,     h ng  h  nghề 

nghi p,     inh nghi    hu ên   n v        s    hoẻ. 

    - Nh ng     á     dẫn  i n   ng  ều  ư  : 

+ Bọ   á h  i n hoặ   h    n ph n   ng  i n. 

+ N i   t   o v  ph n  i   o i  h ng   ng  i n         á . 

    - Kết   u         á        o: 

+ C  t n hi u  hi  á  ở  hế        vi    h ng   nh thường. 

+ Thiết  ị di   ng    tr ng  ị t n hi u thiết  ị    th nh hoặ  ánh sáng. 

+ C       u  iều  hiển  o i trừ  h  n ng t    ng  ở hoặ  ngẫu nhiên   ng 

 ở. 

+ An to n  ho  hu v    ung qu nh 

- Khu v     ng trường  ư   r o  ung qu nh,    qu   ịnh  ường  i  n to n v  

       iển  áo  n to n trên   ng trường. 

- Trong trường h p   n thiết    người hướng dẫn gi o th ng. 

1.2.8.2 .Bi n pháp  n ninh   o v  

- To n    t i s n       ng tr nh  ư     o qu n v    o v   hu  áo. C ng tá  

 n ninh   o v   ư    ặ   i t  h   ,  h nh v  vậ  trên   ng trường du  tr   ỷ 
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 uật   o   ng, n i qu  v   hế    trá h nhi       từng người  h  hu    ng 

trường tới từng  án      ng nh n viên. C   hế      n gi o rõ r ng,  h nh  á  

tránh g     t  át v  thi t h i vật tư, thiết  ị v  t i s n n i  hung. 

- Thường  u ên      i   o v  trên   ng trường 24/24,  u i t i     i n th p 

sáng   o v    ng tr nh.  

1.2.8.3. Bi n pháp v  sinh   i trường 

- Trên   ng trường thường  u ên th   hi n v  sinh   ng nghi p. Đường  i   i 

  i th ng thoáng, n i tập  ết v    o qu n ng n n p gọn g ng. Đường  i v o vị 

tr      vi   thường  u ên  ư   quét dọn s  h sẽ  ặ   i t    v n  ề v  sinh 

  i trường v  trong quá tr nh     d ng   ng tr nh  á   hu nh   ên   nh vẫn 

    vi     nh thường. 

- C ng r  v o         hở vật tư, vật  i u ph i    tr    u rử    , h  th ng  ể 

  ng  ọ    t,   n trướ   hi th i nướ  r  hê th ng   ng th nh ph .  

- C  thể    tr  hẳn   t t    i  hu ên  ằ    ng tá  v  sinh, thu dọn  ặt  ằng 

thi công. 

- Do  ặ   iể    ng tr nh    nh    o t ng   i nằ  tiếp giáp nhiều tr    ường 

 h nh v  nhiều  hu d n  ư nên ph i     i n pháp  h ng   i  ho to n nh   ằng 

cách d ng giáo  ng,    tr   ưới  h ng   i   ung qu nh  ề  ặt   ng tr nh  

- Đ i với  hu v  sinh   ng trường    thể    h p   ng với C ng t    i trường 

   thị  ể       o v  sinh  hung trong   ng trường.    

- Trong   ng tr nh   ng  u n     ế ho  h phun tưới nướ  2  ến 3   n / ng   

(   thể th     i tuỳ th o  iều  i n thời tiết)     ẩ   ặt  ường  ể tránh   i 

  n r   hu v    ung qu nh.  

- Xung qu nh   ng tr nh th o  hiều   o  ư   ph   ưới ng n   i  ể  h ng   i 

 ho người v    ng tr nh. 

- T i  hu  án tr i, qui ho  h  hỗ  ể qu n áo,  hỗ ngh  trư ,  hỗ v  sinh   ng 

  ng s  h sẽ,       , th   hi n  i v  sinh   ng  hỗ. Rá  th i thường  u ên 

 ư   dọn dẹp,  h ng  ể   n    , nướ   ọng n i  ường  i   i   i, g  h v  

ng n ng ng v          ừ    i trong v n ph ng. V    o, d ng    h ng...  ư  

về   ng n i qui  ịnh. 

- H  th ng thoát nướ  thi   ng trên   ng trường  ư   thoát th o  ường  ng 

thoát nướ   hung qu   ưới  h n rá  v o  á  g  s u    dẫn n i v o  ường  ng 

thoát nướ   ẩn     th nh ph . Cu i   ,  u i ng    êu   u   ng nh n dọn dẹp 

vị tr      vi  ,   u  h i, rử  d ng        vi   v    o qu n vật tư,  á     . 

Kh ng d ng     á  g   tiếng  n hoặ      h i       nhiễ    i trường. X  

 á   hở vật  i u r  v o   ng tr nh th o giờ qu   ịnh,  i   ng tu ến, th ng    

   ph    t d    h ng   i,  h ng d ng     á     tiếng  n  ớn     vi   trong 

giờ h nh  h nh.  

- Cu i tu n     t ng v  sinh to n   ng trường. Đường  hung   n  ận   ng 

trường  ư   tưới nướ  thường  u ên       o s  h sẽ v   h ng   i.  
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CHƯƠNG 10. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH  

1.KẾT LUẬN  

    - Đ  án t t nghi p   i họ       t   ng tr nh nghiên   u  ho  họ       ỗi 

họ  viên t i  á  trường   i họ ,  ư   tiến h nh ở gi i  o n  u i  h   họ  

dưới s  hướng dẫn     giáo viên. Đ  án t t nghi p   o g   h i ph n  h nh: 

ph n thu ết  inh v  ph n   n vẽ   ng tr nh . 

     - Dưới s   h    o v  hướng dẫn tận t nh      á  th      trong  ho  X   

D ng v   á    n trong  ớp,      th   hi n v  ho n th nh    án t t nghi p 

      nh. Quá tr nh th   hi n    án gi p     iết  á h vận d ng nh ng  iến 

th       ư   họ  trong su t thời gi n họ  tập t i nh  trường v o từng  h u    

thể v o vi   thiết  ế   ng tr nh, như    tr   h ng gi n  iến tr  , t nh toán  á  

 ết   u  h nh       t   ng tr nh,  ập  i n pháp  ỹ thuật v  t   h   thi   ng 

  ng tr nh. Nh ng  iến th       ư   họ     s   huẩn  ị   n thiết  ho quá 

tr nh     vi          s u  hi r  trường. 

2. KIẾN NGH   

2. 1.S     t nh v   hư ng tr nh t nh. 

     - Với s  tr  gi p              á  t nh  i n tử vi   thiết  ế  ết   u nh    o 

t ng    trở nên dễ d ng h n trướ  r t nhiều. V  vậ ,  ể    thể t nh toán  ết 

  u sát với s      vi   th   tế       ng tr nh,  h ng t  nên     d ng    h nh 

 hung  h ng gi n. So với vi       d ng  hung phẳng, vi       d ng  hung 

 h ng gi n sẽ tránh  ư    á  s i s  trong quá tr nh qu  t i   ng như  ét  ến 

 h  n ng     vi   th   tế      ết   u   ng tr nh. 

      - Th o ph n t  h t i. L    họn  hư ng tr nh t nh” ( hư ng 2), nên sử d ng 

ph n  ề  ETABS Non in  r V 9.0.7 ,v  S p2000  ể t nh toán thiết  ế  ết 

  u   ng tr nh. 

2.2.Kết   u   ng. 

      - Hi n n  ,    nhiều gi i pháp  ết   u   ng  ư   sử d ng  ho nh    o 

t ng: M ng  ọ  ép,   ng  ọ    ng,   ng  ọ   ho n nh i... v  vi        họn 

gi i pháp   ng   n ph  thu   v o  iều  i n  ị   h t  hu v       d ng. 

      - Nh n  hung  ị   h t TP HẢI PHÕNG,   ng với t i trọng r t  ớn     

  ng tr nh nên với  á    ng tr nh nh    o t ng    vị tr      d ng   n  ẽ trong 

 hu v     ng d n  ư sinh s ng th  gi i pháp   ng t i ưu nh t    phư ng án 

  ng  ọ  ép. 
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